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Lời giới thiệu 





ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

N đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công 
nghiệp văn minh, hiện đại. 

Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo 
nhân lực luôn giữ vai trồ quan trọng. Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: “Phát triển 
giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng 
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều 
kiện để phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để 
phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. 

Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước 
và nhận thức đúng đắn về tâm quan trọng của chương trình, 
giáo trình đối với việc nắng cao chất lượng đào tạo, theo đề 
nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 23/9/2003, 
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 
5620/QĐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề 
án biên soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trung 
học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này thể hiện 
Sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành phố trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực Thủ đô. 

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo đục và Đào 
tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức 
biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ 


thống và cập nhật những kiến thức thực tiên phà hợp với đối 
tượng học sinh THƠN Hà Nội. 

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong 
các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo 
hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp 
vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, 
dạy nghề. 

Việc tổ chức biên soạn bộ chương trình, giáo trình này 
là một trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành giáo đục 
và đào tạo Thủ đô để kỷ niệm “50 năm giải phóng Thủ đô", 
“90 năm thành lập ngành ” và hướng tới kỷ niệm “1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chân thành cảm ơn Thành 
úy, UBND, các sở, ban, ngành của Thành phố, Vụ Giáo dục 
chuyên nghiệp Bộ Giáo đục và Đào tạo, các nhà khoa học, các 
chuyên gia đầu ngành, các giảng viên, các nhà quản lý, các 
nhà doanh nghiệp đã tạo điêu kiện giúp đỡ, đóng góp ý kiến, 
tham gia Hội đông phản biện, Hội đồng thẩm định và Hội 
đồng nghiệm thu các chương trình, giáo trình. 

Đây là lân đâu tiên Sở Giáo đục và Đào tạo Hà Nội tổ 
chức biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố 
gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiểu sót, bất cập. 
Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn 
đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình trong các lân tái 
bản sau. 


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Lời nói đầu 


(7 trừnh môn học “Cáp thoát nước đô thị” được biên Soạn theo yêu cầu 

của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội nhằm trang bị cho học sinh Irường 

Trung học Xây dựng Hà Nội những kiến thức cơ bản về cấp thoát nước, Quy trình 
và các biện pháp thị công hệ thông cấp thoát nước đó thị, 

Tác giả giáo trình xín chân thành Cảm ơn: 

- ỚS. 16 Trần Hiếu Nhuệ - Trung tâm K ÿ thuật môi trường đô thị và khu 
Công nghiệp - Trường đại học Xây dựng Hà Nội. 

- PGS. TS Nguyễn Thị Kim Thái - Phó trưởng khoa Kỹ thuật môi trường - 
Trường đại học Xây dựng Hà Nội. 

- PGS. TS Trân Đức Hạ - Tổ trưởng bộ môn Cấp thoát nước - Khoa Kỹ thuật 
môi [Hường - Trường đại học Xây dựng Hà Nội. 

- PGS. TS Trần Thị Hường - Giảng viên chính - Trường đại học Kiến trúc 
Hà Nội. 

- †S. Nguyễn Ngọc Dụng - Giảng viên chính - Trường đại học Kiến trúc 
Hà Nội. 

- Kỹ sư Đã Hải - Cán bộ giảng dạy khoa K } thuật môi trường - Trường đại 
học Xây dựng Hà Nội. 

` Kỹ sư Lê Huy Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch đâu tư - Sở Giao thông 
công chính Hà Nội. 

- Kỹ sư Nguyễn Đình Tiến - Giám đốc Xĩ nghiệp thiết kế - C Ông !y nước sạch 
số ! Hà Nội. 
đã đóng góp nhiều ý kiến quý bán trong việc xảy dựng giáo trình. 

Đo biên soạn lần đầu, Giáo trình không tránh khỏi những thiểu sót, Chúng 
tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện giáo trình trong lần xuất 
bản sai. : 

TÁC GIẢ 


` 2 À 
Bài mở đầu 


1. Mục tiêu môn học 

Trong thời đại hiện nay, môi trường và phát triển bền vững là những vấn đề 
được nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế quan tâm. Ở một khía cạnh nào đó, 
để góp phần bảo đảm cho môi trường không bị suy thoái và phát triển một cách 
bền vững thì phải chú ý giải quyết vấn để xử lý nước thiên nhiên, cung cấp 
nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường một cách hợp lý 
nhất. 

Cung cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường là một nhu cầu cấp bách 
cho mọi người, mọi nước trên thế giới. Một bộ phận của vấn đề này là sự ô 
nhiễm nước. Sự tổn hại và đau xót to lớn của loài người là bị mắc những bệnh 
tật mà những bệnh tật đó có thể khắc phục được nếu như cung cấp nước sạch 
đầy đủ, bố trí hệ thống cấp nước, thoát nước một cách hợp lý và giải quyết tình 
trạng ô nhiễm nước do chất thải sinh hoạt và công nghiệp gây ra. 

Mục tiêu của môn học Cấp thoát nước đô thị: 

- Học sinh hiểu được những kiến thức cơ bản vẻ hệ thống cấp thoát nước đô 
thị, nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống cấp thoát nước, quy 
trình và các biện pháp thi công hệ thống cấp thoát nước đô thị. 

- Đọc và hiểu được các bản vẽ cấp thoát nước, tham gia chỉ đạo thi công và 
tổ chức thi công hệ thống cấp thoát nước một khu vực, một công trình. 

- Hình thành lòng yêu nghề, có ý thức bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài 
nguyên nước trong sinh hoạt và công tác sau này. 


2. Vị trí, tính chất và nội dung môn học 
2.1. VỊ trí mòn học 


- Cấp thoát nước đó thị là môn học chuyên môn được dạy sau khi học sinh 
đã học xong các môn học cơ sở. 


- Các kiến thức môn học phục vụ cho các môn quy hoạch đô thị, thi công 
và tổ chức thi công hạ tầng đô thị. 
2.2. Tính chất môn học 


Cấp thoát nước độ thị là môn học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Môn 


học nghiên cứu các nguyên lý hoạt động Và cấu tạo bộ phận các công trình của 
hệ thống cấp thoái nước, từ đó đề ra các biện pháp thị Công các hạng mục công 
trình cấp thoát nước. 

2.3. Nội dung môn học 

Môn học Cấp thoát nước đô thị bao gồm bốn phần và những chương sau: 

PHẦN I. CẤP NƯỚC 

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước 

Chương 2. Nguồn nước và xử lý nước cấp 

Chương 3. Mạng lưới Cấp nước 

Chương 4. Cấp nước công trường xây dựng 

Chương 5. Hệ thống cấp nước bên trong công trình 

PHẨN II. THOÁT NƯỚC 

Chương 1. Khái niệm chung về hệ thống thoát nước 

Chương 2. Mạng lưới thoát nước 

Chương 3. Xử lý nước thải 

Chương 4. Hệ thống thoát nước bên trong công trình 

PHẦN ïïI. THỊ CÔNG ĐƯỜNG ỐNG 

Chương 1. Những vấn đề chung về thi công 

Chương 2. Thị công đường ống cấp thoát nước 

PHẦN IV. PHỤ LỤC (CÁC BẢNG TRA THUỶ LỰC) 


3. Phương pháp học tập môn học 

Cấp thoát nước đô thị là môn học chuyên môn gắn liền thực tế sản xuất 
thông qua việc nắm được nguyên lý, cấu tạo các bộ phận công trình cấp thoát 
nước. Việc trình bày các khái niệm, nguyên lý, kết cấu, cấu tạo hệ thống cấp 
thoát nước đều xuất phát từ thực tế đời sống và sản xuất hoặc được kiểm 
nghiệm bằng thực nghiệm. Việc truyền đạt kiến thức môn học cần bảo đảm nội 
dung khoa học, chính xác và đối với học sinh cần chú ý đúng mức đến mặt 
định lượng, làm bài tập để củng cố kiến thức đã học. 

Cần kết hợp bài giảng lý thuyết với các buổi thực hành môn học để củng cố 
kiến thức đã học và trang bị thêm những kinh nghiệm thi công ngoài thực tế 
sản xuất. 


Phân Ï 
CẤP NƯỚC 





Chương 1 


NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 


- Mục tiêu: Hiểu được những khái niệm cơ bản của hệ thống cấp nước đô thị, có 
khả năng nhận biết, phân loại các dạng sơ đồ, xác định được các tiêu chuẩn, tính được 
lưu lượng các như cầu dùng nước và nắm được chế độ làm việc của hệ thống cấp nước 
đô thị. 

- Trọng tâm chương này là các hạng mục công trình của hệ thống cấp nước đô thị, 
các tiêu chuẩn dùng nước và phương pháp tính lưu lượng cho các nhu cầu dùng nước 
trong đô thị. 


I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC, TIÊU 
CHUẨN VÀ CHẾ ĐỘ DÙNG NƯỚC 


1. Định nghĩa và sơ đồ hệ thống cấp nước đô thị 

Hệ thống cấp nước đô thị bao gồm rất nhiều công trình với các chức năng 
làm việc khác nhau, được bố trí hợp lý theo các công đoạn liên hoàn nhằm đáp 
ứng mọi yêu cầu và quy mô đùng nước của các đối tượng trong đô thị. 

Hệ thống cấp nước là một tổ hợp các công trình, làm nhiệm vụ thu nhận 
nước từ nguồn, làm sạch nước, điều hoà, dự trữ, vận chuyển và phân phối nước 
đến các nơi tiêu thụ. 

Thông thường, một hệ thống cấp nước đô thị bao gồm các công trình chức 
nãng như sau: 
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1.1. Công trình thu nước 

Dùng để thu nước từ nguồn nước lựa chọn. Nguồn nước có thể là nước mặt 
(sông, hồ, suối...) hay nước ngầm (mạch nông, mạch sâu, có ấp hoặc không 
áp). Trong thực tế, các nguồn nước được sử dụng phổ biến nhất là nước sông, 
hồ, nước ngầm mạch sâu, dùng để cung cấp nước cho ăn uống sinh hoạt và 
công nghiệp. Công trình thu nước mặt có thể là gần bờ hoặc xa bờ. kết hợp 
hoặc phân ly. Công trình thu nước ngầm có thể là giếng khoan, Công trình thu 
nước dạng nằm ngang hay giếng khơi. 

1.2. Trạm bơm cấp nước 

Bao gồm trạm bơm cấp I (hay còn gọi là trạm bơm nước thô) dùng để 
đưa nước từ công trình thu lên Công trình làm sạch. Trạm bơm cấp II (hay 
còn gọi là trạm bơm nước sạch) bơm nước từ bể chứa nước sạch vào mạng 
lướt cấp nước đô thị; hoặc cũng có thể là trạm bơm tăng áp để nâng áp lực 
trên mạng lưới cấp nước đến các hộ tiêu dùng. 

1.3. Các công trình làm sạch hoặc xử lý nước 


Các công trình xử lý nước có nhiêm vụ loại bỏ các tạp chất có hại, các độc 


+ 


tố, vi khuẩn, vi trùng ra khỏi nước. Cá. công trình lầm sạch nước như: bể trộn, 
bể phản ứng, bể lắng, bể lọc, giàn mưa, thùng quạt gió, bể lắng tiếp xúc... 
Ngoài ra, trong đây chuyển công nghệ xử lý nước còn có thể có một Số công 
trình xử lý đặc biệt khác tuỳ theo chất lượng nước nguồn và chất lượng nước 
yêu cầu. 

1.4. Các công trình điều hoà và dự trữ nước 

Bể chứa nước sạch làm nhiệm vụ điều hoà nước giữa trạm bơm cấp I và cấp 
HH, dự trữ một lượng nước cho chữa cháy và cho bản thân trạm xử lý nước. Đài 
nước làm nhiệm vụ điều hoà lưu lượng nước giữa trạm bơm cấp II và mạng lưới 
cấp nước, đồng thời dự trữ một lượng nước chữa cháy trong 10 phút đầu khi 
xảy ra đám cháy. Ngoài ra, đài nước ở trên cao còn tạo áp lực cung cấp nước 
cho mạng lưới cấp nước. 

1.5. Mạng lưới đường ống 

Bao gồm các đường ống truyền dẫn và các đường ống phân phối nước cho 
các điểm dân cư và xí nghiệp công nghiệp trong đô thị. Mạng lưới cấp nước 
trong đô thị có thể chia làm hai loại: Mạng lưới cụt và mạng lưới vòng, hoặc có 
thể là mạng lưới kết hợp củá 2 loại trên. 


14 


Các công trình đơn vị trong hệ thống cấp nước được bế trí theo trình tự 
của một sơ đồ tống quát của hệ thống cấp nước đô thị như hình 1.1 và 1.2 
dưới đây: 





Chất khử trùng 





Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống cấp nước dùng nguồn nước mặt 


1. Công trình thu nước; Š. Trạm bơm cấp II; 

2. Trạm bơm cấp l; 6. Đường ống truyền dẫn; 
3. Các công trình xử lý nước; 7. Đài nước; 

4. Bể chứa nước sạch; §, Mạng lưới cấp nước. 


Trong trường hợp hệ thống cấp nước dùng nguồn nước ngầm, sơ đồ tổng 
quát thường có dạng như sau: 


Chất khử trùng | | 





Hình 1.2: Sơ đồ hệ thống cấp nước dùng nguồn nước ngâm 


1. Giếng và trạm bơm giếng; 3. Trạm bơm cấp l1; 

2. Ống dẫn nước thô; 6. Đường ống truyền dẫn; 
3. Các công trình xử lý nước: 7. Đài nước; 

4. Bể chứa nước sạch; §. Mạng lưới cấp nước. 


Trên đây là sơ đồ tổng quát của hệ thống cấp nước đô thị. Trong thực tế, để 
xử lý cùng một loại nguồn nước mặt hay nước ngầm, tuỳ theo chất lượng của 
nước nguồn, điều kiện địa hình và chỉ tiêu kinh tế mà trong sơ đồ hệ thống cấp 
nước có thể thêm bớt một số công trình đơn vị. 
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Ví dụ: Một số nguồn nước có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn nước ăn uống, 
sinh hoạt thì không phải xây dựng trạm xử lý. Khi khu xử lý đặt ở những vị trí 
cao, đảm bảo đủ áp lực phân phối cho khu dân cư thì không cần xây dựng 
trạm bơm cấp II mà áp dụng mạng lưới cấp nước tự chảy. Nếu có điều kiện 
đặt đài nước trên núi, đồi cao dưới dạng bể chứa tạo áp thì đài nước không 
phải xây chân, sẽ kinh tế hơn nhiều. Một số nguồn nước có hàm lượng cặn quá 
cao (> 2500 mg/]) thì phải xây dựng thêm công trình xử lý sơ bộ trước hệ thống 
cấp nước nói trên... ˆ 

Các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống cấp nước là: Bảo đảm đưa đầy đủ 
và liên tục lượng nước cần thiết đến các nơi tiêu dùng; bảo đảm chất lượng 
nước đáp ứng các nhu cầu sử dụng; giá thành xây dựng và quản lý rẻ; thi công 
và quản lý dễ đàng thuận tiện; có khả năng tự động hoá và cơ giới hoá việc 
khai thác, xử lý và vận chuyển nước... 


2. Phân loại hệ thống cấp nước 
Hệ thống cấp nước có thể phân ra các loại chính sau: 


2.1. Theo đối tượng phục vụ 

- Hệ thống cấp nước đô thị. 

- Hệ thống cấp nước công nghiệp. 

- Hệ thống cấp nước nông nghiỆp. 

- Hệ thống cấp nước đường sắt. 

2.2. Theo chức năng phục vụ 

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt. 

- Hệ thống cấp nước sản xuất. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy. 

- Hệ thống cấp nước kết hợp. 

2.3. Theo phương pháp sử dụng 

- Hệ thống cấp nước chảy thẳng: Nước dùng xong thải đi ngay. 

- Hệ thống cấp nước tuần hoàn: Nước chảy tuần hoàn trong một chu trình 
kín. Hệ thống này tiết kiệm nước vì chỉ cần bổ sung một phần nước hao hụt 
trong quá trình tuần hoàn, thường dùng trong công nghiệp. 

- Hệ thống cấp nước dùng lại: Nước có thể dùng lại một vài lần rồi mới thải 
đi, thường áp đụng trong công nghiệp. 
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2.4. Theo phương pháp vận chuyển nước 

- Hệ thống cấp nước có áp: Nước chảy trong ống chịu áp lực do bơm hoặc 
bể chứa nước trên cao tạo ra. 

- Hệ thống cấp nước tự chảy: Nước tự chảy trong ống hoặc mương hở do 
chênh lệch địa hình. 

2.5. Theo phương pháp chữa cháy 

- Hệ thống chữa cháy áp lực thấp: Áp lực nước ở đường ống cấp nước thấp 
nên phải dùng bơm đặt trên xe chữa cháy nhằm tạo ra áp lực cần thiết để đập 
tắt đám cháy. Bơm có thể hút trực tiếp từ đường ống thành phố hay từ thùng 
nước trên xe chữa cháy. 

- Hệ thống chữa cháy áp lực cao: Áp lực trên mạng lưới đường ống đảm 
bảo đưa nước đến mọi nơi chữa cháy, do đó đội phòng cháy chữa cháy chỉ 
việc lắp ống vải gai vào họng chữa cháy trên mạng lưới đường ống để lấy 
nước chữa cháy. 

2.6. Theo phạm vỉ phục vụ 

- Hệ thống cấp nước trong nhà. 

- Hệ thống cấp nước tiểu khu. 

- Hệ thống cấp nước thành phố. 

3. Tiêu chuẩn và chế độ dùng nước 

3.1. Tiêu chuẩn dùng nước 

Tiêu chuẩn dùng nước là thông số rất cơ bản khi thiết kế hệ thống cấp 
nước. Nó dùng để xác định quy mô hay công suất cấp nước cho đô thị, xí 
nghiệp. Tiêu chuẩn dùng nước có nhiều loại: tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt, 
sản xuất, chữa cháy, nước tưới đường, tưới cây... 

Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: 
Mức độ trang thiết bị vệ sinh của khu dân cư, điều kiện khí hậu địa phương, 
điều kiện quản lý và cấp nước, thời hạn xây dựng... 

Tiêu chuẩn dùng nước sản xuất phụ thuộc vào loại hình sản xuất và các 
điều kiện sản xuất. 

Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy phụ thuộc vào quy mô dân số, mức độ 
chịu lửa cũng như khối tích của công trình... Do lượng nước tiêu thụ của từng 
người khác nhau và thay đổi theo mùa (mùa hè dùng nhiều hơn mùa đông) nên 
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2.GTCTN-A 


khi thiết kế hệ thống cấp nước, người ta thường dùng tiêu chuẩn dùng nước tính 
toán để xác định công suất cấp nước. 

Tiêu chuẩn dùng nước tính toán là lượng nước tiêu thụ trung bình của một 
người trong một ngày đêm của ngày dùng nước lớn nhất theo từng giai đoạn 
xây dựng (đợt l: từ 5 đến 10 năm, đợt 2: từ 15 đến 20 năm). 

Tỉ số giữa lượng nước tiêu thụ của ngày dùng nước lớn nhất và nhỏ nhất 
50 Với ngày dùng nước trung bình trong năm gọi là hệ số không điều hoà 
ngày lớn nhất Kqzu màu và nhỏ nhất Kế ma Lượng nước tiêu thụ từng giờ 
trong ngày đêm cũng rất khác nhau (ban ngày giờ cao điểm tiêu thụ nhiều, 
ban đêm tiêu thụ ít...). 

Do đó cũng cần xác định hệ số không điều hoà lớn nhất và nhỏ nhất: 
Km; Và Kia là tỈ số tiêu thụ nước trong giờ dùng nước lớn nhất hay nhỏ nhất 
với giờ dùng nước trung bình trong ngày. 

Theo quy phạm, tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho các khu dân cư đô thị 
xác định theo bảng 1.1, 


Bảng 1.1: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho các khu dân cư đô thị 




















- Mức độ tiện nghỉ của nhà ở Tiêu chuẩn dùng Km» 
trong các khu dân cư đô thị nước ngày trung 
Ec — =—— : + bình, lng.ngđ = - 
- Nhà không có trang thiết bị vệ sinh, lấy 

nước ở vòi công cộng. 40 - 60 2,5- 2,0 
2. Nhà chỉ có vòi nước, không có thiết bị vệ 
sinh khác. 80 - 100 2,0- 1,8 
3. Nhà có hệ thống cấp thoát nước bên 
trong nhưng không có thiết bị tắm. 120 - 150 L,8 - 1,5 
4. Như trên, có thiết bị tắm hương sen. 150 - 200 1,7 - 1,4 
5. Nhà có hệ thống cấp thoát nước bên 

Ltrong có bồn tắm và cấp nước nóng cục bộ. | 200 - 300 | ta ˆ 13] 





Ghi chú: 
1) Hệ số không điều hoà ngày K,„„„„= 1.2 - 1,4 (TCN 33 - 85). 


2) Tiêu chuẩn dùng nước trên bao gồm cả lượng nước công Cộng trong các 
khu nhà ở. 
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2.GTCTN-B 


Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt của công nhân sản xuất tại xí nghiệp lấy 
theo bảng 1.2. 


Bảng 1.2: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt của công nhân sản xuất tại xí nghiệp 

















Tiêu chuẩn dùng 
nước (líng kíp) 


Hệ số không 
điều hoà giờ 









Loại phân xưởng 








1. Phân xưởng nóng, toả nhiệt lớn 
hơn 20 kcal - m'⁄h 
2. Các phân xưởng khác 











35 
25 
Ghi chú: 
Lượng nước tắm cho công nhân sau giờ làm việc là 500l/h cho một vòi tắm 
và thời gian tắm là 45 phút. 


Theo định hướng phát triển đến năm 2020 - BXD, NXBXD - 1998, chỉ tiêu 
cấp nước đối với từng loại đô thị lấy theo bảng 1.3 (Đã điều chỉnh phân loại đô 
thị theo Nghị định số 72/2001/NĐ - CP của Chính phủ). 


Bảng 1.3: Tiêu chuẩn cấp nước đối với từng loại đô thị 








Đô thịloi2.3.4 | 70 | 100 [ 90 j 120 | 100 | 150 
Đemjlais [| s0 | øo ] so |ao-io] l | dò | 


Tiêu chuẩn dùng nước tưới đường, tưới cây có thể lấy 0,5 - 11/m?.ngd. 

Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy cho các khu dân cư đô thị có thể xác định 
theo tiêu chuẩn thiết kế 20 TCN - 33 - 85 (bảng 1.4). 

Tiêu chuẩn dùng nước sản xuất lấy theo yêu cầu của từng loại sản xuất, có 
thể tham khảo các bảng lập theo kinh nghiệm hoặc dựa vào các chuyên gia 
công nghệ để xác định. 
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Bảng 1.4: Tiêu chuẩn chữa Cháy cho các khu dân cư đô thị 
theo số đám cháy đồng thời 














Số lR Lưu lượng cho một đám cháy, l/s 
Số đân đám Nhà hai tả ] T] 
: ch Nhà hôn hợp Nhà ba tầng 
(1000 | cháy với bậc chịu lửa xế xử 4 c : 
người) | đồng các tầng không phụ | không phụ thuộc 
m thuộc bậc chịu lửa bậc chịn lửa 
thời : 
Đến 5 l 10 1O 
25 2 1Š 15 
5O 2 20 25 
¡00 2 30 35 
200 3 30 40 
300 3 40 55 
400 3 50 70 
5300 3 60 80 




















3.2. Chế độ dùng nước 

Chế độ dùng nước hay lưu lượng tiêu thụ từng giờ trong ngày đêm cũng là một 
số liệu rất quan trọng khi thiết kế một hệ thống cấp nước bất kỳ. Nó được dùng để 
lựa chọn công suất máy bơm cũng như để xác định dung tích các bể chứa, đài 
nước. Chế độ dùng nước thay đổi phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, chế độ làm 
việc, nghỉ ngơi của con người, nhà máy... Nó được xây dựng trên cơ sở công tác 
điều tra thực nghiệm và được biểu diễn bằng bảng lượng nước tiêu thụ theo từng 
giờ trong ngày đêm hay biểu đồ dùng nước như giới thiệu ở hình 1.3. 
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Từ các bảng và biểu đồ này, ta có thể đê đàng tìm được hệ số không điều 
hoà giờ Ki m„ và K¡ „ụ trong từng trường hợp cụ thể khác nhau. 


II. CÁC LOẠI NHU CẦU ĐÙNG NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG NƯỚC 
TÍNH TOÁN 
1. Lưu lượng nước tính toán cho các khu dân cư 
Lưu lượng nước tính toán cho các khu dân cư thường được xác định theo 
công thức sau: 


đụ ÑN 4,.ÁN 





Q„. ngú = Ẳ., vn E ———; 3 ( l * Í ) 
mo TE ID: ` "8É 1000 tng®) 
đu 'ngd 
Gz, h  = —=— K, SN (mình) ( 1 2) 
PT ae = cẾ q3) 


trong đó: 

ác si ý uạa „. Quu„„ - Lưu lượng tính toán lớn nhất ngày, giỜ, giây, 
Khu má › Ấ „„, - Hệ số không điều hoà lớn nhất ngày, giờ. 

đ„ - Tiêu chuẩn dùng nước trung bình l/ng.ngd. 

ý, - Tiêu chuẩn dùng nước tính toán ngày dùng nước lớn nhất l/ng.ngd. 
N - Số dân tiêu thụ nước tính toán. 


2. Lưu lượng nước tưới đường, tưới cây 
Lưu lượng nước tưới đường, tưới cây được xác định theo công thức: 
G 10000. q,. F, 


= 10.q,..F, m/ngđ, (1.4) 
1000 


ĐC 2á ;,1/08ME) thải 
T 


trong đó: _ g, - tiêu chuẩn nước tưới đường, tưới cây, l/m? ngđ. 
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F, - Diện tích cần tưới, ha. 
Ó, „„ - Lượng nước tưới trong một ngày đêm, m°/ngđ. 
O, „- Lượng nước tưới trong một giờ, mỶ/h. 
T - Thời gian tưới trong một ngày đêm. 
Thông thường, tưới đường từ 8h đến 16h, tưới cây từ 5h đến 8h và 16h 
đến 19h. 


3. Lưu lượng nước sinh hoạt cho công nhân khi làm việc tại nhà máy 
Lưu lượng nước sinh hoạt cho công nhân khi làm việc tại nhà máy xác 
định theo công thức: 


CN _ q,N,+ự,N; 


Ó¿„ ng "  . (m /ngđ) (1.6) 
q,N,+á.N, 
bien. HNg 43) 
CN 
Qá› ¬ (mì) (18) 
trong đó: 


na si cu: Đâz< DI lượng nước sinh hoạt của công nhân trong 
một ngày đêm, một ca, một giờ. 
đ„ ,- Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt của công nhân phân xưởng nóng 
và lạnh, l/ng ca. 
Ñ,, N; - Số công nhân phân xưởng nóng và lạnh của nhà máy. 
Ñ;, N, - Số công nhân phân xưởng nóng và lạnh trong từng ca. 
T¿ - Số giờ làm việc trong một ca. 
4. Lưu lượng nước tắm của công nhân tại xí nghiệp 
Lưu lượng nước tắm của công nhân tại xí nghiệp xác định theo công thức 


Ó, _ 300.n 





F 
— “1000 tHỤN) miện 
VN le ïg (m”ngđ) (1.10) 
CN CN 
trong đó: ©.„. ii — Lưu lượng nước tắm của công nhân trong l ngày 


đêm, trong 1 giờ (thời gian tắm quy định là 45 phút vào giờ sau khi tan kíp 
làm việc). 
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w - Số buồng tắm hương sen bố trí trong nhà máy. 
€ - Số ca kíp làm việc của nhà máy. 
5. Lưu lượng nước sản xuất 
Lưu lượng nước sản xuất trong một ngày đêm của nhà máy có thể lấy theo 
kinh nghiệm của các nhà máy tương tự hay xác định trên cơ sở công suất hay 
Số lượng sản phẩm nhà máy sản xuất ra trong một ngày đêm và tiêu chuẩn 
dùng nước cho một đơn vị sản phẩm. Từ đó xác định lưu lượng nước sản xuất 
giờ theo công thức: 
Q„ ngả 


(mm) (1.11) 
T7 


Ó,.. "” 


trong đó: 

€.,„„„ - Lưu lượng nước sản xuất ngày, m'/ngđ. 

Ó.,„ - Lưu lượng nước sản xuất giờ, m”/h. 

T - Thời gian làm việc của một nhà máy trong một ngày đêm, h. 

6. Công suất cấp nước của đô thị 

Công suất cấp nước của đô thị thường được xác định theo công thức: 

Q=(a0¿+ Ó,+ Q2 "+ Ó“*+O,+Ó,,)b.c, mngđ (1.12) 
trong đó: 

Ó„. 9, O¿ˆ*, Ó,“*, Q.. Ø,„ - Lưu lượng nước sinh hoạt của khu dân cư, lưu 
lượng nước tưới đường, tưới cây, nước sinh hoạt, tắm của công nhân, nước sản 
xuất của các nhà máy, nước cấp cho các công trình công cộng trong một ngày 
đêm, m”/ngd. 

a - Hệ số kể đến lượng nước dùng cho công nghiệp địa phương và tiểu khu 
công nghiệp, z = I,1. 

b - Hệ số kể đến lượng nước rò rỉ phụ thuộc vào điều kiện quản lý, b = 1,1 - 1,15 

e - Hệ số kể đến lượng nước dùng cho bản thân trạm cấp nước (rửa các bể 
lắng, bể lọc...), c = 1,05 - 1,1. Trị số lớn khí công suất nhỏ và ngược lại. 


II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 


Chế độ làm việc của các công trình đơn vị trong một hệ thống cấp nước 
thường không giống nhau. Trạm bơm cấp I bơm nước từ nguồn lên các công 
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trình xử lý thường làm việc điều hoà suốt ngày đêm để giảm kích thước và vốn 
đầu tư xây dựng các công trình xử lý. 

Trái lại, trạm bơm cấp II lạt làm việc không điều hoà và theo sát chế độ 
dùng nước. Ban đêm tiêu thụ ít hơn, lượng nước nhỏ. Ban ngày các giờ cao 
điểm tiêu thụ nhiều nước hơn, lượng nước lớn... 

Về mật áp lực cũng có sự liên hệ mật thiết giữa trạm bơm, đài nước và các 
ngôi nhà được cấp nước. Sau đây chúng ta sẽ xét đến các mối Hiên hệ giữa các 
công trình cấp nước. 


1. Sự liên hệ về lưu lượng giữa các công trình cấp nước, phương 
pháp xác định dung tích các bể chứa, đài nước 

Do trạm bơm cấp I làm việc điều hoà suốt ngày đêm và trạm bơm cấp II làm 
việc không điều hoà nên giữa chúng phải có một công trình trung gian. Đó là bể 
để chứa nước khi lượng nước của trạm bơm cấp I lớn hơn lượng nước bơm của 
trạm bơm cấp [Ï và cấp nước trong trường hợp ngược lại. Ngoài ra, bể chứa còn 
làm nhiệm vụ dự trữ nước chữa cháy và nước dùng cho bản thân trạm xử lý. 

Cũng như vậy, sự khác nhau giữa chế độ bơm cấp II và chế độ tiêu thụ 
cũng đòi hỏi phải có đài nước: Trong giờ dùng ít nước, nước dự trữ lên đài; 
trong các giờ cao điểm, nước từ đài xuống cùng với nước từ trạm bơm cấp II 
bơm tới để cung cấp nước cho các đối tượng tiêu dùng. 

Dung tích đài chứa và bể chứa có thể xác định theo các công thức sau: 

W,=W„+W,”, (1.13) 
W, = W„ + W„ + W, (1.14) 
trong đó: 

W„ W, - Dung tích của đài nước, bể chứa nước. 

W„ - Dung tích điều hoà của đài nước, bể chứa. 

W,,”, W,„” - Dung tích nước dự trữ chữa cháy, lấy bằng lượng nước chữa 
cháy trong 10 phút đối với đài nước và 3 giờ đối với bể chứa. 

W, - Lượng nước dùng cho bản thân của trạm xử lý, sơ bộ lấy bằng 5 - 
10% công suất của trạm bơm. 

2. Sự liên hệ về áp lực giữa các công trình cấp nước, phương pháp 
xác định chiều cao đài nước và áp lực công tác của máy bơm 

Nước được đưa tới các nơi tiêu dùng bằng áp lực do máy bơm hay đài nước 
tạo ra. Muốn cung cấp nước được liên tục thì ấp lực của bơm hoặc chiều cao 
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của đài phải đủ để đưa nước tới vị trí bất lợi nhất của mạng lưới, tức là ngôi nhà 
ở vị trí xa nhất. cao nhất so với trạm bơm, đài nước. Đồng thời ở vị trí đó cũng 
phải có một áp lực tự do cần thiết để đưa nước tới các thiết bị vệ sinh ở vị trí 
bất lợi nhất của ngôi nhà. 

Áp lực tự do cần thiết tại vị trí bất lợi nhất của mạng lưới cấp nước bên 
ngoài hay áp lực cần thiết của ngôi nhà bất lợi nhất #?,', sơ bộ có thể lấy 
như sau: 

- Nhà một tầng 77," = 10m. 

- Nhà hai tầng #,"” = l4m. 

- Nhà ba tầng #,„“ = lâm. 

Theo đó, khi tăng thêm một tầng nhà thì áp lực cần thiết phải tăng thêm 4m 
(Theo TCN 33 - 85). 

Trong trường hợp chữa cháy áp lực thấp, áp lực cần thiết tại họng chữa 
cháy bất lợi nhất tối thiểu phải bằng 10m. Còn trong trường hợp chữa cháy áp 
lực cao, áp lực cần thiết tại họng chữa cháy bất lợi phải đảm bảo đưa nước tới vị 
trí bất lợi nhất của ngôi nhà có cháy qua ống vải gai chữa cháy dài 50 - 100m với 
cột nước chữa cháy tối thiểu bằng 10m. 

Để thấy sự liên hệ về áp lực giữa các công trình cấp nước có thể xem sơ đồ 
giới thiệu ở hình 1.4. 

Từ sơ đồ trên hình 1.4, ta để dàng tính được ¿7, và /‡, theo công thức sau: 
Hụ,= 2Z„- Z4+ H„"+h, (1.15) 
H,=Z,-Z,+ H,+h„+h; (1.16) 

trong đó: 

2 Z„ Z„„ ~ Cốt mật đất tại bơm, đài nước và ngôi nhà bất lợi nhất, m. 
H,„" - Áp lực cân thiết của ngôi nhà bất lợi nhất, m. 
H„ H, - Độ cao đài nước, áp lực công tác của bơm, m. 


ñ„ - Chiều cao thùng chứa nước trên đài, m. 
h,, h; - Tổng số tổn thất áp lực trên đường ống dẫn nước từ đài nước 
đến ngôi nhà bất lợi nhất và từ trạm bơm đến đài. 
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Độ cao quy ước 


Bể chứa nước ngầm 





Hình 1.4: Sơ đồ liên hệ về áp lực giữa các công trình 
của hệ thống cấp nước 


Câu hỏi ôn tập 


1. Định nghĩa hệ thống cấp nước? Liệt kê các công trình chức năng trong hệ thống? 
2. Yêu cầu đối với hệ thống cấp nước là gì? 

3. Căn cứ vào những tiêu chuẩn nào để phân loại các hệ thống cấp nước? 

4. Tiêu chuẩn dùng nước là gì? Đơn vị của tiêu chuẩn dùng nước? 

5. Các công thức về mối liên hệ áp lực giữa các công trình cấp nước (Vẽ hình minh hoạ}? 
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Chương 2 


'NGUỒN NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP 


- Mục tiêu: Nhận biết, phân loại và chọn được các nguồn nước thiên nhiên; xác định 
được các phương pháp và dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp; có ý thức bảo vệ nguồn 
nước và sử dụng nước sạch đúng mục đích. 

- Trọng tâm chương này là trình bày đặc điểm các loại nguồn nước, các công trinh 
thu nước và các phương pháp xử lý nước thiên nhiên. 


IL NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH THU NƯỚC 


1. Nguồn cung cấp nước 

Trong kỹ thuật cấp nước, người ta sử dụng các loại nguồn cung cấp nước sau: 

- Nguồn nước ngầm. 

- Nguồn nước mặt. 

1.1. Nguồn nước ngầm 

Nước ngầm tạo thành bởi nước mưa rơi trên mặt đất, thấm qua các lớp đất, 
được lọc sạch và giữ lại trong các lớp đất chứa nước, giữa các lớp cản nước. Lớp 
đất giữ nước thường là cát, sỏi, cuội hoặc lẫn lộn các thứ trên với các cỡ hạt và 
thành phần khác nhau. Lớp đất cản nước thường là đất sét, đất thịt... Ngoài ra, 
nước ngầm còn có thể do nước thấm từ đáy, thành sông hoặc hồ tạo ra. 

Tuỳ theo độ sâu của giếng đào hoặc giếng khoan mà ta thu được các loại 
nước sau đây: 

- Nước ngầm không áp: Thường là nước ngầm mạch nông, ở độ sâu 3 - 
10m. Loại này thường bị nhiễm bẩn nhiều, trữ lượng ít và chịu ảnh hưởng trực 
tiếp của thời tiết... 

- Nước ngầm có áp: Thường là nước ngầm mạch sâu trên 20m, chất lượng 
nước tốt hơn, trữ lượng nước tương đối phong phú. 
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Đôi khi nước ngầm còn gọi là nước mạch từ các sườn núi hoặc thung lũng 
chảy lộ thiên ra ngoài mặt đất, đó là do các kẽ nứt thông với các lớp đất chứa 
nƯỚC gây ra. 

Nước ngầm có ưu điểm là rất trong, sạch (hàm lượng cận nhỏ, ít ví 
trùng...), xử lý đơn giản nên giá thành rẻ, có thể xây dựng phân tán nên đường 
kính ống nhỏ và đảm bảo an toàn cấp nước. Nhược điểm của nó là thăm dò lâu, 
khó khăn, đôi khi chứa nhiều sắt và bị nhiễm mặn, nhất là các vùng ven biển. 
Khi đó việc xử lý tương đối khó khăn và phức tạp. 

Tuy nhiên với những ưu điểm kể trên, nước ngầm thường được ưu tiên chọn 
làm nguồn nước để cấp cho sinh hoạt ăn uống. 

Ở nước ta, nguồn nước ngầm tương đối phong phú và đã được sử dụng rộng 
rãi cho nhiều địa phương. Chất lượng nước ngầm của ta khá tốt, nhiều nơi chỉ 
cân khử trùng (Thái Nguyên, Vĩnh Yên...) hoặc chỉ cần khử sắt, khử trùng là 
sử dụng được (Hà Nội, Sơn Tây, Quảng Ninh, Tuyên Quang... ). 

1.2. Nguồn nước mặt 

Nước mặt chủ yếu cũng do nước mưa cung cấp, ngoài ra có thể là do tuyết 
tan trên các triển núi cao ở thượng nguồn chảy xuống. Nước mặt có thể chia ra 
các loại sau đây: 

~ Nước sông: Là loại nước mặt chủ yếu để cung cấp nước. Nước sông có lưu 
lượng lớn dễ khai thác, độ cứng và hàm lượng sắt nhỏ. Tuy nhiên, nó thường có 
hàm lượng cặn cao, độ nhiễm bẩn và vi trùng lớn nên giá thành xử lý thường đắt. 
Nước sông có sự thay đổi theo mùa về độ đục, lưu lượng, mức nước và nhiệt độ. 

- Nước suối: Mùa khô rất trong, lưu lượng nhỏ mùa lũ lưu lượng lớn, nước 
đục, có nhiều cát sỏi, mức nước lên xuống đột biến. 

- Nước hồ, đầm: Tương đối trong, trừ ở ven hồ đục hơn do bị ảnh hưởng 
của sóng. Nước hồ, đầm thường có độ màu cao hơn do bị ảnh hưởng của rong 
rêu và các loại thuỷ sinh vật. Nó thường bị nhiễm bẩn, nhiễm trùng nếu không 
được bảo vệ cẩn thận. 

Nguồn nước mặt ở nước ta khá phong phú vì nước ta mưa nhiều và mạng 
lưới sông, suối phân bố khắp nơi. Nó là nguồn cung cấp nước quan trọng cho 
các khu đô thị, nhất là các khu công nghiệp lớn. 


2. Công trình thu nước ngầm 


2.1. Giếng khơi 
Giếng khơi là công trình thu nước ngầm mạch nông, có đường kính 0,8 - 2m 
và chiều sâu 3 - 20m; phục vụ cấp nước cho một gia đình hay một đối tượng 
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dùng nước nhỏ. Khi cần lượng nước lớn hơn. có thể xây đựng một nhóm giếng 
khơi nối vào giếng tập trung bằng các ống xi phông hoặc xây giếng có đường 
kính lớn với các ống nan quạt có lỗ, đặt trong lớp đất chứa nước để tập trung 
nước vào giếng rồi bơm nước lên sử dụng. 


2.2. Đường hầm ngang thu nước 


Đó là loại công trình thu nước ngâm mạch nông với công suất lớn hơn từ 
vài chục đến vài trăm mét khối ngày. Sơ đồ đường hầm ngang thu nước giới 
thiệu ở hình 2.1, 





Hình 2.1: Sơ đồ công trình thụ nước kiểu nằm ngang 
l. Đường thu nước nằm ngang; 2. Giếng tập trung; 
3. Tâng chứa nước; 4. Tầng cách nước; 
3. Mực nước tĩnh trong tầng chứa nước. 

Công trình gồm một hệ thống thu nước nằm ngang đặt trong lớp chứa nước 
có độ đốc để nước tự chảy về giếng tập trung. 

Trên đường ống, cứ khoảng 25 - 50m lại xây dựng một giếng thăm để kiểm tra 
nước chảy và thông hơi. Ông thu nước thường chế tạo bằng sành hoặc bê tông có 
lỗ đ = 8mm hoặc khe với kích thước 10 - 100mm, Ngoài ra có thể dùng rãnh nhồi 
sỏi đá. Đó là xếp đá dăm, đá táng thành hành lang thu nước, xung quanh có lớp 
bọc bằng đá đăm, cuội, sỏi để ngăn cát chui vào (xem hình 2.2). 


NI 
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2 Hình 2.2: Cấu tạo của rãnh nhỏi sỏi đá 
†. Lớp đất dấp: 

2. Lớp đất cẩn nước; 

Ÿ. Lớp cát thô; 

4. Lớp sỏi; 

3. Đá dăm. 


&AúA + Q› 
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Hiện nay, ngoài thực tế còn sử dụng ống bê tông xốp đặt trực tiếp trong lớp 
đất chứa nước để làm đường hầm ngang thu nước. Ông bê tông xốp được chế tạo 
bằng sỏi và vữa xi măng mác 400 với liều lượng 250kg cho I m° bê tông. 

2.3. Giếng khoan 

Giếng khoan là công trình thu nước ngầm mạch sâu với công suất lớn từ 5 
đến 500 l⁄s, sâu từ vài chục đến vài trăm mết và có đường kính 100 - 600mm. 

Giếng khoan có thể là giếng hoàn chỉnh (khoan tới lớp đất cách nước), 
giếng không hoàn chỉnh (khoan đến lưng chừng lớp đất chứa nước), giếng có 
áp và giếng không áp... 

Khi cần thu một lượng nước lớn hơn người ta dùng một nhóm giếng khoan. 
Trong trường hợp này, các giếng sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau khi làm việc đồng thời. 

Sơ đồ cấu tạo giếng khoan giới thiệu ở hình 2.3. Ngày nay, người ta còn lắp 
đặt máy bơm và động cơ nhúng chìm trong giếng. 


a) 


3 





Hình 2.3: Sơ đồ cấu tạo giếng khoan 
4. Ống vách nối với ống lọc bằng đại liên kết, 
b. Ống vách nốt với ống lọc bằng côn nối; 
1. Miệng giếng; 2. Ống vách; 3. Đại liên kết, 
4. Ống lọc: 5. Ống lắng; 6. Côn nối; 7. Tầng cát chứa nước. 
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Giếng khoan thường bao gồm các bộ phận chính sau đây: 

- Cửa giếng hay miệng giếng: Dùng để theo dõi, kiểm tra sự làm việc của 
giếng. Trên cửa giếng là động cơ và ống đẩy đưa nước tới công trình xử lý, 
ngoài ra còn có nhà bao che, bảo vệ. 

- Thân giếng (còn gọi là ống vách): Là các ống thép không gỉ nối với nhau 
bằng mặt bích, ren hoặc hàn, ngoài ra còn dùng ống bê tông cốt thép nối với 
nhau bằng ống lồng. Ổng vách có nhiệm vụ chống nhiễm bẩn và chống sụt lở 
giếng. Bên trong ống vách, ở phía trên là các guồng bơm nối với động cơ điện 
bằng trục đứng. Có thể dùng tổ máy bơm và động cơ nhúng chìm trong nước. 

- Ống lọc hay còn gọi là bộ phận lọc của giếng khoan: Đặt trực tiếp trong 
lớp đất chứa nước để thu vào giếng và ngăn không cho bùn cát chui vào giếng. 
Ống lọc được chế tạo nhiều kiểu với các kết cấu khác nhau. 

“ Ống lắng: Ở cuối ống lọc dài 2 - 10m để giữ lại cặn, cát chui vào giếng. 
Khi thau rửa giếng, lớp cặn cát này sẽ được đưa lên khỏi mặt đất. 

Để tránh nhiễm bẩn cho giếng nước bởi nước mặt thấm vào, người ta 
thường bọc đất sét xung quanh ống vách dày khoảng 0,5m với chiều sâu tối 
thiểu là 3m kể từ mặt đất xuống. 

Người ta thường dùng giếng khoan đường kính nhỏ (d = 42 - 60mm) lấp 
bơm tay, bơm điện với lưu lượng 2 mỶ⁄h. Với loại giếng này, các ống vách, ống 
lọc dùng ống chất dẻo. 


3. Công trình thu nước mặt 


Trong thực tế, các công trình thu nước mặt phần lớn là các công trình thu 
nước sông. Công trình thu nước sông nhất thiết phải đặt ở đầu nguồn nước, phía 
trên khu đân cư và khu công nghiệp theo chiều chảy của dòng sông. VỊ trí hợp 
lý nhất để đặt công trình thu nước sông là nơi bờ và lòng sông ổn định, có điều 
kiện địa chất công trình tốt; có đủ độ sâu cần thiết để lấy nước trực tiếp không 
phải dẫn đi xa. Với lý do trên, công trình thu nước được bố trí ở phía bờ lõm 
của sông. Tuy nhiên, bờ lõm thường bị xói lở nên phải có biện pháp gia cố bờ. 
Công trình thu nước sông, hồ thường chia ra các loại sau đây: 

- Công trình thu nước ven bờ. 

- Công trình thu nước xa bờ. 

Trong giai đoạn hiện nay, tại Thủ đô Hà Nội lượng nước ngầm phong phú, 
đảm bảo trữ lượng và chất lượng nước đáp ứng được các yêu cầu phục vụ sinh 
hoạt và sản xuất. Các công ty cấp nước của Hà Nội vẫn tập trung vào đối tượng 
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khai thác là nước ngầm mạch sâu (độ sâu lớn hơn 30m). Do đó, trong giáo 
trình này chỉ giới thiệu qua các Công trình thu nước mặt. 


II. XỬ LÝ NƯỚC THIÊN NHIÊN 


Để chọn các biện pháp xử lý phái căn cứ vào các chỉ tiêu, tính chất của 
nước nguồn và yêu cầu cụ thể về chất lượng nước Cấp. 

1. Tính chất nước thiên nhiên 

Trong kỹ thuật Cấp nước, người ta đánh giá chất lượng nước qua các chỉ 
tiêu sau đây: 

1.1. Tính chất vật lý 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ của nước thay đổi theo nhiệt độ của không khí, nhất là 
nước mặt. Nhiệt độ của nước liên quan trực tiếp đến người sử dụng và các quá 
trình sản xuất. 

- Độ đục hay độ trong: Biểu thị lượng các chất lơ lửng (như cát, sét, bùn, 
các hợp chất hữu CƠ) Có trong nước, độ dục tính bằng mg/† còn độ trong là một 


- Độ màu: Nước có thể có màu do các hợp chất hoà tan hoặc các chất keo 
§ây ra. Độ màu đo theo thang màu coban, 

~ Mùi vị: Nước có thể có mùi bùn, mùi mốc đo các thực vật thối rữa BÂY ra; 
mùi tanh đo sắt hay mùi thối của hydrosunfua (H;S); một số hợp chất hoà tan 
trong đất có thể làm cho nước có vị đặc biệt, mặn, chát, chua... 

1.2. Tính chất hoá học 

- Độ pH: Biểu thị lượng ion H' có trong nước. Khi pH = 7, nước có tính trung 
hoà, khi pH < 7, nước có tính aXÍt; ngược lại khi pH > 7, nước có tính kiểm. 
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- Độ cứng của nước: Biểu thị lượng muối Ca và Mg hoà tan trong nước, 
thường đo bằng độ Đức (] độ Đức tương đương với lOmg CaO hay 9,l9mg 
MgO có trong một lít nước). Nước chứa nhiều muối cứng gây lắng cặn trong 
nồi hơi, giặt xà phòng ít bọt và nấu thức ăn khó nhừ. 

- Hàm lượng sắt và mangan: Tính bằng mg/I hợp chất sắt làm cho nước có 
mùi tanh. màu vàng. 

- Các hợp chất nitơ như NH:, NO.-, NO¿: Sự có mặt của các hợp chất này 
chứng tỏ về mức độ nhiễm bẩn nước thải vào nguồn nước. 

- Các chất độc như asen, đồng, chì. kẽm, amoni... nếu chứa trong nước với 
hàm lượng quá giới hạn cho phép sẽ gây độc đối với cơ thể người sử dụng. 

1.3. Phương diện vỉ trùng 

- Tổng số vi trùng hiếu khí có trong một lít nước biểu thị độ bẩn của nước 
VỀ mặt vi trùng. 

- Chỉ số Coli: Biểu thị số vi trùng Coli Œ. Coli) có trong một lít nước. Chỉ tiêu 
này biểu thị khả năng có hay không có vi trùng gây bệnh đường ruột ở trong nước. 

Nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống phải trong sạch, không độc hại, không 
chứa các vi trùng gây bệnh. Mỗi nước đều có các tiêu chuẩn chất lượng nước 
cung cấp cho sinh hoạt do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê chuẩn. 
Yêu cầu chất lượng nước cấp cho các nhu cầu sản xuất rất đa dạng. tuỳ thuộc 
vào tính chất của mỗi quá trình sản xuất. Ví dụ: Nước làm nguội máy móc thiết 
bị cần có nhiệt độ thấp, trong, chứa ít muối cứng; nước cấp cho nồi hơi phải ít 
muối cứng và sắt. Một số quá trình sản xuất như chế biến thực phẩm, đề hộp lại 
cần nước có chất lượng như nước cấp cho sinh hoạt. 


2. Các phương pháp và dây chuyền công nghệ xử lý nước 

2.1. Các phương pháp xử lý nước 

Trong thực tế, ta thường phải thực hiện các quá trình xử lý sau đây: 

Lầm trong và khử màu, khử sắt, khử trùng và các quá trình xử lý đặc biệt 
khác như làm mềm, làm nguội, khử muối... Các quá trình xử lý trên có thể thực 
hiện theo các phương pháp sau:- 

- Phương pháp cơ học: Như dùng song và lưới chắn rác, lắng tự nhiên, lọc 
qua lưới... 

- Phương pháp lý học: Như khử trùng bằng tia tử ngoại, làm nguội nước.. 

- Phương co hoá học: Như keo tụ bằng phèn, khử trùng bằng clo, làm 
mềm bằng vôi.. 
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3.GTGTN-A 


2.2. Dây chuyển công nghệ xử lý nước 
Tập hợp các công trình và thiết bi để thực hiện các quá trình xử lý nước 


theo một hoặc một số phương pháp gọi là dây chuyền công nghệ xử lý nước. 
Tuỷ thuộc vào chất lượng nước nguồn và yêu cầu chất lượng nước cấp mà có 
các dây chuyển công nghệ xử lý khác nhau. 

Khi dùng nguồn nước mặt thì thường phải làm trong, khử màu và khử 
trùng, còn nước ngầm thì phổ biến là phải khử sắt và khử trùng. 

Các hình 2.4 và 2.5 thể hiên hai sơ đồ công nghệ xử lý thường dùng nhất 


cho hai loại nguồn nước nói trên. 


Dung dịch phèn 








Từ trạm bơm cấp I tới 





Hình 2.4: Sơ đồ trạm xứ lý nước mặt ( mặt bằng) 
1. Bểtrộn; 2. Bể phản ứng; 3. Để lắng ngang: 4. Máng thu nước; 


3. Bể lọc nhanh; 6. Nhà clo; 7. Bể chứa nước; 8. Trạm bơm cấp HÌ. 





Hình 2.5: Sơ đồ xử lý nước ngâm (mặt cắt) 
†. Giêng khoan và trạm bơm cấp Ï; 2. Giàn mưa; 
3. Bể lắng đứng tiếp xúc; 4. Bể lọc nhanh; 5. Đường dân clo; 
6. Bể chữa nước sạch; 7. Trạm bơm cấp HI. 


34 


3.GTCTN-B 


3. Làm trong và khử màu 

- Giai đoạn kết tủa: Đối với nước mặt, người ta dùng phèn cho vào nước, 
tác dụng với muối Ca, Mg trong nước tạo thành bông kết tủa. kéo theo các 
hạt cặn lắng xuống đáy bể; thường dùng phèn nhôm Al;(SO,); và phèn sắt 
FeSO,, FeCl:... 

Phương trình hoá học như sau: 

Alz(SO,); + 3Ca(HCO,); = 3CaSO, + 2Al(OH);/ + 6CO, 

- Giai đoạn lắng: Các bông kết tủa chìm xuống bể lắng. Nó giữ lại 80% các 
hạt cặn trong nước. Thời gian lắng chừng 2 - 4 giờ. 

- Giai đoạn lọc: Tiến hành sau khi lắng, nước lọc qua các lớp vật liệu lọc 
(cát thạch anh, than antoraxit cỡ hạt Ó,5 - Imm; lớp vật liệu lọc dày 0,7 - 
1,2m). Qua lọc, hầu hết cặn được giữ lại, vi trùng chỉ còn khoảng 5 - 10%. 


4. Khử sắt 

Thường gặp nước nguồn chứa sắt ở dạng muối hoà tan Fe(HCO;);. Để loại 
trừ sắt trong các nguồn nước như vậy, người ta sử dụng rộng rãi phương pháp 
oxy hoá sắt bằng oxy của khí trời. Phương pháp này có thể chia làm hai loại: 

4.1. Khử sắt bằng làm thoáng 

Phương pháp này dựa trên nguyên tắc sau; 

Nước ngầm trước hết phải làm thoáng, tức là được phun làm các hạt nhỏ để 
tăng diện tích tiếp xúc với không khí. Nhờ vậy nước hấp thụ Ô; có trong không 
khí và một phần CO; hoà tan trong nước sẽ tách khỏi nước. Sau đó, oxy sẽ oxy 
hoá sắt hoá trị 2 (Fe' ?) thành sắt hoá trị 3 (Fe) † *). Sát hoá trị 3 tiếp tục thuỷ 
phân tạo hyđrôxit kết tủa Fe(OH);. Cuối cùng các cạn Fe(OH); được tách ra 
khỏi bằng lắng và lọc. 

Phản ứng oxy hoá và thuỷ phân sắt có thể được biểu diễn bằng các phương 
trình sau: 

4Fc(HCO,),+ O,+2H,O = 4Fe(OH),, + 8CO;' 

Để phản ứng oxy hoá và thuỷ phân sắt xảy ra nhanh và triệt để, nước phải 
có độ kiểm thích hợp và pH nằm trong phạm vi 7 - 7,5. 

Sơ đồ dây chuyền công nghệ khử sắt bằng phương pháp thoáng thể hiện 
trong hình 2.5. Khi trạm có công suất lớn, người ta thường thay giàn mưa bằng 
thùng quạt gió. Trong thùng này, không khí được đưa vào nhờ quạt gió, vì vậy 
còn gọi là thùng làm thoáng nhân tạo. Thùng quạt gió có điện tích nhỏ hơn 
giàn mưa 10 đến 15 lần. 
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Khi hàm lượng sắt trong nước ngầm nhỏ hơn 10 mg/I, có thể thay bể lắng 
tiếp xúc bằng một bể tiếp xúc đơn giản có dung tích bằng 0,3 - 0,5 lần dung 
tích bể lắng tiếp xúc. Nếu hàm lượng sắt trong nước nhỏ hơn 9 mg/l, có thể 
thực hiện phun mưa (làm thoáng) trực tiếp trên mặt bể lọc. 

Đối với những trạm công suất nhỏ, nếu nước có độ pH < 7, người ta thực 
hiện khử sắt trọn vẹn trong một công trình bể lọc áp lực. Khi đó để cung cấp 
oxy cho nước, người ta đưa không khí vào ống trước bể lọc bằng ống nén khí 
hoặc bằng ejectơ. 

4.2. Khử sát bằng làm thoáng đơn giản và lọc 

Phương pháp này rất đơn giản. Ở đây không cần phun nước, mà chỉ cần 
cho nước tràn qua miệng ống đặt cao hơn bể lọc chừng 0.5m. Dần dần trên bẻ 
mặt các hạt cát lọc sẽ tạo thành một lớp màng có cấu tạo từ các hợp chất của 
sắt. Màng này có tác dụng xúc tác đối với quá trình phản ứng oxy hoá và thuỷ 
phân sắt xảy ra trong lớp cát lọc. Tuy vậy, phương pháp này chỉ sử dụng được 
khi nước ngầm có Fe < 9 mg/l; pH > 6,8 và tỉ lệ sắt Fe”/Fe, trong nước lọc 
không vượt quá 30%, tức là những điều kiện để tạo thành lớp màng xúc tác. 

Khi nước nguồn có độ kiểm hoặc pH thấp, người ta phải đưa thêm vôi vào 
để kiểm hoá nước. 

5. Khử trùng 

Sau khi qua bể lắng, bể lọc, phần lớn vi trùng ở trong nước đã giữ lại (90%) 
và bị tiêu diệt. Tuy nhiên để bảo đảm hoàn toàn vệ sinh, phải khử trùng nước. 

Phương pháp khử trùng nước thường dùng nhất là clo hoá, tức là sử dụng 
clo hoặc hợp chất của clo như clorua vôi CaOCl;, zaven NaOCI là những chất 
oxy hoá mạnh, có khả năng diệt trùng. 

Khi đưa clorua vôi vào nước sẽ xảy ra phản ứng: 

2CaOCl,  Ca(OCl); + CaCl; 

Ca(OCI); + CO, + HO > CaCO, + 2HOCI. 

Khi đưa clo vào nước sẽ xảy ra phản ứng: 

Cl;+ HO > HOCI + HCI; 

HOCI > H' + ỌCI. 

Cl;, HOCI, OCI đều là những chất oxy hoá mạnh. Để pha chế và định. 
lượng clorua vôi, người ta dùng những thiết bị như khi pha chế phèn. Clo được 
sản xuất tại nhà máy hoá chất đưới dạng lỏng và được đưa vào nước dưới đạng 
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hơi nhờ một loại thiết bị riêng gọi là cloratơ. 

Clo hay clorua vôi được đưa vào nước trong đường ống từ bể lọc sang bể 
chứa với liều lượng 0,5 - 1 mg/1. Ngoài clo, hiện nay còn dùng phương pháp 
điện phân muối NaCI tại chỗ, sản xuất zaven (NaOC]) để sát trùng. 

Ngoài các phương pháp clo hoá, trên thế giới, nhiều nước còn sử dụng các 
phương pháp sau: 

- Dùng tia tử ngoại: Dùng một loại đèn phái ra tia tử ngoại để điệt trùng. 
Phương pháp này đơn giản nhưng thiết bị đất. hay hỏng và tốn điện (10 - 
30kW/1000m" nước). 

- Dùng ôzôn (Ô;): Khi đưa Ô: vào nước sẽ tạo thành oxy nguyên tử là chất 
có khả năng điệt trùng. 

- Dùng sóng siêu âm: Dùng thiết bị phát ra sóng siêu âm tần số 500kHz thì 
vị trùng sẽ bị tiêu diệt. 


Câu hỏi ôn tập 

1. Các nguồn nước cơ bản trong thiên nhiên? Hãy phân tích ưu, nhược điểm của từng 
loại nguồn nước? 

2. Các phương pháp làm sạch nước thiên nhiên? 

3. Bản chất của việc khử sắt trong nước ngầm? Viết phương trình hoá học? 

4. Vẽ sơ đồ mặt cắt trạm làm sạch nước ngầm? 


Chương 3 


MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 


- Mục tiêu: Xác định được các dạng sơ đồ, nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp 
nước; nắm được phương pháp tính toán thuỷ lực mạng lưới, phân biệt và nắm được cấu 
tạo các bộ phận, công trình trên mạng lưới cấp nước; có ý thức bảo vệ các công trình trên 
mạng lưới cấp nước đô thị. 

- Trọng tâm của chương này là trình bày phương pháp tính toán mạng lưới cấp nước 
và cấu tạo các bộ phận công trình trên mạng lưới. 


I. SƠ ĐỔ VÀ NGUYÊN TÁC VẠCH TUYẾN MANG LƯỚI CẤP 
NƯỚC 


1. Sơ đổ mạng lưới cấp nước 

Mạng lưới cấp nước là một trong những bộ phận quan trọng của hệ thống 
cấp nước, làm nhiệm vụ vận chuyển và phân phối nước đến các nơi tiêu dùng. 
Giá thành xây dựng mạng lưới chiếm 50 - 70% giá thành xây dựng toàn bộ hệ 
thống cấp nước. 

Mạng lưới cấp nước bao gồm các đường ống chính chủ yếu làm nhiệm vụ 
vận chuyển nước đi xa và các đường ống nhánh làm nhiệm vụ phân phối nước 
vào các ngôi nhà, tiểu khu... Tuỳ theo quy mô và tính chất của đối tượng dùng 
nước, mạng lưới cấp nước có thể được thiết kế theo sơ đồ mạng lưới cụt, mạng 
lưới vòng hay hỗn hợp như giới thiệu ở hình 3.1 và 3.2. 
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Hình 3.1: Sơ đồ mạng lưới cụt cấp nước khu vực đân cư 


Mạng lưới cụt có tổng chiều dài đường ống nhỏ nhưng không đảm bảo an 
toàn cấp nước: Khi một đoạn ống nào đó ở đâu mạng lưới bị sự cố, hư hỏng thì 
toàn bộ khu vực phía sau sẽ không có nước dùng. Ngược lại, trong mạng lưới 
vòng, khi một đường ống chính nào đó bị hỏng thì nước có thể chảy theo một 
đường ống chính khác đến cung cấp cho các khu vực phía sau. 

Mạng lưới cấp nước, nhất là khi dùng kết hợp để chữa cháy, thường được 
thiết kế theo kiểu mạng lưới vòng. Mạng lưới cụt thường chỉ sử dụng trong 
trường hợp cấp nước tạm thời, yêu cầu cấp nước không cần liên tục, đối tượng 
dùng nước nhỏ... 
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Hình 3.2: Sơ đồ mạng lưới cấp nước đô thị dạng hôn hợp 


2. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước 

Việc vạch tuyến mạng lưới cấp nước phải tuân theo những nguyên tắc sau: 

- Mạng lưới cấp nước phải bao trùm tới tất cả các điểm đùng nước trong 
phạm vi khu vực thiết kế, 

- Hướng các đường ống chính phải theo hướng vận chuyển chính của mạng 
lưới và có ít nhất 2 đường ống chính Song song. Khoảng cách giữa 2 đường ống 
chính theo TCXD 33 - 85 là 300 - 600m và có đường kính chọn gần tương 
đương để có thể thay thế nhau trong trường hợp sự cố xảy ra. 

- Các dạng đường ống chính phải được nối lại với nhau thành vòng tròn 
khép kín bằng các ống nối có dạng kéo dài theo hướng vận chuyển nước. 
Khoảng cách 2 ống nối theo TCXD 33 - 85 là 400 - 900m. 

- Các đường ống chính phải được bố trí ít quanh co, gẫy khúc, sao cho 
chiều dài đường ống là ngắn nhất và nước chảy thuận chiều nhất. 

- Các đường ống phải ít cắt ngang qua các chướng ngại vật như đê, sông, 
hồ, đường sắt, nút giao thông quan trọng, những địa hình xấu như bãi lây, đồi 
núi, rãnh đặt ống qua bãi rác, nghĩa địa, nơi xả nước thải của đô thị. 
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- Đường ống chính nên đặt ở các tuyến đường có cốt địa hình cao để thêm 
khả năng đảm bảo áp lực cần thiết trong các ống phân phối; đồng thời giảm áp 
lực trong bản thân đường ống chính, tạo điều kiện cho mạng lưới hoạt động 
hiệu quả hơn. 

- Khi vạch tuyến mạng lưới cấp nước, cần nghiên cứu kết hợp với việc bố 
trí các công trình ngầm khác như thoát nước, cấp điện, cấp hơi. 

- Khi vạch tuyến mạng lưới cấp nước cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa hai 
giai đoạn là cấp nước thiết kế và định hướng phát triển cấp nước trong tương 
lai; đảm bảo dê dàng thiết kế mở rộng mạng lưới theo sự phát triển của đô thị 
hoặc tăng tiêu chuẩn dùng nước hoặc tăng dân số. 

- Khi thiết kế mạng lưới cấp nước cần phù hợp với kế hoạch phát triển cơ 
sở hạ tầng chung của đô thị; đặc biệt cần nghiên cứu quy hoạch phát triển 
mạng lưới đường đô thị để vạch tuyến mạng lưới cấp nước cho phù hợp theo 
từng giai đoạn. 


II. TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 

Thực chất của việc tính toán mạng lưới cấp nước là xác định được lưu 
lượng nước chảy trên đường ống, trên cơ sở đó mà chọn đường kính ống cấp 
nước cũng như xác định tổn thất áp lực trên đường ống để xác định chiều cao 
của đài nước, áp lực công tác của máy bơm... 


1. Xác định lưu lượng nước tính toán 

Cơ sở để xác định lưu lượng nước tính toán cho các đoạn ống của mạng 
lưới cấp nước là sơ đồ lấy nước ra từ mạng lưới. Hiện nay, khi tính toán mạng 
lưới cấp nước thành phố, ta thường dựa vào giả thiết cho rằng: Lưu lượng nước 
sinh hoạt phân bố đều trên mạng lưới cấp nước. Khi đó, lưu lượng nước tính 
toán Ó, cho các đoạn ống của mạng lưới sẽ được xác định theo công thức sau: 

9,=O. +øQ, q/5s) (4.1) 
trong đó: 

Q. - Lưu lượng nước vận chuyển qua đoạn ống, bao gồm lưu lượng tập 
trung lấy ra ở nút cuối của đoạn ống và lưu lượng nước vận chuyển tới các đoạn 
ống phía sau, l/s. . 

@Q„ - Lưu lượng nước dọc đường là nước phân phối theo dọc đường của 
đoạn ống, l/s. 
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 - Hệ số tương đương kể tới sự thay đổi lưu lượng dọc đường của đoạn 
ống, thường lấy bằng 0,5 (ở đầu đoạn ống Ó, có giá trị lớn nhất, ở cuối đoạn 
ống Ó„= 0). 

Lưu lượng nước dọc đường thường xác định theo công thức sau: 


Q; = đụa- L (1⁄5) (3.2) 
đạa = nh (/S) (3.3) 
XL ˆ 


trong đó: 
đ„„- Lưu lượng nước dọc đường đơn vị, l/s. 
L - Chiều dài tính toán của đoạn ống, m. 
2)O, - Tổng lưu lượng nước phân bố theo đọc đường bao gồm nước 
sinh hoạt tưới cây, tưới đường, rò ri... l/s. 
2L - Tổng chiều dài tính toán, tức là tổng chiều dài các đoạn ống có 
phân phối nước theo dọc đường của mạng lưới cấp nước, m. 

Để đơn giản hoá trong tính toán, người ta thường đưa lưu lượng nước đọc 
đường về các nút, tức là về các điểm đầu và điểm cuối của mỗi đoạn ống. Khi 
đó tại mỗi nút sẽ có một lưu lượng nút q„, bằng: 

đuụ = Í đua. Ù ] 12 q8) : (3.4) 

Trường hợp tại một nút có nhiều đoạn ống tập trung vào nút đó thì lưu 

lượng nút sẽ được tính theo công thức sau: 
đu =í 2 Q„u.L,J/2 (5) (3.5) 

trong đó: /„ - Chiều dài các đoạn ống liên hệ với nút, m. 

Sau khi đã đưa tất cả các lưu lượng nước dọc đường và các lưu lượng nước 
tập trung về các nút, sử dụng phương trình Z z„„ = 0, tức là lưu lượng nước đi 
vào một nút phải bằng tổng lưu lượng ra khỏi nút đó, ta dễ đàng xác định được 
lưu lượng nước tính toán cho từng đoạn ống của mạng lưới cấp nước. 


2. Xác định đường kính ống 
Theo công thức thủy lực quen biết Q = œ. 0, với ống tiết diện tròn thì: 
œ@ = 7. D”/4, ta dễ đàng tìm được sự liên hệ giữa lưu lượng và đường kính ống 
như sau: 
p=|__® 
zV 





3.6) 
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trong đó: 
Ð - Đường kính ống, m 
Ó - Lưu lượng nước tính toán của đoạn ống, mỶ/s. 
V - Tốc độ nước chảy trong ống, mí. 

Từ công thức (3.6) ta thường thấy đường kính DĐ không những phụ thuộc 
vào lưu lượng @ mà còn phụ thuộc vào tốc độ V nữa. Vì @ là một đại lượng 
không đổi nên nếu V nhỏ thì 2 sẽ tăng và giá thành xây dựng mạng lưới sẽ 
tăng. Ngược lại, nếu V lớn thì 2 nhỏ, giá thành xây dựng sẽ giảm nhưng chỉ phí 
quản lý sẽ tăng, vì V tăng sẽ làm tăng tổn thất áp lực trên các đoạn ống, kết quả 
là độ cao bơm nước và chỉ phí điện cho việc bơm nước sẽ tăng. Vì vậy, để xác 
định đường kính ống cấp nước, ta phải dựa vào tốc độ kinh tế, tức là tốc độ để 
tổng giá thành xây dựng và chỉ phí.quản lý mạng lưới là nhỏ nhất. 

Theo giáo sư V.P.Sirôtkin, tốc độ kinh tế V„ cho các đường ống cấp nước 
có thể lấy theo bảng 3.1. 


Bảng 3.1: Tốc độ kinh tếV, trong các ống cấp Hước 
V, (m9) | Vạ(m/3 
0,15 - 0,86 0,50 0,47 - 1,58 
0,28 - 1,15 0,70 0,50 - 1,78 


0,38 - 1,43 0,90 0,60 - 1,94 
0,38 - 147 0,90 0,70 - 2,10 
0441 - 1,52 1,00 0,95 - 2,60 





Trong trường hợp có cháy, tốc độ nước chảy trong ống có thể tăng lên 
nhưng không được vượt quá 3 m/s, vì tốc độ lớn sẽ gây phá hoại đường ống 
(làm vỡ ống, phá hỏng mối nối...). 

3. Xác định tổn thất áp lực trên các đường ống 

Đối với mạng lưới cấp nước bên ngoài, thường người ta chỉ tính tổn thất áp 
lực do ma sát theo chiều dài, còn tổn thất áp lực cục bộ rất nhỏ nên bỏ qua. 

Tổn thất áp lực do ma sát trên các đường ống cấp nước thường được tính 
theo công thức thuy lực sau đây: 


XÃ 
h=Â 
)=4 —— ID (3) 
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trong đó: 

Ä - Hệ số sức kháng do ma sát phụ thuộc vào vật liệu chế tạo ống, độ 
nhám thành ống và đường kính ống. 

Ð - Đường kính ống, mm. 

V - Tốc độ nước chảy trong ống, m/s. 

g- Gia tốc trọng trường. 

L - Chiều dài đoạn ống, m. 

Dựa vào kết quả nghiên cứu. tiến sĩ Ph.A.Sêvêlốp đã xác định hệ số 3 cho 
các loại ống khác nhau và đưa ra các công thức xác định tổn thất ấp lực đơn vị 
¡ = h/L, tức là tốn thất áp lực cho một mét ống. 

Từ các công thức trên, Sêvêlốp đã thành lập các bảng tính toán thuỷ lực cho 
các loại ống cấp nước khác nhau. Dựa vào các bảng này, khi đã biết lưu lượng 
tính toán Ó, ta dê đầng tìm được các trị số J, và 7000¿ (tổn thất cho !km 
đường ống) tương ứng (xem bảng phụ lục cuối giáo trình). 


4. Tính toán mạng lưới cụt 
Đối với mạng lưới cụt, bài toán thường đặt ra là: Biết áp lực tự do cần thiết ở 
điểm cuối, biết lưu lượng nước lấy ra ở các nút, yêu cầu xác định đường kính ống, 
áp lực cần thiết ở điểm đầu hay độ cao đài nước và áp lực công tác của máy bơm? 
Để minh hoạ, ta khảo sát ví dụ sau: 
Giải bài toán mạng lưới cụt với các số liệu cho trên hình 3.3, biết rằng 
trong khu vực xây dựng chủ yếu là nhà 5 tầng. 
3,5 lựs 
7 






Z4 = LIÖm 
ĐN 


8l⁄s 


Hình 3.3: Sơ đô tính toán mạng lưới cụt 
Bài giải: 
- Bằng phương trình Q„„„ = 0, xác định lưu lượng nước tính toán @ cho từng 
đoạn ống. 
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- Dựa vào Ở, tra bảng tính toán thủy lực để tìm Ð, V, /000¡ tương ứng. 
- Xác định tổn thất cho từng đoạn ống ÿ = ¡L và cho toàn bộ mạng lưới 
theo tuyến bất lợi nhất j. 
- Xác định áp lực tự do ở điểm đâu, chiều cao đài nước... 
- Dùng ống gang để dẫn nước. ộ 
Để đễ theo dõi, ta lập bảng tính toán như bảng sau: 
Bảng 3.2: Bảng tính toán thủìy tực 


Đoạn ống | Q(1⁄2) | D(mm) | V (m/s) 1000i Lm) h=iL(m) 
-2 100 0,61 8,65 300 2,6 
-3 150 0,88 9,95 450 4.48 
-4 35,5 200 1,10 10,5 400 4,20 
-ĐN 48,0 250 0,95 6,02 150 0,90 


( 
5 
l6 
2h = 12,18m 








4> G2 b) — 


Độ cao đài nước được tính theo công thức: 
H,= Z„- 24+ Hh+ 5h, (3.8) 
Ở đây lấy H,“ = 24m, vì là nhà xây dựng 5 tầng và Z„„, Z„ tương ứng là 
105 và 110m. Thay các trị số ta tìm được: 
H¿= 105 - 110 + 24 + 12,18 = 31,18m 
Lấy tròn H„;= 31m. 


II. CẤU TẠO MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 

1. Ống và bộ phận nối ống 

1.1. Ống gang 

Là loại ống được phổ biến trong mạng lưới đường ống chính và ống nối. 

Cấu tạo: Ống gang thường được chế tạo theo hai kiểu: Một đầu trơn, một 
đâu loe và chế tạo theo kiểu mặt bích. Ống gang được chế tạo bằng phương 
pháp đúc: Đúc ly tâm rót thẳng đứng hoặc dùng khuôn cát. 

Trên thế giới hiện nay đã đúc được các loại ống gang với đường kính 50 - 
1200mm, I = 2 - 7m và áp lực công tác P = 6at. 

Ở Việt Nam hiện nay mới sản xuất được các loại ống gang bằng phương pháp 
rót thẳng đứng vào khuôn cát, với cỡ đường kính D = 50 - 600mm, l = 2 - 5m và 
ấp lực công tác P = 6at. 
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Hiện nay trên thị trường Việt Nam đã có nhập ống gang dẻo của thế giới và 
cũng đã sản xuất được một số loại ống gang dẻo có kích thước 100 - 600mm. 
Loại này có thể khắc phục được một số nhược điểm của loại Ống gang xám 
như: khả năng đàn hồi, chống va đập cao, đễ gia công lắp đặt. Để chống xâm 
thực, ống gang sau khi sản xuất thường được phủ lên mặt trong và ngoài một 
lớp bitum nóng chảy hoặc phun vữa xi măng. 

Thử áp lực: Áp lực thử của ống gang phải lấy lớn hơn 1,5 lần áp lực công 
tác bình thường của ống và không được chênh quá 3,5at đồng thời không được 
nhỏ hơn 1,25 lần áp lực làm việc lớn nhất của đoạn ống đó. Thời gian thử ít nhất 
là 2 giờ. Việc thử phải tiến hành sau khi lấp đất kín ống (chừa lại các mối nối). 

Nối ống: Tuỳ theo cấu tạo của ống, có thể có một số phương pháp nối ống 
như sau: 

- Nối mặt bích: Khi ống được chế tạo theo kiểu mặt bích thì phải nối ống 
theo kiểu mặt bích. Khi nối dùng tấm đệm cao su hoặc da đầu đệm vào giữa 
hai mặt bích của đầu ống, sau đó dùng bu lông và ê cư để xiết chặt hai mặt bích 
với nhau. Hình 3.4 giới thiệu nối ống gang theo kiểu mặt bích. 





Tấm đệm cao su 


Hình 3.4: Nối ống gang mặt bích 


- Nối bằng gioăng cao su: Dùng để nối ống gang theo kiểu một đầu loe, 
một đầu trơn. 

Gioăng cao su được chế tạo sẵn với chiều dày bằng 1,4 - 1,6 lần chiều dày 
khe hở giữa đầu trơn và đâu loe của ống. Khi nối, đặt gioăng cao su vào đầu loe 
trước, sau đó dùng kích đẩy đâu trơn ấp chặt gioăng cao su vào đầu loe để chèn 
chặt ít nhất 1/2 chiều đài mối nối. Phần còn lại phía bên ngoài đùng vữa 
Xi măng amiäng chèn chặt. 
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Đối với ống gang có kích thước nhỏ d = 50 - 350mm, có thể nối chỉ bằng 
gioăng cao su. Đối với ống gang đẻo có thể dùng các mối nối dạng neo. Ở Việt 
Nam đã sản xuất được ống gang dẻo có chốt nối. Các kiểu nối ống gang bằng 
gioăng cao su được thể hiện ở phần thi công đường ống. 

Mối nối bằng gioäng cao su có độ linh động cao. thi công nhanh chóng, 
chế tạo sẵn. Hiện nay. mối nối bằng gioäng cao su được sứ dụng rất rộng rãi ở 
Việt Nam. 

- Nối bảng sợi gai tâm bitum: Dùng để nối ống gang một đầu trơn, một đầu 
loe. Trước đây phương pháp nối này rất phổ biến, nhưng ngày nay đã được thay 
thế bằng gioäng cao su. 

Nối bằng phương pháp này như sau: Đưa đầu trơn của một ống vào đầu loe 
của ống cần nối, để chừa khe hở 3 - 5mm rồi dùng đục và búa tay xám sợi gai 
tẩm bitum đã bện thành sợi vào khe hở giữa hai ống cho đến khi lèn chặt 2/3 
mối nối. Đối với ống có D < 300mm có thể thay bằng vữa xi măng. l 

Ưu điểm của ống gang: Độ bền cao, khả năng chống xâm thực cao hơn ống 
thép, có thể sản xuất hàng loạt, thời hạn sử dụng 40 - 50 năm. 

Nhược điểm của ống gang: Tốn nhiều kim loại, trọng lượng lớn, chịu tải 
trọng động không cao. Khi vỡ ống thường gây ra các mảnh lớn làm thất thoát 
nhiều nước. Vì vậy ống gang chủ yếu sử dụng D < 600mm với ống gang xám 
và D > 600 với ống gang dẻo. 


Tê mặt bích BBB 
Tê bích loe EBE 


Tế loe EEE 


Thập bích BB 


Thập bích loe BE 


ki ERT 
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Thập loe EE 


Cút bích 90° BB 
Cút bích loe 90” BE 
Cút loe 90° EE 

Cút loe trơn 90' EU 
Côn mặt bích BB 


Côn loe EE 


Côn bích loe BE 


Côn loe trơn EU 


Ống ngắn bích loe BE 
Ống ngắn bích trơn BU 


Nút mặt bích 


(ITIAAÄNBñ?11'1*+ 


Ống ngắn loe kép EE 


Hình 3.5: Tên gọi và ký hiệu các loại phụ tùng chế tạo sẵn bằng gang 


0 





Hình 3.6: Các phụ kiện nối ống có đầu mặt bích 
4. Ông cong; b. Nhánh 45%; c.Tệ; di Thông tứ; 
e. Đầu thụ đồng tâm; ƒ. Đầu thu lệch tâm. 


1.2. Ống thép 

Ống thép thường được sử dụng trong mạng lưới cấp nước đô thị ở các tuyến 
ống cần dẫn nước với tốc độ cao, đặt ống qua các vị trí đặc biệt của mạng lưới 
như ống qua sông trên cầu, cầu vượt, đi dưới đáy sông dưới dạng điuke, đặt ống 
qua những vị trí cần phải chịu tải trọng lớn như qua đường xe lửa, đường cao tốc. 

Cấu tạo: Ống thép được chế tạo theo nhiều loại: 2 đầu trơn; 1 đầu trơn, l 
đầu loe và 2 đầu mặt bích, Ống thép được chế tạo theo 2 phương pháp: Đúc 
hoặc hàn cuốn. Kích thước của đường ống thép d = 100 - 2000mm, chiều dài 
ống Ì = 5 - 20m, chịu áp lực công tác có thể lên tới P = 6 - lOat. 

Nối ống thép: Ông thép chế tạo hai đầu trơn thì được nối bằng phương pháp 
hàn điện hoặc dùng ống lông được thể hiện trên hình 3.7. Ông thép chế tạo 
theo kiểu một đầu trơn, một đầu loe thì nối bằng gloăng cao su như ống gang, 
Ông thép chế tạo theo kiểu mặt bích thì sẽ nối bằng ống mặt bích. Ông thép có 
đường kính nhỏ D < 75mm có thể uốn cong mà không cần thiết bị nối. ˆ 

Ưu điểm của ống thép: Ống thép chịu được áp lực cao, chịu được tải trọng 
động rất tốt. Lắp ráp dễ dàng, đơn giản. 

Nhược điểm của ống thép: Rất dễ bị xâm thực, nên tuổi thọ không cao bằng 
ống gang (20 - 25 năm); cần có biện pháp chống xâm thực khi dùng ống thép. 
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Hình 3.7: Nối ống thép có hai đầu trơn 
†. Ống Cấp HƯỚC; 
2. Ống lông; 
Ÿ. Vòng cao $u. 





1.3. Ống chất đẻo 

Trong những năm gần đây, ống chất dẻo được sử dụng rộng rãi trong mạng 
lưới cấp nước. Ông nhựa tổng hợp PE được chế tạo dưới 2 dạng: 2 đầu trơn 
hoặc 1 đầu trơn, 1 đầu loe. 

Nối ống bằng phương pháp hàn nhựa, dùng keo dán hoặc gioăng cao su. 

Hiện nay, ở Việt Nam, công ty nhựa Tiền Phong đã sản xuất được loại ống 
nhựa PVC có đường kính từ 21 - 225mm, Ï = 4 - 6m, áp lực công tác P = at và 
nối ống bằng gioăng cao su. 

Ống nhựa được sử dụng trong mạng lưới dịch vụ và ống cấp nước trong nhà. 
Tuy nhiên để đảm bảo sức khoẻ cho người sử dụng, khi sử dụng ống nhựa cấp 
nước ăn uống sinh hoạt phải được phép của cơ quan vệ sinh dịch tễ Nhà nước. 

Ưu điểm của ống nhựa: Trọng lượng nhẹ, không bị xâm thực, độ bên cao, 
thời gian phục vự lâu dài, mặt trong trơn nhắn, tổn thất áp lực không tăng trong 
quá trình sử dụng, giá thành rẻ, dễ thị công. 

Nhược điểm: Rất dễ bị lão hoá khi gặp nhiệt độ cao. 

2. Bố trí đường ống cấp nước 

2.1. Độ sâu chôn ống 

Độ sâu chôn ống được tính theo khoảng cách từ mặt đất thiết kế đến đỉnh ống. 

Khi lắp đặt ống, cần xác định độ sâu chôn ống dựa vào tải trọng bên ngoài, 
độ bền của ống, ảnh hưởng của thời tiết và các điều kiện khác, 

Trong trường hợp bình thường, có thể lấy độ sâu chôn ống như sau: 

Với ống có d < 300mm, độ sâu chôn ống phải > 0,5m. 

Với ống có đ > 300mm, độ sâu chôn ống phải > Im. 

Khi đặt ống trên vỉa hè có thể giảm trị số độ sâu chôn ống nhưng phải 
không được nhỏ hơn 0,3m. Cần lưu ý, khi xác định độ sâu chôn ống, cần căn 
cứ vào cốt mặt đất theo thiết kế quy hoạch san nền của đô thị. 
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2.2. Nền đặt ống 

Khi đất tốt, ống cấp nước có thể đặt trực tiếp trên nền thiên nhiên. Tuy 
nhiên trong trường hợp nền đất quá rắn như nền đá, mà không phẳng thì phải 
đổ thêm đệm cát. Khi đất xấu thì tuỳ theo mức độ thiết kế nền để đặt ống. 

2.3. Bố trí ống trên đường phố 

Theo TCXD 33 - 85 quy định cho việc bố trí ống như sau: 

Đường ống cấp nước phải đặt Song song với đường phố, có thể đặt ở mép 
đường hay tốt nhất là trên vỉa hè. Khoảng cách giữa mặt ngoài của ống đến các 
công trình và đường ống khác phải tuân theo quy định. 

Khi đường ống cấp nước sạch đật song song với ống thoát nước bẩn có 
cùng độ sâu thì khoảng cách giữa 2 thành ống tính theo mặt bằng phải > ! 5m 
với ống < 200mm và > 3m đối với ống d > 200mm. Nếu ống cấp nước đặt dưới 
ống thoát thì phải tăng thêm khoảng cách. 

Khi ống cấp nước giao nhau với đường ống khác thì khoảng cách theo 
chiều thẳng đứng giữa 2 ống > 0,2m. Khi ống cấp nước giao nhau với ống 
thoát nước bẩn và ống cấp nước nằm phía trên thì khoảng cách thẳng đứng 
giữa 2 ống > 0,4m. Nếu ống cấp nước đặt ở dưới ống thoát nước bẩn thì ống 
cấp nước phải có ống bọc ngoài và chiều dài ống bọc phải > 3m về mỗi phía 
kể từ chỗ giao nhau. Khi đặt ống trong đất có độ thấm cao thì khoảng cách 
này phải > 10m. Nếu ống cấp nước giao nhau với đây cáp điện thì khoảng 
cách tối thiểu phải > 0,5m. 

Khi ống cấp nước đi qua những vị trí đặc biệt có thể theo những quy định sau: 

+ Ống đi qua cầu có thể đặt trong hộp gỗ, bê tông hoặc gắn vào cầu dưới 
dạng kết cấu treo, với đường kính cho phép nước chảy trong ống lên tới 2,3 - 3m/s 
để giảm tải trọng cho cầu. 

+ Ống chôn dưới đáy sông dưới dạng điuke thì phải thiết kế ít nhất 2 ống, 
độ sâu chôn ống dưới đáy sông > 0,5m. Đôi khi phải > Im nếu vùng đó có 
nhiều tàu bè qua lại. Hai bên bờ có giếng kiểm tra, cho phép đặt ống dưới đáy 
sông nhưng phải có bờ hoặc phao báo hiệu và dự kiến biện pháp thau rửa ống. 

+ Phải hết sức tránh không cho ống nước đi qua các bãi rác bẩn, nghĩa 
trang. Khoảng cách tối thiểu từ ống đến nơi phải > 10 - 20m, Trường hợp bắt 
buộc phải đi qua, thì phải di chuyển mồ mả, bãi rác đi nơi khác đồng thời phải 
khử độc tại chỗ, dùng đất mới đắp ống hoặc cho ống đi nổi. 
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Khi đặt nhiều ống song song với nhau, thì khoảng cách giữa các mép ngoài 
của ống phải đảm bảo khoảng cách: 

đ < 250mm thì khoảng cách giữa 2 ống > 0,6m. 

d= 300 - 600mm thì khoảng cách giữa 2 ống > 0,8m. 

d > 600mm thì khoảng cách giữa 2 ống > I,0m. 

Khi đặt ống trong đường hầm, thì khoảng cách giữa mặt ngoài ống đến 
tường hầm > 0,2m. 

Khi ống đi qua đường xe lửa, đường ô tô thì phải đặt ống trong đường hầm 
hoặc có ống bọc. Trường hợp đặc biệt, 2 bên đầu ống phải có giếng kiểm tra và 
van chăn. 

2.4. Bố trí cấp nước trong hộp kĩ thuật kết hợp với các đường ống khác 

Việc bố trí ống cấp nước kết hợp với các đường ống khác trên đường phế 
và trong hộp kĩ thuật được thể hiện ở hình 3.8. 





Hình 3.8: Đế trí ống tr ong hào ngâm 
1. Ống thoát nước ma; 2. Ống cấp nước; 
3. _Ống dẫn ga, 4. Ống thoát nước bẩn; 
3, Ống cấp nhiệt; 6. Ống thoát nước có áp lực. 


3. Các thiết bị và công trình trên đường ống cấp nước 

Để mạng lưới cấp nước làm việc được an toàn, dễ quản lý, trên mạng lưới 
cần bố trí một số công trình và thiết bị để phân phối nước, điều tiết dòng chảy, 
đề phòng sự cố và thau rửa đường ống. 
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3.1. Các loại van khoá 

* Van 2 chiều: 

Van 2 chiều dùng để đóng mở và điều tiết dòng chảy. Van có thể chia 
thành các loại, phụ thuộc vào cấu tạo van, Irục van và phương pháp điều 
chỉnh van. 

Theo cấu tạo của cánh van chia làm 2 loại: van cánh hình nêm và van cánh 
hình song song. Theo sự làm việc của trực van có 2 loại van: Trục cố định hay 
chuyển động theo trục lên, xuống. Khi đóng mở theo phương pháp điều khiển 
chia ra: van tay, van điện, van thuỷ lực hay van khí nén. 

Thân van thường chế tạo bằng gang, hai đầu thân van chế tạo mặt bích để 
để dàng tháo lắp. a 

Hiện nay còn sản xuất loại van điện có đĩa vòng. 

Van 2 chiều bố trí ở các nút của mạng lưới trong các hố van. 

* Van † chiều: 

Có tác dụng cho nước đi theo một chiều nhất định và có thể chống được 
nước va. 

Khi đặt van một chiều trên đường ống đẩy của máy bơm, sẽ có tác dụng 
bảo vệ máy bơm khi động cơ đột ngột dừng làm việc. Khi nước chảy từ máy 
bơm ra thì đĩa van được nâng lên dưới tác dụng đẩy của đòng nước. Khi động 
cơ điện đột ngột ngắt điện thì đĩa van sẽ được hạ xuống và đóng kín đưới tác 
dụng của trọng lượng bản thân và áp lực đẩy ngược trở lại của khối nước trong 
đường ống. 

* Van xả khí: 

Van xả khí thường đặt ở những vị trí cao của mạng lưới, những vị trí gẫy 
góc của mạng lưới. Van xả khí có chức năng xả hết không khí tập trung trên 
đường ống để nước chảy đầy ống và không gây tổn thất ở những vị trí đọng khí 
trên đường ống. 

Van xả khí được chế tạo theo hai loại kích thước: 

Loại có d = 25mm để lắp đạt trên đường ống có d < 500mm. 

Loại có d = 50mm để lắp đặt trên đường ống có d > 500mm. 

* Van xả cặn: 

Van xả cặn được đặt ở những vị trí thấp của mạng lưới có chức năng xả hết 
cặn trong đường ống khi thau rửa. 
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Van xả có cấu tạo như một cái tê, có nhánh xả ở sát đáy và được chế tạo 
mật bích để dễ dàng bát van vào, Đường kính van xả tính theo tiêu chuẩn xả 
hết nước trong đoạn ống phục vụ trong vòng 2 giờ với tốc độ chảy trong ống 
khi tẩy rửa > 1.2 lần tốc độ tính toán lớn nhất của đoạn ống. 

Van xả cặn được đặt trong giếng thăm để dễ dàng quản lý và được nối với 
đường ống xả vào mạng lưới thoát nước hoặc sông hồ cạnh đó. 

3.2. Họng nước chữa cháy 

Dùng để lấy nước nạp vào các thùng chứa nước trên xe cứu hoả hoặc xe phun 
nước tưới đường hoặc có thể lấy nước vào ống vải gai chữa cháy trực tiếp. 

Thiết bị lấy nước chữa cháy có thể là: họng nước chữa cháy hoặc cột chữa 
cháy đặt dọc theo đường phố hoặc ở các ngã ba, ngã tư. 

Có thể đặt trên vía hè hoặc mép đường với khoảng cách cách tường nhà > 3m, 
cách mép ngoài của lòng đường < 2,5m. Khoảng cách giữa các thiết bị lấy 
nước chữa cháy xác định theo lưu lượng chữa cháy tính toán và các đặc tính 
của thiết bị lấy nước chữa cháy, có thể lấy trong khoảng 150 - 300m. 

Họng chữa cháy có kích thước d = 60 - 100mm, đặt ngầm dưới đất trong 
các giếng có nắp, đảm bảo mỹ quan. Chiều cao họng chữa cháy phụ thuộc vào 
chiều sâu đặt ống và bằng 0,5 - 2 5m. Loại này cấu tạo đơn giản nhưng hay bị 
TỒ rÏ nước. 

Cột chữa cháy có thân cột làm bằng gang có mật bích để lắp vào tê, thập 
chữa cháy gồm có d = 75 - 125mm và có độ sâu từ 0,75 - 2,8m tuỳ thuộc vào 
độ sâu đặt ống. Khi có cháy, đội phòng cháy chữa cháy sẽ mở mũ Cột và mang 
đầu cột di động lắp vào. Mở máy quay của đầu cột sẽ nạy trục đứng của đầu và 
thân cột lên kéo theo phao hình cầu lên và nước chảy ra. Nhanh chóng lắp ống 
vải gai chữa cháy vào hai tai cột bằng đầu êcu đặc biệt. Sau đó mở bai tay quay 
hai bên thì nước chảy lên theo ống chữa cháy, 

3.3. Giếng thăm 

Giếng thăm thường được xây dựng ở các nút của mạng lưới, nơi có các đường 
ống giao nhau và có bố trí các thiết bị phụ tùng như: van, thập, tê, cút, côn... 

Giếng thăm có thể xây bằng gạch hoặc làm bằng bê tông, bê tông cối thép. 
Kích thước của giếng thăm phụ thuộc vào kích thước của đường ống và các 
phụ tùng thiết bị trên nó được bố trí trong giếng. Theo TCXD 33 - 85 quy định 
khoảng cách từ tường giếng hoặc đáy giếng đến đường ống và các phụ tùng 
như sau (gọi khoảng cách đó là a): 
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- Đường ống: đ<300mm; a=0,2m 


đ=300 - 600mm; a=0,3- 0,5m 
d>600mm; a=0,5 - 0,7m 
- Mặt bích: d<400mm; a=0,2m 
d >400mm:. a=0,4m 
- Miệng bát: d<300mm; ` a=0,4m 
d>300mm; a=0,5m 


- Từ đáy ống đến đáy giếng thăm: d< 400mm; a=0,i15m 
d>40Omm; a=0,25m 

Khi có van trong giếng thăm, cần tính đến khoảng cách từ tay quay của van 
đến tường giếng sao cho phải đảm bảo các thao tác. Chiều sâu của giếng thăm 
phụ thuộc vào độ sâu đặt ống. 

3.4. Vòi nước công cộng 

Vòi nước công cộng thường bố trí dọc theo đường phố ở các ngã ba, ngã tư 
với khoảng cách 100 - 150m. Xung quanh chỗ đặt vòi nước công cộng xây gờ 
chắn và có biện pháp thoát nước dễ dàng. Nên thiết kế vòi nước công cộng và 
họng chữa cháy cùng một chỗ. 

Vòi nước công cộng thường đặt cho các khu vực của đô thị chưa có điều 
kiện trang bị hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình. 


4. Chi tiết hoá mạng lưới cấp nước 

Là thể hiện trên bản vẽ bằng các kí hiệu quy ước cấu tạo mạng lưới cấp 
nước, trên cơ sở đó lập bảng thống kê vật liệu và lập biện pháp thi công. Đây 
chính là bản vẽ dùng để thi công. 

Khi lắp đặt thiết bị, phụ tùng ở các nút và toàn mạng lưới phải đảm bảo 
theo nguyên tắc: Có thể tách từng đoạn mạng lưới để sửa chữa với mức độ ít 
ảnh hưởng nhất đến việc cung cấp nước cho toàn mạng lưới. 

Để chỉ tiết hoá mạng lưới, có thể tiến hành từ các van hoặc các họng cứu 
hoả, các nút; xác định kích thước hố van và thiết kế hố van, 

Đối với ống gang và ống bê tông cốt thép phải thiết kế thật chỉ tiết, còn với 
ống thép có thể đơh giản hơn vì có thể cắt, hàn tại chỗ. Trên hình 3.9 giới thiệu 
chi tiết hoá cho một vòng khép kín. 


¬à 


d= 200 


200/150 





200/150 


Hình 3.9: Sơ đồ chỉ tiết hoá mạng lưới 
IV. TRẠM BƠM, BỀ CHỨA, ĐÀI NƯỚC 


1. Máy bơm và trạm bơm 

1.1. Máy bơm 

Máy bơm là một loại máy thuỷ lực, tiếp thu năng lượng từ ngoài vào và 
truyền năng lượng đó cho khối chất lỏng chảy qua máy, làm cho áp lực của 
khối chất lỏng được tăng lên. 

Áp lực của khối chất lỏng qua máy bơm tăng nhiều hay ít phụ thuộc vào 
từng loại máy bơm và số lượng bánh xe công tác của máy bơm. 

Máy bơm có nhiều loại. Trong kỹ thuật cấp nước người ta hay sử dụng loại 
máy bơm Ìy tâm. 

* Phân loại máy bơm ly tâm: 

Theo số lượng bánh xe công tác có thể chia ra: 

- Máy bơm có một bánh xe Công tác. - 

- Máy bơm có nhiều bánh xe công tác. 
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Theo phương của trục máy bơm chia ra: 

- Máy bơm ly tâm trục ngang. 

- Máy bơm ly tâm trục đứng. 

Theo sự liên kết chuyển động của động cơ điện chia ra: 

- Loại truyền động trực tiếp (Máy bơm và động cơ đồng trục). 

- Loại truyền động gián tiếp (Sự chuyển động của máy bơm và động cơ 
phải nhờ dây cua roa). 

Theo tính chất vận chuyển của chất lỏng chia ra: 

- Máy bơm nước sạch. 

- Máy bơm nước bẩn. 

- Máy bơm nước nóng. 

~ Máy bơm axit. 

* Thiết bị phụ tùng của máy bơm ly tâm: 

Trên hình 3.10 giới thiệu sơ đồ thiết bị phụ tùng của máy bơm ly tâm. 

Để đảm bảo cho máy bơm làm việc được, ngoài máy bơm ra cần phải bố trí 
các thiết bị phụ tùng của máy bơm như: Động cơ điện, van 2 chiều, van 1 
chiều, đồng hồ đo áp lực, đồng hồ đo chân không và đường ống hút, ống đẩy. 

Tất cả các thiết bị được lắp đặt cùng với máy bơm gọi là tổ hợp máy 
bơm. Dưới đây sẽ trình bày cụ thể chức năng của từng loại thiết bị phụ tùng 
của máy bơm. 

- Crêpin (van thu nước): Dùng để thu nước trực tiếp từ bể chứa hoặc nguồn 
nước vào đường ống hút của máy bơm, đồng thời giữ nước trong máy bơm và 
ống hút khi mồi nước. Ở dưới van thu nước thường bố trí lưới chắn rác, tránh 
rác bần theo nước vào làm hỏng bánh xe công tác. 

- Van ] chiều: Thường đặt trên đường ống đẩy của máy bơm (trước van 2 
chiều), có nhiệm vụ bảo vệ máy bơm khi có sự cố, ngăn không cho nước chảy . 
ngược từ đường ống đẩy vào máy bơm khi chưa kịp đóng van khoá. 

Trong trường hợp có nhiều máy bơm làm việc song song, van một chiều có tác 
dụng khống chế không cho nước chảy từ máy bơm này sang máy bơm khác. 

- Van khoá (van 2 chiều): Thường đặt trên đường ống đẩy của máy bơm, 
dùng để điều chỉnh lưu lượng nước, đồng thời đùng để đóng mở khi sử dụng 
hoặc cần sửa chữa máy bơm. Trong trường hợp các đường ống hút của máy 
bơm bế trí liên kết với nhau cũng cần bố trí van khoá. 


37 


- Chân không kế (đồng hồ đo chân không): Đặt trên đường ống hút, gần 
cửa vào máy bơm, dùng để đo độ cao chân không. 

- Áp lực kế (đồng hồ đo ấp lực): Đặt trên đường ống đẩy, gần cửa ra của 
máy bơm dùng để đo áp lực của nước sau khi ra khỏi mấy bơm. 

Ngoài ra, nếu trục máy bơm đặt cao hơn mực nước thấp nhất trong bể chứa 
thì phải bố trí thêm thiết bị mồi máy bơm. Nếu máy bơm có áp lực đẩy cao cần 
lắp thêm van an toàn trên đường ống đẩy của máy bơm. 





Hình 3.10: Sơ đồ thiết bị phụ tầng của máy bơm Ìy tâm trục ngang 
†. Máy bơm; 2. Động cơ điện; 3. Áp lực kế; 
4. Van Ì chiêu; 5. Van 2 chiêu; 6. Đường ống đẩy, 
7. Bể nước trên mái hoặc đài nước; 8. Chân không kế; 
9. Đường ống hút; 10. Crêpine; 11. Bể chứa nước sạch. 
1.2. Trạm bơm 
Trạm bơm cấp nước là một ngôi nhà trong đó bố trí các máy bơm và động 
cơ điện. Trong các trạm bơm còn có các ống hút, ống đẩy, van khoá và các 
thiết bị khác như: Thiết bị nâng (palăng ray, cần trục...) phục vụ cho việc thay 
thế, sửa chữa máy bơm, động cơ, các bảng điện (cầu dao, ampe kế, vôn kế...) 
phục vụ cho công tác quản lý, đóng mở máy bơm... Ngoài ra, trạm bơm còn có 
chỗ làm việc của công nhân quản lý, kho dụng cụ, phụ tùng khi cần thiết. 
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Trạm bơm cấp nước chia ra các loại: Trạm bơm cấp I, trạm bơm cấp II, 
trạm bơm trung chuyển, trạm bơm tuần hoàn... 

Trạm bơm cấp I đưa nước từ công trình thu lên công trình xử lý. Trạm bơm 
cấp II đưa nước đã xử lý từ bể chứa để cung cấp cho các nơi tiêu dùng. Khi vận 
chuyển nước đi quá xa hoặc lên cao, người ta thường dùng các trạm bơm trung 
chuyển để chuyển tiếp nước, tránh cho áp lực trên đường ống nước quá cao làm 
vỡ ống hoặc phải dùng đường ống áp lực cao không kinh tế. Trạm bơm tuần 
hoàn thường dùng trong các hệ thống cấp nước công nghiệp, dùng để bơm 
nước đã làm nguội vào thiết bị, máy móc sản xuất. 

Trạm bơm cần được thiết kế có đầy đủ ánh sáng, thông hơi, thoáng gió tốt 
và có biện pháp chống ồn khi làm việc. Các trạm bơm chìm sâu dưới đất phải 
có ống thông hơi. 

Kích thước trạm bơm phải đảm bảo thao tác và sửa chữa bơm, động cơ 
dễ dàng khi hư hỏng. Trong các trạm bơm hiện đại, việc đóng mở bơm 
thường được điều khiển từ xa hay tự động nhờ các rơle mức nước, rơle điện 
tử, rơle áp lực... 

Các trạm bơm giếng khoan thường dùng bơm trục đứng hoặc bơm chìm, 
mỗi giếng có một bơm. Các trạm bơm cấp II thường có nhiều bơm để có thể 
đặt nổi hoặc chìm dưới mặt đất. 

2. Đài nước, bể chứa 

2.1. Đài nước 

Đài nước còn gọi là tháp nước, có nhiệm vụ điều hoà và tạo áp lực đưa 
nước đến các nơi tiêu dùng. Đài nước thường đặt ở nơi có cốt địa hình cao để 
giảm chiều cao và do đó giảm giá thành xây dựng đài. Đài có thể đặt ở đầu, 
cuối hoặc giữa mạng lưới cấp nước (khi đó gọi là đài đối diện). 

Phương pháp xác định độ cao và dung tích đài nước đã giới thiệu ở mục II 
chương 1. Ngoài lượng nước điều hoà, đài phải chứa thêm lượng nước cho chữa 
cháy. Theo quy phạm, thời gian giữ nước chữa cháy trên đài là 10 phút. 

Đài nước thường làm bảng bê tông cốt thép, thép, đôi khi còn làm bằng 
gạch, gỗ (nếu dung tích nhỏ), có dạng hình cầu, hình trụ tròn, hình nấm... có 
dung tích từ vài chục đến vài nghìn mét khối; chiều cao từ 10 - 40m hoặc cao 
hơn. Chọn hình dáng, kiểu loại đài cân kết hợp tốt với mỹ quan kiến trúc vì đài 
thường là công trình tô điểm cho vẻ đẹp thành phố. 

Các bộ phận chính của đài nước gồm có: 

- Thùng chứa nước trên cao có dạng tròn, đáy phẳng hoặc lõm. 
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- Kết cấu đỡ thùng chứa hay thân đài gồm: Tường, cột, móng. 

- Cầu thang lên xuống thăm nom quản lý. 

- Các ống dẫn nước vào, ra khỏi đài và van một chiều (trên ống ra). 

- Ống tràn nối với hệ thống ống thoát nước. 

- Ống xả cặn nối với ống tràn. 

- Các thiết bị báo hiệu mức nước, thu lôi chống sét, đèn báo hiệu... 

2.2. Bể chứa nước 

Bể chứa nước làm nhiệm vụ điều hoà lượng nước bơm khác nhau giữa trạm 
bơm cấp I và cấp II. Ngoài ra nó còn có nhiệm vụ chứa nước chữa cháy (cho ba 
giờ cháy), nước rửa các bể lắng, bể lọc... của trạm xử lý nước. 

Phương pháp xác định dung tích của bể nước giới thiệu ở mục III chương 1. 

Bể chứa thường xây dựng bằng bê tông cốt thép hoặc gạch (khi dung tích 
nhỏ W < 300m'). Bể bê tông cốt thép thường có tiết diện hình tròn, khi dung 
tích bể lớn hơn 200m" thì tiết điện bể có dạng chữ nhật hay hình vuông. Hiện 
nay còn xây dựng các loại bể bê tông cốt thép ứng suất trước lắp ghép với các 
tấm thành bể, nắp bể, cột đỡ... chế tạo sẵn trong công xưởng. 

Bể chứa nước có thể xây dựng nổi hoặc chìm hoặc nửa nổi nửa chìm, tuỳ 
theo cách bố trí cao trình của dây chuyền công nghệ xử lý nước và điều kiện 
địa chất, địa chất thuỷ văn. Chiểu sâu bể có thể từ 2 - 7m, đường kính bể từ vài 
mét đến vài chục mét. 

Bể chứa nước thường được trang bị các thiết bị và đường ống sau đây: 

- Ống dẫn nước vào bể có khoá đóng mở nước. 

- Ống tràn, ống xả cặn nối với hệ thống thoát nước. 

- Ống hút của máy bơm. 

- Ống thông hơi. 

- Cửa bể thăm, kiểm tra và thang lên xuống bể. 

- Thước báo hiệu mức nước trong bể... 


Câu hỏi ôn tập 
1. Những thành phần của mạng lưới cấp nước? 


2. Có mấy kiểu mạng lưới cấp nước ngoài nhà? Phân tích ưu nhược điểm của chúng? 


3. Cách xác định đường kính ống? Căn cứ vào đâu để chọn được đường kính ống 
kinh tế, hợp lý? 
4. Trình tự tính toán mạng lưới cụt là gì? 
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Chương 4 


CẤP NƯỚC CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 


- Mục tiêu: Nắm được mục đích dùng nước, các tiêu chuẩn dùng nước trên công trường 
xây dựng, xác định được nguồn cung cấp nước, các bộ phận của hệ thống cấp nước công 
trường, nắm được trình tự tính toán mạng lưới cấp nước công trường và có ý thức sử đụng 
hợp lý, tiết kiệm nước trong công tác sau này. 

- Trọng tâm chương này là trình bày cấu tạo các bộ phận của hệ thống cấp 
nước công trường xây dựng và trình tự tính toán mạng lưới cấp nước công trường xây 
dựng. 


I. MỤC ĐÍCH DÙNG NƯỚC, TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG NƯỚC 


1. Mục dích dùng nước 

Trên công trường xây dựng, nước được dùng để cung cấp cho nhu cầu 
sinh hoạt của công nhân ở lán trại, cũng như dùng để phục vụ cho thí công 
và chữa cháy. 

Việc cấp nước chữa cháy cho công trường rất quan trọng, nhất là ở những 
nơi có nguy cơ xảy ra cháy cao như: xưởng mộc, ván khuôn, kho... 

Nước dùng cho thi công sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: phục 
vụ cho công tác xây trát (trộn vữa, nhúng gạch, tưới tường, quét vôi); cho công 
tác bê tông (rửa đá đăm, cát, sỏi, trộn và tưới bê tông...); cho các loại máy móc 
thi công và công cụ vận chuyển khác nhau (làm nguội động cơ của các máy ép 
khí, máy đào đất, rửa ô tô, cung cấp cho các đầu máy xe lửa...). Ngoài ra, nước 
còn phục vụ cho công tác như: sơn, cách thuỷ, nhào trộn đất sét cho các khu 
xưởng phụ... (gia công cấu kiện kim loại, các chỉ tiết bê tông cốt thép). Khi xây 
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dựng lắp ghép càng phát triển thì số lượng nước dùng cho công trường càng 
giảm bớt đi. Lượng nước phục vụ cho công tác thi công xác định phụ thuộc vào 
tiến độ, thời gian, đặc điểm và tính chất thi công (tập trung hay phân tán, lắp 
ghép hay đổ toàn khối...). 

Khi tính toán hệ thống cấp nước cho công trường, cần phải đảm bảo sao 
cho lúc thi công dồn dập nhất vẫn có đủ nước dùng. 

2. Tiêu chuẩn dùng nước cho công trường xây dựng 

Tiêu chuẩn dùng nước trên công trường xây dựng có thể lấy như sau: 

- Tiêu chuẩn đùng nước cho công nhân làm việc trên công trường lấy từ 10 - 
15 lít/người - kíp (rửa, uống) nếu có tắm vòi hoa sen, tính 25 - 40 lít/1 lân tắm. 

- Tiêu chuẩn dùng nước cho công nhân ở lán trại (tắm, giặt, ăn, uống...) lấy 
từ 30 - 50 lít/người - ngày. 

- Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy lấy từ 10 - 2O lít/giây cho một đám 
cháy, tính trong 3 giờ liền. Tiêu chuẩn nước chữa cháy còn phụ thuộc vào khối 
tích của ngôi nhà cũng như mức độ chịu lửa của kết cấu trong nhà. 

- Tiêu chuẩn dùng nước cho từng loại công tác thi công có thể tham khảo 
bảng dưới đây: 

Bảng 4.1: Tiêu chuẩn dùng nước cho từng loại công tác thi công 


: ` Đơn vị đo 
Mục đích dùng nước 


I. Công tác đất 
1. Cho một máy đào đất chạy bằng hơi làm việc: 











Lưu lượng 
đơn vị () 





Trong đất cát 1m” đất 9-17 
Trong đất sét nguyên thổ 16 - 30 
Trong đất đá 35 - 60 
2. Cho một máy đào đất chạy bằng động cơ đốt 
nóng bên trong, làm việc: I1 máy/1 giờ 10 - 15 


II Công tác bê tông và bê tông cốt thép 
1. Rửa cuội sỏi và đá đăm 










Khi độ lớn trung bình, rửa bằng tay (trong máng) | 1m” /vật liệu rửa | 1000 - 1500 
Khi độ bẩn nhiều 2000 - 3000 
Khi rửa bằng cơ giới (trong chậu rửa) 500 - 1000 





2. Rửa cát trong các chậu rửa cát 





1250 - 1500 
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3. Rửa cát lẫn đá dăm, trung bình 1500 - 2000 Ì 


4. Trộn bê tông cứng 1m" bê tông 225 - 275 
Trộn bê tông dẻo = 250 - 300 
Trộn bê tông đúc : hi 275 - 325 
Trộn bê tông nóng = 300 - 400 

5. Tưới bê tông và ván khuôn trong điều kiện khí 1mẺ bê tông 

hậu trung bình trong ngày đêm | 200 - 400 


II. Công tác xây trát 
1. Xây gạch bằng vữa xi măng, kể cả trộn vữa và 











không tưới gạch 1000 viên gạch 90 - 180 
2. Xây vữa xi măng nóng " 115 - 230 
3. Tưới gạch xây _ 200 - 250 
4. Xây đá hộc: bằng vữa xi măng 1m” đá xây 60 - 100 
bằng vữa tam hợp _ 150 - 200 
IV. Công tác vận chuyền bên trong 
1. Trong gara (để rửa và tu sửa) 
- Ô tô du lịch I ngày đêm 300 - 400 
- l ô tô vận tải ^ 400 - 600 
- I mấy kéo z 300 - 500 
- 1 đầu máy xe lửa bánh rộng 2. 11000 - 20000 
- 1 đầu máy xe lửa bánh hẹp 4000 - 8000 





- l mã lực | = | 50 - 60 


3. Yêu cầu chất lượng nước 

Tuỳ theo mục đích sử dụng nước mà chất lượng nước cung cấp cho công 
trường xây dựng có những yêu cầu khác nhau. 

Nước đùng cho yêu cầu sinh hoạt (ăn, uống, rửa, tắm, giặt...) của công 
nhân ở lần trại hay trên công trường phải đảm bảo chất lượng như nước sinh 
hoạt ở thị xã, thị trấn. 

Tuỳ theo mỗi loại công việc mà chất lượng nước có yêu cầu khác nhau. VÍ 
dụ nước dùng để trộn và tưới bê tông phải có độ pH < 4 và hàm lượng sunfat 
SO, < 1500 mg/I. Nước dùng để trộn bê tông phải có hàm lượng muối NaC] < 35 g/1 
và sunfat < 2,7 g/I. Không cho phép dùng nước hồ ao bị nhiễm bẩn để trộn bê 
tông (vì nước thoát có chứa nhiều mỡ, dầu thảo mộc, axit...). 
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Nếu khả nghi chất lượng nguồn nước thì phải tiến hành thí nghiệm thử mẫu 
bê tông, nếu độ bền giảm < 10% so với khi thử bằng nước sạch thì có thể sử dụng 
loại nước đó. Các công tác khác như nồi hơi, làm nguội máy, rửa sản phẩm... thì 
tuỳ theo yêu cầu về chất lượng nước mà có biện pháp xử lý cho phù hợp. 


II. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRÊN CÔNG TRƯỜNG 


1. Nguồn cung cấp nước : 

Nguồn cung cấp nước cho Công trường xây dựng hợp lý nhất là sử dụng hệ 
thống cấp nước hiện hành của thành phố hoặc xí nghiệp lân cận. Nếu lượng 
nước sản có không đầy đủ thì chỉ dùng cho sinh hoạt, còn nước cho thi Công có 
thể lấy ở một nguồn cục bộ khác. 

Nếu công trường nằm riêng biệt, độc lập, xa thị trấn, khu công nghiệp, ta 
phải tìm nguồn nước cho thi công và sinh hoạt, trước hết là để ý đến nguồn 
nước ngầm. Nếu nước ngầm ít hoặc sâu quá, khó lấy, ta có thể sử dụng nguồn 
nước mặt ở gần công trường như nước sông, có thể lợi dụng các hồ ao gần công 
trường làm nguồn dự trữ nước chữa cháy. 


2. Hệ thống cấp nước 

Hệ thống cấp nước trên Công trường xây dựng thường chỉ dùng tạm thời 
trong thời gian thí công, sau này sẽ đỡ đi. Do đó, phải thiết kế sao cho chỉ phí 
về xây dựng và quản lý tiết kiêm nhất. 

Nếu trên khu vực công trường trong tương lai có hệ thống cấp nước thì 
trước hết nên lợi dụng nó kết hợp phục vụ cho thi công. Có thể xây dựng hoàn 
toàn hoặc một phần hệ thống cấp nước tương lai để dùng cho thi công. Làm 
như vậy đỡ tốn kém, giải phóng được mặt bằng, đảm bảo nguyên tắc dưới trước 
trên sau; nhưng vốn đầu tư đợt đầu nhiều, thời gian chuẩn bị khởi công kéo đài 
và phải có thiết kế cấp nước sắn. 

Trên công trường người ta thường xây dựng một hệ thống cấp nước 
chung cho mọi đối tượng: sinh hoạt, thi công, chữa cháy... Tuy nhiên, trong 
những trường hợp đặc biệt có thể xây dựng các hệ thống cấp nước riêng 
(nhiều nguồn nước). : 


3. Các bộ phận của hệ thống cấp nước 
Cũng như hệ thống cấp nước cho thành phố, xí nghiệp, hệ thống cấp nước 
cho công trường cần có đầy đủ các thành phần của nó: Công trình thu nước, 
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trạm làm sạch. trạm bơm, bể chứa, đài nước và hệ thống đường ống nước dẫn 
đến các nơi tiêu đùng, 

Do chế độ tiêu thụ nước trên công trường thay đổi nhiều và phân tán nên người 
ta thường xây dựng nhiều bể chứa nước nhỏ nằm rải rác trong các lán trại công nhân 
và các khu vực thi công. Các bể chứa nước này thường xây bằng gạch láng vữa xi 
măng. Nước chữa cháy có thể kết hợp để trong các bể chứa trên hoặc đào hỏ có đáy 
bằng đất sét. thành bằng đá đăm để dự trữ nước. Mỗi hồ có dung tích bằng lượng 
nước chữa cháy trong ba giờ và bán kính phục vụ của hồ từ 150 - 250m. Các đài 
nước tạm thời có thể làm bằng các thùng tôn đặt trên các giàn thép. 

Khi chất lượng nguồn nước xấu thì phải tiến hành làm sạch nước. Có thể 
xây các bể lắng lọc sơ bộ hoặc đánh phèn trong các bể chứa cho nước trong. 
Khi cần thiết, có thể sử dụng các trạm làm sạch lưu động đem tới công trường. 
Đường ống dẫn nước có thể đặt ngầm hoặc nổi trên mặt đất hay đặt trên các 
cầu vượt tạm thời. Cần chú ý nếu ống đặt nổi trên mặt đất thì sao cho ngắn gọn, 
không gây cản trở trên mặt bằng thi công. 

Ống dẫn nước có thể dùng ống thép, gang, cao su có khớp nối với nhau 
nhanh chóng. Đường kính ống căn cứ theo tính toán để chọn cho hợp lý. 


II TÍNH TOÁN MANG LƯỚI CẤP NƯỚC CÔNG TRƯỜNG 


1. Các kiểu mạng lưới cấp nước 

Cũng như mạng lưới cấp nước thành phố, thị trấn, mạng lưới cấp nước cho công 
trường xây dựng có hai kiểu: mạng lưới vòng và mạng lưới cụt (kiểu cành cây). 

- Mạng lưới vòng: Là mạng lưới mà nước chảy trong đó theo những vòng 
khép kín. Mạng lưới này cấp nước được an toàn nhưng tốn nhiều đường ống chỉ 
dùng khi kết hợp cấp nước cho công trường với tương lai lâu dài. 

- Mạng lưới cụt: Là hợp lý nhất dùng để cấp nước cho công trường xây dựng vì 
việc cấp nước trên công trường có tính chất tập trung từng điểm và có tính chất tạm 
thời, thi công xong lại đỡ đi. Việc tính toán mạng lưới cũng đơn giản hơn. 


2. Trình tự tính toán mạng lưới 


2.1. Xác định lưu lượng 


* Nước sinh hoạt cho công nhân ở lán trại 


h N.q„ 
Công thức Cụ, = 24 3600. l Kuy. K, q5) (4.1) 
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5.GTGTN-A 


trong đó: 
N - Số người ở lán trại. 
đ,. - Tiêu chuẩn dùng nước cho công nhân ở lán trại (1/ngày). 
K,„- Hệ số dùng nước không điều hoà ngày (có thể lấy 1,3 - 1,35). 
K, - Hệ số dùng nước không điều hoà giờ (1,3 - 1,5 - 1,7 - 2). 
* Xác định lưu lượng nước sinh hoạt cho công nhân trên công trường: 
Ô;y; ———— (1/s) (4.2) 
trong đó: 
Ñ - Số công nhân làm việc trên công trường. 
đ„ - Tiêu chuẩn dùng nước cho công nhân ở công trường. 
* Xác định lưu lượng nước cho thi công: 
Q,=@,+;+O, (4.3) 
©,, Q›, Ó; - Lưu lượng nước dùng cho thi công. 
* Xác định lưu lượng nước chữa cháy: 
0,=n.q„.† (4.4) 
trong đó: 
4„ - Tiêu chuẩn dùng nước cho một đám cháy. 
¿ - Thời gian dập tắt đám cháy. 
n - Số đám cháy đồng thời. 
* Xác định lưu lượng tổng cộng cần cấp nước cho CÔng trường: 


Qướn c Qụụ, † Tự + Q„ + Ọ. q/ s) (4.5) 
2.2. Xác định lưu lượng tính toán từng đoạn ống 
đạø — đực + đụ đ⁄s) (4.6 


trong đó: 
đ„z - Lưu lượng nước của đoạn ống tính toán. 
#,„ - Lưu lượng tập trung (nếu có) ở nút cuối đoạn ống (1/5). 
4„ - Lưu lượng chuyển tiếp cho các đoạn ống sau nó. 
2.3. Chọn đường kính ống 
Căn cứ vào lưu lượng từng đoạn ống, tốc độ, giá trị kinh tế để chọn đường 


kính hợp lý (tra bảng phụ lục cuối giáo trình). 


5.GTCTN-B 


2.4. Tính tổn thất dọc đường từng đoạn ống 
Công thức: „=7 .7 (m) (4.7) 
trong đó:  ¡- Tổn thất đơn vị. 
f - Chiều đài đoạn ống tính toán. 
Cuối cùng tìm tổng tổn thất dọc đường tính theo tuyến bất lợi nhất, xác 
định chiều cao đài hay áp lực của máy bơm để đủ đưa nước đến nơi sử dụng ở 
điểm bất lợi nhất, thoả mãn yêu cầu áp lực tự do cần thiết. 


IV. BÀI TẬP ỨNG DỤNG 

Tính toán thuỷ lực mạng lưới cụt cấp nước cho một công trường xây dựng. 
Các điểm lấy nước được xác định như trên sơ đồ hình 4. . 

Lán trại cho 500 công nhân, tiêu chuẩn dùng nước là 40 lí/người - ngày, 
trên công trường có 200 công nhân, tiêu chuẩn đùng nước I5 lít/người - ca, tiêu 
chuẩn cho thi công dựa vào bố trí của hình vẽ, 

Tính áp lực yêu cầu tại điểm đầu mạng lưới (điểm A) để đảm bảo áp lực tự 
do tại nơi lấy nước ở vị trí bất lợi nhất là 10m. 


l4m 





12m 






Lán trại cho 500 
công nhân 






lIm 


QØỠ viên gạch | lŨm 
trới gạch/ca 






Hình 4.1: Sơ đồ cấp nước cho Công trường xáy dựng 


67 


Bài giải 

Ï. Tìm lưu lượng tập trung tại các điểm lấy nước: 1, 2, 3, 4, 5, 6 để thì 
công, sinh hoạt ở lán trại và công trường. 

- Điểm 1: Rửa 10 ô tô tải trong 1 ngày, mỗi ô tô cần 500 I nước. Vậy 10 ô 
tô cần: 500 x 10 = 5000 l/ngày = 0,06 l/s. 

- Điểm 2: + Xây gạch 50.000 viên trong I ca (8 giờ); 1000 viên gạch cần 
150 lít. 





50.000 viên cần G00 x 150 = 75001 
1000 
+ Tưới 50.000 viên trong l ca: 
l $ : : 5 50.000 
1000 viên cần 200 lít, 50.000 viên cần: ——————- x200= I0.0001 
1.000 
Vậy tại điểm 2 cần: —7200+10.000_ _ 0,6 l/s 


8x3600 
- Điểm 3: Trộn 80m" bê tông 1 ca; 
Im' bê tông cần 2501; 80m” sẽ cần: 80 x 250 = 20.000 1/ca = 0.7 l/s 
- Điểm 4: Rửa cuội sỏi: 100mŸ/ca; ImỶ cần 13001 
100m” cần: 1300 x 100 = 130.000 l/ca = 4.5 l/s 
- Điểm 5: Cho lán trại 500 công nhân: Mỗi công nhân cần 40i nước/ngày, 
500 công nhân cần: 500 x 40 = 20.000 l/ngày = 2,3 l/s 
- Điểm 6: Tưới 80m” bê tông và ván khuôn:1m° cần 3001, 80mˆ cần: 
30 x 80 = 24.000 l/ngày = 0,28 1s 
Lưu lượng nước sinh hoạt của công nhân trên công trường có thể phân bố 
đều ở 6 nơi lấy nước. 
Lưu lượng nước sinh hoạt của công nhân trên công trường: 


š = 3000 
200 x 15 = 3000 l/ca phân bố đều ở 6 nơi, mỗi nơi —————— = 0,02 l/s 
8 x3600 x6 


2. Tính lưu lượng tính toán từng đoạn ống (hình 4.2): 
Đoạn I - 2 có lưu lượng q¡= 0,08 1⁄5. 
Đoạn 2 - 3 có lưu lượng q; = 0,62 + 0,3 + 0,08 = 1 l⁄s. 
Đoạn 3 - 4 có lưu lượng q; = 1 + 0,72 + 0,25 = 1,97 l/s. 
Đoạn 4 - A có lưu lượng q¿ = 1,97 + 4,25 = 6,49 I/s. 
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Đoạn 3 - 5 có lưu lượng q; = 0,25 l/s. 


Đoạn 2 - 6 có lưu lượng q; = 0,3 l/s. 0,25 l/s 








4.52 l/s 0,72 l/s 
0,62 l/s 0,08 l⁄s 


0,3 l⁄s 


Hình 4.2: Sơ đồ mạng lưới cấp nước và lưu lượng 
tại các điểm lấy nước 


3. Lập bảng tính thuỷ lực để tìm D,V, h cho từng đoạn ống và hệ thống 


Hệ thống cấp nước cho công trường dùng ống gang miệng bát: 
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Kết luận: Áp lực cần thiết tại đầu mạng lưới (điểm A) để đưa nước đầy đủ 


cho mạng lưới cấp nước công trường đến điểm lấy nước ở vị trí bất lợi nhất 
(điểm 1) đảm bảo áp lực tự do là 10m phải là: 15,5m > 16m. 


- Tổng tổn thất áp lực dọc đường từ điểm A đến điểm I (tính theo con 


đường bất lợi nhất) là: 9,50m. 
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Câu hỏi ôn tập 


1. Mục đích dùng nước trên công trường xây dựng? 

2. Tiêu chuẩn dùng nước trên công trường xây dựng? 

3. Đặc điểm của mạng lưới cấp nước cho công trường xây dựng? 

4. Trình tự tính toán mạng lưới cấp nước cho Công trường xây dựng? 


Chương 5 - 


HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 
BÊN TRONG CÔNG TRÌNH 


- Mục tiêu: Phân loại được các dạng sơ đồ của hệ thống cấp nước bên trong công 
trình, nắm được cấu tạo các bệ phận, công trình trong hệ thống và có khả năng thiết kế 
được mạng lưới cấp nước khu vệ sinh, công trình đơn giản. 

- Trọng tâm của chương này là trình bày cấu tạo và trình tự thiết kế hệ thống cấp 
nước bên trong công trình. 


IL. PHÂN LOẠI VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BÊN TRONG 
CÔNG TRÌNH 


1. Khái niệm chung 

Hệ thống cấp nước bên trong công trình là hệ thống cấp nước được phổ 
biến rộng rãi nhất bên trong các công trình. Hệ thống cấp nước bên trong 
công trình có nhiệm vụ đưa nước từ đường ống dịch vụ ngoài nhà đến mọi 
thiết bị, dụng cụ vệ sinh bên trong nhà, kể cả thiết bị ở vị trí bất lợi nhất. 
Muốn đưa nước đến mọi dụng cụ vệ sinh trong công trình hoặc máy móc 
sản xuất thì áp lực và lưu lượng của đường ống ngoài nhà phải đủ để cấp 
nước đây đủ và liên tục cho công trình. Nếu lưu lượng và áp lực trong một 
số giờ nào đó không đảm bảo hoặc hoàn toàn không đảm bảo thì phải có 
biện pháp khắc phục bằng các công trình tăng áp như máy bơm, các công 
trình điều hoà và dự trữ như bể chứa, đài nước. 

Ngoài ra, để hệ thống cấp nước làm việc an toàn cần bố trí các thiết bị, van 
khoá trên hệ thống cấp nước. Hệ thống cấp nước được chia thành một số bộ 
phận với các chức năng làm việc khác nhau theo một tổ hợp thống nhất và cấu 
thành hệ thống cấp nước. 
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1.1. Các bộ phận của hệ thống cấp nước 

Các bộ phận của hệ thống cấp nước bao gồm: 

- Đường ống dẫn nước vào nhà: Dùng để đưa nước từ đường ống phân phối 
ngoài nhà đến nút đồng hồ đo nước. 

- Nút đồng hồ đo nước: Dùng để đo lượng nước tiêu thụ trong công trình, 
nút đồng hồ đo nước gồm có: Một đồng hồ đo nước và một số thiết bị như; van 
khoá, van xả. Đây là đồng hồ đo tổng lượng nước tiêu thụ bên trong công trình. 

- Các đường ống chính cấp nước: Nối từ nút đồng hồ đo nước đến các 
đường ống đứng cấp nước. Đường ống chính đóng vai trò quan trọng trong hệ 
thống cấp nước bên trong công trình. Tuỳ theo yêu cầu về mức độ an toàn cấp 
nước đường ống chính có thể là: Mạng lưới cụt hoặc mạng lưới vòng, có thể đặt 
ở phía dưới sàn tầng 1 hay đưa lên trên hầm mái. 

- Các đường ống đứng cấp nước: Dùng để dẫn nước từ đường ống chính cấp 
nước đưa lên các tầng nhà. 

- Các đường ống nhánh cấp nước: Dẫn nước từ ống đứng đến các dụng cụ 
vệ sinh trong nhà, 

- Các dụng cụ lấy nước và van khoá. 

Ngoài ra còn có két nước, bể chứa, máy bơm, trạm khí ép... để hỗ trợ cho 
sự làm việc của hệ thống cấp nước khi lưu lượng và áp lực đường ống nước 
ngoài nhà không đảm bảo thường xuyên. 

Mối liên hệ giữa các bộ phận của hệ thống cấp nước được thể hiện ở sơ 
đồ hình 5.1 „ : 

Két nước 


==—-- 
£ 


Bế chứa Hình SŠ.1: Sơ đồ hệ thống cấp nước 


¬ ©® bên trong công trình 
A ^ 


72 


1.2. Các kí hiệu của hệ thống cấp nước bên trong công trình 


Khi thiết kế hệ thống cấp nước bên trong công trình, thường sử dụng các 
kí hiệu trong hình 5.2 











Ống nước đi nổi —o¬ Đồng hồ đo nước 
Ống nước đi ngầm , F++ Van xả nước 
^¬. Vòi nước cho các chậu rửa ƒ* Cút 
rẻ. (Khô 1£ ê 
tu Í Van đóng mở nước rT: Tế l 
` —|†—_ Nối bộ ba (rắc co) 
——oc—(Không gian) h 
_ ( Mặt bằng) Van một chiều bl Côn 


Hình 5.2: Các kí hiệu đường ống, phụ tùng 


2. Phân loại hệ thống cấp nước bên trong công trình 

2.1. Phân loại theo chức năng 

'Theo chức năng làm việc chia ra: 

- Hệ thống cấp nước ăn uống sinh hoạt. 

- Hệ thống cấp nước sản xuất. 

„ ~ Hệ thống cấp nước chữa cháy. 

- Hệ thống cấp nước kết hợp. 

Có thể: 

- Kết hợp giữa hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất. 

- Kết hợp giữa hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy. 

- Kết hợp giữa hệ thống cấp nước sản xuất và chữa cháy. 

- Kết hợp cả ba hệ thống. 

2.2. Phân loại theo áp lực đường ống ngoài nhà 

* Hệ thống cấp nước đơn giản: 

Hệ thống này được áp dụng trong trường hợp áp lực ở đường ống cấp nước 
bên ngoài nhà hoàn toàn đảm bảo đưa nước dẫn đến mọi thiết bị vệ sinh bên 
trong nhà, kể cả những dụng cụ vệ sinh ở vị trí cao và xa nhất của ngôi nhà 
(dụng cụ vệ sinh bất lợi nhất). 
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Ống chính 


~ : NT Van xả nước 
Ong dẫn nước vào 


Hình 5.3: Sơ đồ hệ thống cấp nước đơn giản 

Hệ thống cấp nước có bể nước trên mái 

Hệ thống này áp dụng khi ấp lực của đường ống cấp nước bên ngoài không 
đảm bảo thường xuyên, nghĩa là trong các giờ dùng ít nước (ban đêm), nước cung 
cấp cho tất cả các dụng cụ vệ sinh trong nhà và dự trữ vào bể; còn trong các giờ 
cao điểm dùng nhiều nước thì bể nước sẽ cung cấp cho các thiết bị vệ sinh. Như 
vậy, bể nước làm nhiệm vụ dự trữ nước khi thừa (khi áp lực bên ngoài cao) và 
cung cấp nước cho ngôi nhà trong những giờ cao điểm (áp lực bên ngoài yếu). 

Thông thường người ta thiết kế đường ống lên xuống bể chung làm một, khi đó 
đường kính ống phải chọn với lưu lượng lớn nhất và trên đường ống dẫn nước từ 
đáy bể xuống người ta thường bố trí van một chiều chỉ cho nước xuống mà không 
cho nước vào từ đáy bể (vì nó sẽ xáo trộn các cặn ở đáy bể làm cho nước bẩn). 


Bể nước trên mái 


Hình 5.4: Sơ đồ hệ thống cấp 


AC # Á ` z + rP ⁄ ˆ “+ 
Ông dẫn nước vào nước có bể nước trên mái 
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Sơ đồ hình 5.4 có thể biến đổi theo dạng khác như sau: Nước từ đường ống 
bên ngoài lên thẳng bể và nước từ bể xuống mạng lưới đường ống bên trong 
nhà (đường ống lên và từ bể xuống riêng biệt). Lúc đó đường ống chính cấp 
nước có thể ở phía trên. Sơ đồ này thường có lợi với các ngôi nhà xây dựng 
trong các khu nhà nằm ở cuối mạng lưới, phải tăng áp lực cục bộ và máy bơm 
khu nhà chạy điều hoà suốt ngày đêm. - 

Hệ thống cấp nước có bể trên mái có ưu điểm là dự trữ được lượng nước lớn, 
nước không bị cắt đột ngột, tiết kiệm diện, công quản lý. Tuy nhiên nếu dùng 
dung tích bể quá lớn thì ảnh hưởng đến kết cấu của nhà; chiều cao của bể quá lớn 
thì ảnh hưởng đến mỹ quan kiến trúc ngôi nhà. Mặt khác do nước lưu lại trên bể 
nên dễ làm cho bể bị đóng cặn, mọc rêu và nước ở trên bể xuống sẽ bị bẩn. 

Ví dụ: Ngôi nhà 4 tầng, áp lực ở đường ống nước bên ngoài ban ngày là 
18m, ban đêm là 20m thì chọn sơ đồ có bể nước mái là hợp lý nhất. 

* Hệ thống cấp nước có bể mái và máy bơm (hình 5.5) 

Áp dụng trong trường hợp áp lực đường ống cấp nước bên ngoài hoàn toàn 
không đảm bảo. Máy bơm làm việc theo chu kì, chỉ mở trong những giờ cao 
điểm để đưa nước đến các thiết bị vệ sinh và dự trữ cho bể nước. Trong những 
giờ dùng nước ít, bể nước sẽ cung cấp nước cho ngôi nhà. Máy bơm có thể mở 
bằng tay hoặc tự động. 


Bể nước trên mái 


Máy bơm 


X 


Hình 5.5: Sơ đồ hệ thống cấp nước có bể nước trên mái và máy bơm 
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Ví dụ: Một ngôi nhà có +1 tầng. áp lực đường ống cấp nước bên ngoài là 
8 - l1Ôm, nghĩa là chỉ có thể đảm bảo đưa nước đến tầng 1, vì vậy chọn sơ đồ có 
bể nước và trạm bơm là hợp lý. 

* Hệ thống cấp nước có bể mái, máy bơm và bể ngầm (hình 5.6) 

Hệ thống này áp dụng trong trường hợp áp lực đường ống cấp nước bên 
ngoài hoàn toàn không đám bảo và quá thấp, đồng thời lưu lượng nước lại 
không đầy đủ (đường kính ống bên ngoài bé). Nếu bơm trực tiếp từ đường ống 
bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến việc dùng nước của các khu vực xung quanh 
(thường xảy ra với các nhà cao tầng mới xây đựng trong thành phố cũ). Theo 
quy phạm TCVN - 4513 - 88, khi áp lực đường ống cấp nước bên ngoài nhỏ 
hơn Šm thì phải xây dựng bể chứa nước. Bể thường xây đựng ngầm để dự trữ 
nước. Máy bơm sẽ bơm nước đưa vào nhà. 


Bể nước trên mái 


Máy bơm 


Bể chứa ngầm 





ST 


Hình 5.6: Sơ đồ hệ thống cấp nước có bể nước trên mái, 
máy bơm và bể chứa ngắm 
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* Chọn sơ đồ hệ thống cấp nước Irong nhà: 

Trên đây là một số sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà. Khi thiết kế cần 
nghiên cứu kĩ, so sánh phương án (về kinh tế, kỹ thuật, tiện nghỉ...) để chọn 
được sơ đồ thích hợp nhất, đảm bảo thoá mãn các điều kiện sau đây: 

- Sử dụng triệt để áp lực đường ống cấp nước bên ngoài. 

~ Kinh tế, quản lý dễ dàng, thuận tiện. 

- Hạn chế dùng nhiều máy bơm vì tốn điện và tốn người quản lý. 

- Kết hợp tốt với mỹ quan kiến trúc của ngôi nhà đồng thời chống ồn cho 
ngôi nhà. 

- Thuận tiện cho người sử dụng. 


II. CẤU TẠO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BÊN TRONG CÔNG TRÌNH 

Hệ thống cấp nước bên trong công trình là sự hợp thành của các đường 
ống, các bộ phận nối ống (phụ tùng), các thiết bị (van, vòi...) và các công trình 
phủ trên nó (đồng hồ đo nước, bể nước, bơm...) . 

1. Đường ống cấp nước và thiết bị quản lý 

1.1. Ống cấp nước 

Yêu cầu đối với ống cấp nước bên trong nhà là: 

Bền, chống ăn mòn, chống tác dụng cơ học, trọng lượng nhỏ để tốn ít vật 
liệu, chiều dài lớn để giảm mối ống. Lắp ráp dễ dàng nhanh chóng, mối nối 
kín. Có khả năng uốn cong, đúc, hàn được dễ dàng. 

bà Ống thép: 

Trong số các ống _ trong nhà thì ống thép thông dụng hơn cả vì nó đạt được 
những yêu cầu trên. Ống thép trong nhà chủ yếu là ống thép tráng kẽm dài 6m; 
đường kính được lấy theo đường kính trong của ống có các cỡ sau: 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 65, 80, 100mm. Lớp kẽm phủ cả bên trong và bên ngoài thành ống có tác 
dụng bảo vệ cho ống khỏi bị ăn mòn và nước khỏi bị bẩn vì gỉ sắt (nhất là nước 
nóng có nhiều oxy, dễ oxy hóa kim loại). Đối với các nhà sản xuất, có thể dùng 
ống thép đen để làm đường ống cấp nước bên trong nhà (ống không tráng kẽm) có 
chiều dài 4 - 12m và đường kính 100 - 150mm. Ông thép chế tạo trong xưởng có 
thể là loại thông thường có áp lực công tác nhỏ hơn 10atm hoặc loại tăng cường áp 
lực công tác 10 - 25atm. Tuy nhiên cần có biện pháp chống ăn mòn, nhất là đối 
với đường ống chính đặt trong đất khi mực nước ngầm cao. 


T? 


Để nối ống thép với nhau, người ta thường dùng phương pháp hàn hoặc 
ren. Dùng hàn thì bảo đảm mối nối kín, bẻn nhưng tốn điện, que hàn và đòi hỏi 
chất lượng hàn cao. Do vậy, phương pháp này thường dùng với ống thép đen có 
đường kính lớn. Phương pháp nối bằng ren là phương pháp chủ yếu để nối các 
đường ống bên trong nhà. Khi đó người ta chế tạo sắn các phụ tùng có ren phía 
trong rồi lắp vào các ống nước có ren phía ngoài. Trước khi vặn ren vào với 
nhau, người ta phải quấn quanh chỗ ren phía ngoài ống một ít sợi đay cho chặt 
và kín mối nối, rồi quét một lớp sơn chống gỉ lên chỗ ren (vì khi ren, lớp kẽm 
bị tróc đi). Ren ống có thể theo kiểu tăng cưa thẳng hoặc kiểu răng cưa xiên 
đảm bảo chắc chán hơn, dùng khi áp lực lớn. 

* Ống chất dẻo: 

Ống chất dẻo dùng để xây dựng mạng lưới bên trong nhà có rất nhiều ưu 
điểm: Độ bền cao, rẻ, nhẹ, trơn, do đó khả năng vận chuyển nước nhanh (tăng 
so với các loại ống khác từ 8 - 10%); chống xâm thực và chịu tác động cơ học 
tốt, nối ống dễ dàng, nhanh chóng. Ống chất dẻo thường làm bằng hai loại 
nhựa hoá học chính là polyêtylen (PE) và polyclovinin (PVC). Việc nối ống có 
thể thực hiện bằng phương pháp ren, hàn, dán keo dán. Ống chất đẻo loại PE 
không sử dụng trong trường hợp nhiệt độ của nước lớn hơn 30°C. Chiêu dài ống 
chất dẻo thường là 4m. Đường kính ống tính theo đường kính ngoài có các cỡ 
sau: 21, 27, 34, 42, 48, 60, 76, 90, 110mm... 

* Các bộ phận nối ống. 

Để nối các đoạn ống, ta thường dùng các phụ tùng bằng thép, gang, chất 
đẻo và có các cỡ đường kính khác nhau, Đối với ống thép tráng kẽm, phụ tùng 
thường bằng thép hoặc gang được ren răng trong để nối các đâu ống ren răng 
ngoài. Với các ống chất dẻo, phụ tùng thường bằng chất đẻo, có Tăng ren trong, 
ngoài hoặc miệng bát (đầu loe), ta thường có các loại phụ tùng sau: 

- Ống lồng (măng sông); Dùng để nối hai ống thẳng có đường kính 
bằng nhau, 

- Côn: Dùng để nối hai ống thẳng hàng có đường kính khác nhau. 

- Rắc co (bộ ba): Dùng để nối các loại ống thẳng trong trường hợp thi công 
khó khăn (vướng kết cấu nhà nên không xoay ống vào ren được hoặc dùng khi sửa 
chữa ống...). 

- Thông tam (tê): Dùng để nối ba nhánh ống (nhánh rẽ vuông góc với nhánh 
chính). Đường kính ba nhánh có thể bằng nhau hoặc có thể khác nhau. Nhánh rẽ 
bao giờ đường kính cũng nhỏ hơn hoặc bằng đường kính nhánh chính. Hai nhánh 
thông có đường kính luôn bằng nhau. 
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Rắc co và kép 


Hình 5.8: Các phụ kiện nối ống nhựa 


"sỹ 


- Thông tứ (thập): Dùng để nối hai Ống cát nhau vuông góc, 4 nhánh của 
thông tứ có đường kính bằng nhau hoặc hai nhánh thẳng bằng nhau từng đôi một. 

- Cút: Dùng để nối 2 đầu ống gặp nhau 90°, 1350, đường kính bằng nhau 
hoặc khác nhau, 

- Nút (bu lông); Dùng để bịt tạm thời một đầu ống mà sau này có thể nối 
đài thêm. $ 

- Kép: Là đoạn ống ngắn được ren trước 2 đầu dùng để nối liền 2 phụ tùng 
hoặc phụ tùng với van. 

1.2. Thiết bị quản lý 

* Đồng hồ đo nước: 

- Nhiệm vụ chính: Xác định lượng nước tiêu thụ để tính tiền nước, 

- Nguyên tác làm việc: Để xác định lưu lượng nước tiêu thụ cho ngôi nhà, 
hiện nay người ta sử dụng thông dụng nhất loại đồng hồ đo nước lưu tốc, Cấu 
tạo đồng hồ đựa trên nguyên tắc lưu lượng nước tỉ lệ thuận với tốc độ nước 
chuyển động qua đồng hồ. 

- VỊ trí lắp đặt: Nút đồng hồ đo nước gồm đồng hồ đo nước và các thiết bị 
phụ tùng khác như: Các loại van đóng mở NƯỚC, Van Xả nước, các bộ phận nối 
ống... Nút đồng hồ đo nước thường bố trí trên đường dẫn nước vào nhà sau khi 
đi qua tường nhà khoảng l - 2m và đặt ở những nơi cao ráo, đễ xem xét. Thông 
thường, người ta hay bố trí nút đồng hồ đo nước ở dưới gầm câu thang, trong 
tầng hầm, trong hố nông dưới nên nhà tầng một (có thể ở hành lang nhưng 
không qua phòng ở), có nắp đậy có thể mở ra được. Trong trường hợp cá biệt 
cũng có thể bố trí ở ngoài tường nhà. Để việc thị công được để đàng nhanh 
chóng, có thể chế tạo sẵn các hộp bê tông đặt toàn bộ nút đồng hồ trong đó. 

- Chọn đường đồng hồ đo nước: Theo kinh nghiệm đường kính đồng hồ đo 
nước thường bằng hoặc nhỏ hơn một bậc so với đường kính ống dẫn nước vào nhà, 

* Van 2 chiêu: 

- Nhiệm vụ: Dùng để đóng mở từng đoạn riêng biệt của mạng lưới cấp 
nước và cho nước chảy theo 2 chiều. 

- Vật liệu chế tạo: Đồng. inox, gang; khi đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 


100mm thì được chế tạo ren trong để nối với ống ren ngoài, khi đường kính lớn 
hơn 100mm thường chế tạo mặt bích. 

Van 2 chiều thường được bố trí những vị trí sau: Trên đường ống dẫn 
nước vào nhà (trước và sau đồng hồ đo nước); trên đường ống hút và ống đầy 
của máy bơm: trên đường ống dẫn nước lên bể mái và từ bể mái xuống. Đầu 
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các ống nhánh dẫn nước đến các thiết bị vệ sinh. Phía trước các thiết bị vệ sinh 
cần thường xuyên sửa chữa bảo dưỡng (bình nước nóng, máy giặt, két nước bệ 
Xí, VÒI trộn). 


() 





Hình 5.9: Van và vòi nước trục nổi 
a. Van điêu khiển đông hô; b. Van chặn F-F; c. Van chặn M-F; 
d, e, ƒ, g. Các loại vòi. 
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Hình 5.10: Van trục chìm 
a. Van cửa; b. Mở; c. Đóng; 1. Tay quay; 2. Trục; 3. Hộp xảm; 
4. Chụp bảo vệ; 5. Cửa trượt; 6. Thân; 7. Mặt tựa cửa van. 
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6.GTCTN-A 


Các loại van, vòi trục nổi và van trục chìm xem hình 5.9 và 5.10. 

* Van 1 chiều: 

Nhiệm vụ: Chỉ cho nước chảy theo I chiều nhất định. Khi nước chảy đúng 
chiều, lưỡi gà hoặc cửa sẽ mở và cho nước chảy qua. Khi nước chảy ngược 
chiều, lưỡi gà hoặc cửa sẽ đóng và cắt nước. 

Trên mạng lưới cấp nước bên trong công trình, van I chiều thường đặt ở 
những vị trí sau: 

- Trên đường ống đẩy của máy bơm để tránh nước đồn lại bánh xe công tác 
làm động cơ quay ngược chiều sẽ gây chóng hỏng; cuối ống hút để giữ nước 
mồi bơm, 

- Trên đường ống dân nước vào nhà (khi nhà có bố trí bể mái) để trong giờ 
cao điểm nước không chảy ra đường ống ngoài nhà. 

- Trên đường nước lạnh vào bình nước nóng để giữ cho nước trong bình 
luôn đầy (bảo vệ rơ le nhiệt trong bình không bị hỏng và không cho nước nóng 
trong bình chảy vào đường cấp nước lạnh) v.v. 

Về cấu tạo, van I chiều có 4 loại: 

- Van kiểu lò xo. 

~ Van cửa bản lề. 

- Van có cửa nâng theo chiều nằm ngang. 

~ Van có cửa nâng theo chiều thẳng đứng. 

Van I chiều cửa bản lẻ và van có cửa nâng theo chiều nằm ngang chủ yếu 
lắp ở vị trí nằm ngang. 

Van I chiều kiểu lò xo và van có cửa nâng theo chiều thẳng đứng thường 
được lắp theo phương thẳng đứng, . 

Các loại van 1 chiều xem hình 5.ï Ị (trang bên). 
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6.GTCTN-B 





Hình 5.11: Van 1 chiều 
a. Van 1 chiêu kiểu lò xo; b. Van bản lề; 
c. Van l chiêu kiểu nâng theo chiêu nằm "gang; 
d. Van 1 chiêu kiểu nâng theo chiêu thẳng đứng. 


1. Cửa van; 2. Mặt tựa cửa van. 
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* Van phao hình cầu: 

Nhiệm vụ: Dùng để tự động đóng nước khi đầy theo nguyên lý đòn bẩy, 
thường được đặt trên đường ống dẫn nước vào bể chứa ngầm, bể nước trên mái, 
két nước bệ xí. Khi nước đầy, phao nổi lên và đóng chặt lưỡi gà cắt nước. Phao 
thường làm bằng đồng hoặc chất dẻo, đường kính từ 10 đến 30cm. 





Hình 5.12: Van phao 
1, Ống nước ra; 2. Mặt tựa; 3. Ren; 4. Đệm tựa; 5. Tấm đệm; 
6. Vỏ thân; 7. Cam; 8. Chết; 9. Đòn bẩy; 10. Ren. 


* Phao điện: 

- Nhiệm vụ: Đóng và ngắt mạch điện của bơm theo mực nước trong bể, 
thường được lắp trong các bể chứa nước ngầm hoặc bể trên mái. 

- Cấu tạo: Gồm có 1 rơle điện và 2 quả phao được nối với mạng lưới điện 
trong nhà đến ổ cắm, cầu đao của bơm. 


2. Thiết bị dùng nước 

* Vòi nưóc: 

Là thiết bị lắp trên đường ống tại chỗ cần lấy nước. Vật liệu là đồng, thép 
mạ, inox. 

Vị trí lắp đặt: Sân trước cửa nhà, trong khu vệ sinh và các vị trí cần lấy nước. 

Cấu tạo vòi: Có 2 loại vặn và gạt. 

* Chậu rửa mặt: 

Thường được lắp bên trong hoặc ngoài khu vệ sinh dạng treo trên tường. 
Trong khu vệ sinh, chậu rửa mặt thường bố trí gần cửa ra vào (thuận tiện cho 
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người sử dụng). Các loại vòi nước được lắp ở mặt trên của chậu, nối với ống 
cấp chờ bằng các ống mềm hoặc ống cứng. 


Cao độ treo chậu và ống cấp nước chờ theo hình 5.13, đường kính ống chờ 
D= 15mm. 


Nó L 
—óngo oLanh 


800 - 850 
500 - 550 


Sàn 
Z 
Hình 5.13: Chậu rửa mặt 





* Vòi sen tắm: 

Lắp trong phòng vệ sinh hoặc trên bồn tắm. Nếu bố trí trong khu vệ sinh, cần 
có khoảng không gian rộng để sử dụng (800 x 800mm). Nếu bố trí trên bồn tấm, 
có thể đặt ở giữa bồn hoặc đuôi bồn. Có 2 loại: vòi lạnh hoặc vòi trộn nóng lạnh. 
Vị trí lắp đặt ống chờ theo hình 5. 14. Ống cấp chờ D = 1 5mm (ren trong). 


Lạnh 


>> 
Nóng 






800 - 900 


Hình 5.14: Vòi sen tắm 


* Chậu bếp: 

Thường làm bằng inox, chiều rộng B = 400 - 500mm, chiều dài L = 500, 
800, 1200, 1500mm; được bố trí trên mặt bàn bếp. Chiều cao từ mặt sàn đến 
mặt chậu: 700 - 750mm. 
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Vòi cấp nước có 2 loại: 

- Loại gắn trên tường, ống chờ cấp nước giống như vòi sen tắm, 
- Loại gắn trên chậu, ống chờ cấp nước giống như chậu rửa mật. 

Nếu là chậu bếp có hai hố rửa thì vị trí các ống chờ cấp nước ở chính giữa 
hai chậu. Vòi chậu bếp có góc quay 0 - 180° theo phương nằm ngang để có thể 
cấp nước cho cả hai chậu. 

* Bình nước nóng: 

Bình nước nóng có dạng hình tròn hoặc hình vuông. Vỏ được làm bằng 
nhựa màu trắng. thân bình làm bằng thép trắng không gi. Dung tích bình: 10, 
20, 30, 50 lít. Giữa thân bình và vỏ là lớp sợi bông thuỷ tỉnh dùng để giữ nhiệt 


Cạn nước trong bình). 
Bình nước nóng thường được treo trong khu vệ sinh, bếp gần các thiết bị 
dùng nước nóng. Cao độ treo bình và ống cấp chờ theo hình 5.15, 


Đường Đường 
nước nóng Bóð nước lạnh 





Hình 5.15: Bình nước Hóng 
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* Bệ xí bệt: 

Thường đặt trong khu vệ sinh gần ống đứng thoát nước. Ống cấp nước cho 
két xí thường ở đáy két. Nối ống cấp chờ với két nước thường bằng ống mềm. 
Cao độ ống chờ cấp nước theo hình 5.6. 






Ống cấp nước chờ D15 


200 


Bệ xí bệt 





700 - 730 


Hình 5.16: Bệ xí bệt 


3. Máy bơm và bể nước trên mái 


3.1. Máy bơm 

* Công dụng: Dùng để tăng áp lực đưa nước vào trong nhà khi áp lực nước 
ngoài nhà bị thiếu (thấp), bơm nước chữa cháy cho ngôi nhà và tăng áp lực cho 
các nhà cao tầng. 

Thường dùng loại máy bơm ly tâm; khi thiết kế cần có máy bơm dự trữ. 
Muốn chọn máy bơm phải biết hai chỉ tiêu cơ bản là lượng nước bơm Q, tính 
bằng mỶ⁄h và độ cao bơm nước H, hay áp lực cột nước máy bơm tính bằng m. 

Lượng nước bơm bằng lưu lượng nước tính toán lớn nhất của ngôi nhà. Khi 
có cháy, lưu lượng bơm bằng lưu lượng nước sinh hoạt và chữa cháy. 

* Độ cao bơm nước: 

H,= H,+ Hạ,+ Hụ + H, + Hụ„, m, (S.]) 
trong đó: 
H, - Chiều cao hút nước của bơm (chiểu cao hình học từ mặt nước 
thấp nhất đến trục máy bơm). 
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H,- Chiều cao đẩy nước (chiều cao hình học từ trục bơm đến dụng cụ 
vệ sinh ở điểm bất lợi nhất). 
H„ - Tổn thất áp lực dọc đường trên đường ống hút và ống đầy. 
Hj„ - Tổn thất cục bộ qua các phụ tùng thiết bị trên đường ống hút và đẩy. 
H„„ - Áp lực dư ra ở đầu vòi tại điểm bất lợi nhất. 
(trong hệ thống cấp nước sinh hoạt: H, = 20 - 30% Hạ, 
- Chữa cháy: H,„ = 10% Hự 
- Hỗn hợp: #1,„ = l5 - 20% Hạ). 

3.2. Bể nước trên mái 

* Chức năng của bể nước trên mái: 

Khi áp lực của đường ống cấp nước bên ngoài không đảm bảo thường 
xuyên thì hệ thống cấp nước bên trong nhà cần có bể nước. Bể nước có nhiệm 
vụ điều hoà nước, tức là dự trữ nước khi thừa và cung cấp nước khi thiếu, đồng 
thời tạo áp lực để đưa nước tới các nơi tiêu dùng. Ngoài ra, bể nước còn phải dự 
trữ một phần lượng nước chữa cháy trong nhà. 

* Xác định dung tích và chiều cao đặt bể nước: 

- Xác định dung tích bể nước: 

Dung tích toàn phần của két nước xác định theo công thức sau: 

W,=K.(W„u+W,,), m°, (5.2) 
trong đó: 
W„ - Dung tích điều hoà của két nước. 
W,„ - Dung tích nước chữa cháy (nếu có) lấy bằng lượng nước chữa 
cháy trong 10 phút khi vận hành bằng tay và 5 phút khi vận hành tự động. 
K - Hệ số dự trữ kể đến chiều cao xây dựng và phần cặn lắng ở đáy 
bể nước, K = 1,2 + 1,3. 

Dung tích điều hoà W„, có thể xác định như sau: 

+ Khi không dùng máy bơm: W„, là tổng lượng nước tiêu thụ trong những 
giờ cao điểm (lúc áp lực bên ngoài không đủ). Muốn xác định cần phải biết 
chế độ tiêu thụ nước cho ngôi nhà đó. Khi không có số liệu đầy đủ, có thể lấy 
30 - 80% lưu lượng nước ngày đêm @„„. 

+ Khi dùng máy bơm: Theo kinh nghiệm, W„ không được nhỏ hơn 5% lưu 
lượng nước ngày đêm Q„„ tính cho ngôi nhà khi máy bơm mở tự động. Còn khi 
máy bơm mở bằng tay W„„ = (20 + 30%) Q„„„ Trong các ngôi nhà nhỏ, lượng 
nước dùng ít, cho phép W„, = (50 + 100%) Q„ư 
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+ Theo chế độ mở máy bơm: Áp dụng cho máy bơm đóng mở tự động theo 

công thức sau: 
W„=Q,/2n, mì, (5.3) 
trong đó: 
Ó, - Công suất máy bơm, m”⁄h 
n - Số lần mở máy bơm trong một giờ (2 - 4 lần). 

Dung tích bể nước không nên lớn quá 20 - 25m`, vì nếu lớn quá sẽ làm tăng 
tải trọng của ngôi nhà, ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà. Khi dung tích bể 
quá lớn có thể chia làm nhiều bể. bố trí ở nhiều khu vệ sinh trong nhà. 

Chiểu cao đặt bể nước: Được xác định trên cơ sở bảo đảm áp lực để đưa 
nước và tạo ra áp lực tự do đủ ở thiết bị vệ sinh bất lợi nhất (theo đường ống). 

Trong các ngôi nhà ở gia đình và nhà công cộng, người ta thường đặt bể 
nước ngay trên mái nhà hoặc đặt trong hầm mái. Như vậy áp lực tự do và lưu 
lượng nước ở các thiết bị vệ sinh ở trên sẽ bé hơn ở các thiết bị vệ sinh tầng 
dưới. Ở các nhà công cộng, đặc biệt khi yêu cầu đảm bảo đủ áp lực tự do ở 
thiết bị vệ sinh tầng trên cũng cần phải đặt bể ở đúng vị trí thiết kế, có thể cao 
hơn mái nhà. Tuy nhiên nếu đặt bể nước cao quá sẽ không có lợi về kết cấu 
cũng như mỹ quan, kiến trúc của ngôi nhà. Khi đó có thể chọn đường kính ống 
dẫn nước lớn hơn. 

Trường hợp khi đường ống chính bố trí ở phía dưới nhà, người ta thường thiết 
kế đường ống nước lên xuống bể có đường kính ống đồng nhất từ trên xuống dưới, 
tính toán trên cơ sở vận chuyển được lưu lượng nước tính toán lớn nhất, 

* Bố trí và cấu tạo bể nước: 

Trên mặt bằng, bể nước có thể có dạng hình chữ nhật, hình vuông, hình 
tròn... Kết nước có thể đặt ở trên mái nhà, ở hầm mái, ở lỏng cầu thang, ở nóc 
khu vệ sinh. 

- Bố trí ở lồng cầu thang: Có lợi về chiều cao, tận dụng được kết cấu của 
nhà nhưng tốn đường ống (xa khu vệ sinh), không kinh tế, tổn thất áp lực lớn. 

- Bố trí ngay trên nóc khu vệ sinh: Tiết kiệm đường ống, tổn thất áp lực 
giảm. Trường hợp nếu bể nước bị rò ri thì không ảnh hưởng lắm đến sinh hoạt 
cũng như mỹ quan của ngôi nhà. 

Bể nước có thể xây bằng gạch, bê tông cốt thép hoặc inox. 

Dùng gạch - bê tông cần có biện pháp chống rò ri nước qua thành và đáy 
kết nước. Khi đó có thể láng màu vữa xỉ măng hoặc trát vữa xi măng có trộn 
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bột chống ẩm, chống thấm. Chỗ ống qua tường bê tông phải làm lá chắn (vành 
đai) bằng thép hàn vào ống để tránh rò rỉ. 

Hiện nay, trong các nhà ở gia đình, công trình công cộng, người ta 
thường dùng các loại bể nước inox chế tạo sẵn, dung tích từ 0,5 - IOm), Việc sử 
dụng bể nước inox có nhiều ưu điểm: Giảm được tải trọng bản thân, kết cấu 
gọn nhẹ, vị trí lắp đặt linh hoạt, hạn chế được hiện tượng mọc rêu trong thành 
bể, phù hợp các đạng nhà ở cải tạo, sửa chữa, 

Bể nước có thể gắn liên với kết cấu mái hoặc đặt trên sàn đỡ bằng gỗ, bê 
tông hoặc các cột đỡ nếu quá cao. Khoảng cách giữa các bể nước, giữa thành 
bể với các kết cấu của nhà 0,7 - 1,0m. 

* Các thiết bị, đường ống của bể mái (hình 5.1 7) 





Hình 5.17: Cấu tạo bể nước trên mái 


trong đó: 

a - Đường ống dẫn nước lên bể có thể là 1 hoặc chia làm nhiều đường 
ống. Trên đường ống có bố trí khóa và van phao hình cầu, thường đặt cách đỉnh 
bể 100 - 200mm. 

b - Đường ống dẫn nước ra khỏi bể có thể chung hoặc riêng với đường 
dẫn nước lên bể. Trong trường hợp đường lên bể và từ bể xuống chung làm một 
thì trên đường nối giữa hai ống lên và xuống có bố trí van một chiều để nước 
không vào từ đáy bể, tránh xáo trộn cặn trong bể. Ông dẫn nước ra khỏi bể 
thường đặt cách đáy bể 100mm. 

c - Ống tràn dùng để xả nước đi để để phòng khi van phao hình cầu hỏng 
làm tung nắp bể hoặc nước chảy lênh láng ra mái nhà, thường đặt cao hơn mức 
nước trong bể 50mm. Đường kính ống tràn bằng 1,5 - 2 lần đường kính ống lên 
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bể, phểu tràn phải lớn gấp 2 - 3 lần đường kính ống dẫn nước lên; ống tràn 
được nối với ống thoát nước. 

đ- Ống xả cặn có đường kính 40 - 50mm đặt ở chỗ thấp nhất của đáy bể để 
xả cặn lắng, rong rêu khi thau rửa bể... và thường nối với ống tràn. Trên ống xả 
cặn có bố trí van đóng mở khi cần thiết. 

e - Cửa bể thường có hình vuông hoặc chữ nhật. Kích thước các cạnh 
> 500mm. Cửa bể thường có nắp tôn đậy. 


IH. TÍNH TOÁN THUỶ LỤC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BÊN 
TRONG CÔNG TRÌNH 


1. Tính toán thuỷ lực 

Muốn thiết kế mạng lưới cấp nước bên trong công trình, ta phải tiến hành 
các bước: 

* Vạch tuyến và bố trí đường ống cấp nước bên trong công trình: 

Mạng lưới cấp nước bên trong công trình gồm: ống chính dẫn nước vào, 
ống đứng dẫn nước lên các tầng, ống nhánh dẫn nước tới các thiết bị vệ sinh. 
Yêu cầu đối với việc vạch tuyến ống bên trong công trình là: 

- Đường ống phải đi tới mọi thiết bị vệ sinh bên trong công trình. 

- Tổng chiều dài đường ống ngắn nhất. 

- Dễ gắn chặt ống với các kết cấu của nhà. 

- Thuận tiện đễ đàng cho việc quản lý thi công mạng lưới. 

- Bảo đảm mỹ quan cho ngôi nhà. 

* Tính toán mạng lưới: 

Việc tính toán mạng lưới, cơ bản là xác định được áp lực của mạng lưới 
yêu cầu để có thể đưa nước tới mọi dụng cụ vệ sinh (kể cả dụng cụ vệ sinh ở vị 
trí cao, xa nhất) trong công trình; từ đó so sánh với áp lực đường ống thành phố 
xem có đảm bảo không mà quyết định phương án thiết kế loại hệ thống cấp 
nước nào cho hợp lý nhất. 

- Nếu áp lực yêu cầu của mạng lưới xác định được nhỏ hơn áp lực tự do ở 
đường ống thành phố, ta chọn hệ thống cấp nước đơn giản. 

- Nếu áp lực yêu cầu của mạng lưới xác định được lớn hơn áp lực tự do ở 
đường ống thành phố, ta chọn hệ thống cấp nước có bơm tăng áp và bể nước 
trên mái để đảm bảo áp lực yêu cầu. 
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Việc cơ bản thứ hai là căn cứ vào lưu lượng cấp nước bên trong công 
trình, lưu lượng nước đi trong các đoạn ống dẫn, ta chọn đường kính ống dẫn 
cho hợp lý, kinh tế, đủ khả năng tải một lượng nước theo yêu cầu sử dụng bên 
trong công írình. 

1.1. Tính áp lực yêu cầu của mạng lưới cấp nước bên trong công trình 
Hạ= Hụ + Hạ + Hạ + Zh„ + Hạ, (m) (5.4) 
trong đó: 

H.„- Áp lực yêu cầu của mạng lưới cấp nước bên trong nhà hay áp 
lực cần thiết cho ngôi nhà, tức là áp lực tự do cần thiết của đường ống cấp nước 
ngoài nhà tại chỗ dẫn nước vào ngôi nhà, đảm bảo đưa nước tới mọi dụng cụ 
thiết bị. 

H,„ - Chiêu cao hình học đưa nước tính từ trục đường ống ngoài 
nhà tới dụng cụ, thiết bị ở xa nhất và cao nhất, m. 

H„ - Áp lực tự đo (áp lực dư) cân có của các thiết bị, dụng cụ dùng nước, 

Vòi nước và các dụng cụ vệ sinh: ?7„ = 2m (tối thiểu là 1m) 

Mạng lưới tắm hoa sen: H„„ tối thiểu là 4m. 

Chú ý: Chỉ lấy thiết bị nào ở điểm bất lợi nhất. 

H„ - Tổn thất áp lực qua đồng hồ đo nước, m. 
Hạ, = S@¿ (5.5) 
trong đó: 
Q„ - Lưu lượng nước tính toán, l/s. Ó„ phải thoả mãn điều kiện: 
Q„„Š Ó, Š Quu, 
Ó„„ - Lưu lượng nhỏ nhất cho phép đi qua đồng hồ đo nước. 
Ó,„„. - Lưu lượng lớn nhất cho phép đi qua đồng hồ đo nước. 
S ~ Trở kháng của đồng hồ đo nước, l/s. 


Bảng 5.1: Cỡ, lưu lượng và đặc tính đồng hồ đo nước 













Cỡ đồng hồ | Lưu lượng đặc 
D (mm) trưng (m°/h) 
15 3 
20 5 
25 7 


Lưu lượng cho phép (I⁄s) 





Loại đồng hồ 








Loại cánh quạt 
(trục đứng) 
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3. 1 10 | 1.40 | 0,07 
40 20 2,80- 0,14 

| 50 70 | 6 | 0,9 

80 250 34” L7 

Loại tuốc bin. 100 450 39 3,0 
(trục ngang) 150 1000 100 44 

| 200 1700 150 T3 

|_ 250 2000 ‡- 233 10 





Bảng 5.2: Sức kháng của đồng hồ do nước 


30 80 250 
† £ 
ma. 5.18| 2.65 |1,3|0,32 | 0/0265 |21.102|67.10°|13.10'|4,5.10Ê| 2.10Ẻ 








Z:„ - Tổng tổn thất áp lực ma sát theo chiểu dài ống; tính từ điểm nối 
đường ống với đường ống cấp ngoài nhà tới dụng cụ, thiết bị ở điểm bất lợi 
nhất (m). 

ñh„ - Tổn thất dọc đường từng đoạn ống: 

hụ = bl (5.6) 

¡ - Tổn thất trên một đơn vị chiều dài phụ thuộc vào đường kính ống, lưu 
lượng nước đi qua ống, tốc độ chảy của nước trong ống (Tra bảng phụ lục cuối 
giáo trình). 

¡ - Chiều dài đoạn ống, m 

H,„ - Tổng tổn thất áp lực cục bộ do các thiết bị lắp với đường ống gây ra, m 

Trường hợp hệ thống cấp nước bên ngoài nhà có bơm thì áp lực của máy 
bơm cũng chính là áp lực cần thiết cho ngôi nhà. Trong công thức tính áp lực, 
yêu cầu thành phần H,„ tính từ mực nước thấp nhất trong bể tới dụng cụ thiết bị 
ở vị trí bất lợi nhất. 

Nếu bơm nước trực tiếp từ đường ống ngoài phố có áp lực sẵn đảm bảo 
thường xuyên H,„„ thì độ cao bơm nước của máy bơm sẽ là: 

H,=H,,-H„ (m) (5.7) 
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1.2. Tính lưu lượng cho từng đoạn ống 

Khi thiết kế mạng lưới bên trong công trình cần phải xác định được lưu 
lượng nước theo yêu cầu, lưu lượng của các đoạn ống dẫn nước vào công trình. 
Trên cơ sở đó tiến hành lựa chọn đường kính ống từng đoạn và toàn mạng lưới 
cho hợp lý, kinh tế và đảm bảo cung cấp nước đầy đủ đến nơi sử dụng. 

Công thức tính lưu lượng cho từng đoạn ống của mạng lưới phụ thuộc theo 
từng loại công trình. 

* Công trình kiểu nhà ở, biệt thự: 

Các loại công trình này tiêu thụ nước không theo một giờ nhất định, khối 
lượng ít. 


@,= 0/2. ^X/2N +KờN (1s) (5.8) 
trong đó: 


Q„ - Lưu lượng nước tính toán cho từng đoạn ống, l/s. 
a - Đại lượng phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước. 


Bảng 5.3: Trị số a phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước 


TIM CHUED CHIP 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 
nước língười/ngày 





ZN - Tổng số đương lượng các dụng cụ thiết bị mà đoạn ống tính toán phục vụ 
(các dụng cụ thiết bị phía sau đoạn ống tính toán, theo chiều nước chảy). 

Để việc tính toán sát với thực tế và bảo đảm cung cấp nước đây đủ, lượng 
nước tính toán phải xác định theo số lượng các dụng cụ, thiết bị bố trí trong 
công trình, Vì mỗi thiết bị tiêu thụ một lượng nước khác nhau, để dễ tính toán, 
người ta đưa tất cả các lưu lượng ấy về dạng lưu lượng đơn vị tương đương gọi 
tắt là đương lượng đơn vị. Một đương lượng đơn vị tương ứng với lưu lượng 
nước là 0,2 l/s của một vòi nước ở chậu có đường kính là 15mm. Lưu lượng 
nước tính toán và trị số đương lượng của các thiết bị vệ sinh được cho trong 
bảng 5. 4. 
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Bảng 5.4: Lưu lượng nước tính toán, trị số đương lượng, 
đường kính ống nối với các thiết bị vệ sinh 

















Trị số Lưu lượng | Đường kính 1 
ĐRROURE.ER VỆ Ủ0n b làng Tin 
vị (IS) |— (mm) 
- Chậu giặt, chậu rửa l 0,2 1§ 
- Vòi nước chậu rửa mặt 0,33 0,07 15 
- Vòi nước của âu tiểu treo 0.17 0.035 15 
- Ống rửa máng tiểu cho một mét dài 0.3 0,06 l5 
- Vòi nước két bệ xí 0,5 0,1 15 
- Bộ vòi trộn bồn tắm 1,5 03 15 
- Chậu vệ sinh phụ nữ 0,35 0,07 15 
- Một vòi tắm hoa sen (đặt theo nhóm) 1 0,2 15 
- Một vòi tắm hoa sen bố trí riêng trong | 0,67 0,14 15 
từng phòng vệ sinh 
- Vòi nước rửa tay trong phòng thí 0,5 0,1 15 
nghiệm 
- Vòi rửa nước bẩn trong phòng thí I 0,2 15 
nghiệm 
- Vòi nước uống 0,17 0,035 15 
- Vòi nước rửa sàn nhà 2 0,4 20 - 25 
- Vòi nước tưới vườn 25-32 


đoạn ống tính toán phục vụ. 





4 0,8 
DỤ 


K - Hệ số phụ thuộc vào tổng số đương lượng của các dụng cụ vệ sinh mà 
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Bảng 5.5: Hệ số K phụ thuộc vào tổng số đương lượng 
của các dụng cụ vệ sinh 


Số đương lượng 


Đến 300 
301 - 500 


301 - 800 
801 - 1200 
trên 1200 





Để đơn giản cho việc tính toán người ta đã thành lập bảng lưu lượng nước 
tính toán (1/s) cho các công trình kiểu nhà ở, biệt thự khi biết tổng số đương 
lượng và tiêu chuẩn dùng nước. 


Bảng 5.6: Lưu lượng nước tính toán (lis) cho các công trình kiểu nhà ở, 
biệt thự khi biết tổng số đương lượng và tiêu chuẩn dùng nước 


Lưu lượng nước (l/s) Lưu lượng nước (I/s) 
theo tiêu chuẩn dùng nước theo tiêu chuẩn dùng nước 
l/người/ngày /người/ngày 


2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
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l§ 0,78 0,80 0,81 380 4,12 428 4,32 
20 0,82 0,84 0,85 400 4,25 4.32 4.44 
25 0/91 0,93 0,94 450 4,63 4.71 4.80 
30 1,0 1,02 1,02 500 4.93 5,06 5,08 
35 1,08 1,11 1.12 550 5,73 5,92 5,94 
40 1,15 1,19 1,19 600 6,08 6,26 6,30 
45 1,22 1/25 127 650 6.46 6,60 6,67 
50 1,28 1.32 1,33 700 676 | 70 7,03 
60 1,40 1,46 1,46 750 7,07 7.33 7.36 
70 1,50 1,57 1,58 800 7.40 7.63 771 
80 1,61 1,68 1,70 850 §,58 8,81 8.87 
90 1/70 1,79 1,79 900 8,93 9,19 9/22 
100 1.82 1,88 1,01 950 9,25 9,55 9,63 
120 | 200 | 206 | 29 1000 964 992 | 996 





* Loại công trình nhà tập thể và CÔng cộng: 
Gồm các loại nhà: bệnh viện, nhà ở tập thể, khách sạn, nhà an dưỡng, điều 
dưỡng, trường học, cơ quan hành chính... 
Công thức xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống: 
@,= 0.2.2\/3N , l/S, (5.9) 

trong đó: 

@,„ - Lưu lượng nước tính toán, l/s. 

ZN - Tổng số đương lượng của các dụng cụ vệ sinh mà đoạn ống 

phục vụ. 
# _- Hệ số phụ thuộc vào chức năng của ngôi nhà. 


Bảng 5.7: Trị số của œ 


Bệnh viện 
Các | Nhà tắm công Bênh vien | CƠuan | Trường học, : " l 


cộng, nhà gửi bệ TA hành chính, | cơ quan dưỡng, điều 
dưỡng 


Khách 
sạn, nhà 
ở tập thể 


trẻ, mẫu giáo cửa hàng giáo đục 





Sử 


7.GTGTN-A 


Người ta đã thành lập những bảng tra sẵn để tìm lưu lượng nước tính 
toán của loại công trình nhà tập thể và công cộng khi biết tổng đương lượng 


và loại nhà. 


Bảng 5.8: Lưu lượng nước tính toán (I/s) cho các công trình công cộng, nhà 


ở tập thể khi biết tổng số đương lượng của các dụng cụ vệ sinh 























Nhà tắm Bệnh Cơ quan Trường Bệnh viên, | Khách 
N công cộng, viện hành học, nhà an sạn, 
nhà giữ trẻ, đa chính, cơ quan | dưỡng, nhà | nhà tập 

nhà mẫu giáo | khoa | cửahàng | giáo dục | điểu dưỡng thể 

I 0,20 020 0,20 0.20 0.20 0,20 

2 0.35 039 0,40 0,40 0,40 0,40 
3 0,42 0,48 0,52 0,60 0,60 0,60 
4 0,48 0,56 0,60 0,72 0,80 9,80 
5 0,54 0,63 0,67 0,81 0,90 1,00 
6 0,59 0,69 0,74 0,88 0,98 1,22 
7 0,64 0/74 0,80 0,96 1,06 1.32 
8 0,67 0,79 0,85 1,02 1,13 1/41 
9 9/72 0,84 0,90 1,08 1/20 1,50 
10 0,76 0,88 0,95 1,13 1,26 1,58 
12 0,83 0,97 1.04 1/24 1,38 1,73 
14 0.90 1,05 1,12 1,34 1,50 1,87 
l6 0,96 1,12 1/20 1,44 L,60 200 
l8 1,02 1,19 1,27 1,52 1,69 2/12 
20 1,07 1,25 1,34 161 1,79 2,23 
25 1/20 1,40 1,30 1,80 200 2,50 
30 1,31 1,53 1,64 1,97 220 2,74 
35 1,42 1,66 1,78 _214 2,37 2,96 
40 1,52 1/7? 1,90 2/28 2,53 3,16 
45 1,67 1,88 201 242 2,68 3,35 
50 1/70 1,98 2,12 2,54 2,83 3,54 
55 - 2,08 2,22 2,67 2.97 3/71 
60 ˆ 2,17 2.32 2/79 3,10 3,88 
65 - 2,26 242 2,90 3,22 403 
70 - 2,34 2,51 3,02 3,35 4.18 


~ 
th 
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2,42 


2,60 


3,12 


3,46 


4,33 





7.GTCTN-B 





* Các loại nhà đặc biệt khác : 


Các loại nhà như: Nhà chiếu phim, nhà luyện tập thể thao, cửa hàng ăn 
uống, nhà tắm công cộng..., lưu lượng nước tính toán được xác định theo 
công thức: 

2Jqunda 


= ——— (1/5) (5.10 
Q„ ¡00 § ) 


trong đó: 
Ø,„ - Lưu lượng nước tính toán, l/s. 
đ¿ - Lưu lượng nước tính toán của một dụng cụ vệ sinh. 
ñ - Số lượng dụng cụ vệ sinh cùng loại. 
ở - Hệ số sử dụng đồng thời của các dụng cụ vệ sinh. 


Bảng 3.9: Hệ số sử dụng đồng thời của các dụng cụ vệ sinh đ) 













Rạp chiếu 















Nhà tập thể, Phòng 













phim, Ống : 
. . Qn 9n cửa hàngăn |sỉnh hoạt 
Loại dụng cụ vệ sinh hội trường, va : xà 3 
uống, xí nghiệp của 
câu lạc bộ, c2 C3£T Z : bc 
3 chế biến thức ăn | xí nghiệp 
cung thê thao 





- Chậu rửa mặi, rửa tay 
- Két bệ xí 

- Chậu tiểu treo 

~ Vòi tắm hoa sen 

- Chậu rửa trong căng tin 
- Máng tiểu 

- Chậu rửa bát 
- Chậu tắm 
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1.3. Tính đường kính ống 
- Đường kính ống được tính theo công thức: 


D= 4.9, (mm) (5.11) 
7z V 





trong đó: 
O, - Lưu lượng nước tính toán, m'⁄s. 
V - Vận tốc trung bình của nước trong ống, m5. 
+ Với các đường kính ống chính, đứng lấy V = 0,5 - !,5 más. 
+ Với các đường ống nhánh, ống dẫn nước sản xuất lấy V < 2,5 m/s. 
Theo kinh nghiệm dựa vào tổng số đương lượng có thể chọn đường kính 
ống theo bảng sau: : 


Bảng 5.10: Đường kính ống phụ thuộc vào tổng số dương lượng 





Tổng số đương lượng 





Đường kính ống (mm) 





Với tốc độ nước đi trong ống được khống chế và dựa vào lưu lượng tính 
toán, tra bảng phụ lục cuối giáo trình để tìm đường kính hợp lý, kinh tế cho hệ 
thống cấp nước bên trong công trình. 

1.4. Tính tổn thất đọc đường cho từng đoạn ống 
Công thức: 
h„ =1 (m), (5.12) 
Trong quá trình chọn đường kính ống theo bảng phụ lục ta cũng xác định 
được tổn thất đơn vị (10001) ứng với loại đường kính ống đó. 

Khi tính toán mạng lưới cấp nước bên trong công trình để tiện theo dõi ta 

thành lập bảng sau: 


đoạn ống 
phục vụ 





2. Bài toán về mạng lưới cấp nước bên trong công trình 

Một nhà ở tập thể 2 tầng được bố trí hệ thống cấp nước bên trong dẫn nước 
đến khu vệ sinh gồm: 2 thùng rửa hố xí, 2 vòi hoa sen tắm và 4 chậu rửa, dụng 
cụ vệ sinh ở tầng 1 bố trí hệt như tầng 2. 

Đường kính ống nối với các thiết bị vệ sinh có d = 15mm. Tốc độ trong 
mạng lưới không được vượt quá 1,2 m/s. 

Hãy tính thuỷ lực mạng lưới cấp nước, tính áp lực cần thiết cho ngôi nhà và 
thống kê các phụ tùng thiết bị cần thiết chủ yếu cho mạng lưới. 

* Trình tự tính toán mạng lưới cấp nước trong nhà như sau: 

- Xác định lưu lượng nước tính toán từng đoạn ống và toàn mạng lưới. 

- Xác định đường kính các đoạn ống trên cơ sở đã biết lưu lượng (dựa vào 
tốc độ cho phép). 

- Tính tổn thất áp lực dọc đường cho từng đoạn ống cũng như cho toàn 
mạng lưới theo con đường bất lợi nhất, tức là từ điểm nối hệ thống với đường 
ống ngoài phố đến dụng cụ vệ sinh ở vị trí cao và xa nhất của ngôi nhà (trong 
bài này là từ điểm F đến điểm A). 

- Tính áp lực cần thiết của ngôi nhà H,, hay áp lực của máy bơm H,. 


1, 2 kết xí 
“aS C Im Ả— 1,5 A 
b + + 
5 < 0,5m 
C 
> D 
MỸ, 4 chậu rửa tay 5 Tới lãm  Im 
3,5m : 
gÌ ^ : Ạ' 
ở — 7 
) ° 
< 0,5m 
C1 
ch 
M THỊ 
0,5m 
0.5m 
E Œ© 10m 1 lIm 
Hình 5.18. 
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Bài giải 

* Phân biệt loại nhà: loại nhà tập thể, tính lưu lượng tính toán cho từng 
đoạn ống: 

Q„= 0,2.ư.\ 2N (1/5) 
Tra bảng 5.7: œ = 2,5 (nhà tập thể), lưu lượng tính toán tra bảng 5.8. 

* Dụng cụ vệ sinh ở điểm cao và xa nhất: Điểm A (két xí). 

* Chia hệ thống thành nhiều đoạn để tính, như hình vẽ: A - B, B - C, C - D, 
D-E,.E-G,G-H,H-FE. 
ˆ « Ống nhánh ME. 

- Ống nhánh M'°G giống ME, A - H giống A - E. 

* Lập bảng tính thuỷ lực cho hệ thống và tính >h theo con đường bất lợi. 

A-B-C-D-E-G-H-F. 


Bảng 5.1]: Tính toán thuỷ lực hệ thống cấp nước 


cben———E 





Công thức tìm áp lực cần thiết của ngôi nhà: 
H, = Hạ, + Hạ + Hạ + *hụ + Hạ, 
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H„y= 7,3m 
Với Q„ = 1,5 l/s tra bảng 2 chọn sơ bộ đồng hồ có D = 40mm 
28>1.5> 0,04 
Tra bảng 3 ta có S = 0,32 
Hạ, = SQ,ˆ = 0,32. 1.5? = 0,72 < 2,5m 
Chọn đồng hồ có D = 40mm là hợp lý 
Hạ: Điểm A có két xí nên H„ = 3m 
>h, = 4.045 
Hạ„ = 30% x >h„ = 0,3 x 4,045 = 1,2m 


Áp lực cần thiết của ngôi nhà là H„= 7,3 + 0/72 + 3 + 4/045 + 12= 
16,26m 


Câu hỏi ôn tập 


1. Các bộ phận chủ yếu của hệ thông cấp nước bên trong công trình? 

2. Việc phân loại hệ thống cấp nước bên trong công trình dựa trên cơ sở nào? 
3. Công dụng và cách chọn máy bơm? 

4. Yêu cầu của việc vạch tuyến mạng lưới cấp nước bên trong công trình? 

5. Trình tự tính toán mạng lưới cấp nước bên trong công trình? 


103 


Phần II 
THOÁT NƯỚC 
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Chương 1 


KHÁI NIỆM CHUNG 
VỀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 


- Mục tiêu: Nắm được tính chất, thành phần nước thải, biết phân loại các dạng nước 
thải. Xác định được nhiệm vụ của hệ thống thoát nước, lựa chọn hệ thống thoát nước 
thích hợp liệt kê được các bộ phận của hệ thống thoát nước đô thị và có ý thức bảo vệ môi 
trường. 

- Trọng tâm của chương này là trình bày phân loại hệ thống thoát nước độ thị và 
các bộ phận của hệ thống thoát nước. 


1. KHÁI NIỆM CÁC LOẠI NƯỚC THÁI 


1. Tính chất và thành phần nước thải 

Nước thải sinh hoạt là loại nước trong quá trình sử dụng để rửa nhà, rửa hố 
Xí, tắm giặt... bị nhiễm bẩn. 

Nước thải sản xuất là do quá trình sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp 
công nghiệp thải ra. Chất thải có thể ở thể rắn và thể lỏng có nguồn gốc hữu cơ 
và vô cơ. Chất thải hữu cơ có thể tự phân giải để chuyển thành muối vô cơ. Quá 
trình phân giải của nó trong tự nhiên có thể có 2 hình thức: 

- Chất hữu cơ có chứa cácbon, nitơ, H;S, photpho từ nguồn gốc động Vật 
hay thực vật, khi tiếp xúc đầy đủ với OXY sẽ bị oxy hoá rất nhanh thành các 
muối khoáng cacbonnat, nitơrat, sunphat và photphat. 

- Khi oxy không đủ, chất hữu cơ phân giải chậm trong quá trình phân giải 
bốc ra hơi thối. Chất hữu cơ là môi trường thuận tiện cho vi trùng sinh nở và 
phát triển. Do đó trên mặt đất, trong sông, hồ, ao, trong lòng đất không được 
chứa các loại nước thải có chất hữu cơ. 

Nước thải phải được tháo đi xa môi trường sống của con người. Đồng thời 
những loại nước này cần phải làm sạch và khử trùng. 
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Thoát nước thải có 2 cách: Thoát theo hệ thống cống rãnh và vận chuyển 
bằng các loại xe chuyên dụng. 

Thoát nước thải theo hệ thống cống rãnh thuận tiện, hợp vệ sinh dùng cho 
lưu lượng lớn và cố định. Thoát nước thải bằng cách vận chuyển trên các xe 
chuyên dụng tốn kém nhiều, không hợp vệ sinh, chỉ dùng cho lưu lượng nhỏ và 
tạm thời. 

Nước thải chưa xử lý không được thải vào sông ngòi, ao hồ làm nhiễm bẩn 
nguồn nước và không khí, ảnh hưởng đến đời sống của thuỷ sinh và con người. 

2. Các loại nước thải 

2.1. Nước thải sinh hoạt 

Do con người tạo ra trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Nước được thải ra từ 
các thiết bị vệ sinh: Chậu rửa, tắm giặt, xí tiểu... Nước thải sinh hoạt thường có 
thành phần giống nhau: Có những chất hoà tan như xà phòng, các muối khoáng, 
một số dạng hữu cơ..., có những chất không hoà tan như rau cỏ thừa, giấy vải vụn, 
một số chất hữu cơ và vô cơ. Nhiệt độ của nước sinh hoạt từ 15 - 300C. Ngoài ra, 
trong nước thải sinh hoạt còn có nhiều vi trùng. Nước thải sinh hoạt nhất thiết phải 
được làm sạch trước khi thải vào sông hồ. 

2.2. Nước thải sản xuất 

Là nước đã dùng phục vụ cho quy trình sản xuất thải ra. Do tính muôn 
màu muôn vẻ của các quy trình sản xuất nên nước thải ra có chất lượng rất 
khác nhau. Nước làm nguội máy thải ra có nhiệt độ cao nhưng hầu như không 
bị nhiễm bẩn nên gọi là nước sạch quy ước. Nước thải của các nhà máy da, dệt, 
hoá chất... thường bị bẩn nghiêm trọng ngoài những chất không hoà tan thông 
thường còn có các hoá chất độc hại hoà tan như thuỷ ngân, fenol... Cũng như 
nước sinh hoạt, nước thải của những nhà máy này nhất thiết phải được làm sạch 
trước khi xả vào sông hồ. 

2.3. Nước mưa 

Bản thân nước mưa là nước sạch nhưng khi chảy trên mái nhà, mặt đường, 
sân, các bãi khu công nghiệp cũng bị nhiễm bẩn. Lượng nước mưa rất lớn nên 
người ta chỉ xử lý lượng nước đầu tiên của các trận mưa. 


II. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THÁI 


1. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước 
Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước là đưa ra khỏi khu vực dân cư, xí nghiệp 
công nghiệp tất cả các loại nước thải, chất thải, rác rưởi... do hoạt động của con 
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người, súc vật, sản xuất, thiên nhiên tạo nên; tiến hành làm sạch và sử dụng các 
chất hữu ích có trong đó. 

Thành phố càng hiện đại, công nghiệp càng phát triển, ngành năng lượng 
hạt nhân càng phổ biến thì hệ thống thoát nước càng quy mô, phức tạp và tốn 
kém. Hệ thống thoát nước thành phố cần được xây dựng theo quy hoạch cùng 
với những công trình kỹ thuật đô thị khác. Tổ chức tốt việc thoát nước thải đem 
lại mỹ quan cho thành phố, tiện nghỉ cho đời sống, bảo vệ tốt nguồn nước và 
môi trường quý giá xung quanh chúng ta. Ở nước ta, Chính phủ luôn quan tâm 
đến các hệ thống thoát nước, nhất là khu công nghiệp nên tình trạng ô nhiễm 
không đáng kể. Việc cải tạo và hoàn chỉnh ngay các hệ thống thoát nước sinh 
hoạt cho các thành phố ở nước ta vốn cực kì lạc hậu do thực đân để lại là một 
vấn đề khó khăn, nhất là trong thời kỳ chiến tranh. Hiện nay ở những khu xây 
đựng mới, các hệ thống thoát nước đây đủ và tốt hơn. Trong thời gian tới chúng 
ta phải tiến hành cải tạo và xây dựng mới một cách cơ bản để tạo điều kiện 
phát triển các đô thị hiện đại ở nước ta, 


2. Phân loại hệ thống thoát nước 

Tuỳ theo tính chất của nước thải, khối lượng thải ra hàng ngày và tuỳ theo 
việc sử dụng nước bẩn (nếu có), người ta có thể thiết kế một trong những hệ 
thống thoát nước như sau: 

2.1. Hệ thống thoát nước chung 

Chỉ có một mạng lưới đường ống duy nhất dẫn tất cả các thứ nước thoát 
sinh hoạt, sản xuất, nước mưa đưa về công trình làm sạch thì công trình làm 
sạch sẽ phải có quy mô lớn, giá thành cao. Vì thế, hệ thống chảy chung này 
không được áp dụng rộng rãi. 





Hình 1.1: Sơ đô hệ thống thoát nước chung 
Ì. Công trình làm sạch; 2. Trạm bơm; 


Ÿ. Giấng xả nước mưa; 4. Cổng góp chính; 


3. Cống góp. 
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2.2. Hệ thống thoát trước riêng 

Có 2 hay nhiều mạng lưới ống riêng biệt. Mạng lưới nào nước thải nhiều 
(sinh hoạt) trước khi thải vào sông hồ phải cho qua công trình làm sạch, còn 
mạng lưới nào nước bẩn ít (nước mưa) thì cho thải thẳng vào sông hồ. 


thiết phải làm một mạng lưới riêng hoặc phải xử lý cục bộ trước khi đưa vào 
mạng lưới chung. 


cớ hinh 





Sông 
4:55:54 


Hình 1.2: Sơ đồ hệ thống thoát nước riêng 
1. Trạm làm sạch; 2. Trạm bơm, 
3. Hệ thống thoát nước mưa, 4. Hệ thống thoát nước Sinh hoạt. 
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2.3. Hệ thống thoát nước nửa riêng, nửa chung 

Là hệ thống có 2 mạng lưới riêng biệt, mạng lưới thoát nước sinh hoạt và 
mạng lưới thoát nước mưa nối với nhau bằng các ngăn thải nước mưa (giếng 
tràn). Khí mưa nhỏ hoặc giai đoạn đầu của các trận mưa lớn, thường bẩn nhiều, 
lưu lượng ít, khi đó cho chảy vào mạng lưới thoát nước sinh hoạt và dẫn đến 
công trình làm sạch. Khi mưa to, lưu lượng lớn, nước sạch có thể thải trực tiếp 
vào sông hồ qua các ngăn thải nước mưa (một phần nước vẫn có thể dẫn đến 
công trình làm sạch). Trong hệ thống này, đường ống thoát nước sinh hoạt phải 
đặt thấp hơn đường ống thoát nước mưa. 

Hệ thống nửa riêng về đại thể cũng gần giống hệ thống riêng, về mặt vệ 
sinh thì bảo đảm hơn nhưng có nhược điểm là kết cấu phức tạp, phải bố trí các 
ngăn thải nước mưa, giá thành cao. 





Hình 1.3: Sơ đô hệ thống thoái nước nửa riêng 
1. Mạng lưới nước bẩn; 2. Mạng lưới nước mưa; 
3. Ngăn nối; 4. Trạm bơm, 5. Trạm làm sạch; 
6. Cống nước thải sình hoạt, sản xuất và nước mưa bẩn, 


Trên đây là một số ưu, nhược điểm của từng loại hệ thống thoát nước. Tuỳ 
theo điều kiện địa phương, tình hình cụ thể dựa trên sự so sánh kinh tế, kỹ thuật 
mà chọn hệ thống cho thích hợp. Trong điều kiện Việt Nam mưa nhiều, chúng 
ta xây dựng hệ thống riêng hay nửa riêng là hợp lý nhất. 

3. Các bộ phận của hệ thống thoát nước 

Hệ thống thoát nước gồm các bộ phận chính sau: 

- Hệ thống thoát nước bên trong nhà. 

- Mạng lưới thoát nước trong sân nhà hay tiểu khu, 
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- Mạng lưới thoát nước ngoài đường phố. 

~ Trạm bơm và các ống dẫn có áp (nếu cần). 

~ Các công trình làm Sạch và các ống, cống xả nước thải đã làm Sạch ra nguồn. 

Tuỳ thuộc đặc tính của khu vực, mạng lưới thoát nước ngoài đường phố có 
thể đón nhận nước thải từ mạng lưới tiểu khu, mạng lưới thoát nước ngoài sân 
hoặc từ mạng lưới thoát nước của ngôi nhà, đồng thời cả mạng ]ưới thoát nước 
của xí nghiệp công nghiệp. l 

Người ta thường Xây dựng mạng lưới thoát nước sao cho tự chảy. Để đảm 
bảo thoát nước tự chảy, người ta phải phân chia thành các lưu vực thoát nước và 
đặt ống - cống theo chiều đốc địa hình. Lưu vực thoát nước là phần lãnh thổ 
được giới hạn bằng các đường phân thuỷ, 

Những đoạn mạng lưới để thụ gom nước thải từ một hoặc vài lưu vực gọi là 
cống góp. 

Người ta phân biệt các loại Cống 8óp sau: 

` Cống góp lưu vực: Thu gom nước thải từ các lưu vực riêng biệt. 

- Cống góp chính: Thu gom và vận chuyển nước thải từ 2 hay nhiều cống 
góp lưu vực. 

- Cống góp chính toàn thành phố: Dân nước thải thành phố ra khỏi phạm vị 
thoát nước tới trạm bơm chính, trạm xử lý hoặc tới cửa xả ra nguồn tiếp nhận. 

Để kiểm tra tẩy rửa nạo vết cặn lắng trên mạng lưới thoát nước người ta 
phải xây dựng các Biếng thăm (ga). 

Để thu nước mưa trên, ở thành phố người ta phải xây dựng các giếng thu 
nước mưa. Có nhiều loại giếng thu nước mưa với cấu tạo khác nhau, 

Những cống thoát nước có thể chưi qua sông, suối Bọt là cống luồn (điuke) 
hoặc bắc trên cầu đường bộ, đường sắt Bọ! là cầu cạn. 

Các cống góp thoát nước thường đặt nơi địa hình thấp và phải nối với cống 
đường phố sao cho nước tự chảy được. 

Khi đường cống phải đặt với chiều sâu quá lớn hoặc không thể đặt ống tự 
chảy được thì phải Xây dựng những trạm bơm chuyển bậc. Khi phải xây dựng 
trạm bơm để vận chuyển toàn bộ nước thải theo đường ống có áp ra trạm xử lý 
hoặc ra nguồn tiếp nhận thì khi đó gọi là trạm bơm chính. 

Các công trình xử lý hay trạm xử lý là các công trình để làm sạch nước thải 
và xử lý chế biến cặn bùn. Việc lựa chọn giải pháp và tính toán các công trình 
Xử lý tuỳ thuộc: lưu lượng, thành phần tính chất nước thải, nước nguồn - nơi 
tiếp nhận nước thải, các đối tượng sử dụng nước ở vùng hạ lưu cửa xả nước thải 
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(cấp nước sinh hoạt, bơi tắm. thể thao, nuôi cá, tưới ruộng...) và nhiều điều kiện 
địa phương khác. 

Đối với đô thị hoặc khu công nghiệp, trạm xử lý phải đặt ở phía dưới dòng 
chảy, cuối hướng gió chủ đạo, phải đảm bảo khoảng cách vệ sinh an toàn theo 
quy định khu dân cư. công nghiệp. 

Sau khi làm sạch. nước thải được xả ra nguồn qua các cửa xả hay ống xả. 

Bước quan trọng khi thiết kế thoát nước là thiết lập sơ đồ thoát nước. Sơ đồ 
thoát nước là mặt bàng của đối tượng thoát nước, trên đó thể hiện các bộ phận 
thoát nước (mạng lưới, trạm bơm, trạm xử lý v.v.). Khi chọn sơ đồ thoát nước 
phải xét tới các yếu tố: Mặt bằng quy hoạch. địa hình, quy mô đô thị. nguồn 
tiếp nhận nước thải, điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn 
nguồn nước, các yếu tố vệ sinh, khả năng đầu tư... 


Câu hỏi ôn tập 


1. Các hình thức phân huỷ chất hữu cơ trong nước thải? 
2. Có mấy loại nước thải? Nêu các ví dụ? 
3. Có mấy loại hệ thông thoát nước bên ngoài công trình? 
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Chương 2 


MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 


- Mục tiêu: Nắm được nguyên tắc vạch tuyến, biết cách bố trí cổng thu nước bẩn 
trên đường phố. Biết được các yếu tổ thuỷ lực trong thoát nước, xác định được lưu lượng 
nước thải, chọn đường kính cho từng đoạn ống và nắm được cấu tạo của mạng lưới thoát 
nước đô thị. 

- Trọng tâm của chương này là trình bày các sơ đồ thoát nước, các yếu tổ thuỷ lực và 
cấu tạo mạng lưới thoát nước đô thị. 


I. THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 

1. Các số liệu cơ bản để thiết kế và sơ đồ mạng lưới 

1.1. Các số liệu cơ bản 

Đối tượng thiết kế thoát nước là các đô thị, khu dân cư xây dựng mới hoặc 
cải tạo, khu nghỉ mát, điều dưỡng hoặc xí nghiệp công nghiệp, các khu chế 
xuất hay khu công nghiệp tập trung. 

Việc thiết kế thoát nước được thực hiện theo các tiêu chuẩn quy phạm và 
hướng dẫn thiết kế như: TCXD - 51 - 72 "Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước đô 
thị", 20 TCN 51 - 84, "Tiêu chuẩn thoát nước - mạng lưới bên ngoài và công 
trình - Tiêu chuẩn thiết kế”.... Trong đó có các tài liệu tiêu chuẩn về các giai 
đoạn thiết kế, chọn hệ thống thoát nước, chọn và xác định kích thước các công 
trình thoát nước, tính toán công nghệ các công trình xử lý... Tài liệu gốc để xây 
đựng đề án thoát nước đô thị và khu công nghiệp là đồ án quy hoạch đô thị và 
tổng mặt bằng xí nghiệp có tính đến sự phát triển tương lai. Thoát nước được 
thiết kế tới giai đoạn tính toán nhất định - đó là khoảng thời gian mà hệ thống 
phải có khả năng vận chuyển cần thiết và thoả mãn chức năng của mình mà 
không phải đổi mới hoặc cải tạo lại. Đối với đô thị, giai đoạn tính toán thường 
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8.GTCTN-B 


là 20 - 25 năm; đối với các xí nghiệp công nghiệp thường là khoảng thời gian 
xí nghiệp hoạt động cho tới khi đạt năng suất hoàn chỉnh. 

Các tài liệu cần thiết để thiết kế là: 

- Bản đồ địa hình với các đặc điểm. các điều kiện tự nhiên, điều kiện xây 
dựng công trình. 

- Các số liệu địa chất công trình và địa chất thuỷ văn. 

- Các số liệu khí tượng. 

- Các số liệu thuỷ văn nguồn nước lân cận... 

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với thoát nước là đảm bảo 
khả năng thoát nước của mạng lưới và các công trình với các điều kiện cho 
trước về lưu lượng tính toán của nước thải tới cuối giai đoạn tính toán. Để xác 
định lưu lượng tính toán cần có các số liệu về dân số và các dữ liệu chỉ tiết về 
xí nghiệp công nghiệp. 

Số dân được chọn theo đồ án quy hoạch đô thị hoặc khu vực. Số dân tính 
toán tuỳ thuộc loại nhà, số tầng nhà, mức độ trang thiết bị vệ sinh của các 
ngôi nhà và được xác định theo mật độ dân số P, tức là số người sống trên 
một đơn vị diện tích (thường là ha) của tiểu khu nhà ở, không kể đến diện tích 
đường phố. 

Số dân tính toán: 

N=FPF @G.l) 
trong đó: 
F - Diện tích các tiểu khu nhà ở, ha. 
P - Mật độ dân số ở các đô thị, khu dân cư, thường trong khoảng 
50 - 700 người/ha. 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt của các xí nghiệp công nghiệp được tính 
theo số công nhân, nhân viên phục vụ theo các ca sản xuất. Số công nhân, nhân 
viên phục vụ lấy theo số liệu thực tế khi cải tạo và lấy theo số liệu công nghệ 
khi xây dựng mới. 

1.2. Các loại sơ đồ mạng lưới thoát nước 

Mạng lưới thoát nước làm việc theo chế độ tự chảy và không đầy tiết điện 
ống. Vì vậy, khi chọn sơ đồ mạng lưới thoát nước phải căn cứ vào địa hình, 
điều kiện đất đai, vị trí tương đối của các nguồn nước... 

Trình tự vạch tuyến mạng lưới thoát nước như sau: 

- Đầu tiên dựa vào các đường phân thuỷ chia đối tượng cần thoát nước (đô 
thị, khu dân cư) thành các lưu vực thoát nước. 
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- Vạch các tuyến cống góp lưu vực theo những nơi địa hình thấp và tập hợp 
các cống góp lưu vực về cống góp chính theo hướng tới trạm xử lý. 

- Cuối cùng theo đường ngắn nhất, vạch các mạng lưới cống đường phố về 
cống góp lưu vực. 

VỊ trí các trạm bơm sẽ được xác định trong khi tính toán mạng lưới. Tốt 
nhất nên đặt các trạm bơm ở những nơi tập hợp các cống góp (nước đến trạm 
bơm) có cùng chiều sâu. 

Vạch tuyến mạng lưới hoặc chọn sơ đồ mạng lưới thoát nước là giai đoạn 
quan trọng nhất của việc thiết kế thoát nước, bởi vì nó quyết định toàn bộ giá 
thành thoát nước. Do sự đa dạng về điều kiện địa hình nên không thể có sơ đồ 
mẫu nào về mạng lưới thoát nước. 

Các sơ đồ thoát nước thực tế thường gặp, có thể chia thành các loại sau: 

* Sơ đồ vuông góc: Các đường cống góp lưu vực được vạch tuyến theo 
hướng vuông góc với hướng dòng chảy ở sông. Sơ đồ này chủ yếu được sử 
dụng đối với mạng lưới thoát nước mưa, xả thẳng nước mưa ra nguồn và không 
cần xử lý. 

* Sơ đồ chéo nhau: Các cống góp thoát nước lưu vực được vạch tuyến theo 
hướng vuông góc với dòng chảy của sông và tập trung về cống góp chính. Cống 
góp chính lại song song với sông. Người ta sử dụng sơ đồ này khi địa hình dốc 
thoải dần về phía sông và cần phải xử lý nước thải. 





Hình 2.1: Các sơ đồ mạng lưới thoát nước 
a. Sơ đồ vuông góc; b. Sơ đồ chéo nhau; 
c. Sơ đồ phân vùng; d. Sơ đồ ly tâm. 
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* Sơ đồ song song: Các cống góp thoát nước lưu vực được vạch tuyến song 
song hoặc tạo một góc nhỏ với hướng dòng chảy ở sông và tập trung nước về 
cống góp chính, vận chuyển nước thải về trạm xử lý. Cống góp chính vuông 
góc với hướng đòng chảy của sông. Sơ đồ này được áp dụng khi địa hình có độ 
đốc lớn về phía sông vì nó cho phép khác Phụ tốc độ dòng chảy trong cống 
quá lớn gây phá huỷ cống... 

* Sơ đồ phán vùng: Phạm vì thoát nước được chia thành 2 vùng: vùng trên 
và vùng dưới. Nước thải vùng trên được dẫn tự chảy; nước thải từ vùng dưới 
nhờ trạm bơm chuyển bậc bơm lên trạm xử lý. Ở mỗi vùng có sơ đồ riêng 
tương tự như sơ đồ chéo nhau. Sơ đồ phân vùng được áp dụng khi địa hình có 
độ đốc rất lớn hoặc đốc không đều tới dòng sông hoặc không thể thoát nước 
cho toàn vùng bằng tự chảy. 

* Sơ đồ ly tâm: Ö sơ đồ này, nước thải được xử lý ở 2 hoặc một số trạm độc 
lập phân tán ở ngoại vi đô thị. Sơ đồ này được áp dụng ở những nơi địa hình 
phức tạp và thành phố lớn. 

Việc phân loại các sơ đỏ thoát nước trên đây chỉ là tương đối. Để chọn sơ 
đồ một cách hợp lý cần phải nghiên cứu, khảo sát chỉ tiết về địa hình và các 
yếu tố đặc thù của khu vực đô thị. 

Việc vạch tuyến mạng lưới thoát nước ở các đường phố cũng rất quan trọng và 
cần đảm bảo chính xác. Việc này cũng tuỳ thuộc chủ yếu vào địa hình, 

Có 3 loại vạch tuyến thoát nước đường phố: 

- Sơ đồ bao quanh (hình 2.2a): Tức là mạng lưới ở các đường phố được đặt 
cả bốn phía bao quanh tiểu khu. Sơ đồ này áp dụng khi địa hình bằng phẳng, 
tiểu khu có diện tích lớn và chưa có công trình xây dựng nằm trong đó. 

- Sơ đồ đặt cống đường phố phía địa hình thấp của tiểu khu (hình 2.2b): Sơ 
đồ này áp dụng khi địa hình có độ dốc tương đối lớn. 

- Sơ đồ vạch tuyến xuyên tiểu khu (hình 2.2c): Các cống đường phố được 
vạch xuyên qua tiểu khu. Sơ đồ này cho phép giảm được chiều dài mạng lưới 
nhưng sẽ gây khó khăn cho quản lý. 

Khi quyết định sơ đồ mạng lưới thoát nước và sơ đồ thoát nước tổng thể 
phải tính tới trình tự các giai đoạn xây dựng. 
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Hình 2.2: Các sơ đồ vạch tuyến mạng lưới đường phố 
a. Sơ đồ bao quanh; b. Sơ đồ đại cống phía thấp; 
c. Sơ đồ xuyên tiểu khu. 
1.Tiểu khu; 2. Nhà ở. 

Thông thường khi nghiên cứu về sơ đồ thoát nước phải để ra một số 
phương án để so sánh, lựa chọn. Việc lựa chọn phương án phải dựa trên cơ sở 
tính toán so sánh các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, vệ sinh môi trường và phải thực 
hiện thiết kế theo 3 giai đoạn của nhiệm vụ thiết kế. 


2. Tính toán mạng lưới thoát nước thải 


2.1. Xác định lưu lượng tính toán 

Mạng lưới thoát nước và các bộ phận của mạng lưới được tính toán theo lưu 
lượng giây lớn nhất gọi là lưu lượng tính toán của nước thải. 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt tuỳ thuộc số dân sử dụng mạng lưới và tiêu 
chuẩn thải nước. Lưu lượng nước thải của xí nghiệp công nghiệp tuỳ thuộc 
lượng sản phẩm và tiêu chuẩn thải nước sản xuất. 

Tiêu chuẩn thải nước là lượng nước thải tạo ra do một người sử dụng hệ thống 
thoát nước hoặc tạo ra trên một đơn vị sản phẩm sản xuất ra của xí nghiệp công 
nghiệp. Tiêu chuẩn thải nước có thể lấy khoảng 75 - 80% lượng nước cấp. 

Lượng nước thải chảy vào mạng lưới thoát nước thường không điều hoà 
theo các ngày trong tuần hoặc theo các giờ trong ngày. 


118 


Sự không điều hoà được đặc trưng bởi đồ thị hình bậc thang hoặc đồ thị 
tích luỹ như trong cấp nước. 

Để xác định lưu lượng tính toán, ngoài các hệ số không điều hoà ngày 
(K;„) và giờ (K,), còn phải dùng khái niệm hệ số không điều hoà chung (Ấ,„). 
Đó là tích của 2 hệ số trên: 

K, . Kia : K, (2.2) 
trong đó: 
Ó,„...„- Lưu lượng giờ lớn nhất trong ngày thải nước lớn nhất. 
Ór,.„ - Lưu lượng giờ trung bình trong ngày thải nước trung bình. 


Hệ số không điều hoà chung đối với nước thái sinh hoạt tuỳ thuộc lưu lượng 
nước thải trung bình lấy như bảng 2.] hoặc có thể theo công thức 2.2. 





















Bảng 2.1: Giá trị của hệ số không điều hoà chung 
Š Ị 
Lưu lượng trung | ¿ | 1o | 2o | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 000 
bình (1s) và hơn 
K.„ max 2.5 | 21 | 19 | 17 | 16 |155| 15 | 147 | L44 
K„ min 0.38 |0/45 | 0.5 |0.55 | 0.59 | 0,62 | 0.66 | 069 | 071 











Khi tính toán mạng lưới thoát nước, để xác định lưu lượng, người ta 
thường dùng khái niệm môđun dòng chảy hay lưu lượng đơn vị và xác định 
theo công thức: 


Pb 
j8 = —: 1ã (23) 
86400 
trong đó: 


q - Tiêu chuẩn thải nước ngày trung bình trên đầu người, l/ng ngd. 
P - Mật độ dân số trên I ha. 


Lưu lượng tính toán bảng: 
Qz, = đụ. F.K, (2.4) 

trong đó: _# - Diện tích các tiểu khu nhà ở trong phạm vị thoát nước. ha. 

2.2. Các tiết điện cống và đặc tính thuỷ lực 


Mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt được tính toán với I phần độ đầy ống. 
Điều này cho phép: 
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~ Tạo điều kiện tốt để vận chuyến các chất thải lơ lửng không tan. 

- Đảm bảo thông hơi để loại các chất khí độc hại tách ra từ nước thải. 

- Tạo | phần tiết diện dự phòng để vận chuyển lưu lượng vượt quá giá trị 
tính toán. 

Độ đầy ống được đặc trưng bởi tỉ lệ giữa chiều cao lớp nước #7 và đường 
kính Ð hay chiều cao toàn phần của ống - cống (/1/D). 

Để tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước, người ta dùng công thức dòng 
chảy ổn định và đều: 

Q=øœ.v (m⁄s) (2.5) 
trong đó: 
© - Lưu lượng nước thải, m}⁄s, 
£- Diện tích tiết diện ướt, m°. 
y - Vận tốc trung bình của dòng chảy, m/s. 

Trong thực tế xây dựng hệ thống thoát nước, chúng ta thường gặp nhiều 
loại tiết diện cống. Việc lựa chọn tiết diện này hay tiết diện kia là căn cứ vào 
điều kiện cụ thể của từng nơi mà quyết định. Nói chung phải xuất phát từ các 
yêu cầu sau: 

- Có khả năng chuyển tải lớn nhất. 

- Có độ bền dưới tác động của tải trọng động và tĩnh. 

- Giá thành xây đựng trên mét dài là nhỏ nhất. 

- Thuận tiện trong quản lý (cọ rửa ống...). 

Trên hình 2.3 giới thiệu các loại tiết diện cống thoát nước. 





c) đ) 


Hình 2.3: Các tiết diện cống thoát nước 
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Đặc tính thuỷ lực tốt nhất của các tiết diện cống được xác định bằng khả 
năng chuyển tải lớn nhất khi cùng đặt một độ nghiêng và diện tích tiết diện ướt 
bằng nhau. Với quan điểm đó thì cống tròn là tốt nhất. Ngoài ra cống tròn có 
độ bền vững tốt và phương pháp sản xuất cũng đễ hoàn thiện hơn; chính vì vậy 
mà nó được dùng tới 90%. 

Khi đặt cống nông, nước có lưu lượng lớn, muốn hạn chế chiều cao thì có 
thể đùng loại cống 2.3d. Loại tiết diện chữ nhật hay hình thang 2.3b và 2.3c 
chủ yếu sử dụng trong mạng lưới thoát nước mưa hay những kênh xả nước sau 
khi đã làm sạch. 

3. Các yếu tố thuỷ lực 

Khi tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước, theo lưu lượng và các điều 
kiện địa hình, người ta xác định đường kính ống, độ đốc đặt ống và vận tốc 
nước chảy trong ống; sau đó dựng mặt cắt đọc mạng lưới thoát nước. 

3.1. Đường kính nhỏ nhất 

Trong những đoạn đầu của mạng lưới thoát nước, thường lưu lượng tính 
toán không lớn, do đó có thể dùng các loại cống có đường kính bé. Tuy nhiên 
kinh nghiệm sử dụng cho thấy rằng khả năng làm tắc cống của loại ống có D = 
150mm lớn hơn khoảng 2 lần so với loại ống có D = 200mm, trong khi đó vật 
liệu chế tạo và công tác xây lắp chênh lệch nhau không đáng kể. Vì vậy dùng 
cống D = 200mm có lợi hơn cống D = 150mm. Để có giới hạn, thuận tiện trong 
sử dụng và quản lý, người ta quy định đường kính ống tối thiểu dùng cho từng 
hệ thống riêng biệt: 

- Mạng lưới thoát nước trong sân nhà D = 150 đến 200mm. 

- Mạng lưới thoát nước tiểu khu D > 200mm. 

- Hệ thống thoát nước mưa và chung tiểu khu D > 300mm. 

- Hệ thống thoát bên ngoài phố D > 300mm, hệ thống nước mưa và chung 
D> 400mm. 

3.2. Độ đầy tính toán 

Trong cống thoát nước sinh hoạt, nên chọn độ đầy tính toán theo quy định 
của quy phạm 20 TCN - 51 - 84 và chọn theo bảng 2.2. 

Trong cống thoát nước mưa và thoát nước chung chọn độ đầy H/D = I. 

Khi các cống cùng đường kính nhưng khác độ đầy và cả khi khác đường 
kính thì nối cống theo mực nước (hình 2.4a) và nối theo đỉnh cống (hình 2.4b). 
Nói chung đối với cống thoát nước thải sinh hoạt thì nên nối theo mực nước sẽ 
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tránh được hiện tượng nước dâng, tạo điều kiện tốt cho việc vận chuyển cặn lơ 
lửng. 





Hình 2.4: Nối ống, cổng thoát nước sinh hoạt 
trong các giếng thảm 
a. Nối theo mặt nước; b. Nối theo đính CỔNG. 


3.3. Vận tốc nhỏ nhất 

Nước thải chứa nhiều loại tạp chất bẩn khác nhau. Phần các chất bẩn không 
tan bao gồm cả các tạp chất bẩn hữu cơ và vô cơ. Các tạp chất hữu cơ thường 
nhẹ, có trọng lượng riêng nhỏ nên dễ được vận chuyển trong ống. Những tạp 
chất vô cơ (cát, xỉ, sỏi, thuỷ tính vỡ, gạch vỡ...) thường khó vận chuyển trong 
ống và yêu cầu vận tốc dòng chảy phải lớn. 

Vì vậy, vận tốc tính toán trong ống cống thoát nước phải chọn xuất phát 
từ điều kiện vận chuyển cát và các tạp chất vô cơ không tan khác chứa trong 
nước thải. 

Quan sát thấy có ba trạng thái tồn tại của cát trong mạng lưới thoát nước: 

- Khi vận tốc đòng chảy tương đối nhỏ, cát sẽ nằm yên ở đáy và tạo thành 
lớp lắng đọng gần như phẳng đều. 

- Khi vận tốc cao hơn, lớp cát sẽ có bề mật dạng gơn sóng. Các hạt cát nhỏ 
riêng lẻ tạo nên hình răng cưa và địch chuyển dần theo hướng dòng chảy. 

- Khi vận tốc dòng chảy tăng lên đáng kể thì các hạt cát ở trạng thái lơ lửng 
trong dòng chảy ứng với trạng thái bắt đầu chuyển địch của hạt và tạo bẻ mặt 
bắt đầu gợn sóng hình răng cưa được gọi là vận tốc rửa trôi. Vận tốc đòng chảy 
ứng với thời điểm sục toàn bộ các chất, làm chúng ở trạng thái lơ lửng - được 
gọi là vận tốc tự rửa sạch hay vận tốc giới hạn. Phải chọn vận tốc tính toán nhỏ 
nhất sao cho bằng hoặc lớn hơn vận tốc tự rửa sạch. Đối với mạng lưới thoát 
nước sinh hoạt, vận tốc tự rửa sạch chọn theo bảng 2.2. 
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Bảng 2.2: Chọn độ đây tính toán lớn nhất và vận tốc tính toán nhỏ nhất 
trong ống - cổng thoát nước sinh hoại, nước mưa 








Đường kính Vận tốc Vựụ„ (m/s) với độ đầy H/D 
(mm) 0.6 0/7 0,75 0,8 
150 - 250 0.7 Tờ - ˆ 
300 - 400 ¬ 0,8 ˆ - 
450 - 500 - - 0,9 - 
600 - 800 - - 1,0 ˆ 
900 - - l,15 - 
1000 - 1200 ~ - | ¬ 1,15 
1500 _ - - 1,3 
trên 1500 - ˆ ˆ 1,5 


























3.4. Độ dốc nhỏ nhất 

Độ dốc nhỏ nhất của ống - cống thoát nước sinh hoạt có thể xác định bằng 
công thức gần đúng: 

¡= HD (2.6) 
trong đó: 
D - Đường kính trong của ống - cống, mm. 

Cát chứa trong nước thải được vận chuyển bởi dòng chảy và chủ yếu ở dưới 
đáy cống nên dễ mài mòn và phá huỷ bề mặt cống. Vận tốc dòng chảy càng lớn 
thì sự phá huỷ sẽ càng mạnh. Do vậy vận tốc dòng chảy phải nằm trong giới 
hạn cho phép: Đối với ống - cống kim loại không được quá 8 m/s, đối với ống - 
cống phi kim loại thì không được quá 4 mís. 

4. Độ sâu đặt ống thoát nước và cấu trúc mạng lưới 

4.1. Độ sâu đặt ống thoát nước 

Độ sâu đặt ống có ảnh hưởng rất lớn đối với giá thành và thời hạn xây dựng 
mạng lưới thoát nước; vì vậy phải chọn độ sâu đặt ống sao cho tới mức nhỏ 
nhất. Tuy nhiên còn phải xét tới các điều kiện sau: 

- Bảo vệ ống khỏi bị phá huỷ bởi các tác động cơ học. 

- Bảo đảm khả năng đấu nối giữa các thiết bị vệ sinh trong nhà, mạng lưới 
thoát nước tiểu khu với mạng lưới thoát nước đường phố. 
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~ Ngoài ra ở các nước xứ lạnh còn phải tránh khả năng đóng băng trong 
ống, Ở nước ta hiện tượng này không xảy ra, 
Độ sâu đặt ống bảo đảm tránh khả nẵng phá huỷ ống do các tải trọng động 


tạm thời của giao thông vận tải sẽ 8ây nguy hại hơn khi độ sâu đặt ống nhỏ hơn 
0,7m tính tới đỉnh ống. Khi phải đặt ống với độ sâu nhỏ hơn thì phải dùng ống 
VỚI vật liệu vững chắc hơn như ống bé tông cốt thép chẳng hạn. 


Độ sâu đặt ống phải xác định bằng tính toán, đồng thời với khi dựng mặt 


H=h+i¡(L + l)-(Z,- Z;) + Ad (2.7) 
trong đó; 

h - Độ sâu đặt ống ít nhất ở giếng xa nhất của mạng lưới thoát nước 
tiểu khu hoặc sân nhà, 

¡- Độ dốc của mạng lưới ống tiểu khu hoặc sân nhà. 

L +†- Chiều đài mạng lưới tiểu khu hoặc sân nhà từ điểm (giếng) xa 
nhất tới điểm đâu nối với đường ống ngoài phố. 

Z4 2; - Cao độ mặt đất tại điểm xa nhất của mạng lưới tiểu khu hoặc 
sân nhà và điểm đầu nối với đường ống ngoài phố. 

4d - Hiệu số (hay độ chênh lệch) giữa đường kính ống thoát nước 


đường phố và tiểu khụ hoặc sân nhà tại điểm đầu nối. 





Hình 2.5: Sơ đồ xác định độ sâu đặt ống ban đâu 
ngoài đường phố 
lỐng đường phố, 2, Ông sân nhà hay tiểu khu, 
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Chọn độ sâu đặt ống lớn nhất xuất phát từ khả năng và phương pháp thi 
công (hở hay ngầm kín), điều kiện địa hình địa chất, địa chất thuỷ văn và nhiều 
yếu tố khác. Với phương pháp thi công hở, độ sâu đặt ống ở đất khô không 
được vượt quá 4 - 6m, ở đất ướt < 4m. Với phương pháp thi công ngầm kín, độ 
sâu đặt ống ít ảnh hưởng đối với giá thành xây dựng mạng lưới thoát nước. Tuy 
nhiên, giá thành xây dựng đặt ống theo phương pháp này rất đắt. 

Vị trí ống thoát nước theo mặt cất đường phải được xem xét cùng với các 
hệ thống công trình hạ tầng khác ngầm dưới đất như ống cấp nước, cống thoát 
nước mưa, cáp điện, thông tin điện thoại, ống khí đốt... Mạng lưới cống thoát 
nước nên đặt song song với đường đỏ xây dựng và ở phía có ít công trình xây 
dựng ngầm khác, nhưng lại nhiều nhánh thoát nước từ tiểu khu, ngôi nhà. Có 
thể đặt cống thoát nước ở hai bên đường. 

Ở các đô thị lớn với các cầu vượt ngầm hiện đại, các mạng lưới công trình 
ngầm trong đó có mạng lưới cống thoát nước, nên đặt chung trong hầm ngầm 
tunen. 


4.2. Cấu trúc mạng lưới thoát nước 

Thiết kế trắc đọc mạng lưới thoát nước bao gồm việc xác định vị trí cống 
trên trắc dọc đường phố, độ sâu chôn cống ban đầu, độ dốc và cao độ tại các 
điểm nối tiếp cống trong các hố ga và giếng thăm... 

Trước hết ta thiết lập trắc đọc mặt đất theo tuyến thiết kế với tỉ lệ quy định; 
mang các điểm tính toán từ mặi bằng quy hoạch vạch tuyến lên trắc dọc, xác 
định chiều dài của các đoạn tính toán đồng thời tiến hành lập bảng tính toán 
thuỷ lực. Sau đó ta xác định độ sâu chôn cống ban đầu; xác định các đoạn cống 
có độ sâu lớn và nhỏ nhất. Căn cứ vào số liệu tính toán thuỷ lực, ta ghi chú tất 
cả các chỉ tiêu lên trắc dọc. 

Thiết kế trắc dọc mạng lưới cần đạt được tốc độ tự làm sạch và độ sâu chôn 
cống không lớn. Trong một số trường hợp cần thiết sẽ phải vạch lại tuyến cống 
để chọn được độ sâu chôn cống hợp lý. 

Khi tính toán thuỷ lực và thiết lập trắc dọc thì lấy độ đốc đặt cống (lấy 
sơ bộ) theo địa hình, dần dần trong quá trình tính toán sẽ điều chỉnh lại cho 
phù hợp. 

Tuỳ thuộc vào địa hình mặt đất mà trấc dọc mạng lưới có thể như ở 
hình 2.6. 


lo 


"- w. h>i 
ñ =i; l<Ib: c) P2 
a) ; b) li 


Hình 2.6: Sơ đồ các dạng trắc đọc mạng lưới 
Ù, - Độ dốc mặt đất; ¡; - Độ đốc đặt cổng. 





Quá trình thiết kế trác đọc mạng lưới cần theo dõi để đảm bảo điều kiện tốc 
độ nước chảy phải tăng dần, nghĩa là tốc độ ở đoạn cống sau lớn hơn ở đoạn 
cống trước. Tuy nhiên quy phạm cũng quy định khi tốc độ lớn hơn 1,5 ms thì 
cho phép tốc độ ở đoạn cống sau nhỏ hơn ở đoạn cống trước nhưng không vượt 
quá 15 - 20%. Giảm tốc độ tính toán (nhưng không nhỏ hơn tốc độ lắng đọng) 
chỉ được phép đối với đoạn cống ngay sau giếng chuyển bậc. Tốc độ trong 
cống nhánh không được kìm hãm tốc độ trong cống chính và mực nước trong 
giếng không được dẻnh lên. 

Trường hợp độ dốc của cống thay đổi quá lớn thì có thể làm đốc nước và 
sau đốc nước phải có giếng chuyển bậc để giảm bớt tốc độ nước chảy. 

Nguyên tắc cơ bản về cấu tạo mạng lưới thoát nước là đoạn cống giữa 
các giếng phải là đoạn thẳng. Tại những chỗ thay đổi hướng nước chảy thì 
thay đổi đường kính (kích thước) và tại những chỗ giao lưu của các dòng 
chảy phải làm bằng máng hở lượn đều. Những chỗ ngoặt tại các giếng thăm 
thường gây sức cản cục bộ. 

Quy định góc chuyển tiếp của máng hở không nhỏ hơn 90° (theo chiều 
nước chảy). Góc 90° chỉ dùng với cống D > 400mm, còn đối với cống D 
< 400mm thì góc chuyển tiếp đó không được nhỏ hơn 1201. 

Khoảng cách giữa các giếng thăm trên những đoạn cống thẳng của mạng 
lưới đường phố lấy theo quy phạm như sau: 


Đối với cống: đ= 200 - 600mm L=40m 
d =700 - 1500mm L= 50m 
d > 1500mm L=75m 


Tăng khoảng cách giữa các giếng cho phép đến 10 %. 
Về tốc độ, độ dốc và đường kính cống lấy đảm bảo nguyên tắc như đã trình 
bày ở trên. 
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IIL CẤU TẠO MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 


1. Ống và cống thoát nước 

Các ống và cống dùng để dẫn nước thải cần phải bền vững, sử dụng được 
lâu không thấm nước, không bị ăn mòn bởi axít và kiểm, đáp ứng được yêu cầu 
vẻ mặt thuỷ lực. Đồng thời các ống và cống này phải rẻ, dùng được vật liệu địa 
phương và có khả năng công nghiệp hoá trong sản xuất và cơ giới hoá trong 
xây dựng. 

Hiện nay người ta sử dụng rộng rãi các loại ống như: bê tông, bê tông cốt thép 
và xi măng amiäng... Cống chủ yếu xây bằng gạch đá hay bằng bê tông cốt thép. 
Các cống có áp thường dùng loại xi măng amiäng, thép và bê tông cốt thép. 

1.1. Ống bê tông và bê tông cốt thép (hình 2.7 và 2.8) 

Có thể dùng làm cống tự chảy hoặc có áp. Giá thành loại ống này rẻ hơn các 
loại ống khác và công nghệ sản xuất cũng đơn giản nên được sử dụng rộng rãi. 

Nhược điểm của loại ống này là rỗng nhiều, hấp thụ hơi ẩm và chống ăn 
mòn kém. 

Ống thường làm tròn một đầu. loc một đầu trơn hoặc cả 2 đầu đều trơn (khí 
nối ống dùng ống lông) với đường kính từ 150 - 1500mm và lớn hơn. Chiều dài 
của ống phụ thuộc vào phương pháp sản xuất từ 1000 - 7000mm. Chất lượng 
của ống bệ tông và bê tông cốt thép phụ thuộc vào thành phần vật liệu và 
phương pháp : sản xuất ống. Để sản xuất ống, người ta dùng vữa bê tông mác 
300 trở lên. Ống có thể có một đến hai lớp cốt thép miệng loe hoặc đầu chờ và 
được sản xuất bằng phương pháp ly tâm. 


Hình 2.7: Chị E bê ki 





Hình 2.8: Ống bê tông cốt thép 
127 


1.2. Ống gang 

Chủ yếu sử dụng cho cống có áp lực, cống tự chảy chỉ sử dụng khi xuyên 
qua đường sắt, sông hồ, qua vùng bảo vệ vệ sinh nguồn nước cấp hoặc qua 
móng công trình... 

Ống gang có các loại đường kính từ 50 - 1000mm và chiều dài từ 2m đến 5m: 
Ở nước ta, ống gang được sản xuất theo 2 phương pháp: khuôn cát và khuôn liên 
tục. Ống gang có thể có một đầu trơn, một đầu loe hoặc 2 đầu mặt bích. 

1.3. Môi nối ống cống 

Để cống thoát nước không bị thấm và sử dụng được lâu đài, khi lắp đặt 
cống mối nối phải làm rất thận trọng. 

Tùy theo hình thù cấu tạo ống mà người ta phân biệt 2 kiểu nối ống chủ 
yếu: nối miệng loe và nối bằng măng sông. Nối miệng loe áp dụng cho ống 
một đầu trơn và một đầu loe. Nối bằng măng sông áp dụng cho ống hai đầu 
đều trơn. Công việc chèn khe hở giữa hai ống gọi là xảm ống. Mối nối xảm 
gồm 2 lớp (hình 2.9): 


l2I LAI 


9» CB „ Án . 


1 
Hình 2.9: Cấu tạo mối xảm ống 
a. Xâm kiểu miệng bát; b. Xâm kiểu ống lồng. 
1. Sợi đay tấm bưu; 2. Vữa xỉ măng qmiăng. 


- Lớp thứ nhất là sợi đay tẩm bitum, chiếm 1/2 chiều đài mối xảm (nếu là 
kiểu miệng bát) và 1/3 chiều đài mối xảm nếu là ống lồng. Dây đay quấn thành 
2 - 3 vòng và chèn Kĩ. 

- Lớp thứ hai là lớp xi măng amiäng, gồm 70% xi măng và 30% sợi amiăng 
(tính theo trọng lượng), trước khi xảm trộn nước với tỉ lệ 10 - 12%. Khi không 
có xi măng amiăng thì có thể thay bằng vữa xi măng cát vàng nhưng chất lượng 
sẽ kém hơn. 
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Đối với ống bê tông hay bê tônê cốt thép, mối nối xảm có thể đơn giản hơn 
mối nối ghép với vật liệu xảm là vữa xi mảng cát. 

Tất cả các kiểu mối nối nói trên được gọi chung là mối nối cứng, chịu lực 
uốn võng rất kém. Vì vậy đối với cống có áp thì thỉnh thoảng người ta xen vào 
một số mối nối mềm. 

Việc xảm ống như trên tốn nhiều công sức và rất khó cơ giới hoá, do Vậy 
hiện nay người ta chế tạo ra loại ống gang, bê tông và bê tông cốt thép nối bằng 
gioäng cao su. 

1.4. Nền và bệ cống 

Để đảm bảo cho cống không bị lún gẫy thì cống phải đặt trên nên ổn định. 
Tuỳ theo kích thước, hình dáng, vật liệu làm ống, tùy theo tính chất của đất, 
điều kiện địa hình... mà cống có thể đặt trực tiếp trên nền tự nhiên hoặc trên 
nền nhân tạo. 

Cống đặt trên nền đất có ảnh hưởng rất lớn đến độ bền vững của nó. Nếu 
cống đặt trên nền đất được khoét lỗ với 8óc ôm ống 90” thì sẽ chịu được áp lực 
lớn hơn 30 - 40% so với cống đặt trực tiếp trên nền tự nhiên không được khoét 
lỗ. Nếu đất được đập tơi đều, lấp khoảng trống giữa tường mương và thành cống 
thì sẽ tăng lực chống đỡ của cống lên 20%. Nền nhân tạo, bọc cống ở phía dưới 
có thể tăng lực chống đỡ của cống thêm lên 1,5 - 2,5 lần so với nền tự nhiên. 

Đối với loại đất sét pha, đất cát và đất bão hoà nước với sức nén R > 1,5 
kg/cm; thì cống cần đặt trên bệ bê tông với chiều đài 7cm với cống D = 
700mm; 10cm với cống D = 750 - 1000mm và 20cm với D > 1500mm.N goài 
nền cống ra, cống còn cần gối tựa với góc ôm ống I 100. 

Trường hợp đất bùn trôi thì cống phải đặt trên bệ bằng bê tông cốt thép, ở 
dưới rải một lớp đá dãm và đặt ống tiêu nước hoặc đỡ bằng khung cọc bằng bê 
tông cốt thép, 


2. Các công trinh trên mạng lưới thoát nước 


2.1. Giếng thăm 

Giếng thăm dùng để xem xét, kiểm tra chế độ công tác của mạng lưới thoát 
nước một cách thường xuyên, đồng thời dùng để thông rửa trong trường hợp 
cần thiết. 

Giếng thăm là loại hố xây dựng trên cống thoát nước, bên trong cống được 
nối liền với nhau bằng máng hở, Giếng xây dựng ở những chỗ cống thay đổi 
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9.GTCTN-A 


hướng, thay đổi đường kính, thay đổi tốc độ: ở những chỗ có cống nhánh nối 
vào và trên những đoạn cống thẳng theo khoảng cách quy định để tiện cho việc 
quản lý. Do tính chất sử dụng, người ta phân biệt: giếng thăm trên đường thẳng, 
giếng vòng, giếng nối, giếng kiểm tra, giếng tẩy rửa và giếng đặc biệt. 

Cấu tạo giếng gồm: lòng máng, ngăn công tác, phần thất lại, cổ và nắp 
đậy giếng. 

Lòng máng: Sàn của lòng máng phải cao hơn đỉnh cống có đường kính 
lớn nhất liên kết ở trong giếng và phải có độ đốc 0,02 - 0,03, làm nhiệm vụ dẫn 
nước từ cống vào tới cống ra. 

Ngăn công tác: Mặt bằng có thể tròn hoặc chữ nhật, phố biến nhất là loại 
tròn. Chiều cao tính từ lòng máng đến phần thất lại là I,§m. Trường hợp cống 
đặt nông thì giếng sẽ không có phần thất lại. Kích thước mặt bằng lấy phụ 


thuộc vào đường kính cống: Với đ < 600 D = 1000mm 
d = 700 D = 1250mm 
d = 800 - I000 D = 1500mm 


Phần thất lại đùng để liên kết giữa ngăn công tác và cổ giếng. 

Giếng thăm xây dựng trên cống d < 500mm thường làm theo kiểu trụ đứng 
(hình 2.10). Vật liệu làm giếng có thể là gạch, bê tông hay bê tông cốt thép. 

Ở chỗ nối từ hai hay nhiều cống giao nhau, người ta xây dựng giếng thăm 
theo kiểu mặt bằng hình đa giác..., nhiều khi phải xây dựng với kích thước lớn, 
ta gọi là "buồng nối". 
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Hình 2.10: Giếng thăm bằng bẻ 
tong dục sản 
da. [hd iềng 
T. Lưới thu wà nắp đạy;: 
2. Mái che bên trong: 
3. Cổ giống; +. Tay nắm; 
%. Phần thất lại; 

6. Lô hở để nói cổng vào; 
7.Cởng: 8. Máng hở; 
9.Bởờ tai; 10. Nền giếng, 
TỊ. Lớp dệm 
b,c, d: Máng giếng 
1. Tường giếng; 
2. Lòng máng: 
3. Cổng 
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2.2. Giếng chuyển bậc 

Giếng chuyển bậc còn gọi là giếng tiêu năng, được xây dựng trên mạng 
lưới thoát nước tại những chỗ cống nhánh nối vào cống góp chính ở những độ 
sâu khác nhau, những chỗ cần thiết giảm tốc độ dòng chảy và tại những chỗ 
yêu cầu cốt đặt cống vào và cống ra chênh lệch nhau nhiều... 

Cấu tạo của giếng chuyển bậc phụ thuộc vào đường kính cống và chiều cao 
hạ bậc. Người ta phân biệt hai kiểu giếng: giếng tiêu năng bằng ống đứng hay 
rãnh đốc và giếng chuyển bậc tiêu năng bằng thành tràn. 


II. MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MUA 
4. Cấu tạo mạng lưới thoát nước mưa 


1.1. Vạch tuyến 

Vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa được tiến hành dựa theo địa hình 
mặt đất. Trong khi vạch tuyến, cố gắng làm sao để hướng cống đặt theo chiều 
đốc địa hình, có chiều dài ngắn nhất nhưng phục vụ được nhiều diện tích nhất. 

Cống thoát nước mưa cắt các công trình khác tạo thành góc vuông. Những chỗ 
ngoặt và gấp khúc cũng phải giữ được hướng chảy của nó. Nếu cống d > 600mm 
thì cống có thể cho ngoặt ngay ở trong giếng thăm với góc œ < 90'. 

Cống thoát nước mưa đặt cách móng nhà ít nhất 5m, cách trục đường 
ray ít nhất 4m (đường tàu hoả), cách cây xanh 1m... Chiểu rộng của dải đất 
dùng cho cống thoát nước mưa xác định dựa vào cách bố trí của các công 
trình ở hai bên. Khoảng cách giữa hai ống dẫn gần hai mét (tất cả các kích 
thước đều tính tới thành cống). Nếu đường phố rộng 30m hay lớn hơn nữa 
thì cống nước mưa nên đặt làm hai đường ở hai bên để giảm bớt chiều dài 
của các nhánh nối qua đường. 

1.2. Giếng thu nước mưa 

Để thu nhận nước mưa vào mạng lưới cống ngầm cần xây dựng giếng thu. 
Giếng thu nước mưa theo cấu tạo có thể có phân lắng cặn (hình 2.11a.) hoặc 
không có phần lắng cặn (hình 2.1 1b). 

Giếng thu nước mưa có phần lắng cặn thường được sử dụng ở những nơi 
đất đai bằng phẳng và không có hồ chứa nước lớn. Chiều sâu phần lắng cặn 
lấy khoảng 0.4 - 0,7m. Giếng có thể làm tròn d > 0,7m, hình chữ nhật 0,6 x 
0,9m. 

Chiều dài nhánh nối từ giếng thu tới cống chính không lớn quá 25m. Khi 
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cống chính d > 600mm thì chỗ nhánh nối với cống chính không nhất thiết 
phải xây dựng giếng thăm, nhưng chiều dài của nhánh nối không được Vượt 
quá 15m, độ dốc không được nhỏ hơn 0,01. Trên nhánh nối có thể đặt từ 2 - 4 







C0 20A/264: Le 





bÀXY22702 (22/-744 
hà 


Hình 2.11: Giếng thu nước mưa 
a. Giếng thu nước mưa có phần lắng căn; 


b. Giếng thụ nước mưa không có phần lắng cặn. 
1. Lưới chắn rác; 2. Đá bó vỉa; 3, Giếng; 
4. Lớp chèn giữa cống và giếng; 
Š. Lớp bê tông mác 200; 6. Nền giếng; 
7. Lớp cát đệm. 

Nếu hệ thống mạng lưới trong tiểu khu đặt ngầm, nghĩa là nước mưa không 
chảy tràn từ tiểu khu ra đường phố và nếu chiều rộng đường phố đến 30m thì 
khoảng cách giữa các giếng thu nước mưa có thể tham khảo bảng 2.3. 


133 


Bảng 2.3: Khoảng cách giữa các giếng thu 








Độ dốc dọc đường phố | Khoảng cách giữa các giếng thu (m) 


Đến 0.004: 50 
0.004 - 0.006 60 
0.006 - 0.01 70 





Khả năng thu nước của giếng thu phụ thuộc vào cấu tạo của cửa thu. Hiện 
nay có 3 loại cửa thu: Cửa thu bó vỉa, cửa thu mặt đường (có lưới bảo hiểm) và 
cửa thu hỗn hợp. 

Cửa thu bó via có khả năng thu nước kém, nhất là khi độ dốc địa hình lớn 
thì lượng nước trượt khỏi cửa thu càng nhiều. Vì vậy nên áp dụng loại cửa thu 
này cho những khu vực nhỏ, địa hình bằng phẳng. 

Cửa thu mặt đường (có lưới chắn ngang) có khả năng thu nước tốt hơn, các 
thanh lưới cũng được đặt song song với chiều dòng nước. Nhược điểm của loại 
cửa thu này là khi bị rác cản trở thì lượng nước trượt khỏi cửa thu tăng lên. 

Cửa thu hồn hợp (vừa bó via vừa mặt đường) có khả năng thu nước tốt nhất, 
khắc phục được nhược điểm của hai loại trên (hình 2.12). 





Hình 2.12: Các kiểu cửa thu nước mưa 
a. Cửa thu mặt đường; b. Cửa thu bó vỉa; c. Cửa thu hỗn hợp. 
1, Lưới chắn ở cửa tha mặt đường; 
2. Cưa ở đá bó vừa; 3. Đá bó vừa. 
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Trong hệ thống thu nước chung thì giếng thu nước mưa phải có khoá thuỷ 
lực để ngăn mùi thối từ cống bốc lên. Khi áp dụng cửa thu bó vỉa thì khoá thuỷ 
lực đặt ở cửa thu và có tên gọi là giếng thu "hàm ếch". Khi áp đụng cửa thu mặt 
đường hay cửa thu hôn hợp thì khoá thuỷ lực đặt ở đáy giếng. 

1.3. Hồ điều hoà lưu lượng nước mưa 

Lưu lượng nước mưa rất lớn nhưng chỉ xảy ra trong một thời gian nhất 
định. Để giảm bớt kích thước của cống dẫn hay công suất của trạm bơm, người 
ta xây dựng các hồ điều hoà. Nói chung hồ điều hoà xây dựng ở những nơi: 

- Trước những đoạn cống dài hơn 0,5 - 1,0km. 

- Tại những nơi nối mương hở với cống ngầm. 

- Trước trạm bơm và trong một số trường hợp đặc biệt khác. 

Hợp lý nhất là sử dụng các hồ sẵn có, trong trường hợp đặc biệt mà xét 
thấy hợp lý thì có thể phải xây dựng hồ mới. 

Trên hình 2.13 trình bày các sơ đồ khái quát của hồ điều hoà. 


nh 


Máng Máng 


=k r> 


Hình 2.13: Sơ đồ khái quát của hồ điều hoà 
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2. Các chỉ tiêu kỹ thuật cần lưu ÿ khi thiết kế hệ thống thoát 
nước mưa 

Chiều sâu lớn nhất nước chảy trong kênh mương (đối với vùng đân cư) lấy 
bằng Im. thành máng cao hơn mực nước là 0,2 - 0.4m... 

Tốc độ nước chảy nhỏ nhất (tính khi độ đầy hoàn toàn) 0,6 - ] m/s. Trong 
trường hợp chu kì làm tràn cống P > 0,5 thì tốc độ nhỏ nhất cho phép giảm 
xuống tới 0,6 ms. " 

Tốc độ lớn nhất lấy theo quy phạm phụ thuộc vào loại đất, vật liệu gia cố... 

Độ dốc tối thiểu của cống và kênh mương: 

- Đối với nhánh nối vào giếng thu nước mưa ¡ = 0,015 và có thể giảm 
xuống tới 0,008, 

` Đối với cống đặt trong tiểu khu khi d = 200 thì ¡ = 0,01; d = 300 thì ¡ 
= 0,007. 

- Đối với cống ngoài phố d = 250 - 300, ¡ = 0,004. Trong những trường hợp 
bất lợi vẻ địa hình mặt đất thì độ đốc tối thiểu của cống ngoài đường phố d = 
300 có thể lấy ì = 0,003. 

Đường kính tối thiểu d = 300, cống nhánh vào tiểu khu có thể xuống d 
= 200; kích thước chiều rộng của mương máng B = 0,3m, chiều cao H = 0,4m. 
Độ nghiêng thành máng lấy theo quy phạm, tham khảo bảng 2.4. 


Bảng 2.4: Độ nghiêng thành máng 















Các loại mương rãnh Độ dốc tối thiểu | 
- Rãnh ở phần đường có lớp phủ bằng bê tông atphan 0,003 
- Rãnh ở phần đường có lớp phủ bằng đá dăm 0,004 
- Rãnh ở phần đường có lớp phủ bằng đá cuội 0,005 
- Các mương rãnh riêng biệt 0,003 
~ Kênh dẫn nước 0,003 








IV. TRẠM BƠM NƯỚC THẢI, NƯỚC MƯA 


1. Trạm bơm nước thải 
Nhiều trường hợp, trên hệ thống thoát nước, người ta phải bố trí các trạm 
bơm để bơm nước và giảm độ sâu đặt ống. Để bơm nước thải sinh hoạt và nước 
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thải sản xuất ra trạm xử lý, người ta đùng trạm bơm chính. Để bơm vận chuyển 
nước thải nhằm giảm độ sâu đặt cống thoát nước, người ta dùng trạm bơm cục 
bộ hay trạm bơm khu vực. 

Đôi khi phải bơm nước mưa từ cống thoát nước mưa ra sông hồ chứa có 
mức nước cao hơn thì người ta đặt trạm bơm nước mưa. 

Một số trường hợp, để giảm độ sâu đặt cống và giảm chi phí xây dựng hệ 
thống thoát nước, người ta dùng phương án đặt trạm bơm. Giải pháp này sẽ có 
tính kinh tế hơn khi đặt cống ở nơi đất xấu, mực nước ngầm cao trên khoảng 
chiều dài lớn, lưu lượng (cống) lớn. 

Hợp lý nhất là bố trí trạm bơm nước thải ở khu vực thấp của thành phố, có 
thể xét đến yêu cầu vệ sinh, điều kiện đất đai, khả năng đặt cống xả dự phòng 
và nguồn cung cấp điện. 

Để đảm bảo điều kiện vệ sinh trạm bơm phải đặt cách xa nhà ở, các công 
trình công cộng một khoảng cách không dưới 50m. Nếu không có được khoảng 
cách đó thì phải có sự cho phép của cơ quan địa phương nhưng nhất thiết phải 
có vùng cây xanh bảo vệ. 

Quá trình bơm nước có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn thứ nhất là lọc rác ra khỏi nước để cho máy bơm làm việc được 
an toàn. 

- Giai đoạn thứ 2 là bơm nước thải. 

Như vậy ở trạm bơm nước thải phải có gian đặt máy, gian đặt song chắn và 
máy nghiền cùng với bể thu nhận. Ngoài ra còn cần có nhà phục vụ sinh hoạt 
cho công nhân vận hành và điều khiển trạm bơm. Kích thước và số lượng công 
trình phụ trợ cần căn cứ vào công suất trạm, vị trí xây dựng, hệ thống điều 
khiển máy móc và số lượng công nhân phục vụ... 

Bể chứa và gian máy có thể đặt tách biệt nhau hay đặt chung trong một nhà 
nhưng có tường ngăn cách đến mái và có cửa đi riêng biệt. 

Mặt bằng trạm bơm có thể có dạng tròn hay chữ nhật, xây bằng gạch hay 
bê tông cốt thép. Thường dùng đạng tròn cho nước thải sinh hoạt, có phần chìm 
bằng bê tông cốt thép và phần nổi bằng gạch. Người ta sử dụng kích thước định 
hình cho một số trạm bơm như sau: 1 

- Loại tròn D = 8m thiết bị 3 máy bơm 2 5 Hộ hoặc 4H. 

- Loại tròn D = 8m thiết bị 3 máy bơm 6H. 

- Loại tròn D = 8m thiết bị 3 máy bơm 8Hô. 
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Trong đó, một nửa diện tích trạm bơm dùng làm bể chứa (có đặt song chắn 
rác...) và mội nửa dùng làm gian máy. 


2. Xác định lưu lượng của trạm bơm 

Khi thiết kế trạm bơm phải: 

- Xác định lưu lượng nước thải cần bơm đi, tức là lưu lượng trạm bơm có 
tính tới sự biến đổi lưu lượng của nước chảy đến. 

- Xác định chiều cao cần dâng nước thải, kể cả tổn thất thuỷ lực trong ống 
hút. ống đẩy và qua các chỉ tiết. 

- Trên cơ sở các số liệu trên, chọn loại máy bơm, số máy bơm cần thiết và 
công suất động cơ. 

Nước thải chảy đến trạm bơm thường với lưu lượng biến động. Máy bơm 
thường hoạt động với lưu lượng ổn định; do đó phải có bể chứa để điều hoà 
lưu lượng. 

Vì nước thải chứa nhiều chất bẩn nên bể chứa điều hoà không được quá lớn 
để tránh tình trạng lắng cặn và thối rữa. Muốn vậy, phải chọn chế độ hoạt động 
của các tổ máy bơm để bơm nước đi với lưu lượng sao cho gần với biểu đồ lưu 
lượng nước đến. Khi thiết kế các trạm bơm nước thải nên áp dụng chế độ đóng 
mở tự động. 

Để xác định lưu lượng của trạm bơm cần phải biết lưu lượng nước thải chảy 
đến theo các giờ trong ngày đêm. 

Công suất thiết kế của các công trình thoát nước, trong đó có trạm bơm 
được xác định trên cơ sở lưu lượng nước thải ngày lớn nhất và có dự kiến cả 
lượng nước ngầm thấm vào hệ thống thoát nước. 

Do có sự dao động đáng kẻ về lưu lượng nước thải theo thời gian, công suất 
thiết kế của trạm bơm phải tính với lưu lượng giờ lớn nhất của nước thải và 
thường bằng 1,3 - 1,8 lưu lượng giờ trung bình trong ngày thải nước lớn nhất. 

Đối với hệ thống thoát nước chung, công suất thiết kế của trạm bơm có khi 
gấp 3 lần lưu lượng giờ lớn nhất. 

Để thích ứng với sự dao động lưu lượng, trong trạm bơm cần lắp đặt 2 - 3 
tổ máy bơm. Số lượng tổ máy bơm có thể tăng dần cùng với sự phát triển đô thị 
và hệ thống thoát nước. Cũng có thể lắp đặt các tổ máy bơm có tốc độ quay 
khác nhau để phù hợp với nhu cầu vận hành, nhất là đối với giai đoạn đầu của 
dự án khi nhu cầu còn nhỏ. Có thể chọn số tổ máy bơm theo bảng 2.3. 
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Bảng 2.5: Lựa chọn số tổ máy bơm 


Bơm nước thải Bơm nước mưa 
Tổng công suất \ â Tổng công suất Ưng | 
š Số tổ máy š Số tô máy 
mì⁄h m”h 
0,5 2+(l) - 3 2 hoặc 3 
05-1 3-5+(1) 3-5 3 hoặc 4 
1,5 4-6+(I) 5 4-6 


Các số trong ngoặc chỉ số máy bơm dự phòng. Đối với các trạm bơm 
nước mưa nên lắp đặt thêm một tổ máy bơm dự phòng để đẻ phòng khi mực 
nước ở ngăn thu.cao hơn mực nước thiết kế. 














Có nhiều cách chọn chế độ hoạt động của các tổ máy bơm trong trạm 
bơm. Dưới đây giới thiệu hai cách chọn chế độ hoạt động của các tổ máy bơm: 

- Cách 1: Chọn chế độ hoạt động của các tổ máy bơm hay lưu lượng của 
toàn trạm bơm điều hoà với lưu lượng không đổi trong suốt ngày đêm. Cách 
này đòi hỏi dung tích bể chứa điều hoà lưu lượng phải lớn. 

- Cách 2: Chọn chế độ hoạt động của các tổ máy bơm sao cho lưu lượng 
của các tổ máy bơm, tức lưu lượng trạm bơm phải gần với lưu lượng nước chảy 
đến. Với cách này, dung tích bế chứa điều hoà sẽ nhỏ. 


Câu hỏi ôn tập 
1. Các loại sơ đồ mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình? 


2. Các yếu tố thuỷ lực dùng để tính toán mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình? 
3. Cấu tạo mạng lưới thoát nước mưa? 
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Chương 3 
XỬ LÝ NƯỚC THÁI 


- Mục tiêu: Nắm được thành phần, tính chất nước thải, hiểu được phương pháp xử lý 
nước thải và điều kiện xả nước thải ra nguồn nước thiên nhiên. Có ý thức bảo vệ môi 
trường, đặc biệt là môi trường nước. 

- Trọng tâm của chương này là trình bày các phương pháp xử lý nước thải và sơ đồ 
dây chuyền công nghệ xử lý nước thải. 


I. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THÁI 


1. Thành phần nước thải 

Việc xây dựng mạng lưới thoát nước sẽ cho phép vận chuyển các loại nước 
thải - nước bẩn khỏi khu nhà ở, vùng đân cư. Tuy nhiên, trước khi xả nước thải 
vào sông hồ, nguồn nước, phải thực hiện xử lý nước thái để bảo vệ vệ sinh, 
chống ô nhiễm nguồn nước, 

1.1. Đặc điểm vật lý 

Theo trạng thái vật lý, các chất bần trong nước thải được chia thành: 

- Các tạp chất không tan ở đạng lơ lửng kích thước lớn, với kích thước hạt 
lớn hơn I0*mm. Chúng có thể ở dạng huyền phù, nhũ tương hoặc kích thước 
lớn như giẻ, vải, giấy, que củi. 

- Các tạp chất bẩn dạng keo với kích thước hạt trong khoảng 102 - 105mm, 

- Các chất bẩn đạng tan có kích thước nhỏ hơn 10“mm. Chúng có thể ở 
dạng phân tử hoặc phân ly thành ion. 

Nước thải sinh hoạt thường có mùi hôi thối khó chịu. Khi vận chuyển trong 
đường cống sau 2 - 6 giờ thấy xuất hiện mùi hydrosunfua và nước có màu sảm. 
Nồng độ các chất bẩn càng cao thì nước thải Càng có màu và càng thấy đục. 


140 


Nồng độ các chất bẩn trong nước thải có thể đậm đặc hoặc loãng tuỳ thuộc 
tiêu chuẩn dùng nước và lượng nước thải công nghiệp lẫn vào. Lượng chất bẩn 
tạo ra hàng ngày theo đầu người gần như không đổi. Nếu dùng nhiều nước thì 
nước thải sẽ nhiều và pha loãng. 

1.2. Đặc điểm hoá học 

Nước thải chứa các hợp chất hoá học dạng vô cơ từ nước cấp như sắt, 
magiê, canxI, silic và rất nhiều chất hữu cơ trong sinh hoạt như phân, nước tiểu 
và nhiều chất thải khác như cát, sét, dầu mỡ khi chảy vào mạng lưới thoát nước. 
Nước thải vừa xả ra thường có tính kiểm nhưng dần trở nên có tính axit vì thối 
rữa. Các chất hữu cơ có thể có xuất xứ từ động vật hoặc thực vật. Các chất hữu 
cơ trong nước thải có thể chia ra thành các chất chứa nitơ và không chứa nitơ 
(các chất chứa cacbon). Các hợp chất chứa nitơ chủ yếu như urê, protein, amin 
và axit amin. Các hợp chất không chứa nitơ như mỡ, xà phòng, hydrocacbon 
trong đó có cả xenlulô. Ngoài ra nước thải còn chứa nhiều chất như phốt pho, 
sunfua, hyđrô. Các chất thải công nghiệp lẫn vào và làm cho nước thải thêm đa 
đạng với nhiều loại chất khác nhau. Kỹ sư vệ sinh không quan tâm tỉ lệ từng 
chất trong rất nhiều chất của nước thải và việc phân tích cũng không thể thực 
hiện được hoặc đối hỏi phải mất nhiều thời gian; do đó chỉ phân tích theo các 
chỉ tiêu đánh giá nồng độ chung của chúng mà thôi. 

Bảng 3.1 biểu thị thành phần nước thải và sự biến động của các chỉ tiêu 
trong nước thải. 


Bảng 3.1: Thành phân tính chất nước thải tính bằng mgil 


Chất rắn (cặn khô) toàn phần 450 
Chất rắn bay hơi 

Chất rắn lơ lửng 

Chất rắn lơ lửng bay hơi 
Chất rắn đễ lắng (m1/!) 
BOD - nhu cầu oxy sinh hóa 
Nitơ amôn 

Nitơ hữu cơ 

Amôn albuminoit 

Clorua 
Chất ete tan 
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Trong nước thải sinh hoạt. tổng các chất bẩn dạng vô cơ khoảng 42% và 
các chất bản dạng hữu cơ là 58%. Các chất vô cơ phân bố ở đạng tan nhiều hơn 
còn các chất hữu cơ phân bố nhiều ở dạng keo và không tan. 

1.3. Đặc điểm ví sinh vật 

Trong nước thải có chứa nhiều loại vi sinh vật như: Nấm men, nấm mốc, 
tảo, vi khuẩn. trong đó có nhiều loài vi khuẩn gây bệnh như tả, ly, thương hàn... 
Những loài sinh vật này chủ yếu đặc trưng cho nước thải ở các khu vực như lò 
mổ, nhà máy da, len. 


2. Các chất bẩn trong nước thải 


2.1. Các chất không tan 

Các chất không tan trong nước thải có thể ở dạng phân tán nhỏ (huyền phù, 
nhũ tương, bọt). 

Khi phân tích theo phương pháp chuẩn, phần các chất không tan bị giữ lại 
trên giấy lọc tiêu chuẩn thường được gọi là các chất lơ lửng. Khối lượng của 
chúng được xác định bằng cách cân sau khi đã sấy khô ở nhiệt độ 105°C. 

Tuỳ thuộc kích thước các hạt (mức độ phân tán) và tỉ trọng, các chất lơ 
lửng có thể lắng cặn xuống đáy hoặc nổi lên mặt nước hoặc ở trạng thái lơ lửng 
(không lắng và không nổi lên mặt nước). 

Các chất dễ lắng là các chất không tan lắng xuống đáy và tạo lớp cặn (tính 
bằng ml) khi để lắng trong ống nghiệm trong thời gian 2 giờ, được thể hiện 
bằng mÌ/1. 

2.2. Các chất dạng keo và tan 

Các chất dạng keo trong nước thải sinh hoạt thường do ảnh hưởng của các 
chất đạm, mỡ, đường trong thực phẩm và các chất chứa trong nước cấp như 
cacbonat, hyđrôxit, sunfat, clorua của sắt, mangan, silic... 

Các chất bẩn dạng tan trong nước thải cũng rất đa đạng. Đối với nước thải 
sinh hoạt, một dạng chất tan đáng chú ý là amôniäc, amôn, nir1, nitrat. Ngoài 
ra trong nước thải còn có cacbon, lưu huỳnh, phôt pho, kali, natri, clo ở dạng 
muối tan. Trong nước thải đô thị sẽ diễn ra quá trình phân huỷ các chất bần hữu 
cơ. Dưới tác động của các vi sinh vật sẽ diễn ra các quá trình phân huỷ hiếu 
khí, ky khí. 

Ở những điều kiện thích hợp như có oxy và nhiệt độ trên 4ˆC, dưới tác 
động của các vi sinh vật hiếu khí sẽ diễn ra quá trình nitrit hoá và nitrat hoá. 
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Đó là quá trình oxy hoá nitơ của các muối amôn để thành nitrit và nitrat. Tiếp 
theo, nhờ các vị sinh vật ky khí lại diễn ra quá trình khử nitrat và tạo thành nitơ 
tự đo dạng khí. 

- Nitơ amôn: Là lượng nitơ chứa trong amôn hydroxit hoặc các muối amôn. 

- Nitơ hữu cơ: Là tổng hợp lượng nitơ của các hợp chất hữu cơ không kể 
nitơ amôn, nitrit, nitrat. Nitơ hữu cơ sẽ chuyển thành amôn (quá trình amôn 
hoá) khi phân huỷ kị khí. 

- Nhơ albuminoit hay amôn albuminoit: Đó là amôn được giải phóng ra khi 
đun nóng nước thải trong dung dịch kiểm kali permanganat. Nitơ albuminoit 
được coi là lượng nitơ hữu cơ dễ bị phân huỷ. Tuy nhiên, người ta ít dùng và 
phân tích chỉ tiêu này. 

- Clorua: Chủ yếu do sử dụng muối trong thức ăn và trong các chất thải - 
tiết của người, động vật, 

2.3. Nhu câu oxy sinh hoá (Tiếng Anh viết tất là BOD, tiếng Việt là NOS) 

Chỉ tiêu này xác định mức độ ô nhiễm của nước thải hoặc nước sông, hồ do 
chứa các chất hữu cơ dạng tan, keo và và không tan khó lắng. Đó là lượng oxy 
tiêu thụ để oxy hóa sinh hoá các chất bẩn hữu cơ trong quá trình sống, hoạt 
động của các vi sinh vật hiếu khí. Tuy nhiên tuỳ theo mục đích nghiên cứu, 
người ta có thể xác định lượng oxy tiêu thụ để oxy hoá sinh hoá toàn bộ các 
chất bẩn hữu cơ trong nước thải. Như vậy có thể phân tích BOD đối với nước 
đã lắng sơ bộ hoặc đối với nước chưa lắng. Nhu cầu oxy sinh hoá có thể được 
xác định sau năm ngày hoặc sau 20 ngày, tương ứng có kí hiệu là BOD,, 
BOD¿,. Đối với nước thải sinh hoạt sau 20 ngày đầu hầu như oxy hoá toàn bộ 
các chất hữu cơ cho nên BOD,„ được cơi là BOD hoàn toàn. 

2.4. Nhu cầu oxy hoá học (Tiếng Anh viết tắt là COD, tiếng Việt là NOH) 

Nhu cầu oxy sinh hoá không phản ánh toàn bộ các chất hữu cơ chứa trong 
nước thải vì nó không tính tới các chất hữu cơ tiêu thụ cho việc tăng sinh khối 
của vi sinh vật và những chất hữu cơ bền vững. mà vi sinh vật không thể phân 
huỷ được. Giá trị nhu cầu oxy hoá học (COD) sẽ phản ánh toàn bộ các chất hữu 
cơ, thậm chí cả một ít các chất vô cơ. COD được xác định bằng cách đun sôi 
hợp chất hữu cơ (nước thải) với axit sunfuric đậm đặc tỉnh khiết và cho thêm 
kali Iodat hoặc muối của axit cromic (kali đicromat). 

Ngoài ra người ta còn xác định nhu cầu oxy hoá học (hay độ oxy hoá) của 
nước bằng kali permanganat KMnƠ,. 
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Bảng 3.2 là lượng chất bẩn tạo ra theo đầu người theo tiêu chuẩn Việt Nam 
TCN - 5T - 84 và một số nước trên thế giới. 


Bảng 3.2: Hàm lượng bẩn trong nước thải sinh hoạt 
theO mỘI Hgười Irong ngày 








Chỉ tiêu Hàm lượng bản tính theo 
một người trong ngày (g/ng.ngử) 

Chất lơ lửng 65 
NOS; (BOD,) trong nước thải đã lắng 35 
NOS;¿ (BOD,,) trong nước thải đã lắng 40 
Nhơ của muối amôn (N) 8 

Photphat (P;O.,) 1/7 
Clorua (Cl) 9 





3. Điều kiện xả nước thải ra nguồn 

Ở Việt Nam cũng như ở các nước đã có các quy định về chất lượng cho 
phép của các dòng xả nước thải ra nguồn nước mặt. Nguồn nước mặt được chia 
làm hai loại: 

- Nguồn nước loại I: Bao gồm các nguồn nước dùng vào mục đích cấp nước 
sinh hoạt, ăn uống hoặc cho sản xuất trong các xí nghiệp công nghiệp thực 
phẩm. 

- Nguồn nước loại II: Bao gồm các nguồn nước để tắm, bơi lội, thể dục thể 
thao, vui chơi giải trí. 


Bảng 3.3: Mức độ nhiễm và nông độ giới hạn cho phép của một số chất tại 
điểm tính toán của nước nguồn sau khi xáo trộn với nước thải 


A. Nguyên tắc vệ sinh khi xả nước thải vào nguồn nước mặt 











Tính chất nguồn nước 
loại L, sau khi 
xã nước thải vào 









Tính chất nguồn nước 
loại II, sau khi 
xả nước thải vào 
Trong phạm vi 6,5 - 8,5 
Không màu, mùi, vị 









Chỉ tiêu nhiễm bẩn 


của nước thải 






Nồng độ pH 
Màu, mùi, vị 
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Cho phép tăng hàm lượng chất lơ lửng trong nguồn : 
nước mãi 
0/75- 100mg Ì 1,50 - 2,00 mg/1 
Nước thải sau khi hoà trộn với nguồn nước mặt 
Hàm lượng chất hữu cơ |_ không được nâng hàm lượng chất hữu cơ lên quá _| 
L 5mg1 _ 7mgi 
Nước thải sau khi hoà trộn với nguồn nước mặt, 
Lượng oxy hoà tan không làm giảm lượng oxy hoà tan dưới 4 mg/l 
(tính theo lượng oxy trong ngày vào mùa hè) 
Nước thải sau khi hoà trộn với nguồn nước mặt 
NOS§; trong nguồn nước mặt không được vượt quá | 
4 mai 8 - I0 mgi 


Hàm lượng chất 
lơ lửng 












Nhu cầu oxy cho quá 
trình sinh hoá NOS, 
(BOD,) 
Vị trùng gây bệnh 
(nước thải sinh hoạt 
của đô thị, nước thải ở 
các bệnh viện, nhà 
máy da, nhà máy len 


dạ, lò mổ...) > 
Nước thải khi xả vào nguồn nước mặt không được 












Cấm xã nước thải vào nguồn nước mặt nếu nước 
thải chưa qua xử lý và khử trùng triệt để 








Tạp chất nổi trên chứa dầu, mỡ, sản phẩm dầu mỡ, bọt xà phòng và 
mật nước các chất nổi khác bao trên nước từng mảng dầu lớn 
hoặc từng mảng bọt lớn _] 
[ Chất độc hại Cấm thải vào nguồn nước mặt các loại nước thải 


còn chứa những chất độc kim loại hay hữu cơ, mà 
sau khi hoà trộn với nguồn nước mặt gây độc hại 
trực tiếp hay gián tiếp tới người, động vật, thuỷ sinh 
trong nước và ở hai bên bờ. Nồng độ giới hạn cho 
phép của chất độc hại được quy định ở mục B 














Bảng 3.3 giới thiệu một số quy định về nồng độ giới hạn cho phép hoặc 
một số chỉ tiêu vệ sinh của nước nguồn sau khi xáo trộn với nước thải (TCXD - 
51 - 84 - Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thoát nước bên ngoài). 

Ngoài các quy định nêu trên, đối với các ngành còn có các quy định riêng 
cho các nguồn nước để nuôi trồng thuỷ sản, cung cấp nước cho trồng trọt cây 
nông - lâm nghiệp. 


145 


10.GTGTN-A 


Bảng 3.3 (Tiếp theo) 


B. Nông độ giới hạn cho phép 


Iguồn nước dùng 


một số chất độc hạ 
Cho sinh hoại và nuôi cá 


¡ Hong các 

















Số NÌ Nông độ giới hạn chọ phép (mgí1) _| 
thứ Tên các chất Nguồn nước dùng | Nguồn nước dùng 
tự | cho sinh hoạt để nuôi cá 

! Í Chì (Pb 0,10 010 | 
2 | Asen (As) 0.05 0,05 

3. | Đồng (Cu) 3,00 0.01 

4# | Kẽm (Zn) 3,00 0,01 

3 lKên(Nj) 0,10 0,01 

6 | Crôm hoá trị 3 0,50 0,50 

7? | Crôm hoá trị 6 0,10 0,01 

8 | Cadimi (Cd) 0,01 0,005 

9 |Xianua 0/01 0,05 

10 | Magie (Mg) 50,00 30,00 

II | Phenon 0,001 0,001 

12 | Dầu mỏ và sản phẩm dâu mỏ 01-03 j 0,05 

















H. XỬ LÝ NƯỚC THÁI 


1. Các phương pháp Xử lý nước thải 

Để xử lý nước thải, có thể dùng các phương pháp cơ - lý 
lý và sinh học. 

1.1. Phương pháp cơ lý học 

Dùng để loại bỏ các chất khô 
nước thải. Các chất thô như que, 
Các tạp chất không tan đạng vô c 
khỏi nước bằng bể lắng cát. Phần 
bể lắng các loại. Trong đó những 
riêng của nước sẽ được lắng xuống đáy bể, các chất nhẹ hơn 
lại nổi lên mặt nước. Sau đó cặn lắng ở đáy và chất nổi trên 
8at tập trung và tách riêng. Đối với 


củi, giấy, giẻ.. 


Ø như sỏi, cát, gạch vỡ, thụ 


chất có trọn 
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ng tan và một phần các chấã 


lớn các chất không tan hữu cơ 


học, hoá học, hóa 


t dạng keo trong 


. được giữ lại ở song chắn rác, 


ỷ tinh... được tách 
được giữ lại ở 


g lượng riêng lớn hơn trọng lượng 


nước như đầu, mỡ 
mặt nước lại được 


các chất nổi đặc trưng, tuỳ thuộc bản chất 


19.GTCTN-B 


của chúng có thể dùng các bể đặc biệt và được gọi là bể thu dầu, bể thu mỡ... 
Những loại bể này chủ yếu được sử dụng đối với nước thải sản xuất. 

1.2. Phương pháp hoá học và hoá lý 

Để xử lý nước thải sản xuất hoặc xử lý cặn bùn, người ta còn sử dụng các 
phương pháp hoá học và hóa lý. 

Với phương pháp hoá học. tức là sử dụng các hoá chất cho vào nước thải. 
:tạo phản ứng hoá học giữa hoá chất cho vào với các chất bẩn trong nước thải. 
Kết quả tạo thành các chất kết tủa hoặc chất tan nhưng không độc. Điển hình 
của các phương pháp hoá học là phương pháp trung hoà nước thải chứa kiểm 
hoặc axit, phương pháp keo tụ và phương pháp oxy hoá - khử. 

Các phương pháp hoá lý thường dùng là tuyển nổi, chưng bay hơi, cô đặc, 
hấp phụ, trích ly, ozon hoá, đốt cháy... 

1.3. Phương pháp sinh học hay sinh hoá 

Đây là phương pháp phổ biến và kinh tế nhất. Thực chất của phương pháp 
này là sử dụng khả năng sống và hoạt động của những vì sinh vật để phân huỷ - 
oxy hoá các chất bẩn hữu cơ trong nước thải. 

Có thể thực hiện xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều 
kiện tự nhiên như cánh đồng tưới, cánh đồng lọc, hồ sinh vật hoặc trong điều 
kiện nhân tạo như bể lọc sinh vật, bể aeroten với bùn hoạt tính, đĩa sinh vật. 

Để đảm bảo yêu cầu vệ sinh, nước thải sau khi qua các công trình xử lý 
phải qua khử trùng để tiêu diệt những vi sinh vật gây bệnh trước khi xả ra 
nguồn nước sông hồ. 

Trong quá trình xử lý nước thải ở các công trình đã tạo ra một khối lượng 
cận khá lớn. Lượng cặn này cũng cần được xử lý. Để xử lý và phân huỷ cặn, 
người ta thường dùng các công trình như bể tự hoại, bể lắng hai vỏ, bể mêtan, 
bể lắng trong kết hợp lên men, bể phân huỷ kị khí với lớp bùn hoạt tính lơ lửng. 
Đó là các công trình xử lý chế biến cặn trong điều kiện lên men phân huỷ kị 
khí. Lượng khí tạo ra có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như làm 
nhiên liệu đun bếp, chạy máy nổ thắp sáng. Ngoài ra có thể áp dụng các bể ổn 
định hiếu khí để phân huỷ - oxy hoá bùn cặn. 

Bùn cặn sau khi xử lý vẫn còn chứa nước với một khối lượng lớn. Để khử 
nước trong cặn bùn có thể sử dụng sân phơi bùn, máy lọc chân không và nhiều 
loại thiết bị khác. Để tăng nhanh hiệu quả khử nước. người ta còn phải dùng 
phương pháp keo tụ hoá học. 
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Dây chuyên công nghệ trạm làm sạch nước thải đô thị là tổ hợp các công 
trình trong đó nước thải được làm sạch từng bước theo thứ tự các cặn lớn đến 
các cặn nhỏ, các chất không hoà tan đến các dạng keo và hoà tan. Khử trùng là 
khâu cuối cùng của công nghệ làm sạch. 

Việc lựa chọn đây chuyền công nghệ là một bài toán kinh tế kỹ thuật phức 
tạp, phụ thuộc nhiều điều kiện như: Thành phần tính chất của nước thải, yêu 
cầu về mức độ phải làm sạch. các yếu tố về điều kiện địa hình, năng lượng, tính 
chất đất đai, diện tích khu xây dựng công trình, lưu lượng nước thải, công suất 
của nước nguồn... Không thể có một sơ đồ mẫu mực nào có thể áp dụng cho 
nhiều trường hợp cụ thể. 

Nước thải sinh hoạt thường dùng phương pháp làm sạch cơ học và sinh học, 
còn nước thải sản xuất chủ yếu dùng phương pháp hoá lý. 

Dây chuyển công nghệ của một trạm làm sạch hoàn chỉnh có thể chia 
thành 4 khối. 

- Khối làm sạch cơ học: Nước thải đi theo thứ tự qua: song chắn rác (gồm 
cả máy nghiền rác), bể lắng cát (gồm cả sân phơi cát) và bể lắng đợt I. 

- Khối làm sạch sinh học: Nước thải đi theo thứ tự qua: khối làm sạch cơ 
học, công trình làm sạch sinh học và bể lắng đợt II. 

- Khối khử trùng: Nước thải sau khi đi qua khối làm sạch cơ học, hoặc qua 
hoặc không qua khối làm sạch sinh học tới bể trộn, bể tiếp xúc. Phản ứng khử 
trùng được thực hiện ở bể tiếp xúc. 

- Khối xử lý cặn lắng: Bể xử lý chế biến cặn lắng, công trình làm khô cặn. 

Sơ đồ tổng quát dây chuyển công nghệ làm sạch nước thải trình bày ở 
hình 3.1. 

Chỉ trong trường hợp trạm làm sạch có quy mô lớn và yêu cầu vệ sinh cao 
thì mới áp dụng sơ đồ làm sạch như trên. Đối với trường hợp cho phép giảm 
mức độ làm sạch hoặc đối với những trạm làm sạch có công suất nhỏ thì sơ đồ 
có thể đơn giản hơn, ví dụ: 

Khi chỉ cần làm sạch cơ học, chủ yếu tách ra khỏi nước thải các cặn bẩn ở 
dạng không hoà tan thì sẽ không còn khối II. 

- Khi công suất của trạm bơm dưới 5000m'/ngày đêm, song chắn rác của 
trạm bơm chính thiết kế với khe hở 16mm thì trên trạm làm sạch có thể không 
cần đặt song chắn rác (1). 

- Khi công suất trạm < 100 mÏ/ngày đêm thì không cân xây đựng bể lắng cát. 
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- Khi làm sạch sinh học trong điều kiện tự nhiên thì không cần bể lắng lần 
I (5). 

- Khi công suất trạm làm sạch nhỏ hơn 500 mÌ/ngày đêm và đặt gần các 
công trình dân dụng thì không nên xây dựng sân phơi bùn (9). Khi đó ta dùng 
ôtô hút bùn vận chuyển đi xa. 


Ngoài ra cũng kể đến các trường hợp riêng biệt khi lưu lượng nước thải nhỏ 
(dưới 100 m”/ngày đêm), nếu điều kiện vệ sinh cho phép sử dụng bể tự hoại thì 
bể tự hoại có thể là công trình duy nhất trong dây chuyền công nghệ. 

Nói chung là phải dựa trên cơ sở tính toán mức cần làm sạch có đề cập tới 
điều kiện địa phương và yếu tố kinh tế kĩ thuật mà quyết định biện pháp làm 
sạch. Khi lựa chọn thành phần công trình đơn vị, cần tính đến công suất của 
trạm, điều kiện diện tích đất đai, khí hậu, mực nước ngầm... 


, Hình 3.1: Sơ đồ nguyên tắc dây 
Chuyển công nghệ làm sạch 
nước thải 
1, Song chẳn rác 
la. Máy nghiền rác 
2. Bể lắng cát 
2a. Sản phơi cát 
3. Bể lắng lần I 
4. Công trình làm sạch sinh học 
$. Bể lắng lần H 
————____—__———— ¬=~=~==dT----==~-~—, Ó, Máng trộn 
7. Bể tiếp xúc 
8. Công trình xử lý cặn lắng 
`9, Công trình làm khô cặn 
—}> Đường cặn 
¬— Đường nước 
lim 3s Đường phân chia khối 
Í. Khối làm sạch cơ học 
l. Khối làm sạch sinh học 
THỊ. Khối khử trùng 
IV. Khốt xư lý cặn. 
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2. Các công trình xử lý cơ học 

Các công trình này nhằm tách các chất không hoà tan và một phần các chất 
ở dạng keo ra khỏi nước thải. Công trình xử lý cơ học bao gồm: 

2.1. Song chắn rác 

Dùng để chắn giữ các cặn bẩn có kích thước lớn như giấy, rau cỏ, rác... và 
được gọi chung là rác. Song chắn rác thường đặt trước các ngăn chứa nước 
(buồng thu nhận) của trạm bơm thoát nước, trên các mương máng dẫn nước tới 
các công trình làm sạch. Khe hở giữa các song chắn rác thường lấy khoảng 
l6mm. Song chắn rác thường đặt nghiêng một góc 60 - 70°, tốc độ nước chảy 
qua song chắn lớn hơn 0,8 m/š. Số lượng rác giữ lại tính trung bình 4 - 6 
người trong một năm. Nếu lượng rác nhỏ hơn 0,2 mÌ/ngày đêm thì Tgười ta 
lấy rác bằng thủ công, còn khi lớn hơn 0,2 m'/ngày đêm thì lấy rác bằng cơ 
giới. Khi đó người ta bố trí một hệ thống cào đọc theo song chắn chuyển động 
theo kiểu băng chuyền đưa tác tới các máy nghiên, nghiền nhỏ sau đó thả trôi 
theo dòng nước. Sơ đồ song chắn rác xe:: hình 3.2, 

Trong những năm gần đây, người ta áp dụng loại kết hợp vừa chắn giữ 
vừa nghiền rác ngay trên dòng chảy. 
Sàn công tác 





Mặt bằng 





Hình 3.2: Song chắn rác 


2.2. Bể lắng cát 

Để tách các chất bẩn vô cơ có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng 
của nước như cát, xi than, xương, hạt, quả... (chủ yếu là cát) ra khỏi nước thải. 
Khi công suất của trạm bơm lớn hơn 100 m”/ngày đêm thì nhất thiết phải xây 
dựng bể lắng cát, vì nếu để các hạt khoáng đọng lại ở đáy bể lắng sẽ gây khó 
khăn cho việc chế biến cặn lắng và gây tắc hỏng ống hút của máy bơm hay 
thiết bị tháo cặn ra khỏi bể lắng. 
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Theo đặc điểm chuyển động của đòng nước, bể lắng cát phân biệt thành: bể 
lắng cát ngang thông thường, bể lắng cát đứng và bể lắng cát nước chuyển 
động xoắn ốc (tiếp tuyến thoáng gió). 

Lượng cát giữ lại trong bể lắng cát khoảng 0,01 - 0,02 l/người/ngày đêm. 
Nếu lượng cát < 0.5 m”/ngày thì người (a thường lấy cát ra khỏi bể bảng phương 
pháp thủ công, còn khi > 0,5 mÌ/ngày thì lấy cát ra khỏi bể bằng các máy hút cát. 
Khoảng I - 2 ngày, người ta lấy cát ra khỏi bể một lần và đưa vào sân phơi cát 
phơi khô rồi vận chuyển đi. Tốc độ nước chảy qua bể lắng cát thường là 0.15 - 
0,3 m/s. Thời gian nước chảy qua bể lắng cát ngang thì 30 - 50 giây. 

2.3. Các dạng bể lắng khác 

Bể lắng để tách các chất lơ lửng có tỉ trọng lớn hơn tỉ trọng của nước thải 
(bùn. rác vụn, xác sinh vật...). Số lượng cận rơi ở bể có thể lấy từ 0.5 - 0.8 
J/người/ngày đêm. Theo đặc điểm chuyển động của nước, người ta phân biệt: 
bể lắng ngang, bể lắng đứng và bể lắng ly tâm. Ngoài ra theo các chức năng 
của bể người ta lại chia ra thành bể lắng đợt I và bể lắng đợt II. Bẻ lắng đợt II 
chỉ sử dụng khi có làm sạch vi sinh, đặt sau các bể biophin hoặc aeroten, có 
nhiệm vụ giữ lại các bùn hoạt tính để làm trong nước. 

Bể lắng ngang có mặt bằng hình chữ nhật, tỉ lệ g!ữa chiều rộng và chiều đài 
không ít hơn 1/4 và chiều sâu đến 4m (hình 3.3). 

Nước thải được dẫn vào bể theo kênh hoặc máng phân phối với đập tràn 
thành mỏng hoặc tường đục lỗ ở đầu bể. Ở cuối bể cũng có máng tương tự để 
thu nước và cũng có tấm chắn nửa chìm nửa nổi cao hơn mực nước 0,15 - 0,2m, 
không sâu quá 0,25m. Tấm chắn này có tác dụng ngăn chất nổi, đặt cách thành 
trần của máng thu một khoảng cách 0,25 - 0,5m. Để thu và xả chất nổi, người 
ta đặt một máng đặc biệt sát kẻ tấm chắn. Tấm ván đầu bể đặt cách thành tràn 
(cửa vào) khoảng 0,5 - I,0m và không nông hơn 0,2m với mục đích phân phối 
đều nước. 

Đáy bể lắng thường làm đốc ¡ = 0,01 để thuận tiện khi cào gom cặn lắng. 
Đáy đốc của hố thu không nhỏ hơn 45 - xá cặn ra khỏi bể bằng áp lực thuỷ 
tính với cột nước không nhỏ hơn 1,5m đối với bể lắng lần I, và 0,9m đối với bể 
lắng lần II sau aeroten, 1,2m sau biophin. 
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Hình 3.3: Sơ đô bể lắng ngang 
a. Mặt bằng; b. Mặt cắt 

1. Kênh dẫn nước vào; 

2. Máng phân phối; 

3. Tâm chắn nửa chìm mùa nổi; 

4. Máng thu nước; 

3. Máng thu và xả chất nổi; 

6. Kênh dẫn nước đi. 





Bể lắng ngang có thể làm một hố thu cặn ở đầu bể hoặc nhiều hố thu cặn 
dọc theo chiều đài bể. Bể lắng có nhiều hố thu cặn không tiện dụng vì làm 
tăng khối tích không cần thiết, ngoài ra trên những hố thu đó còn tạo dòng 
xoáy làm giảm khả năng lắng của hạt cặn. Bể lắng ngang áp dụng với công 
suất > 1500 m”/ngày đêm, 

Bể lắng đứng có dạng hình trụ, đáy dạng hình nón cụt, nghiêng một góc 
45”, đường kính đến 10m. Nước thải vào bể qua ống trung tâm ở giữa bể với 
tốc độ không lớn hơn 30 mm/s và chui từ dưới đáy lên với tốc độ rất chậm 
0,5 - 0,7 mm/s, thời gian nước lưu lại cũng từ 0,75 - 1,5 giờ. Chiều sâu phần 
nước của bể từ 2,7 - 3,8 m (nếu là bể lắng đợt II thì không nhỏ hơn 1,5m). Thời 
gian lấy cặn cũng giống như bể lắng ngang. Bể lắng đứng thích hợp với các 
trạm làm sạch công suất nhỏ hơn 20.000 m”/ngày đêm. 

Bể lắng ly tâm có đạng hình tròn, chiều sâu không lớn hơn 4m. Nước từ 
ống trung tâm ở giữa bể chảy ra theo hướng ly tâm tới thành bẻ. Đáy bể có độ 
đốc > 0,02 về trung tâm để thu cặn. Bể thường trang bị một giàn quay gắn với 
hệ thống cào để gom cặn lắng về trung tâm. Bể lắng ly tâm thích hợp với các 
trạm làm sạch có công suất > 20.000 m/ngày đêm. 

3. Các công trình xử lý sinh học 

3.1. Hồ sinh vật 

Hồ sinh vật là hồ chứa nước không sâu lắm, dùng để làm sạch sinh học chủ 
yếu dựa vào quá trình tự làm sạch của hồ. Loại hồ này sử dụng thích hợp ở 
những nơi khí hậu có nhiệt độ cao. Nó cũng có thể sử dụng phối hợp với các 
công trình làm sạch khác để làm sạch triệt để nước thải. 
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Căn cứ theo đặc tính tồn tại và tuần hoàn của các vi sinh vật và cơ chế làm 
sạch, người ta phân biệt 3 loại hồ: hồ yếm khí, hồ hiếu - yếm khí và hồ hiếu khí. 

* Hồ yếm khí: Dùng để lắng và phân huỷ các chất bẩn nhờ các vi sinh vật 
yếm khí. Sức chứa tiêu chuẩn có thể từ 350 - 800 kg/ha/ngày đêm; có thể làm 
sạch 50 - 70% tính theo NOS. Chiều sâu của hồ từ 2.4 - 3,8m. 

_ Loại hồ này thường dùng để làm sạch nước thải công nghiệp có độ nhiễm 
bần lớn, ít khi dùng để làm sạch nước thải sinh hoạt vì gây mùi thối khó chịu. 
Hồ yếm khí phải đặt cách xa khu nhà ở và xí nghiệp thực phẩm từ 1,5 - 2 km. 

* Hồ hiếu - yếm khí: Loại này thường gặp trong thực tế để làm sạch nước 
thải sinh hoạt, sức chứa tiêu chuẩn theo lý thuyết là 250 kg/ha/ngày đêm tính 
theo NOS. 

Trong hồ xảy ra 2 quá trình song song: oxy hoá chất bẩn hữu cơ, hoà tan 
nhờ các vi sinh vật hiếu khí và phân huỷ metan các cặn lắng nhờ các vi sinh vật 
yếm khí. 

Cũng như hồ hiếu khí, nước thải trước khi đưa vào hồ phải làm sạch sơ bộ 
để đạt NOS < 200 mg/l. Lượng oxy cần thiết cho quá trình oxy hoá là do 
khuếch tán từ khí quyển và một phần đo quá trình quang hợp của các loài thực 
vật trong hồ. 

Đặc điểm của loại hồ này xét theo chiều cao có thể chia làm 3 vùng: lớp 
trên là vùng hiếu khí, lớp giữa là vùng trung gian và lớp dưới là yếm khí. Chiêu 
sâu tổng cộng của hồ thường từ 0,9 - 1,5m. 

* Hồ hiếu khí: Loại hồ này phân biệt làm 2 nhóm: 

- Hồ hiếu khí làm thoáng tự nhiên: Lượng oxy cung cấp chủ yếu do sự 
khuếch tán từ không khí và sự quang hợp của các thực vật trong hồ. Để đảm bảo 
ánh sáng xuyên qua, chiều sâu hồ phải < 30 cm, sức chứa tiêu chuẩn theo NOS 
khoảng 300 kg/ha/ngày đêm. Thời gian nước lưu lại trong hồ từ 3 - 12 ngày. 

- Hồ hiếu khí làm thoáng nhân tạo: Lượng oxy cung cấp bằng thiết bị nhân 
tạo: bơm khí nén, máy khuấy cơ học. Chiểu sâu cửa hồ có thể từ 2 - 4,5m. Sức 
chứa tiêu chuẩn 400 kg/ha/ngày đêm. Thời gian nước lưu lại trong hồ từ 1 - 3 ngày. 

Các hồ hiếu khí và hiếu - yếm khí có thể làm một hoặc nhiều bậc, chiều 
sâu của các bậc sau sâu hơn các bậc phía trước. Hồ một bậc thường làm với 
kích thước 0,5 - 7ha, hô nhiều bậc thì mỗi bậc 2,25ha. Tuỳ theo công suất mà 
có thể xây dựng thành nhiều hồ. 

Hồ sinh vật áp dụng ở nước ta tương đối thích hợp; có thể kết hợp để thả 
bèo và nuôi cá ở các bậc cuối. 
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3.2. Cánh đồng tưới và cánh đồng lọc 

* Cánh đồng tưới: là những khoảng đất canh tác có thể tiếp nhận và xử lý 
nước thải. Các chất bẩn của nước thải bị hấp thụ và giữ lại trong đất. Sau đó các 
loại vi khuẩn có sản trong đất sẽ phân huỷ chúng thành các chất đơn giản để 
cây trồng hấp thụ. Nước thải sau khi ngấm vào đất thì một phần được cây trồng 
sử dụng. phần còn lại chảy vào hệ thống tiêu nước ra sông hồ hoặc bố sung cho 
nước ngầm. l 

Chế độ xả nước vào cánh đồng tưới phụ thuộc vào điều kiện khí hậu. thời 
vụ, loại cây trồng, loại đất... có thế là liên tục hoặc gián đoạn. 

* Cánh đồng lọc: Được dùng khi có những khoảng đất không thể sử dụng 
cho canh tác nông nghiệp. Trên khoảng đất này, người ta phân ra các ô thửa và 
bố trí hệ thống mương máng. đường ống phân phối và thu. tiêu nước. Số ô thửa 
không bé hơn 2 và có diện tích 5 - 8ha. 

Độ đốc tự nhiên của cánh đồng lọc không quá 0,02. Khá năng lọc và làm 
sạch nước thải phụ thuộc vào loại đất. Người ta thường chọn các vùng đất cát 
hoặc á cát để làm cánh đồng lọc. 

Nước thải sau khi xử lý trên cánh đồng tưới và cánh đồng lọc có NOS,= 
8 - [5 mg/1, hàm lượng nitorat đến 25 mg/I. Số lượng vi khuẩn bị tiêu điệt tới 99%, 

Diện tích yêu cầu của cánh đồng lọc được xác định theo tải trọng thuỷ lực 
qo và phụ thuộc vào lượng mưa trung bình năm cũng như đặc điểm loại đất. Đối 
với các loại đất cát, á cát, khi lượng mưa trung bình năm là 200mm thì có thể 
chọn q, từ 60m/ha/ngày đêm. 

Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện 
tự nhiên có giá thành xây dựng thấp. quản lý đơn giản, hiệu quả làm sạch và 
diệt khuẩn cao. Các công trình này thích hợp với các khu dân cư hoặc nhà máy 
có lưu lượng nước thải nhỏ, dưới 15000 m/ngđ, kết hợp được việc xử lý nước 
thải với các mục đích kinh tế như nuôi cá, trồng cây... Nhược điểm cơ bản của 
các loại công trình này là yêu cầu diện tích đất xây dựng lớn, chế độ làm việc 
không ổn định, phụ thuộc vào các điều kiện khí hậu, thời tiết... 

3.3. Các loại công trình làm sạch sinh học 

Các công trình làm sạch sinh học trong điều kiện nhân tạo gồm có: bể lọc 
sinh học (biophin) và bể làm thoáng sinh học (bể aeroten). Do các điều kiện tạo 
nên bằng biện pháp nhân tạo mà quá trình làm sạch diễn ra nhanh hơn, cường 
độ mạnh hơn. 
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Quá trình làm sạch sinh học trong điều kiện nhân tạo có thể thực hiện đến 
mức độ hoàn toàn (làm sạch sinh học hoàn toàn) với NOS giảm đến 90 - 95% 
và không hoàn toàn với NOS giảm đến 40 - 80%. 

* Bể biophin: Giống như một bể chứa hình chữ nhật, tám cạnh hoặc tròn có 
thể xây dựng lên cao gọi là tháp lọc sinh học. 

Trong bể biophin có chứa các lớp vật liệu lọc như: đá dãm, sỏi, gạch 
phồng.... với chiều cao khoảng I[,5 - 2m. Nước từ bể lắng đưa tới phân phối đều 
trên toàn diện tích bề mặt bể. đi qua lớp vật liệu lọc, được làm sạch và theo các 
ống máng rút đi. Việc làm sạch nước được thực hiện nhờ các màng sinh vật 
xuất hiện trên lớp vật liệu lọc khi tiếp xúc với oxy không khí xâm nhập từ bề 
mặt bể, các lỗ ở thành bể và khoảng trống ở đáy bể, sẽ oxy hoá các chất hữu 
cơ. Để phân phối nước chảy đều trên bể, người ta thường dùng các máng răng 
cưa, ống châm lễ hoặc hệ thống vòi phun nước. Bể biophin có nhiều loại, trong 
đó có loại bể biophin nhỏ giọt dạng chữ nhật. 

* Bể aeroren: Thường làm bằng bê tông, bê tông cốt thép... với mặt bằng 
thông dụng là hình chữ nhật, có chiều sâu 2 - 5m, chiều rộng gấp 2 lần chiều 
sâu. Việc làm sạch nước thải được thực hiện nhờ việc đưa vào bể một lượng 
bùn hoạt tính (xốp, nhiều vi sinh vật) tuần hoàn từ bể lắng lần II và hệ thống 
làm thoáng bằng không khí nén (hoặc cơ học). Số lượng bùn hoạt tính và số 
lượng không khí cần cấp lấy phụ thuộc vào độ ẩm và mức độ làm sạch yêu cầu. 
Thời gian nước lưu lại trong aeroten không lâu quá 12 giờ. Bể aeroten được 
phân chia làm nhiều loại căn cứ theo nguyên lý làm việc. sơ đồ công nghệ, cấu 
trúc dòng chảy và phương pháp làm thoáng... 

4. Khử trùng và xả nước thải ra nguồn 

4.1. Khử trùng nước thải 

Các công trình làm sạch cơ học cũng như sinh học đều không loại trừ một 
cách triệt để các loại vi khuẩn, nhất là vi trùng gây bệnh. Bởi vậy, nước thải cần 
phải được khử trùng trước khi xả ra nguồn. 

Người ta thường dùng clo hoặc clorua vôi để khử trùng nước. Liều lượng 
có thể lấy như sau: 

- Đối với nước thải qua làm sạch cơ học: 30 g/m'. 

- Đối với nước thải qua làm sạch sinh học: 10 - 15 g/m'. 

Nồng độ clo trong dung dịch khoảng: 2,5%. 
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Sau khi đưa clo vào trong nước thải và trộn kĩ, thời gian tiếp xúc giữa clo 
và nước không quá 30 phút. Việc clorua hoá nước thải được thực hiện trong các 
bể tiếp xúc đặc biệt có dạng bể lắng ngang hoặc đứng. 

Lượng clo còn lại trong nước thải. sau khi tiếp xúc 30 phút, không lớn hơn 
0,2 - I mg/1 để tránh lãng phí và làm cho nước có mùi clo. 

4.2. Xả nước thải ra nguồn 

Thông thường trước khi xả vào sông, hỏ (nguồn), nước thải cho qua giếng 
kiểm tra đặt ngay bờ và sau đó theo đường ống xả trực tiếp vào nguồn qua 
họng xả. Nhiệm vụ chủ yếu của cửa xả nước là xáo trộn nước thải với nước 
sông hồ chứa. Vì vậy tuỳ thuộc vào hình thù, chế độ nước nguồn mà thiết kế 
xây dựng cửa xả kiểu ngay bờ hoặc kiểu xả ở giữa dòng; xả ở nhiều điểm hay 
xả ở một điểm... Trong mọi trường hợp đều phải tính đến yêu cầu giao thông 
đường thuỷ, sự dao động của mực nước nguồn, ảnh hưởng của sóng, địa chất ở 
đáy hồ chứa... mà quyết định. 

Khi xả nước trực tiếp ngay bờ thì về phương diện cấu tạo có đơn giản hơn, 
nhưng mức độ pha loãng kém hơn so với khi xả cách bờ một khoảng cách nào đó, 

Tốc độ dòng chảy trong ống dẫn của cửa xả cố gắng sao cho càng lớn càng 
tốt (không nhỏ hơn 0,7 m/§) để tránh lắng đọng cặn. Các lỗ của họng xả cần 
đặt cách đáy ở một độ cao nhất định (0,5 - 1,0m) để tránh sự xói lở đáy hồ 
hoặc tránh làm bịt kín các lỗ đó. 


Câu hỏi ôn tập 
1. Các đặc điểm của nước thải? 


2. Các phương pháp xử lý nước thải? 
3. Các công trình xử lý sinh học nước thải? 
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Chương 4 


HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 
BÊN TRONG CÔNG TRÌNH 


- Mục tiêu: Nắm được cấu tạo các bộ phận của hệ thống thoát nước bên trong công 
trình như các thiết bị thu nước bẩn, mạng lưới đường ống thoát và công trình xử lý cục bộ 
nước thải. Có khả năng tự thiết kế mạng lưới thoát nước cho những công trình nhỏ, đơn 
giản. 

- Trọng tâm của chương này là trình bày cấu tạo các bộ phận của hệ thống thoát nước và 
phương pháp tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước bên trong công trình. 


I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BÊN 
TRONG CÔNG TRÌNH 


Hệ thống thoát nước bên trong công trình có nhiệm vụ thu tất cả các loại 
nước thải, kể cả rác nghiền và nước mưa trên mái nhà để đưa ra mạng lưới 
thoát nước bên ngoài. 

Trong những trường hợp cần thiết có thể xử lý cục bộ nước thải bên trong 
công trình trước khi đưa ra mạng lưới thoát nước bên ngoài. 

4. Phân loại hệ thống thoát nước bên trong công trình 

Tuỳ theo tính chất và độ bẩn của nước thải, người ta thường thiết kế các hệ 
thống thoát nước bên trong công trình sau đây: 

1.1. Hệ thống thoát nước sinh hoạt 

Dùng để dẫn nước thải sinh hoạt từ các dụng cụ vệ sinh (hố xí, chậu rửa, 
chậu tắm...), xử lý cục bộ vă đưa ra mạng lưới thoát nước ngoài công trình. . 
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1.2. Hệ thống thoát nước sản xuất 

Dùng để thoát nước từ các máy móc trong nhà sản xuất. Nước thải sản 
xuất rất đa dạng. Thành phần và tính chất của nước thái sản Xuất rất khác 
nhau tuỳ thuộc vào từng loại sản phẩm. Ví dụ, nước làm nguội ít bẩn, nước 
thải của một số ngành sản xuất như nhà máy thuộc đa, thực phẩm, hoá chất, 
dệt thường rất bẩn. Tuỳ theo thành phần. tính chất và số lượng nước thải sản 
xuất, hệ thống này có thể riêng hoặc chưng với hệ thống thoát nước sinh 
hoạt. Đối với nước thải sản xuất quy ước sạch. có thể xả vào hệ thống thoát 
nước mưa bên ngoài. 

1.3. Hệ thống thoát nước mưa 

Dùng để thoát nước mưa từ các mái nhà, Hệ thống này có thể dùng máng 
hở hay ống hoặc rãnh kín. Nước mưa từ các mái nhà và mặt đất được thu vào 
các máng hở hoặc ống vào hệ thống thoát nước mưa ở bên ngoài. 

1.4. Hệ thống thoát nước kết hợp 

Các hệ thống thoát nước bên trong công trình có thể thiết kế riêng rẽ như 
trên hay có thể thiết kế chưng làm một, tương ứng với mạng lưới thoát nước 
chung bên ngoài. 

Nước thải sản xuất có thể chảy chung với nước thải sinh hoạt hoặc nước 
mưa tuỳ thuộc vào độ bẩn của nó nhiều hay ít. Các loại nước thải có thành phần 
và tính chất gần như nhau có thể thiết kế cho chảy chung vào một hệ thống. 

Nước thải sản xuất có chất độc hại, nhiều dầu mỡ, axit thì phải khử độc, 
thu dầu mỡ, trung hoà axit trước khi thải ra mạng lưới thoát nước bên ngoài 
hoặc thải vào mạng lưới chung. 

2. Các bộ phận của hệ thống thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước bên trong công trình bao gồm các bộ phận sau: 

- Các thiết bị thu nước thải: Làm nhiệm vụ thu nước thải từ các khu vệ sinh, 
những nơi sản xuất có nước thải: chậu rửa mặt, chậu giặt, bệ xí, âu tiểu, lưới 
thu nước... 

- Xi phông hay tấm chắn thuỷ lực. 

- Mạng lưới đường ống thoát nước: Bao gồm đường ống đứng, ống nhánh, 
ống đứng, ống tháo (ống xả), ống sân nhà: làm nhiệm vụ dẫn nước thải từ các 
thiết bị thu nước thải ra mạng lưới thoát nước bên ngoài. Trong các nhà sản 
xuất có thể dùng ống hoặc máng thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. 
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- Các công trình của hệ thống thoát nước trong nhà. 

Trong trường hợp cần thiết, hệ thống thoát nước trong nhà có thể thêm các 
công trình sau: 

+ Trạm bơm cục bộ: Được xây dựng trong trường hợp nước thải bên trong 
công trình không thể tự chảy ra mạng lưới thoát nước bên ngoài được. 

+ Các công trình xử lý cục bộ: Được sử dụng khi cần thiết phải xử lý cục 
bộ nước thải bên trong công trình trước khi cho chảy vào mạng lưới thoát nước 
bên ngoài hoặc xả ra nguồn. 


3. Các thiết bị thư nước thải 

Để thu nước thải sinh hoạt, người ta thường dùng các thiết bị như: bệ xí, âu 
tiểu, máng tiểu, thiết bị vệ sinh cho phụ nữ, chậu rửa tay, rửa mặt, chậu giặt, 
chậu rửa nhà bếp, bồn tắm, lưới thu nước đặt trên sàn... Tuỳ theo tính chất của 
công trình (nhà ở, nhà tập thể, nhà công cộng...) mà trang bị các thiết bị và 
dụng cụ vệ sinh cho phù hợp. Để thu nước thải sản xuất có thể dùng lưới thu, 
phêu thu, chậu rửa... Đối với nước mưa, có thể dùng các máng nước (xênô) và 
phêểu hoặc lưới thu nước mưa. 

3.1. Các yêu cầu cơ bản đối với thiết bị thu nước thải 

- Tất cả các thiết bị (trừ âu xí) đều phải có lưới chắn bảo vệ, đẻ phòng rác 
rưởi chui vào làm tắc cống. 

- Tất cả các thiết bị đều phải có xi phông đặt ở dưới hoặc ngay trong 
thiết bị đó để đề phòng mùi hôi thối và hơi độc từ mạng lưới thoát nước bốc 
lên vào phòng. 

~ Mặt trong thiết bị phải trơn, nhắn, ít Bãy góc để đảm bảo đễ dàng tẩy rửa 
và cọ sạch. 

- Vật liệu chế tạo phải bền; không thấm nước, không bị ảnh hưởng bởi hoá 
chất. Vật liệu tốt nhất là sứ hoặc chất dẻo, ngoài ra có thể bằng gang, khi đó 
cần phủ ngoài một lớp men sứ mỏng. Trong trường hợp để kinh tế, đơn giản, rẻ 
tiền, một số thiết bị như chậu rửa, giặt trong các gia đình và tập thể có thể dùng 
Bạch xây láng vữa xi mnăng ở ngoài hoặc granito, ốp gạch men kính. 

- Kết cấu và hình đáng thiết bị phải bảo đảm vệ sinh và tiện lợi; tin cậy và 
an toàn khí sử dụng, quản lý; có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, phù hợp với 
việc xây dựng và lắp ráp nhanh chóng. 

- Đảm bảo thời gian sử dụng, từng chỉ tiết của thiết bị phải đồng nhất và đễ 
dàng thay thế. 
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3.2. Hố xí: Gồm có bệ xí. thiết bị rửa hố xí (két nước hoặc vòi rửa) và các 
đường ống dẫn nước. phân vào mạng lưới thoát nước bên trong nhà. 

* Bệ xí. 

- Bệ xí ngồi bệt (hình 4.1): Thường làm bằng sứ, được bố trí trong các nhà 
ở gia đình, công sở, công trình công cộng tiêu chuẩn cao. Trong bệ có bố trí 
ống xi phông, chiều sâu lớp nước trong xi phông từ 6 - 10cm. Chiều cao từ mặt 
nên đến mặt bệ xí ngồi bệt từ 400 - 420mm. Bệ được liên kết với sàn bằng vữa 
Xi măng hoặc gioăng cao su và bu lông. 

- Bệ xí ngồi xổm (hình 4.2): Là loại thông dụng ở những nhà ở tập thể, 
công trình công cộng tiêu chuẩn thấp. Nó là một loại hình mâm có bệ ngồi nối 
với ống thoát bằng xi phông liền hoặc rời. 





Ống cấp nước chờ D15 





700 - 730 l 


Hình 4.1: Bệ xí ngồi bệt 
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Hình 4.2: Bệ xí ngồi xổim 
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* Thiết bị rửa bệ xí; 

Gồm 2 loại thùng rửa và vòi rửa. Loại thùng rửa thường được bố trí 
trong các nhà ở gia đình. công trình Công cộng và là loại thông dụng. Với bệ 
Xí bệt, thùng rửa đặt trên bệ xí, liên kết với bệ bằng bưu lông. Dung tích 
thùng từ 8 - 12 lít. Thời gian dốc sạch nước trong thùng từ 4 - 5 giây. Trong 
thùng thường bố trí van phao hình cầu để tự đóng nước khi đầy. Với bệ xí 
xổm. thùng nước được treo trên tường ở độ cao 2000mm. Giữa thùng và bệ 
xí có đoạn ống nối D = 32mm. 

Loại vòi rửa thường đặt trong các công trình vệ sinh công cộng, công viên, 
nhà ga, bến xe... 

3.3. Hố tiểu 

Hố tiểu bao gồm âu tiểu và máng tiểu, thiết bị cấp nước rửa và các ống dẫn 
nước tiểu vào mạng lưới thoát nước tiểu. Âu tiểu chia ra làm 2 loại: loại treo 
trên tường và loại đặt trên sàn, dùng trong các nhà ở gia đình, công trình công 
cộng tiêu chuẩn cao. Máng tiểu chia ra làm mắng tiểu nam và máng tiểu nữ 
(thường dùng trong các Công trình công cộng tiêu chuẩn thấp). 

Âu tiểu treo trên tường thường được làm bằng sứ, đặt cao cách sàn 600mm, 
được gắn chặt vào tường bằng 2 hoặc 4 vít nở, Việc rửa âu tiểu thực hiện bằng 
các vòi rửa thủ công gắn vào đầu ống rửa ở phần trên âu tiểu, 

Máng tiểu nam có đáy và thành máng ốp bằng gạch men cao 1300 - 
1500mm. Đáy máng có độ đốc tối thiểu i„„ = 0,01. Máng có chiều dài, rộng, 
sâu tối thiểu tương ứng là 1800, 300, 50mm. Nước tiểu theo độ đốc chảy qua 
lưới thu vào mạng thoát. Nước rửa máng tiểu thường dùng các ống d = 15 - 20mm, 
đặt cao cách sàn Im, châm các lỗ 1 - 2mm cách nhau 50 - 100mm. đặt sao cho 
Các tỉa nước phun ra nghiêng một góc 45” vào phía tường. 

Máng tiểu nữ cũng chia làm nhiều ngăn như máng tiểu nam. Thành máng 
và tường cũng ốp gạch men, phần tường chỉ ốp cao Im. Đáy mỗi ngăn có bệ 
như hố xí kiểu ngồi xổm, có rãnh nước tiểu chảy vào máng chung. Rửa máng 
tiểu bằng các ống nước đặt trong bệ cho nước chảy ra qua các lỗ châm. 

3.4. Chậu rửa mặt (hình 4.3) 

Thường đặt trong hoặc ngoài khu vệ sinh. Có nhiều loại chậu rửa mặt khác 
nhau, theo hình đáng có chậu rửa mặt hình tròn, hình chữ nhật hoặc chậu đật 
góc tường. Chậu thường làm bằng sứ, có kích thước đài từ 450 - 550mm, rộng 
300 - 500mm và sâu 120 - 170mm. 
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Chậu rửa mặt thường được trang bị các vòi nước hay vòi trộn, xi phông loại 
hình chai hoặc hình chữ U, ống thoát nước. Chậu được treo trên tường nhờ hệ 
thống giá đỡ hoặc móc treo. Phía chậu rửa áp vào tường thường có I - 3 lỗ tròn 
(D = 28mm) để lắp các loại vòi nước. Ống thoát nước thường dùng d = 34mm 
chìm tường chính giữa chậu, đặt cao cách sàn 450 - 500mm. Mặt chậu cách 
mặt sàn 800 - 850mm. 






@) D34 chìm tường 


S00 - 850 


Hình 4.3 : Chậu rửa mặt 


3.5. Chậu bếp 

Thường được đặt trong nhà bếp, dùng để rửa bát đĩa và thực phẩm. Kích 
thước và lưu lượng thoát nước của loại chậu này lớn hơn chậu rửa mặt, chiều 
đài từ 500 - 1200mm, rộng 400 - 500mm, sâu 150 - 200mm. Mép chậu cách 
mặt sàn 700 - 800mm. Chậu rửa nhà bếp thường dùng loại hai ngăn có vòi cấp 
nước, có thể xoay được từ ngăn nọ sang ngăn kia. Vật liệu chế tạo thường bằng 
inox, ống thoát nước có đường kính D = 48 - 60mm và có gắn xi phông. 

3.6. Bồn tắm 

Thường được bố trí trong các khách sạn, bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà ở 
gia đình. Vật liệu chế tạo thường bằng gang tráng men hoặc chất dẻo, hình chữ 
nhật dài từ 1500 - 1800mm, rộng từ 700 - 800mm, sâu từ 400 - 450mm (không 
kể chân). Bồn tấm đặt trên sàn nhờ hệ thống giá đỡ hoặc gạch Xây ốp men 
kính. Dung tích của chậu tắm từ 200 - 300I nước. 

Các trang thiết bị của bồn tắm gồm có: 

- Vòi nước hay vòi trộn đ = I5mm, đặt cách sàn khoảng 850 - 900mm. 
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- Hương sen d = I5mm. đặt cách sàn 2000 - 2200mm. 

- Ống thoát nước D = 42mm ở đáy chậu. 

- Ống tràn nước ở phía trên thành chậu d = 25mm. 

- Lỗ thoát nước có nút đậy và xi phông thường dùng loại đặt trên sàn 
(không nằm tròng kết cấu của sàn) để để dàng thảm nom, tẩy rứa và sửa chữa 
khi cần thiết. 

3.7. Lưới thu nước 

Thường được bố trí trên mặt sàn của khu vệ sinh. trong các nhà ở, công 
trình công cộng, ở cuối các máng tiểu trong phòng tắm hương sen để thu nước 
tắm, nước tiểu, nước rửa sàn... vào ống đứng thoát nước. Vật liệu chế tạo 
thường bằng inox, chất đẻo có lưới chắn rác ở phía trên và xi phông hình 
chuông bên trong lưới thu nước. Lưới thu nước thường được bố trí ở sát tường. 
Sàn khu vệ sinh phải có độ đốc ¡ = 0,005 - 0,01 nghiêng về phía phêu thu. 
Đường kính ống thoát nối với lưới thu nước có các cỡ D = ó0. 76, 90, Ii0mm. 


Hình 4.4: Lưới th nước 


œ. Mặt bằng: b. Mặt cắt. 





3.8. Các loại xi phông 

Xi phông hay còn gọi là tấm chắn thuỷ lực (bằng nước): Có nhiệm vụ ngăn 
ngừa mùi hôi thối, các hơi độc từ mạng lưới bay vào phòng. Xi phông có thể 
đặt dưới mỗi dụng cụ vệ sinh (như hố xí) hoặc một nhóm dụng cụ vệ sinh (chậu 
rửa)... Xi phông có thể được chế tạo riêng rẽ (chậu rửa. chậu rửa mặt, bồn 
tắm...) hoặc gắn liễn với thiết bị thu nước (âu tiểu, lưới thu... ). 


Theo cấu tạo, xi phông chia ra các loại sau đây: 

- Xi phông uốn khúc kiểu thẳng đứng, nằm ngang và nghiêng 45”, thường 
sử dụng cho âu xí.- 

- Xi phông kiểm tra thường sử dụng cho các chậu rửa. nơi dễ bị tác. 

- Xi phông hình chai thường đặt dưới các chậu rửa mặt, âu tiểu treo tường. 

- Xi phông trên sàn thường sử dụng cho các phòng tắm, máng tiểu. 

- Xi phông ống đùng cho một âu tiểu. 


- Xi phông thu nước sản xuất. 

Chiều sâu của tấm chắn thuỷ lực hay mức nước trong xí phông thường là 
55 - 75mm (riêng âu xí là 60mm). Xi phông có đường kính các cỡ 34, 60, 76, 
90mm; có thể chế tạo bằng gang, sành, kim loạt màu, cao su và chất dẻo, 


1. MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC BỀN TRONG CÔNG TRÌNH 


1. Cấu tạo mạng lưới thoát nước 

Mạng lưới thoát nước trong nhà bao gồm các đường ống và phụ tùng nối 
ống; trong đó chia ra: ống nhánh, ống đứng, ống xả nước ra khỏi nhà, các thiết 
bị quản lý, tẩy rửa và ống thông hơi. 

1.1. Đường ống thoát và phụ tùng nối ống 

Mạng lưới thoát nước trong nhà được lắp đặt từ các loại ống sau: 

- Ống gang: Thường dùng trong công trình công cộng quan trọng và các 
nhà công nghiệp. Ống gang thường chế tạo theo kiểu miệng loe, có đường kính 
D = 50, 100, 150mm. Chiều đài ống L = 500 - 2000mm và chiều dày ống 4 - 
mm. Để đảm bảo nước không thấm ra ngoài, người ta nối ống như sau: 2/3 
miệng loe nhét đầy chặt sợi gai tầm bitum, sau đó nhét vữa xi măng vào phần 
còn lại. Miệng loe của ống bao giờ cũng đặt ngược chiều với hướng nước chảy. 

- Ống chất dẻo: Dùng để xây dựng mạng lưới thoát nước bên trong nhà, Loại 
ống này có rất nhiều ưu điểm: Độ bền cao, rẻ, nhẹ, trơn, do đó khả năng vận 
chuyển nước nhanh (tăng so với các loại ống khác từ 8 - 10%); chống xâm thực 
và chịu tác động cơ học tốt, nối ống dễ dàng, nhanh chóng. Ống chất dẻo thường 
làm bằng hai loại nhựa hoá học chính là polyetylen (PE) và polyclovinin (PVC). 
Việc nối ống có thể thực hiện bằng phương pháp ren, hàn, keo dán. Ông chất dẻo 
loại PE không sử dụng trong trường hợp nhiệt độ của nước lớn hơn 30C. Chiều 
đài ống nhựa thường là 4m. Đường kính ống tính theo đường kính ngoài, có các 
cỡ sau: 21, 27, 34, 42, 48, 60, 76, 90, 110, 140, 200mm... Hiện nay ống chất dẻo 
được sử dụng rộng rãi trong các mạng lưới thoát nước nhà ở gia đình và các công 
trình công cộng. 

Cũng như trong cấp nước để nối các chỗ cong, rẽ..., người ta thường dùng 
các phụ tùng nối ống bằng gang hoặc chất dẻo như sau: cút (90°, 135"), côn, tê, 
thập thẳng hoặc chéo có đường kính đồng nhất hoặc từ to sang nhỏ, ống cong 
chữ S, các ống ngắn. 
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1.2. Ống nhánh thoát nước 


Dùng để dẫn nước thải từ các thiết bị vệ sinh vào ống đứng thoát nước. 
Ống nhánh có thể đặt trong sàn nhà (trong lớp xi đệm) hoặc dưới trần nhà - 
dạng ống treo (khi đó nên có trần che kín để đảm bảo mỹ quan). Chiều dài 
một ống nhánh thoát nước không lớn quá I0m để tránh bị tắc và tránh cho 
chiều dày sàn quá lớn nếu đặt ống trong sàn nhà. Khi ống đặt dưới nền nhà 
thì chiều đài ống nhánh có thể lớn hơn nhưng phải có giếng kiểm tra trên 
một khoảng cách nhất định. Khòng được đặt ống treo qua các phòng bếp, 
phòng ở và các phòng sản xuất khác khi sản phẩm yêu cầu vệ sinh cao. Độ 
sâu đặt ống nhánh trong sàn nhà (độ sâu đầu tiên) lấy xuất phát từ điều kiện 
đảm bảo cho ống khỏi bị phá hoại do tác động cơ học nhưng phải sâu hơn 
10cm kể từ mặt sàn đến đỉnh ống. Trong các nhà ở gia đình và công trình 
công cộng, khi yêu cầu mỹ quan đòi hỏi không cao lắm, có thể xây các 
máng hở để dẫn nước tắm rửa, giặt giữ đến các ống đứng. Trước khi nước 
vào ống đứng phải qua lưới thu và xi phông. Máng có thể làm bằng gạch 
hoặc bê tông, có chiều rộng 100 - 200mm, độ dốc tối thiểu là 0,01. Đường 
kính ống nhánh thường chọn như sau: 

- D=60, 76, 90mm đối với ống thoát nước bẩn. 

- D=90, I10mm đối với ống thoát nước và phân từ các bệ xí. 

1.3. Ống đứng thoát nước 

Thường đạt chạy suốt các tầng nhà và được bố trí ở góc nhà, chỗ bố trí 
nhiều thiết bị vệ sinh, nhất là bệ xí vì dẫn phân đi xa dễ tắc. Ống đứng có 
thể bố trí ngoài tường, bố trí chung trong hộp với các đường ống khác hoặc 
lẩn vào tường nằm trong khe giữa 2 bức tường (một tường chịu lực và một 
tường che chắn). Nếu ống đứng đặt kín thì ở chỗ ống kiểm tra phải chừa 
khoảng cách các cửa mở ra đóng vào để dễ dàng thăm nom, tẩy rửa đường 
ống. Đường kính ống đứng thoát nước trong nhà tối thiểu là 76mm. Nếu thu 
nước phân thì dù có một hố xí, đường kính tối thiểu của ống đứng cũng là 
90mm (kể cả ống nhánh). Thông thường ống đứng đặt thẳng đứng từ tầng 
đưới lên tầng trên của nhà. Nếu cấu trúc của nhà không cho phép làm như 
vậy thì có thể đặt một đoạn ngang ngắn có hướng đốc lên. Khi đó không 
được nối ống nhánh vào đoạn ống ngang này, vì nó làm cản trở vận tốc chảy 
của nước trong ống, dễ sinh ra tắc ống. Trường hợp chiều dày tường, móng 
nhà thay đổi thì dùng ống cong hình chữ S. 
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1.4. Ống xả (ống tháo) 
Là ống chuyển tiếp từ cuối ống đứng dưới nền nhà tầng một hoặc tầng 


ngầm ra giếng thăm ngoài sân nhà. Chiều dài lớn nhất của ống xả theo quy 
phạm lấy như sau: 


Ống D= 76mm —> l„„ = lÖm 
D=90.Il0mm ->l,„= lãm 
D= 140mm —> l„. = 20m 


Trên đường ống xả ra khỏi NHÀ, cách móng nhà 3 - 5m, người ta bố trí một 
giếng thăm. Chỗ đường ống xả gặp đường ống ngoài sân nhà cũng phải bố trí 
một giếng thăm (thường kết hợp 2 giếng thăm đó làm một). 

Góc ngoặt giữa ống xả và ống ngoài sân nhà không được nhỏ hơn 90” theo 
chiều nước chảy. Có thể nối 2 - 3 ống xả chung mội giếng thăm. Ống xả 
thường có đường kính bằng hoặc lớn hơn đường kính ống giếng thăm. Có thể 
nối nhiều ống đứng với một ống xả, khi đó đường kính ống xả phải chọn theo 
tính toán thuỷ lực. Chỗ ống xả xuyên qua tường, móng nhà phải chừa một lỗ 
lớn hơn đường kính ống tối thiểu là 30cm. Khe hở giữa ống và lô phải bịt kín 
bằng đất sét nhào (có thể trộn với đá dăm, gạch vỡ) nếu là đất khô. Trường hợp 
đất ướt có nước ngầm thì phải đặt trong ống bao bằng thép hay gang có nhét 
kín khe hở bằng sợi gai tẩm bitum. Cho phép đặt ống xả dưới móng nhà nhưng 
ống phải được bảo vệ cẩn thận, tránh tác động cơ học gây bể, vỡ. 

Độ dốc của ống xả ngoài nhà có thể lấy lớn hơn tiêu chuẩn thông thường 
một chút để đảm bảo nước chảy ra khỏi nhà được dễ đàng, nhanh chóng, ít 
bị tắc. 

1.5. Ống thông hơi (hình 4.6) 

Là ống nối tiếp ống đứng đi qua hầm mái và lên cao hơn mái nhà tối thiểu 
là 07m; cách xa cửa sổ, ban công nhà láng giếng tối thiểu là 4m. Loại ống này 
dùng để dẫn các khí độc. các hơi nguy hiểm có thể gây nổ (như NH¿, H,S, 
C;H;_CH., hơi dầu...) ra khỏi mạng lưới thoát nước bên trong nhà. 

Việc thông hơi được thực hiện bằng con đường tự nhiên nhờ có lượng 
không khí lọt qua các khe hở của nắp giếng thăm ngoài sân nhà rồi đi vào các 
ống đứng thoát nước. Do có sự khác nhau về nhiệt độ và áp suất giữa không khí 
bên trong ống và ngoài trời. lượng không khí trên bay lên khỏi mái nhà và kéo 
theo các hơi độc để nổ. Trên nóc ống thông hơi có một chóp hình nón để che 
mưa bằng thép lá, dày I - I.5mm và có cửa để thoát hơi. Theo quy phạm, 


ló6 


không được nối ống đứng thoát nước với ống thông khói của nhà. Trong trường 
hợp mái bằng dùng để đi lại. phơi phóng thì chiều cao của ống thông hơi phải 
lớn hơn 3m. Đường kính của ống thông hơi có thể lấy bằng hoặc nhỏ hơn 
đường kính của ống đứng thoát nước một chút. Chỗ cắt nhau giữa đường ống 
thông hơi và mái nhà phải có biện pháp chống thấm tốt. 

Trong các nhà cao tầng hoặc các nhà đã xây dựng. khi tăng thêm các thiết 
bị vệ sinh mà không thay đối ống đứng được thì lượng nước trong ống đứng rất 
lớn (vận tốc V > 4 m/s. lớp nước chiếm quá nửa đường kính ống). khí không 
kịp thoát ra ngoài. khi đó phải bố trí các ống thông hơi phụ. Theo quy phạm. 
đường ống thông hơi phụ phải đặt trong các trường hợp sau: 

- Khi đường ống đứng thoát nước d = 60mm mà lưu lượng lớn hơn 2 l/s. 

- Khi đường ống đứng thoát nước d = 90mm mà lưu lượng lớn hơn 9 l/s. 

- Khi đường ống đứng thoát nước d = I40mm mà lưu lượng lớn hơn 20 l/s. 


Chóp bảo vệ 
Ống IẢ Giạch lá nem 
Ông lồn ' 
Kệ Bê tông 
Cố... $s 
Z Ề Án Ỷ 
Bê tông cốt thép 4 - „ 
l Ty ÀNG cu Â cớ cuấ Cửa thông hơi 
Neo ống 7 Sới gai tầm bitum Đại sắt 





Hình 4.0: Chỉ tiết ống thông hơi 


1.6. Thiết bị quản lý 

Đó là các ống kiểm tra, ống súc rửa phục vụ cho công tác Hồn lý mạng 
lưới thoát nước bên trong công trình. 

Ống kiểm tra được bố trí trên ống thoát ở mỗi tầng nhà, cách mặt sàn 
khoảng Im và phải cao hơn mép thiết bị vệ sinh là I5cm và cũng có thể đặt 
trên các ống nằm ngang. Khi cần kiểm tra hay thông tắc. ta tháo êcu, mở nắp 
kiểm tra ra, dùng nước áp lực mạnh hoặc gậy mềm thông tắc. 

Ở đầu các ống nhánh có 2 - 3 thiết bị trở lên (nhất là các ống nhánh dẫn 
phân từ hố xí ra), nếu ở phía dưới không bố trí ống kiểm tra thì phải đặt ống 


1ó? 


SÚC rửa. Ống súc rửa như một cái cút 90” có nắp tháo ra đễ đàng để thông 
tắc. Ông súc rửa còn đặt trên các ống nhánh nằm ngang ở các chỗ ngoặt và 
chỗ uốn cong. Trên các đường ống nhánh hay ống xả quá dài cũng phải đặt 
ống kiểm tra và ống súc rửa. Khoảng cách lớn nhất giữa chúng có thể lấy 
theo bảng 4.l. 


Bảng 4.1: Khoảng cách lớn nhất giữa các ống kiểm tra, súc rửa 

































Khoảng cách lớn nhất phụ thuộc vào 
Đường kính ống tính chất nước thải : — Bảng 
(mm) Sản xuất Sinh hoạt, THANH z : 
4 2 - .“..: có nhiều chất 
không bẩn ÌÍ sản xuất bẩn l 
lơ lửng 
60 - 76 15 10 Ông kiểm tra 
60 - 76 10 6 Ống súc rửa 
90 - 110 - 140 20 12 Ông kiểm tra 
90 - 110 - 140 1§ § Ông súc rửa 
200 | 25 l5 |_Ông kiểm tra 





Tầng hầm cũng phải bố trí các giếng kiểm tra có dạng tròn hoặc vuông với 
kích thước tối thiểu là 700 x 700mm. 


2. Tính toán mạng lưới thoát nước bên trong công trình 

2.1. Khái niệm về các yếu tố thủy lực 

Các yếu tố thuỷ lực cần nghiên cứu là lưu lượng đi trong các đoạn ống, tốc 
độ, độ dốc của các ống nằm ngang (ống nhánh, ống xả), mức nước choán trong 
ống (độ đầy ống) và đường kính ống. 

* LH lượng: 

Lưu lượng nước thải thoát đi từ một thiết bị vệ sinh cần được tính sao cho 
lớn hơn lưu lượng nước sạch cấp vào cho chính thiết bị vệ sinh nào đó. Muốn 
có lưu lượng nước thải thoát ra từ một thiết bị vệ sinh nào đó có thể tham khảo 
bảng 4.2. 

Phần lưu lượng nước thải đó gọi là @„. mà qua nhiều năm nghiên cứu, thí 
nghiệm, người ta đã ghi lại được cho tất cả các loại dụng cụ vệ sinh. 
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Bảng 4.2: Lưu lượng nước bẩn của các thiết bị vệ sinh Q 


che 


đường kính ống xả nước nối với dụng cụ vệ sinh và số đương lượng 
ỏ I Về gn§ 








F— 







Lưu 
lượng 
nước thải 
Ø„ (s) 


Loại dụng cụ vệ sinh 


- Hố xí có két nước 
rửa 





- Hố xí không có I2- 1,4 
két nước rửa 

- Chậu tiểu treo trên| 0,15 0.05 
tường 

- Máng tiểu dài 0.18 0,06 
(tính theo !m đài) 

- Chậu rửa mặt 0,20 0.07 
- Chậu rửa nhà bếp 2 0,67 
1 ngăn 

- Chậu rửa nhà bếp 3 1 

2 ngăn 

- Bồn tắm 2 0,67 
- Buồng tắm hương| 0,60 0,20 
sen thải qua lưới thu 

- Chậu vệ sinh phụ| 0,45 0,15 
nữ 

- Vòi phun nước| 0,10 0,035 
uống 

- Chậu rửa, chậu 1 0,33 





lặt 





* Đường kính ống: 





























Đường 
nà Ên, Độ đốc nhỏ 
ống nối SxÝ xà 
với dụng nhật Ben Ghi chú 
tt đường TUẸ 
sinh xả nước 
(mm) : | 
90 - LIO 0,012 Cũng như cấp j 
nước, các 
90 - I]0 0,012 dụng cụ vệ 
sinh có lưu 
34-42 0,020 lượng thải ra 
khác nhau. 
- - Do đó người 
ta cũng đưa 
34-42 0,020 tất cả các lưu 
60 0.025 lượng thoát 
nước của các 
76 0,025 dụng cụ vệ 
sinh về đang 
48 - 60 0,020 đương lượng 
60 0,025 đơn vị. — | 
Một đương 
34-42 ¡ 0.020-0,01 | lượng đơn vị 
thoát nước 
34 0.02 tương ứng với 
lưu lượng thải 
60 - 76 0,025 ra của | chậu 














rửa = 0,33 l/s. 


- Lưu lượng nước thải thoát ra từ một hay cả nhóm dụng cụ vệ sinh lớn hơn 
lưu lượng nước cấp vào cho một hay cả nhóm dụng cụ vệ sinh ấy. Cho nên, 
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đường kính ống thoát nước thải ra bao giờ cũng lớn hơn đường kính ống nước 
sạch cấp vào. 

- Nước thải trong hệ thống thoát chuyển động tự do (tự chảy), không có áp 
lực. Như vậy, nước chảy có mặt thoáng, tiết diện ống một phần do nước chiếm, 
còn phần nữa dùng để làm thoáng hơi (tránh được hiện tượng làm mất nước ở 
xi phông) nên đường kính ống phải lớn. 

Khi tính toán đường kính ống thoát nước thải trong nhà, người ta tự chọn 
không được nhỏ hơn 60mm và có thử lại điều kiện mức nước choán trong ống. 

* Độ dốc đặt ống: 

Hệ thống thoát nước là một hệ thống tự chảy. Lưu lượng, đường kính và độ 
đốc đặt ống có ảnh hưởng đến tốc độ dòng nước. 

Trong một ống nằm ngang, nếu lưu lượng và đường kính không thay đổi, 
người ta đặt ống với độ đốc lớn thì tốc độ lớn và đặi ống với độ dốc nhỏ thì tốc 
độ sẽ nhỏ đi. Nếu độ đốc giảm xuống đến một mức độ nào đó (độ đốc tối 
thiểu) thì nước bắt đầu chảy chậm và ngừng chảy, trong ống có hiện tượng lắng 
cặn. Các loại ống được đặt theo độ đốc thích hợp (độ dốc tiêu chuẩn) thì các 
chất cặn lắng, bùn bẩn sẽ được cuốn theo ống nước thải ra ngoài. 

Trong tính toán. người ta cố gắng áp dụng độ dốc tiêu chuẩn quy định. 
Vì điều kiện nào đó có thể đặt ống với độ đốc lớn. Nếu dùng độ đốc nhỏ, ta 
phải dùng bơm tẩy rửa cặn bùn lắng trong ống. Tuỳ các loại ống khác nhau 
về đường kính mà ta có các độ đốc tiêu chuẩn, tối thiểu khác nhau, ghi trong 
bảng 4.3. 


Bảng 4.3: Đường kính ống và độ đốc đặt ống 





Đường kính ống | Độ đốc tiên chuẩn (¡) | Độ dốc tối thiểu 





D(mm) @) 
60 0,035 0,025 
71 0,025 0,020 
90 0,020 0.012 
L10 0.015 0.01 
140 001 0.007 
200 0,008 0,005 
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* Độ đây ống (h/D): 

Độ đày ống h/D là thương số giữa chiều cao lớp nước trong ống h với 
đường kính của ống D. Tỉ số h/D cho ta thấy nếu lưu lượng trong ống không 
đổi. khi thay đổi đường kính ống D thì tỉ số h/D sẽ thay đổi theo hình 4.7. 
Trong hệ thống thoát nước (trừ ống đứng thoát nước trong nhà không có độ đầy 
ống h/D), khi tính toán. người ta quy định với mỏi loại đường kính ống khác 
nhau sẽ có độ đầy cho phép nhất định. được ghi trong bảng 4.4. 


Bảng 4.4: Độ đây h/D cho phép phụ thuộc vào đường kính ống 














| Độ đây h/D Ị 
Đường kính ống D (mm) 
cho phép 
[ Đường ống thoát sinh hoạt Í | 
60 <0,5 
76. <0.5 
90 <0,5 
[I0 <05 
140 <0,6 
200 <0,6 
Đường ống thoát nước sản xuất có 
nhiều chất bẩn 
0Ó - 150 <0.7 
> 200 <0,8 
Đường ống thoát nước không bẩn với D các loại <0,8 
[ Máng, rãnh hở — | _ <0,8 chiêu cao rãnh 
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Hình 4.7: Biểu đô hiD 





Hình 4.8: Độ cháy dây 
a. Độ chảy đây ống h/D 
b. Độ chảy đây rãnh HH 
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* Tốc độ nước thoát trong ống (v): 

Nếu các yếu tố lưu lượng, độ đầy ống, đường kính ống không thay đổi, 
riêng độ đốc đặt ống thay đổi thì tốc độ nước thoát trong ống (v) cũng thay đổi 
theo. Do đó, ta cần xác định tốc độ tối thiểu trong các ống. Tốc độ này đảm 
bảo đẩy hết cặn lắng và bùn bẩn đọng lại ở đáy ống, làm cho đường ống luôn 
luôn sạch, nước thải lưu thông được dễ, Tốc độ ấy gọi là tốc độ tự rửa hay tốc 
độ tiêu chuẩn: 

- Đối vớiống:  v>0,7m(s. 

- Đối với máng: v >0,4 m/s. 

Tốc độ tối đa của ống phi kim loại không quá 4m/s và ống kim loại không 
quá 8 mús. 

Tốc độ trong ống đứng không quá 4 mús. 

Năm phần trên đây đã trình bày 5 yếu tố có ảnh hưởng đến việc tính toán 
hệ thống thoát nước thải trong nhà. Chúng có liên quan chặt chẽ với nhau, nếu 
có một yếu tố nào thay đối thì có ảnh hưởng đến các yếu tố khác. 

2.2. Tính toán thuỷ lực mạng lưới 

* Các bộ phận của hệ thống cần được tính toán: 

Như trên đã trình bày, hệ thống thoát nước bẩn bên trong nhà gồm thiết bị 
thu nước thải, ống nhánh, ống đứng, ống xả và các thiết bị phụ trên đường ống 
(thông hơi, lỗ kiểm tra, súc rửa...). 

- Các thiết bị thu nước bẩn: Tuỳ theo tiện nghi bố trí trong phòng vệ sinh 
của các công trình mà ta lựa chọn các thiết bị vệ sinh và cấu tạo cho thích hợp. 
Các thiết bị vệ sinh, ta không phải tính toán về phần công nghệ mà chỉ lấy theo 
quy phạm hay cấu tạo đã có. 

- Ống nhánh: Là ống nằm ngang ở các tầng, dùng để tập trung nước thải 
cho các thiết bị thu, đưa ra ống đứng thoát nước. Ống nhánh cần phải được tính 
toán cụ thể về lưu lượng để chọn đường kính ống hợp lý, đủ tải lưu lượng nước 
thoát ra. Độ đầy ống h/D phải xác định thoả mãn với độ đầy cho phép, đảm bảo 
phần thoáng bên trong ống để dẫn các hơi độc, các khí có trong nước thải đưa 
ra ống thông hơi. Một yếu tố cần xác định đối với ống nhánh nữa là độ dốc đật 
ống, bảo đảm độ dốc tiêu chuẩn, tạo ra một vận tốc cho phép (> 0,7 m/S) để 
đẩy hết nước thải, cặn lắng, bùn đọng lại trong các ống nằm ngang. 
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- Ống đứng: Cũng phải xác định lưu lượng đúng để chọn đường kính hợp 
lý. kinh tế, đủ khả năng dẫn nước thải ở các ống nhánh nối vào nó. Ống đứng là 
ống đặt thắng đứng theo chiều cao nhà. Yếu tố độ đầy ống, độ dốc đặt ống 
không cần phải xác định. Song vì là ống đứng, nước chảy từ trên xuống đưới 
theo trọng lượng bản thân (rơi tự do) nên tốc độ trong ống cũng phải được tính 
toán trong phạm vi cho phép (< 4 m/s) để ống làm việc được bình thường, tránh 
làm hỏng mối nối hay tắc ống. - 

¬ Ống xả: Cũng là đoạn ống nằm ngang như ống nhánh nhưng là ống dùng 
để tập trung nước thải ở các ống đứng đưa ra khỏi công trình. Nó được chôn 
dưới đất, dưới nẻn nhà. Các yếu tố thuỷ lực được tính toán cho ống xả cũng 
giống như các yếu tố tính cho ống nhánh: lưu lượng đường kính ống, tốc độ đi 
trong ống với độ đốc tiêu chuẩn và độ đầy ống h/D cho phép. 

- Các thiết bị phụ trên đường ống (thông hơi, súc rửa, thông tắc...): tuỳ từng 
ngôi nhà, từng loại hệ thống thoát nước được thiết kế bên trong mà ta bố trí, 
cấu tạo chúng cho hợp lý theo quy phạm, tạo cho hệ thống thoát nước bên 
trong làm việc để đàng, hợp lý. 

* Các yến tố thuỷ hực tính toán: 

- Lưu lượng cho từng đoạn ống: Là lượng nước đi qua tiết diện của các 
đoạn ống trong một đơn vị thời gian: ký hiệu là Q. đơn vị là l/s, m?⁄h, mÌ/ngày 
nhưng thường dùng hơn là l/s khi tính toán hệ thống thoát nước thải trong nhà. 
Khi tính toán lưu lượng, ta có công thức tổng quát: 

Quu„, = Quy # 0ï (UẤY, (4.1) 

trong đó: 

„„ - Lưu lượng nước thải thoát ra trong đoạn ống cần tính. 

€.„ - Lưu lượng nước sạch cấp vào các dụng cụ vệ sinh có trên đoạn ống ấy, 
được tính toán như phần I chương 5 "Hệ thống cấp nước bên trong công trình": 

+ Nếu cho loại nhà gia đình, biệt thự, khi biết Q,. và >N thì tra bảng 5.6, 

+ Nếu là nhà tập thể công cộng, khi biết loại nhà và 5 thì tra bảng 5.8. 

Q„ - Lưu lượng nước bẩn thoát đi từ một thiết bị vệ sinh, tra bảng 4.2. 
Trong các dụng cụ vệ sinh có nước thải thoát ra mà đoạn ống tính toán phục vụ 
ta chọn Ở,, (của các dụng cụ vệ sinh ấy) lớn nhất. 

- Sơ bộ chọn đường kính cho từng đoạn ống: Khi đã xác định được lưu 
lượng thoát ra của nước thải, ta cần phải chọn đường kính cho từng đoạn ống 
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hợp lý, kinh tế nhất và sơ bộ chọn như sau: 

+ Đối với ống nhánh: Thoát nước bẩn D > 60mm, nếu có dẫn phân 
D> 90mm. 

+ Đối với ống đứng: Đường kính ống đứng phải bằng đường kính ống 
nhánh lớn nhất mà nó phục vụ: nếu có dẫn phân thì Ð > 90mm. 

+ Đối với ống xả: Đường kính ống xả tối thiểu phải bằng đường kính ống 
đứng lớn nhất; đường kính ống xả > 90mm (dù có dẫn phân hay không). 

Sau khi sơ bộ chọn được đường kính ống. ta sẽ đi tìm được các độ dốc đặt 
ống tiêu chuẩn và tối thiểu (chỉ với các ống nằm ngang) trong bảng 4.3 để tính 
các yếu tố còn lại. 

Trên đây ta mới sơ bộ chọn được đường kính ống. Muốn đường kính ống 
đã chọn hợp lý, kinh tế nhất, ta phải tính độ đầy ống h/D để kiểm tra lại. 

- Độ đầy ống h/D (chỉ tính cho các ống nằm ngang): Khi đã xác định sơ bộ 
đường kính các ống nằm ngang, ta tiến hành kiểm tra lại bằng cách mang 
đường kính ống sơ bộ đã chọn và độ đốc đặt ống tiêu chuẩn tương ứng (tra 
bảng 4.3) vào bảng 4.5 để tìm Q„„ (lưu lượng nghiệm toán) và V„„ (tốc độ 
nghiệm toán). 

Lập tỉ số: đ = „„„/ Quw (4.2) 

trong đó: 

Ó„„„ - Laru lượng nước thoát của ống nằm ngang (xác định ở trên). 

Ó„„ - Tra trong bảng 4.5. 

Mang tỉ số a tìm được vào biểu đồ con cá hình 4.7 (trục hoành), đóng lên 
gặp đường Q và dóng ngang tìm được độ đầy ống h/D (trục tung). 
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Bảng 4.5: Lưu lượng nghiệm toán Q 





nạt 


¬.-. v 2 
và tốc độ nghiệm toán Vy 





















































































Tà, D=60mm D=76mm D=90mm 
Độ đốc Qặy Vụ Q,„ M 
đặt ống (l/s) (m/s) (Ms) | (m/s) 
0,01 0,82 0.42 2,56 0.54 5.26 0,60 
0.015 1,00 0,56 2,90 0.65 6,34 0,80 
0.02 1,16 0,59 3,40 0,77 1.44 0,93 
0.025 1,30 0,63 3,78 0,85 8,62 1,04 
0,03 1,40 0,72 4.16 0,94 9,10 1.14 
0,035 1,52 0.78 4.43 1,02 9.80 1,23 
0,04 1,62 0,83 4.80 1,09 10.52 k2 
0,045 1,72 0,86 5,00 1,16 11,14 1,40 
0.05 1,82 0,90 5,20 1,23 1176 1,43 
0,055 1,90 0,98 5.24 1,28 12.32 1,55 
0.06 2,00 1,02 5,88 1,33 12,90 1,62 
dù _ D=110mm D~ 1400mm 


Nếu h/D tìm được thoả mãn điều kiện h/D trong bảng 4.4 quy định với 
đường kính ống đã chọn trên, thì đường kính ống đã chọn ấy là hợp lý. Nếu 
h/D tìm được không thoả mãn điều kiện quy định trong bảng 4.4, có nghĩa là 
đường kính ống đã chọn lớn quá. Vì lưu lượng không đổi nên muốn có h/D nhỏ 
xuống theo quy định, ta tiến hành chọn đường kính lớn hơn. Với đường kính 
vừa chọn lớn hơn, Ø„„„„ đã tính toán, ta lại tiến hành chọn tiêu chuẩn, tìm tỉ số 
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h/D trên biểu đổ con cá theo trình tự như trên, đến khi nào độ đầy ống h/D thoả 
mãn điều kiện thì đường kính ta chọn tương ứng là hợp lý và kinh tế nhất. 

Đối với ống đứng, khi có lưu lượng, sơ bộ chọn đường kính. Muốn kiểm tra 
xem đường kính ta chọn có hợp lý không, ta tiến hành so sánh trong bảng 4.6 
tìm tốc độ trong ống đứng theo điều kiện Vy „„„„ S 4 mí. 


Bảng 4.6: Tìm tốc độ của ống đứng thoát nước 












Tốc độ của Lưu lượng nước tính toán của ống đứng (1⁄s) 


















ống đứng sI: 
V(m⁄s; |D= 60mm | D= 76mm | D= 90mm | D= 110mm | D= 140mm 

0,30 1,30 - 2,00 Ẻ 4,00 
1,00 2,30 4,50 7,30 
2,00 3,50 7,00 11,00 
2,50 4,50 9,00 14,00 
3,00 3,80 11,50 16,00 
3,50 7,00 14,00 22,00 
4,40 7,70 16,00 25,00 
5,00 9.00 19,00 29,00 

1100 | 2300 | 3700 








Ghỉ chú: Khi ta có Q„„„, đã chọn sơ bộ đường kính ống đứng D, đưa vào 
bảng tìm được tốc độ trong ống đứng. Tốc độ ấy phải thoả mãn điều kiện tối đa 
là 4 m/§ (Vø„ z¿„„ < 4 m/5). 

- Tốc độ trong các ống nằm ngang (V): Tính theo công thức: 

Vu, =b. Vi (m/ S) (4.3) 
trong đó: 
Vz„„„ - Tốc độ nước thải đi trong ống nằm ngang. 
V,„ - Tốc độ nghiệm toán tìm được trong bảng 4.5 căn cứ vào đường kính 
đã chọn hợp lý nhất. 
b - Trị số tìm trong biểu đồ con cá căn cứ vào h/D đã thoả mãn điều kiện. 
Tốc độ tính toán trên phải thoả mãn điều kiện trên, nghĩa là nếu V 


thoát 
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< 0.7 m/s thì tốc độ không đảm bảo đẩy hết các cặn bã. bùn lắng. chất bẩn đi 
khỏi ống và gây nên tắc ống. Muốn tốc độ lớn hơn. ta phải lấy độ dốc đặt ống 
tăng lên (từng độ) để tìm lại b,V,„ và tính V„„: cứ làm như vậy đến khi nào 
mức độ tính toán đạt đến yêu cầu là > 0,7 m/s mới thôi. Độ dốc đặt ống thực tế 
là độ đốc tương ứng với > 0.7 m/s. 

3. Hệ thống thoát nước mưa 

3.1. Cấu tạo 

Hệ thống thoát nước mưa bên trong công trình dùng để dẫn nước mưa từ các 
mái nhà theo các đường ống bố trí trong nhà ra hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà. 

Phểu thu nước mưa bao gồm: vỏ phêu bố trí trong bê tông mái. khung, lưới 
thư hay lưới vòm để chắn giữ rác. Phễu thu được gắn chác vào mái bằng các bu 
lông, êcu. Đường kính của phêu thu thường là 80. 100, 150, và 200mm. 

Các phểu thu thường bố trí cách nhau không lớn hơn 48m, phụ thuộc vào 
hình dạng mái nhà, kết cấu nhà và diện tích thu nước mưa trên mái. 

Để nước mưa đổ về phêểu thụ được dễ dàng, trên mái nhà người ta thường 
bố trí các máng dẫn nước (xênô). Các máng này có thể bố trí một bên (khi 
chiều rộng mái nhà < 20m) hoặc hai bên (khi máng ra ngoài tường bao để đảm 
bảo mỹ quan và an toàn), Máng có thể xây bằng gạch, đổ bê tông hoặc dùng 
máng bê tông lắp ghép. Chiều rộng máng không lớn hơn 50 - 60cm: chiều sâu 
máng đầu tiên từ § - 10cm, ở phểu thu không lớn hơn 20 - 30cm. Độ đốc máng 
0,01 - 0,015 hướng về phía phểu thu. 

Các ống đứng có đường kính các cỡ 76 - 110, 140 - 200mm, có thể làm 
bằng tôn (công trình công cộng), ống gang (nhà sản xuất) hoặc ống nhựa (cho 
các loại nhà). Trên các ống đứng dẫn vào mạng lưới ngầm thì cách mặt sàn 
khoảng Im thường đặt ống kiểm tra, tẩy rửa. Khi máng dẫn nước nằm trong 
tường bao, ống đứng vẫn nên bố trí ra ngoài tường bao. Khi đó, cút nối giữa 
phểu vào ống đứng phải làm bằng gang hoặc tôn cuốn hàn điện. 

Các ống nhánh dùng để nối một hoặc một vài phễu thu với ống đứng. 
Trường hợp dưới nhà vướng các công trình ngầm, không thể xây dựng mạng 
lưới thoát nước mưa ngầm dưới nhà được thì dùng các ống nhánh dẫn nước ra 
các ống đứng ở bên ngoài tường bao dưới dạng kết cấu treo. Khi đó ống nhánh 
có thể gắn chặt với các kết cấu của nhà (Khung đầm tường cột) bằng các móc, 
neo, đai treo... Trên các ống nhánh dài, cứ cách 15 - 20m phải bố trí ống kiểm 
tra để tẩy rửa ống. Ống nhánh làm cùng vật liệu với ống đứng. Đường kính ống 
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nhánh lấy không nhỏ hơn đường kính phếu thu và phải kiểm tra bảng tính toán, 
độ đốc tối thiểu 0.005. 

Các ông xả dùng để dẫn nước từ ống đứng ra mạng lưới ngoài sân nhà có 
thể đặt nổi trên hè hoặc đặt ngầm vuông góc với tường bao. Khoảng cách từ 
ống đứng đến giếng thăm mạng lưới sân nhà không xa hơn l5m đối với ống xả 
D= ?6 - I40Ômm và 20m đối với ống có D > 200mm. Đường kính ống xả lấy 
không nhà› hơn đường kính phêu thu và cũng phải kiểm tra bằng tính toán. 


Bảng 4.7: Độ đốc ống xả 





Đường kính (mm) | 76 90-110 | 140 200] 
Độ đốc tối thiểu | 0/01 0,008 0005 | 0,004 | 














Ống kiểm tra và tẩy rửa cũng đặt tại các vị trí như đối với hệ thống thoát 
nước sinh hoạt trong nhà. Trên những đoạn ống đặt ngang, cứ cách IOm đối với 
ống D = 76mm, lãm đối với ống 90 - 140mm thì người ta bố trí ống tẩy rửa 
hoặc giếng kiểm tra. 

3.2. Tính toán thuỷ lực 

Tính toán hệ thống thoát nước mưa bên trong công trình bao gồm: xác định 
đường kính các ống đứng, ống nhánh, kích thước các máng dẫn nước trên mái 
nhà và tính toán thuỷ lực mạng lưới ống ngầm dưới sàn nhà và ngoài sân nhà 
(nếu có). 

Cần nắm các quy định sau: Đối với mái nhà có độ dốc nhỏ hơn 1,5% (mái 
bằng), khi tính toán ta sử dụng cường độ mưa với thời gian 20 phút (qu, l/s.ha); 
đối với mái nhà có độ dốc lớn hơn I,5% (mái dốc), ta sử dụng cường độ mưa 
với thời gian 5 phút (q;, l/s.ha). Các giá trị qs, q;¿ được xác định theo số liệu 
cho trước của khí tượng thuỷ văn. 

Lưu lượng nước mưa (l/s) mà một phểu thu phục vụ được xác định theo 
công thức: 


~ Đối với nhà mái bằng (¡ < 1,5%): g„ = F.q„/10000 (4.4) 
- Đối với nhà mái đốc (¡ > 1,5%): ạ„ = F.g/10000 (4.5) 
trong đó: 


F - Diện tích một phu thu phục vụ, mẻ. 
Vật liệu và đường kính của phễu thu, ống đứng được chọn từ khi tính toán 
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để cho lưu lượng tính toán không vượt lưu lượng cho phép dẫn ra ở bảng 4.8. 


Bảng 4.6: Lưu lượng tối đa cho phép trên một phễu thu và ống đứng 











Đường kính phếu thu Lưu lượng (1⁄s) 
hoặc ống đứng Cho một phễu thu Cho một ống đứng 
80 5 10 
100 l2 20- 
150 35 50 
200 - 80 





Ống nhánh và ống xả đặt bằng, người ta tính như mạng lưới thoát nước sinh 
hoạt, trong đó độ đây lấy không lớn hơn 0,8; độ dốc tối thiểu lấy như đã nói ở 
trên; tốc độ chuyển động thường lấy bằng 0,7 - 3 m/s. 

4. Bể tự hoại không ngăn lọc 

Bể tự hoại có nhiệm vụ làm sạch sơ bộ hoặc hoàn toàn nước thải trong nhà 
trước khi thải ra sông, hồ hay mạng lưới thoát nước bên ngoài. 

Bể tự hoại thường được sử dụng trong trường hợp ngôi nhà có hệ thống 
thoát nước bên trong nhưng bên ngoài là hệ thống thoát nước chung, không có 
trạm xử lý tập trung hay trong trường hợp ngôi nhà đứng độc lập, riêng rẽ... Bể 
tự hoại thường chia ra các loại sau đây: 

- Bể tự hoại không có ngăn lọc, làm sạch sơ bộ. 

- Bệ tự hoại có ngăn lọc, làm sạch với mức độ cao hơn. 

- Bể tự hoại có thể phục vụ cho một khu vệ sinh, một nhà hay một nhóm nhà... 

4.1. Nguyên lý làm việc 

Bề tự hoại không ngăn lọc là loại được sử dụng rộng rãi hiện nay. Nó 
giống bể chứa gồm 1, 2, 3 ngăn như giới thiệu ở hình 4.9. Bể này có thể xử lý 
toàn bộ các loại nước thải hay xử lý các loại nước phân, nước tiểu. Khi nước 
thải chảy vào bể, nó được làm sạch nhờ 2 quá trình chính 1à lắng cặn và lên 
men cặn lắng. 
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Hình 4.9: Bể tự hoại không ngăn lọc 

Do tốc độ nước chảy qua bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng nước 
trong bể từ 1 đến 3 ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá 
trình lắng tĩnh: Dưới tác dụng của trọng lượng, bản thân các hạt cặn (cát, bùn, 
phân) rơi dần xuống đáy bể và nước sau khi ra khỏi bể sẽ trong. Tốc độ dòng 
nước qua bể càng chậm, dung tích bể càng lớn thì hiệu quả làm nước trong 
càng cao, tuy nhiên giá thành xây dựng bể càng đắt. 

Các hạt cặn rơi xuống đáy bể, ở đây chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ nhờ hoạt 
động của các vi sinh vật yếm khí. Cặn sẽ lên men, mất mùi hôi và giảm thể 
tích. Tốc độ lên men của cặn nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH 
của nước thải, lượng vi sinh vật trong lớp cặn... Nhiệt độ càng cao thì tốc độ lên 
men cặn càng nhanh. 

Trong điều kiện khí hậu nước ta, thời gian (T) hoàn thành việc lên men cặn 
tươi như sau: 

T = 62 ngày vào mùa hè (với nhiệt độ trung bình t = 30,5°C). 
T= 115 ngày vào mùa đông (với nhiệt độ trung bình t = 13C). 

Khi nồng độ xà phòng trong nước cao thì độ pH càng thấp. Độ pH càng 
thấp thì các vi sinh vật hoạt động yếu và có thể bị tiêu diệt. Vì vậy, đối với nhà 
có nồng độ xà phòng trong nước thải cao (nhà tắm công cộng, giật là...) thì 
không nên dùng bể tự hoại. Khi bể càng sâu thì độ ẩm W„ của cặn lên men 
càng nhỏ và do đó thể tích phần chứa cặn càng giảm. 

Khi chiều sâu bể H => 3m thì W, = 98,5%, khi H = 10m thì W, = 83%. Độ 
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sâu tối thiểu của bể là 1.3m, 

Trong quá trình làm việc cần thường xuyên bổ sung cặn tươi. Quá trình 
phân giải các hợp chất hữu cơ chứa cacbon làm chậm quá trình lên men cặn, 
Mặi khác, các khí và bọt khí (CH,, CO;, H;S) nổi lên kéo theo các hạt cặn dịu 
đặc có chiều đày 0.2 - 0.4m (có khi tới Im). Cặn nổi lên và rơi xuống liên tục 
từ lớp váng cận này làm cho nước đã lắng lại đục hơn. Thực nghiệm cho thấy 
rằng. nếu thông hơi tốt và mặt thoáng của bể càng rộng thì chiều dày các lớp 
vắng cặn càng giảm, làm tăng thể tích vùng lắng và góp phần làm tăng hiệu 
quả lắng trong nước. Bởi vậy, chiều sâu đặt ngập ống chữ T từ mép dưới ống tới 
lớp váng cặn thường lấy 0,4 - 0.7m. 

Kết quả của quá trình lên men cặn là xử lý được cặn tươi, thu được cặn đã 
lên men làm phân bón rất tốt. 

4.2. Cấu tao bể 

Bể tự hoại có thể xây dựng bằng bê tông, gạch... Theo quy phạm: 

- Khi thể tích bể W dưới Im thì làm một ngăn. 

- Khi thể tích bể W dưới 10m` thì làm hai ngăn: Một ngăn chứa và một 
ngăn lắng. 

- Khi thể tích bể W lớn hơn 10m" thì làm ba ngăn: Một ngăn chứa và hai 
ngăn lắng. 

Nói chung, các ngăn đầu thường có dung tích lớn hơn các ngăn sau vì ở 
đây cặn nhiều hơn (với bể 2 ngăn, dung tích ngăn đầu 75%, với bể ba ngăn: 
Ngăn đầu 50%. hai ngăn sau 25%), 

Bể thường được bố trí các ống như sau: ống nước vào và ra khỏi bể, ống 
thông hơi và ống tẩy rửa, ống rút cặn... Nước vào và ra khỏi bể thường qua một 
tê để đễ dàng tẩy rửa. Các tê này thường đặt dưới ống thông hởi, tẩy rửa và đặt 
sâu dưới lớp váng cặn chừng 0.5 - 0,6m. Cửa thông nước thường bố trí ở giữa 
chiều sâu của bể (0,4 - 0.6H) và nên bố trí so le trên mặt bằng để nước chảy 
quanh co làm tăng hiệu quả lắng. Có thể bố trí ống hoặc cửa rút cặn ở sát đáy 
bể thu cặn từ ngăn lắng vẻ ngăn chứa để việc lấy cặn ra khỏi bể dễ dàng. Trên 
nóc bể ngăn chứa thường bố trí nắp đậy D = 0,3 - 0,5m, gắn bằng vữa xi măng 
hoặc một mật bích để khi bơm cặn, thả ống hút xuống đáy bể hút cặn đi thì 
chiều rộng tối thiểu của bể là 0,75m. 

Bể tự hoại có thể bố trí ở trong nhà, dưới khu vệ sinh hay ở ngoài nhà (ở 
đầu hồi hay sân nhà. cách xa nhà 3 - ằm). Bố trí bể tự hoại trong nhà có ưu 
điểm là giá thành Xây dựng rẻ vì có thể lợi dụng được kết cấu tường nhà; móng 


182 


nhà, đỡ tốn ống và ít bị tắc (do nước chảy trực tiếp xuống bể, không phải đi 
quanh co); điều kiện làm việc tốt hơn (nhiệt độ nước thải ổn định và cao hơn 
nên hiệu quả phân huỷ cặn tốt hơn). Tuy nhiên, cách bố trí này có nhược điểm 
là không thuận tiện cho thi công (phải xây dựng xong bể mới xây tiếp được các 
tầng cao) và khi bể bị rò rỉ (do thi công, kết cấu không tốt) sẽ ảnh hưởng đến 
tính bền vững của ngôi nhà (nhà bị lún không đều, tường móng nhà bị ăn mòn). 

4.3. Tính dung tích bể 

Dung tích bể tự hoại thường được xác định theo công thức sau: 

W=W,+W,, m`, (4.6) 

trong đó: 

W, - Thể tích nước của bể, mỶ. 

W, - Thể tích cặn của bể, mỶ, 

Trị số W, có thể lấy bằng I - 3 lần lượng nước thải ngày đêm, tuỳ thuộc vào 
yêu cầu vệ sinh và lý do kinh tế. Khi lấy trị số lớn thì điều kiện vệ sinh tốt hơn, 
nước ra trong hơn nhưng giá thành xây dựng sẽ cao. 

Trị số W, thường được xác định theo công thức sau: 

W.= aT(100 - W,)bc. N (m3 4) ˆ 
(100 - W;).1000 

trong đó: 

a - Lượng cặn trung bình của một người thải ra một ngày, có thể lấy 
0,5 - 0,8 l/ng.ngd. 

T - Thời gian giữa hai lần lấy cặn, ngày. 

W,, W; - Độ ẩm của cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men, tương ứng là 
95% và 90%. 

b - Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy bằng 0,7. 

c - Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để giữ lại 
vi sinh vật, giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh chóng, đễ dàng, để lại 
20%, c = 1,2. 

N - Số người mà bể phục vụ. 

Thời gian giữa hai lần lấy cặn T phụ thuộc vào điều kiện bảo đảm cho cặn 
lên men hoàn toàn và điều kiện quản lý (lấy cặn) trong thực tế, có thể lấy T = 6 
tháng đối với các nhà đông người, T = 3 - 5 năm đối với biệt thự ít người. 

Bể tự hoại không ngăn lọc có ưu điểm là hiệu quả giữ cặn cao, kết cấu đơn 
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giản, đễ quản lý, giá thành rẻ. Nhược điểm của nó là làm sạch nước thải không 
hoàn toàn. nước ra khỏi bể vẫn còn mang theo cặn của lớp váng cặn rơi xuống 
và chứa khí - sản phẩm lên men tan trong nước như H;S. 


1ïL. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG 

CÔNG TRÌNH 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình nhằm đảm bảo thoả 
mãn nhu cầu dùng nước. thoả mãn yêu cầu vệ sinh và tiện nghi cho ngôi nhà. 
Để việc sử dụng, quản lý được dễ dàng, tiện lợi. khi thiết kế cần chú ý sử dụng 
các thiết kế mẫu điển hình, sử dụng các thiết bị vệ sinh hiện đại và áp dụng 
rộng rãi phương pháp kỹ nghệ hoá và cơ giới hoá trong việc xây dựng, tự động 
hoá trong quản lý. 

1. Các tài liệu thiết kế 

- Mặt bằng khu vực nhà, trong đó có vị trí ngôi nhà xây dựng liên quan với 
các công trình khác và với các đường đồng mức thiên nhiên cũng như thiết kế; 
vị trí các đường ống cấp thoát nước đã có sẵn ngoài sân nhà, tiểu khu hay thành 
phố; đường kính và chiều sâu đặt ống bên ngoài..., tỉ lệ 1: 500, 

- Mặt bằng các tầng nhà và mặt cắt ngôi nhà, trong đó có ghi rõ vị trí các 
dụng cụ vệ sinh, tỉ lệ 1: 100. 

- Các tài liệu về áp lực đảm bảo của đường ống nước bên ngoài, vị trí giếng có 
sẵn và các thiết bị trong đó, các tài liệu về địa chất công trình, địa chất thuỷ văn. 

2. Nội dung và khối lượng thiết kế 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình có thể chia ra làm 
các bước sau: 

- Thiết kế sơ bộ có dự toán. 

- Thiết kế thi công. 

Đối với công trình nhỏ thì hai bước này nhập cùng làm một. 

Khối lượng và thành phần đồ án thiết kế hệ thống thoát nước bên trong 
công trình gồm có các nội dung sau: 

* Bản vẽ mặt bằng khu vực nhà: trong đó có ghi các đường ống nước dẫn 
vào nhà; các đường ống thoát nước ra khỏi nhà: chiều đài, đường kính và độ 
dốc các ống đó; vị trí và số liệu các giếng thăm cấp thoát nước, tỉ lệ 1: 500. 
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* Bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước các tầng nhà: với tỉ lệ 1: 100 - 1: 200, 
trên đó có các thiết bị vệ sinh; mạng lưới đường ống cấp và thoát nước (các ống 
chính, ống xả, ống đứng, ống nhánh...); chiều dài, đường kính và độ dốc của 
các ống; số hiệu các ống đứng cấp và thoát: các thiết bị lấy nước, dụng cụ vệ 
sinh... 

* Bản vẽ sơ đô mạng lưới cấp nước vẽ trên hình chiếu trục đo: với tỉ lệ 
đứng I:50 - 1:100 và tỉ lệ ngang 1:100 - 1:200, trên đó thể hiện rõ các thiết bị 
lấy nước bằng kí hiệu, ghi số hiệu của chúng; chiều dài và đường kính ống; 
chiều cao các dụng cụ vệ sinh và đánh số các đoạn ống tính toán. 

* Bản vẽ cắt đọc: qua các ống đứng thoát nước đến giếng thăm đầu tiên 
ngoài sân nhà với tỉ lệ đứng 1:]00 và tỉ lệ ngang 1:200, trên đó có thể hiện các 
thiết bị thu nước, các đường ống nhánh, ống xả nước; ghi rõ đường kính, độ 
dài, độ dốc và chiều cao đặt ống... Ngoài ra có thể thay bản vẽ này bằng bản 
vẽ sơ đồ mạng lưới thoát nước vẽ trên hình chiếu trục đo giống như cấp nước. 

* Bản vẽ mặt cắt dọc đường ống thoát nước: ngoài sân nhà, từ giếng thăm 
đầu tiên đến mạng lưới thoát nước tiểu khu hay thành phố, với tỉ lệ đứng I: 100 
và tỉ lệ ngang 1:200 - 1:500, trên đó ghi rõ số hiệu giếng; khoảng cách đường 
ống giữa các giếng ngoài sân nhà; đường kính, độ đốc ống, cốt mặt đất, cốt đáy 
ống và độ sâu chôn ống ngoài sân nhà. 

* Các bản về thi công với tỉ lệ L:10 - 1:50, trên đó thể hiện rõ các chỉ tiết 
của hệ thống cấp thoát nước trong nhà, ngoài sân như: Chỉ tiết các kết cấu, các 
nút phức tạp của mạng lưới; chỉ tiết các thiết bị, các bộ phận nối ống đặc biệt 
trên đường ống; chỉ tiết đường ống dẫn nước vào, nút đồng hồ đo nước, các bản 
vẽ về trạm bơm, bể chứa, két nước, mặt bằng, mặt cắt các giếng thăm, chỉ tiết 
nắp giếng, bệ ống, mối nối ống. Các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt khu vệ sinh có 
bố trí ống và chừa lỗ phối hợp với kiến trúc... 

* Bảng thống kê thiết bị, phụ tùng (tiên lượng): trong đó ghi rõ số lượng 
các loại đường ống, các bộ phận nối ống, các dụng cụ vệ sinh... làm bằng vật 
liệu gì, đặc điểm ra sao... Bảng này có thể ghi trong các bản vẽ sơ đồ hệ thống 
cấp thoát nước. 

* Bản thuyết mình tính toán: trong đó ghi nhiệm vụ thiết kế, đặc điểm của 
ngôi nhà, tiêu chuẩn đã dùng để thiết kế, mô tả sơ bộ hệ thống cấp thoát nước 
đã thiết kế, so sánh và chọn các phương án, các số liệu tính toán thuỷ lực mạng 
lưới cấp thoát nước, tính toán các trạm bơm, bể chứa, két nước... 
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* Bưng dự toán: tính giá thành toàn bỏ hệ thống cấp thoát nước bên trong 
L « e ï ự Đ = 
công trình. 


3. Trình tự thiết kế 

Khi thiết kế hệ thống cấp nước trong nhà, có thể tiến hành theo trình tự 
đưới đây: 

Bước !: Thu thập các tài liệu cần thiết để thiết kế, tìm hiểu nhiệm vụ thiết 
kế và các tài liệu thu thập đó. Trên cơ sở đó, tiến hành vạch tuyến đường ống 
cấp thoát nước trong nhà. Việc vạch tuyến đường ống cấp và thoát nước nên 
làm song song để phối hợp được chặt chẽ, thiết kế được hợp lý, tránh gây khó 
khăn cho việc thi Công và quản lý sau này. 

Bước 2: Vẽ sơ đỏ hình chiếu trục đo mạng lưới cấp nước đã thiết kế, đánh 
Số thứ tự các điểm tính toán và xác định chiều đài các đoạn ống tính toán. 

Bước 3: Chọn đồng hồ đo nước, 

Bước 4: Xác định lưu lượng nước tính toán cho từng đoạn ống. 

Bước 5: Tính toán thuỷ lực cho mạng lưới cấp nước; dựa vào lưu lượng 
nước tính toán để tiến hành chọn đường kính ống và xác định tổn thất áp lực 
cho từng đoạn ống cũng như toàn mạng lưới. Để tiện theo đõi và đễ đằng tính 
toán người ta thường lập bảng tính toán thuỷ lực có dạng như bảng 5. 1. 

Bước 6: Xác định áp lực cần thiết của ngôi nhà. Trong trường hợp áp lực 
đường ống cấp nước bên ngoài không đám bảo, phải thiết kế máy bơm, ta xác 
định lưu lượng, độ cao bơm nước và tiến hành chọn máy bơm thích hợp. 

Bước 7: Xác định dung tích bể chứa nước ngầm và bể nước trên mái. 

Bước 8: Tính toán thuỷ lực cho mạng lưới thoát nước, chọn đường kính ống 
và độ dốc cho các đoạn ống tính toán. 

Bước 9: Vẽ sơ đồ mạng lưới thoát nước trên hình chiếu trục đo. 

Bước 10: Vẽ các bản vẽ chỉ tiết. 

Bước 71: Viết thuyết mình, lập bảng thống kê thiết bị, phụ tùng cấp thoát 
nước và bản dự toán, 


1. Các hệ thống thoát nước bên trong công trình? 

2. Các bộ phận của hệ thống thoát nước bên trong công trình? 

3. Các loại ống thoát nước bên trong công trình? 

4. Các yếu tố thuỷ lực dùng để tính toán mạng lưới thoát nước bên trong công trình? 
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Phần III 
THỊ CÔNG ĐƯỜNG ỐNG 
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Chương 1 


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ CÔNG 


- Mục tiêu: Nắm được các phương pháp cơ bản trong thì công, các dựng cụ, máy móc 
phục vụ thi công, đồng thời nắm được những quy định thi công đường ống cấp thoát nước. 

- Trọng tâm của chương này là trình bày các dụng cụ cần thiết trong thi công đường 
ống và những quy định thi công, 


I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG THỊ CÔNG 


1. Khái niệm chung 

Thi công đường ống là một quá trình thực hiện bản vẽ thiết kế về mạng lưới 
cấp nước cho một nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp hoặc một công trường 
xây dựng. Nó cần bảo đảm chất lượng công trình đúng yêu cầu thiết kế và sử 
dụng, hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ thi công; bảo đảm các chỉ tiêu về an 
toàn lao động và hạ giá thành. 

Muốn thực hiện tốt những nguyên tắc trên, cán bộ kỹ thuật thi công cần 
nghiên cứu kĩ sơ đồ thiết kế, địa hình nơi thi công và tình hình thực tế. Lựa 
chọn, so sánh các phương án thi công trên quan điểm kinh tế, kỹ thuật để rút ra 
phương án thi công tối ưu. Lập biện pháp, kế hoạch, tiến độ thi công nhịp 
nhàng, cân đối để đảm bảo hợp lý nhất, kinh tế nhất. 


2. Cơ giới hoá thi công 

Cơ giới hoá thi công là đung máy móc làm việc thay cho sức người nhằm 
mục đích tăng năng suất lao động, đẩy mạnh tốc độ thi công, rút ngắn thời gian 
hoàn thành công trình. Công tác thi công cơ giới đòi hỏi chúng ta phải có một 
trình độ khoa học kỹ thuật, một trình độ quản lý cao hơn. 


189 


3. Thỉ công dây chuyền 

Thi công dây chuyền là tổ chức hợp lý hoá các khâu thi công cho mỗi tổ, 
đội theo nhiệm vụ chuyên môn của mình; nghĩa là bố trí cho một tổ, đội sau 
khi hoàn thành Công tác ở một bộ phận của Công trình thì chuyển sang thi công 
một bộ phận công trình khác theo chuyên môn của tổ, đội ấy. Đồng thời, tổ, 
đội công nhân khác sẽ chuyển sang thi công một bộ phận Công trình này, theo 
chuyên môn của tố. đội mà trình tự thị Công sẽ được sắp xếp trước sau hợp lý. 
Như vây các tổ, đội công nhân sẽ làm việc điểu hoà, tuần tự trong các giai đoạn 
của công trình, trong một thời gian nhất định. 

Thí công đây chuyên nhằm phân công lao động cho tất cả các tổ. đội công 
nhân theo chuyên môn của họ một cách hợp lý. trình tự và liên tục; sử dụng 
hợp lý trình độ nghiệp vụ công nhân. làm thăng bằng các nguồn cung cấp 
nguyên vật liệu để đấy mạnh tốc độ thi công. Muốn đảm bảo tốt việc thi công 
dây chuyền, đòi hỏi cán bộ phụ trách nắm vững toàn bộ công trình trong cả quá 
trình xây dựng: điều tra nghiên cứu kỹ trình độ công nhân. Cán bộ phụ trách 
cũng cần tổ chức sản xuất, phân công rõ ràng hợp lý và thường Xuyên kiểm tra, 
phát hiện kịp thời những bế tác trong dây chuyền sản xuất. 


4. Thi công quanh năm 

Thị công công trình đường ống cỡ lớn, khối lượng nhiều thường phải thực 
hiện hàng năm. Để tránh ảnh hưởng của thời tiết đến tiến độ và chất lượng 
công trình, cần tranh thủ thị Công vào mùa khô (mùa ít mưa bão và mực nước 
ngầm thấp), đồng thời cần có biện pháp thích hợp để thi Công trong cả mùa 
mưa. Trong mùa mưa chủ yếu đề phòng sụt lở, đẩy nổi đường ống; cần có 
phương tiện bơm nước, tổ chức thị công tốt và tiến độ thi công nhanh. 


1. NHỮNG DỤNG CỤ CẨN THIẾT TRONG THỊ CÔNG ĐƯỜNG ỐNG 


1. Dụng cụ đo . 

- Thước cặp: Dùng để đo đường kính trong hoặc ngoài của các loại ống. 
Đối với các loại đường ống dẫn nước, khi đo không cần đòi hỏi chính xác 
dưới Imm. 

- Thước Panme: Dùng đo đường kính ống, chiều đày ống và những vật yêu 
cầu chính xác tới 0,01mm, 

- Thước lá thẳng: Có nhiều loại 250, 300, 500, 000mm; dùng để đo chiều 
dài yêu cầu độ chính xác đến mm. 
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- Thước cuộn: Có nhiều loại 2, 3, 5, I0, 20, 50m; dùng để đo chiều đài ống, 
tuyến ống. 


~ Com pa: Có hai loại dùng để đo đường kính trong và đường kính ngoài 
của ống. 

2. Dụng cụ thi công 

2.1. Bàn ren ống và dụng cụ vặn, giữ ống 


* Bàn reh ống: Dùng để ren các loại ống sắt trán kẽm có đường kính ŠS 100mm. 
& c : =) & _= 





Mình 1.1: Bàn ren thủ Công 
Ì, Lưỡi Ảao ren; 2 Chốt giữ, 3. Tay quay, 


* Đựng cụ giữ Ống: Gồm có êtô $0ng song và bàn kẹp ống. Khi cần g1ữ chặt 
ống để cắt, cưa, rẹn,.. Ống, người ta dùng những dụng cụ giữ ống này; được 
chế tạo bằng 8ang hay bằng thép, 

* Dựng cụ vặn ống: Gồm có clê vít, clê tuýp, clê mỏ lết Có răng (clê cá 
sấu), clê xích; dùng để vặn nối các ống với nhau hay các phụ tùng thiết bị trên 
đường ống (nối bằng ren). 

2.2. Dụng cụ cát ống : 

Các ống khi cát phải bảo đảm không có sơ. cắt VuÔng góc với tâm ống và 
cắt đứt hẳn ống, không được cất đở đang rồi bể gãy ống. Có một số dụng cụ 
dùng để cắt ống như sau: 

* Dao cắt ống: Muốn CẤt ống, người ta kẹp thật chặt ống vào bàn kẹp, đặt 
đao cất ống vào thành ống. Đẩy lưỡi đao thứ nhất vào sát thành ống và quay 
Xuñ§ quanh thành ống một vòng. Nếu lưỡi đao vạch trên đường ống một đường 
trùng nhau thì lúc đó mới tiếp tục cắt ống. Loại dao này chỉ cắt được Ống có 
đường kính D < 100mm. 
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Hình 1.2: Dao cắt ống 
Â. Tay văn; 2. Ren vít; 
3. Thân dao; 4. Má động; 


5. Bánh cắt di động: 6. Bánh cắt cố dịnh. 


* Dao cắt ống có đây xích: Có ưu điểm là cắt được ống ở những nơi chật 
hẹp; nhưng nhược điểm là phải dùng sức nhiều hơn so với đao cắt 3 lưỡi và 
thành ống có nhiều vết sơ khi cắt xong. 





Hình †.3: Dụng cụ cắt ống 8ang bằng xích 
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* Cưa cắt ống: Dùng để cắt ống thép và ống thép trắng kẽm có d < 100mm, 
có ưu điểm là ống cắt xong ít vết sơ. Cưa gồm có khung và lưỡi cưa. Khi cưa 
cần ấn mạnh lúc đẩy và khi kéo thì nhẹ hơn. 

* Cắt ống bằng hàn hơi: Dùng nhiệt độ cắt ống có D > 100mm, ít dùng để 
cắt ống thép tráng kẽm vì sẽ làm mất lớp kẽm tráng ống và do đó ống đễ bị gi. 

2.3. Đụng cụ khoan ống : 

Dùng để khoan ống với những lỗ khoan d > 5mm. Nó gồm có khoan tay và 
khoan máy di động, khoan tay và khoan máy cố định, khoan clit kê. 

2.4. Dụng cụ nâng chuyển ống 

Ngoài hiện trường, muốn chuyển ống từ nơi này đến nơi khác, đưa lên cao 
hay hạ xuống thấp, người ta thường dùng đòn bẩy, tời, xe ba gác, ròng rọc, cần 
trục, cần cẩu, pa lãng... Tuỳ theo vị trí, độ cao, đường kính ống lớn nhỏ mà ta 
chọn dụng cụ, máy móc để vận chuyển ống cho thích hợp, nhanh chóng và 
thuận lợi. 

2.5. Vật liệu phụ dùng trong thi công 

* Dáy đay thô: Là một vật liệu dùng để xảm ống miệng bát, chèn vào các 
chỗ nối bằng ren. Tác dụng của nó là làm cho các mối nối được kín, không cho 
nước rỉ ra ngoài. Khi nối dây đay được quấn xung quanh miệng ống (chỗ sẽ 
cho vào miệng bát của ống kia). Trước khi vặn các phụ tùng nối ống vào ống, 
cần bôi bên ngoài lớp dây đay này một lớp đầu hay bột đẻo, sơn pha dầu để dễ 
vặn và chống thấm nước. 

* Dây đay tẩm dâu: Là loại đây đay tẩm dâu hay hắc ín để xảm và chèn 
chế nối ống. Dây đay tẩm dầu sẽ được bên, chống thấm tốt, dùng để nối ống 
gang miệng bát. 

* Cao si: Dùng làm tấm đệm (gioăng) giữa 2 mặt bích khi nối bằng bích 
và bắt bu - lông. Tác dụng của tấm đệm này là làm cho thật kín các kế hở, 
chống nước rò rỉ. Ngoài ra còn dùng lá chì làm tấm đệm. 

* Xï măng: Dùng để nối ống gang miệng bát. 

* Birim (nhựa đường): Dùng để sơn các loại ống dẫn nước, có tác dụng 
chống gi khi các loại ống tiếp xúc với ống, không khí. 

Ngoài ra còn: 

- Xăng, đầu ma đút, dầu nhờn, băng keo... 

- Củi đun. 

- Sơn chống gi. 
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13.GT€TN-A 


1H. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỊ CÔNG ĐƯỜNG ỐNG 


†1. Quy định đối với đường ống 

- Khi thi công phải bảo đảm đúng yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các quy 
phạm về thi công đường ống đã được Nhà nước ban hành. 

ˆ Đặt kế hoạch tiến độ thi công, phân chia công trình thi công thành từng 
giải đoạn, bố trí các tổ đội thi công theo đây chuyền, nhịp nhàng, cân đối. 

~ Kiểm tra chất lượng toàn bộ nguyên liệu, phụ tùng thiết bị trước khi lắp 
đặt, xây trát.... nếu cần có thể làm sạch sơ bộ chúng . 

- Tất cả những mối nối ống, nối các thiết bị phải được bố trí ở nơi dễ đàng 
thao tác; không nên bố trí ở những chỗ kín, nơi hiểm hóc, 

- Đối với đường ống dẫn nước nóng, dẫn hơi nóng khi qua tường, sàn, gác 
phải có ống lồng hay thiết bị để ống đãn nở tự do. 

- Ống dẫn nước cho sỉnh hoạt ăn uống, sản xuất thực phẩm, thuốc men, 
không được bố trí qua khu Xí, tiểu, nhà bếp để đảm bảo không bị nhiễm bẩn, 

- Các ống cấp nước phải được nối với nhau với góc lớn hơn hoặc bằng 90° 
theo chiều nước chảy. 

- Khi lắp ống đở dang, phải đùng nút bịt kín đầu ống, tránh cho các côn 
trùng, chất bẩn lọt vào ống. 

- Những ống thoát nước bẩn nằm ngang cần phải đặt theo độ dốc của bản 
vẽ - thiết kế, 

- Khi hàn mặt bích vào đầu ống phải đảm bảo vuông góc. Gioăng đệm giữa 
hai mặt bích (khi nối ống) phải có chiều dày đều nhau và không được thừa vào 
bên trong. 

- Khi vặn êcu vào bu lông để xiết chặt 2 mặt bích và phải vặn 2 bụ lông đối 
xứng nhau từng đôi một thì đầu thừa của bu lông không được nhô ra khỏi êcu 
lớn 0,5 đường kính của êcu, 

- Khi các ống phải hàn với nhau hay cắt rời bằng phương pháp hàn điện, 
không được để bã hàn lồi vào phía bên trong ống. 

- Khi ống nước đi qua móng, tường nhà, tường hầm, hố van, qua gạch đá 
cần phải chừa (hay khoét) lỗ rộng ra, phần trên lỗ dùng gạch quấn vòm, xung 
quanh chèn bằng đất sét trộn sỏi hoặc đá dăm, mặt ngoài trát vữa xi măng, 

- Chỗ mối nối ống (cút, tÊ...) chịu áp lực phải thiết kế những gối tựa. 

- Không được lợi dụng những đường ống lắp đở dang để làm giàn giáo 
thi công. 
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- Khi thi công, khoảng cách giữa ống nước sạch và nước bẩn (đặt theo mặt 
phẳng nằm ngang) cách nhau là 2m. Nếu hai ống đi chéo nhau thì ống nước 
sạch được đặt phía trên. cách nhau 0.2m. 

- Khoảng cách giữa các móc Ireo ống hay giữ ống là Im. : 

- Đường ống nước phải đặt cách đường dây điện. đây thông tin tối thiểu là 
0.75m. l 

- Chỗ nối 2 ống nước bẩn theo chiều nước chảy phải có góc lớn hơn hoặc 
bằng 901, 

- Van hoặc đồng hồ đo nước phải đặt chỗ quang đãng, sáng sủa để dễ xem 
xét, kiểm tra và thao tác. 


2. Công tác an toàn lao động 

Công tác thí công một công trình đòi hỏi phải hoàn thành kế hoạch với chất 
lượng cao, giá thành hạ và đảm bảo an toàn lao động. Nếu công tác an toàn khi 
thi công không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch chung của đơn vị, đến 
tính mạng của anh chị em công nhân. Cho nên. trước khi khởi Công xây dựng 
một công trình, chúng ta cần có biện pháp giáo dục người lao động ý thức chấp 
hành nội quy kỷ luật. mọi thể lệ về an toàn lao động. Chúng ta cũng cần đề ra 
các nội quy cho phù hợp từng loại công tác, từng vị trí làm việc, từng công 
nhân; đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, có khen thưởng, kỷ luật kịp 
thời về công tác an toàn lao động. 


Câu hỏi ôn tập 
1. Các phương pháp cơ bản trong thi công đường ống? 


2. Các dụng cụ dùng trong thi công đường ống? 
3. Các quy định đối với việc thi công đường ống? 
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Chương 2 


THỊ CÔNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP THOÁT NƯỚC 


- Mục tiêu: Nắm được các phương pháp kiểm tra ống, phụ tùng nối ống, gia công và 
nối ống cấp thoát nước; nắm được trình tự thi công, đọc được bản vẽ và chỉ đạo thì công 
mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài công trình; hình thành lòng yêu nghề và có ý thức 
trách nhiệm với công tác sau này. 

- Trọng tâm của chương này là trình bày các phương pháp nối ống và trình tự thi công 
đường ống cấp thoát nước bên ngoài công trình. 


I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, GIA CÔNG VÀ NỐI ỐNG 


1. Phương pháp kiểm tra phụ tùng và thiết bị 

Tất cả các thiết bị, phụ tùng cho đường ống, trước khi đem sử dụng cần 
phải được kiểm tra kĩ về chất lượng. Muốn thử độ kín, chịu áp lực của ống, của 
phụ tùng thiết bị, người ta dùng cách bịt kín 2 đầu của nó, dùng bơm tay bơm 
Vào bên trong với một áp lực nước cần thử và thời gian tuỳ thuộc vào quy định 
của bản vẽ thiết kế. 

2. Các phương pháp nối ống 

2.1. Ren đầu ống 

Công việc ren đầu ống theo trình tự: 

- Kẹp chặt ống vào bàn kẹp, giữa hết sơ đầu ống. 

- Lắp bàn ren vào đầu ống, vặn vòng đẩy chốt giữ vào thân ống, lưỡi đao 
ren mớm vào đầy thành ống. 

- Quay bàn ren theo chiều kim đồng hồ để rạch đường ren theo chiều đài 
cần ren và thêm vài ren nông nữa, 
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- Quay bàn ren trở ra, xiết chặt thêm lưỡi đao ren và tiếp tục ren đến độ sâu 
yêu cầu. 

- Cuốt cùng tháo bàn ren ra và kiểm tra răng ren. 

- Chú ý khi ren ống phải nhỏ đầu bôi trơn vào đầu ống cần ren. 

2.2. Cách nối măng sông (hoặc thiết bị với đầu ống ren ống) 

~ Lắp thử măng sông vào đầu ống rồi tháo ra. 

- Bôi lớp sơn đặc vào đầu ống, quấn sợi gai bôi lớp sơn nữa trùm lên, cắt 
những tua gai ra ngoài (hoặc có thể quấn băng keo vòng quanh chỗ ren ống). 

- Kẹp ống vào bàn kẹp và dùng công cụ vặn măng sông vào đầu ống để nối 
2 ống lại với nhau. 

2.3. Nối rắc co vào ống 

Dùng rắc co để nối những đoạn ống đã cố định hoặc những chỗ chật hẹp. 
Trước khi lắp, người ta văn thử một phần bên trái và bên phải. Nếu rãng của rắc 
co và của ống phù hợp với nhau thì ta tháo ra, bôi sơn dẻo vào đường ren của 
ống, quấn một lớp dây đay thô Xung quanh đường ren của ống rồi đùng dụng 
cụ vặn ống vặn chật rắc co với ống. Để đảm bảo rắc co được kín, ta có thể dùng 
gioäng cao su, chì lá đệm vào giữa hai phần của rắc co. 

2.4. Nối bằng mặt bích 

Mật bích nối vào theo kiểu ren, hàn, uốn mép rồi dùng thước kiểm tra xem 
mặt bích có vuông góc với ống không. 

- Đặt gioăng đã bôi phấn than chì vào giữa hai mặt bích. 

- Luồn bu lông đã bôi dầu vào lỗ chung quanh mặt bích, đầu bu lông hướng 
về cùng một phía. 

- Lắp êcu đã bôi dầu, vặn tay cho chặt để giữ tạm. 

- Dùng công cụ vặn ê cu chặt vào. Khi vặn nên vặn 2 ê cu đối xứng nhau 
cùng một lúc. 

2.5. Cách nối ống miệng bát 

* Phương pháp nối xảm: 

- Nguyên liệu dùng để xảm ống gang miệng bát là: 

+ Vữa xi mảng, dây đay tẩm dầu, đay thô. 

+ Vữa xi măng amiăng và 2 loại đây đay trên cho những ống có đường 
kính lớn. - 

+ Bằng chì và dây đay đầu. 
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+ Bằng vòng cao su. 

- Công cụ xảm: Dùng đục xảm bằng thép CT; kết hợp với búa tay 2kg. 

- Công tác kiểm tra trước khi xảm ống: Trước khi xảm, chúng ta thường 
phải kiểm tra ống. làm sạch miệng bát và đuôi ống sẽ xảm với nhau. kiểm tra 
đến chất lượng dây đay và công cụ. 

- Trình tự xám: 

+ Đật ống vào vị trí, kiểm tra khe hở: Khe hở đầu loe và đầu trơn 3 - 5m, 

+ Xảm đay dầu trong cùng, lần lượt vòng nọ đến vòng kia: 1/3 chiều dài 
mốt nối. 

+ _Xảm đaạy mộc ở giữa: 1/3 chiều đài mối nối. 

+ Xảm vữa xi mãng hoặc vữa xi mãng amiäng: 1/3 chiều dài mối nối (tỉ lệ 
70%XM + 30% bột amiăng (+10 - 20% nước) tính theo trọng lượng. 

* Phương pháp nối có vòng đệm cao su: 

- Cấu tạo mối nối: Khe hở miệng bát và đầu trơn của ống có vòng đệm cao 
su. Tuỳ theo kích thước của ống mà miệng bát và vòng đệm cao su có cấu tạo 
khác nhau (hình 2. !). 





DN80-DN250 Vòng đệm cao su 





Hình 2.1: Cấu tạo của mối nối ống có vòng đệm cao su 
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- Trình tự nối ống: 

+ Vệ sinh miệng bát. 

+ Lắp vòng đệm cao su vào miệng bát. 

+ Bôi mỡ vào mặt vòng đệm cao su. 

+ Vệ sinh đầu ống trơn. 

+ Bôi mỡ vào đầu ống trơn. 

+ Nối ống: Các ống có đường kính nhỏ hơn DN < 250mm hay có DN từ 
300 - 600mm hoặc có DN từ 700 - 2000mm thì phương pháp nối ống đều 
giống nhau. Trước tiên ta đưa thẳng đầu ống trơn vào miệng bát của ống đã đặt 
trước, chú ý không để đất, cát... bám vào mỡ đã quét ở vòng đệm trong miệng 
bát và phần đầu ống trơn. Chỉ khác vì trọng lượng ống khác nhau mà người ta 
có thể đùng tay hay thiết bị nâng chuyển để đưa thắng ống vào miệng bát. Chú 
ý tâm của 2 ống phải trùng nhau. Đối với ống có đường kính nhỏ. dùng dây cáp 
và dụng cụ lắp ống bằng tay. Đối với những ống có đường kính lớn, người ta 
dùng thiết bị là pa lăng tay lắp ống. Phương pháp nối ống bằng gioăng cao su 
được thể hiện ở hình 2.2. 





Hình 2.2: Cách nối ống 


a. Nối bằng đệm cao su; Ì. Đệm; 2. Đâu loe; 3. Đầu trơn; 


b. Lắp đệm; c. Tra mỡ cho đệm; d. Lắp ống trơn; e. Khâu cuốt. 
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II. THỊ CÔNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN NGOÀI 

CÔNG TRÌNH 

1. Hồ sơ thiết kế và công tác chuẩn bị 

1.1. Hồ sơ thiết kế 

Muốn thì công một tuyến ống đúng tiến độ kế hoạch và đảm bảo yêu cầu 
chất lượng. ta phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế đã được thông qua. 

Hồ sơ thiết kế gồm có: 

- Bình đồ chung của khu vực thi công với tỉ lệ I:500 - 1:2000. 

- Bình đồ riêng dọc theo tuyến ống, tỉ lệ I:500 -1:2000. 

- Mặt cắt dọc tuyến ống, để biết độ sâu đặt ống so với mặt đất. Mặt cắt dọc 
thường có tỉ lệ cao: 1:1000 - 1:2000, ngang: 1:500 - 1:2000. 

- Mặt cắt ngang để biết vị trí của ống đặt so với những công trình cạnh 
nó. Thường khoảng Ikm đường ống có l5 - 20 mặt cắt ngang, t† lệ I:100 - 
1:200. 

- Các chỉ tiết thi công: hố van, hố ga, trụ đỡ ống qua đường, qua sông, 
qua ngòi... ' 

- Các bản tiên lượng dự toán và các tài liệu, giấy tờ liên quan. 

1.2. Những công tác chuẩn bị 

- Nghiên cứu kĩ sơ đồ thiết kế, đối chiếu với thực địa. Nếu cân phải lập 
bảng tiên lượng dự toán. 

- Nghiên cứu, áp dụng ngay các quy định kỹ thuật, định mức, chuẩn bị các 
hợp đồng và giấy tờ cần thiết. 

- Đề ra biện pháp thi công cho thích hợp. 

- Thiết kế, tổ chức thì công (mặt bằng, tiến độ), 

- Chuẩn bị ống, phụ tùng thiết bị, nguyên vật liệu phụ và các công cụ 
thi công. 

- Chuẩn bị nhân lực, nguồn cung cấp, số lượng, phân công tổ, đội, 

Khi chuẩn bị xong 85 - 90% khối lượng công việc thì mới bắt đầu khởi 
công xây dựng. 


2. Trình tự thi công 


Một tuyến ống thường được thí công theo các bước: 
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- Chuyên chở nguyên vật liệu đến từng địa điểm thi công của Công trường. 

~ Đào mương và xuống ống. 

~ Đặt ống và nối ống. 

- Lắp các thiết bị cần thiết và xây hố van. 

~ Ngâm ống và bơm thử áp lực. 

- Rửa ống. khử trùng, lấp đất và bàn giao. 

2.1. Vận chuyển nguyên vật liệu 

Có hai loại: chuyên chở nguyên vật liệu nhập từ nhà ga, kho. bến cảng và 

chuyên chở bên trong mặt bằng của Công trường (vận chuyển đất đào mương, 
lấp ống, nguyên vật liệu đến nơi gia công, đến nơi sắp thi công, rải ống dọc 
theo tuyến mương, chở phự tùng thiết bị đến vị trí lắp đặt...) 
.__ Qua kinh nghiệm ta thấy, các công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp, công tác vận chuyển chiếm 25% giá thành xây dựng công trình. Nên 
việc tổ chức hợp lý công tác vận chuyển là rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự 
nghiên cứu trước các phương án vận chuyển nguyên vật liệu như: 

- Bảng thống kê khối lượng cần vận chuyển, vị trí nguyên vật liệu cần lấy 
và đặt. 

- Bảng thiết kế kỹ thuật của công trình, bản vẽ về đường sá. 

- Tài liệu về nguồn cung cấp nguyên vật liệu. Sau khi nghiên cứu kĩ các tài 
liệu trên, ta mới quyết định được. 

- Phương tiện vận chuyển: Cơ giới hay thủ công. 

- Công cụ vận chuyển: loại công cụ 8Ì, trọng tải, khối lượng. 

~ Tính giá thành vận chuyển. 

- Khối lượng công cụ. 

Khi vận chuyển cần bảo đảm: Chuyên chở đến công trường đúng kế hoạch 
(trình tự, số lượng). Để nguyên vật liệu vào đúng chỗ quy định trong mặt bằng 
thi công với bán kính hoạt động 25 - 30m (không lớn hơn 100m), bảo đảm 
đúng quy cách. chất lượng và phải được kiểm tra đầy đủ, chọn phương tiện vận 
chuyển thích hợp (cơ giới, bán cơ giới, thủ công). 

2.2. Thi công mương đặt ống và nền ống 

* Đào mương: 

- Đào mương để đặt ống phải bằng, phẳng đúng cao trình độ dốc và tim 
tuyến ống thiết kế. Thành mương phải đảm bảo chắc chắn, không bị sụt lở 
trong quá trình thi công. 


201 


- Thành mương có độ đốc lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào chất đất, độ sâu đáy 
mương. Khi mương sâu quá thì phải đào dật cấp, độ đốc thành mương có thể 
xem bảng 2. . 


Bảng 2.1: Độ dốc mưương (ta luy) phụ thuộc vào loại đất 




















Độ đốc ta luy 
Loại đất 
h<3m 3<h<6m 
+ 
Đất bồi, cát, sỏi, cuội 1:1,25 I:1,50 
Cát pha sét 1:0,67 1:1,00 
Sét pha cát 1:0,67 1:0,75 
Sét đất thịt 1:0,50 1:0,67 
Đá tảng, vỡ 1:0,10 1:0,25 
Đá phiến, liền 1:0,00 1:0,10 








- Bê rộng đáy mương, kích thước hố xảm tuỳ thuộc vào loại đường ống, 
kiểu nối, đường kính và độ sâu chôn ống. 





Hình 2.3: Kích thước mương và hố xảm 
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Bảng 2.2: Kích thước mương và hố xâm 





























Kích thước công tác , | Dung tích 
Dạ Ï Ì hố xảm 
Á (mm) L; (mm) L„ (mm) mà 
lR —L 4 
75 250 600 500 0,08 
100 250 600 300 0,08 
150 300 600 300 0,11 
200 350 600 300 0,17 
250 450 600 300 0,25 
300 300 900 750_ 0,4? 
350 300 900 750 0,54 
400 300 900 750 0,62 
450 300 900 750 0,67 
300 300 900 750 0,77 
600 600 900 1000 1,25 
700 600 1200 1000 133 
800 600 1200 1000 1,40 
900 600 1200 1000 1,48 
1000 600 1200 1000 1,55 
1100 600 1200 1000 1,69 
1200 1000 1,09 
Chú ý: 


- Không được đào mương theo kiểu hàm ếch. 

- Nếu đất xấu hay Sụt lở và cần làm mương thành đứng thì phải ghép ván 
khuôn để chống. 

- Đất đào lên thì đổ một ít ở hai mép mương để làm con trạch ngăn nước 
mưa còn chủ yếu đổ cách mép mương < 0,5m. 

- Nếu chỗ đào Tương có nước ngầm thì có thể đặt ống để rút đi, bên trên 
có thể đào rãnh con để tháo nước mưa. 

* Cách vạch tuyến tương, đào và kiểm tra; 

~ Dựa vào vị trí các cọc mốc (mặt cắt ngang) để xác định cọc tim ống, dùng 
vôi để vạch đường giới hạn 2 mép mương. 
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- Dựa vào cốt tại các cọc mốc để Suy ra cốt tương ứng các điểm trên đáy 
mương, vừa đào mương vừa kiểm tra, tránh đào quá dài. , 

sở những nơi đất thông thường, chỉ đào trên cốt yêu cầu 5cm, sau đó dùng 
đầm đầm lún xuống đến cốt thiết kế. 

- Song song với đào mương nên tiến hành kiểm tra tuyến mương bằng cách 
đóng ngựa và tê cố định lên 2 đầu đoạn mương thẳng, sao cho mốc trên tê có 
thể cố định nằm trên đường thẳng song song với đáy mương và trong mặt 
phẳng thẳng đứng qua tim tuyến ống. Nếu đoạn ống quá dài thì có thể đóng 
thêm các ngựa ở giữa. 

- Kiểm tra lại lần cuối cùng cốt, độ dốc, độ phẳng... mương bảng tê di động, 
sửa chữa lại những chỗ sai sót, đầm lún chỗ nhô cao, đổ cát đen, đầm kín chỗ thấp. 

- Đánh dấu vị trí hố xảm và đào những hố cần thiết cho thi công ngay, 
không nên đào sẩn quá nhiều hố xảm vì có thể sai vị trí. Không nên đào mương 
trước nhiều ngày so với xảm ống để tránh bị mưa phá huỷ. Nếu vì lý đo đặc 
biệt phải đào trước thì bớt lại bể dày đáy mương 10 - 20cm để đào Sau. 

* Hạ ông xuống mương: 

Sau khi đào, kiểm tra mương, làm sạch ống đã rải đọc theo mương, đổ bê 
tông lót đáy mương (nếu có), ta tiến hành hạ ống xuống mương. 

Có hai biện pháp hạ ống: biện pháp cơ giới, bán cơ giới như dùng cần trục, 
giá bốn chân, tó, tời... và biện pháp thủ công: ống nhỏ thì khiêng hạ trực tiếp, 
ống to dùng 2 cọc cố định kết hợp với đây chão và đòn bẩy. Cần chú ý: Không 
nên lăn ống xuống trực tiếp, phải có ván nghiêng. Các loại ống nhỏ (d < 100) 
có thể xảm nối trên bờ 2 - 3 ống rồi hạ xuống mương, vừa dễ dàng vừa tiết 
kiệm. Hạ ống đến đâu lắp tạm đến đó. 

2.3. Đặt ống và nối ống 





Hình 2.4: Cách lắp ống có &iOẴHg cao su 
a. Lắp bằng đòn bẩy; b. Lắp bằng cân căng; c. LẮp ống bằng bộ thiết bị kích ống. 
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Nội dung bước thi công này là đạt ống vào đúng vị trí và xảm nối các mối 
nối giữa các ống lại với nhau. 

- Đặt ống, có thể bằng cơ giới hoặc thủ công kết hợp với lúc Xuống ống. 
Chú ý khi dùng đòn bẩy để đẩy ống theo chiều đọc phải có thanh gỗ lót giữa 
đòn và đầu ống để tránh sứt đầu ống. l 

- Chèn cố định miệng bát bằng hòn chèn kết hợp với công tác kiểm tra khe 
hở, tim ống và cốt đáy ống. 

2.4. Ngâm thử áp lực đường ống 

Mục đích là kiểm tra chất lượng các mối nối bằng áp lực nước. 

* Ngâm ống: Sau khi xảm xong đoạn ống cần thử áp lực (thường giữa hai 
hố van hay trên đoạn ống thẳng có chiều dài 100m). Ta bịt kín đầu ống và cho 
nước vào đầy ống, ngâm 1/2 đến 3 ngày tuỳ loại ống, để nước ngấm vào các lỗ 
rỗng nhỏ của ống và mối nối. Như vậy, việc thử áp lực mới được chính xác. 

* Thử áp lực: Công tác này tiến hành sớm nhất là sau khi xảm mối nối cuối 
cùng 48 giờ, đáy mương phải khô ráo, 2 đầu đoạn ống có giá đỡ, gối tựa chống 
áp lực chắc chắn. Yêu cầu giữ áp suất thử trong đường ống từ 10 - 15 phút, cho 
phép giảm áp suất < 0,5atm. Áp suất thử quy định như sau: 

- Ống gang: P„ <5atmm Pạ=2P,, 

P„ < Sam Pạ= P„ + 5atm 

- Ốngthếp: đ<450  P„=L4P, 

d>450  P,=1,25P, 

- Ống bê tông cốt thép — P„= P„ + 2atm 

2.5. Lắp thiết bị và xây hố van 

Tiến hành sau khi thử áp lực. Lắp thiết bị và phụ tùng nối phải cẩn thận nếu 
không sẽ phải thử lại áp lực lại lần nữa. Đáy hố van làm trước, thành hố van 
xây sau so với lắp thiết bị. Thành hố có thể xây gạch, đổ bê tông, lắp ghép. 

2.6. Lấp ống, rửa, khử trùng và bàn giao 

* Lắp ống: Công tác này có ảnh hưởng đến chất lượng đường ống vì vô ý 
thì sẽ làm cho ống bị chệch gẫy, đập vỡ. Có 2 cách lấp ông là lấp thủ công và 
bằng máy. 

- Lấp theo thủ công: Sau khi đã tháo cạn nước đáy mương và đầm cát đen 
dưới đáy ống, ta bắt đầu lấp ống. Đất dùng để lấp không lẫn gạch đá, phải lấp 
đều hai bên sườn ống và lèn chặt. Khi lấp kín thân ống thì lấp dần từng lớp 
20 - 30cm đảm chặt cho đến khi đầy mương (định ống đầm gỗ, hai bên đầm 
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* Rửa và khứ trừng ống: Bơm nước tương đối sạch chảy qua trong ống với 
V =2 m⁄$, nước cuốn theo bùn bẩn ra ngoài đến khi kiểm tra thấy sạch thì thôi. 
Nếu dùng ống để dẫn NƯỚC VÔ trùng thì phải khử trùng bằng cách ngâm ống 
bằng nước clo 20 - 3Ø mg/] ít nhất 24 giờ. Độ clo thừa không nhỏ hơn 0.1mg/, 
sau đó xả bỏ nước clo và rửa tráng bằng nước sạch. 

* Bàn giao Công trình: Trong quá trình thi công có những sự cố, diễn biến, 
thay đổi cần phải được ghi lại và lưu vào hồ Sơ thiết kế. Khi bàn Blao công trình 
đã thi công hoàn thành cho bên A, cần bàn 8lao từng phần, từng công tác, chỉ 
tiết, phải có biên bản bàn giao và bản vẽ hoàn Công. Cuối cùng là Công tác 
quyết toán toàn bộ công trình. 

3. Thi công mạng lưới thoát nước 

Thi công mạng lưới thoát nước liên quan đến khối lượng lớn Công tác đất 
và tuỳ thuộc vào việc sử dụng thiết bị. 


Mạng lưới thoát nước có thể được thi công theo phương pháp hở hay kín 
(tấm chắn và khung đào), 


Phương pháp kín được sử dụng khi đặt đường ống thoát nước qua đường 
giao thông có cường độ giao thông lớn cũng như chiều sâu đặt ống lớn. 

Sử dụng tấm chắn cơ khí là biện pháp thi công tiên tiến khi dùng phương 
pháp đào hào kín, 

Tấm chắn bằng thép đạng hình trụ dị chuyển trong nền đất tạo nên đường 


hầm. Người ta ốp mặt đường hầm này bằng bê tông hay gốm. Để tấm chắn dị 


Khi xây dựng mạng lưới thoát nước phải đặc biệt chú ý tới độ dốc đặt ống 
theo thiết kế. Để đặt đoạn ống thẳng theo độ dốc thiết kế trên các giếng thăm 
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chính, người ta đặt các khung định vị với các thước ngắm cố định kiểu chữ T. 

Tuyến ngắm cần phải điều chỉnh để có độ dốc bằng độ đốc của ống được 
đặt. Đặt ống được tiến hành từ giếng phía thấp lên giếng phía cao. Vị trí của 
mỗi ống đặt xuống hào được điều chỉnh nhờ thước di động với chiều cao H, 
bằng độ chênh lệch về cao trình giữa đường ngắm và lòng ống. Độ thẳng của 
ống được kiểm tra bằng sự đi chuyển dây đọi-treo trên sợi dây kéo theo trục 
của hào và cố định vào các khung định vị. 

Sau khi đặt ống xong, người ta tiến hành chèn các mối nối giữa các ống. 

Nghiệm thu mạng lưới thoát nước bao gồm việc xem xét bên ngoài các bộ 
phận của mạng lưới, kiểm tra cao trình lòng ống bằng cách đo cao trình và thử 
thuỷ lực mạng lưới. Khi ống thoát nước đặt thấp hơn mực nước ngầm, thì thử 
thuỷ lực được tiến hành bằng cách xác định lượng nước ngầm thấm vào đất, 
hoặc lượng nước thấm vào mạng lưới không quá giá trị được quy định trong 
quy phạm. Khi ống đặt cao hơn mực nước ngầm, ta cần bịt kín hai đầu ống, 
bơm đầy nước, kiểm tra thuỷ lực bằng cách xác định lượng nước hao hụt giới 
hạn trong một thời gian quy định. 

Quản lý mạng lưới thoát nước về cơ bản bao gồm các việc quan sát mạng 
lưới, làm sạch thường xuyên, thông tắc sửa chữa mạng lưới và giải quyết sự cố. 
Làm sạch thường xuyên (làm sạch dự phòng) thường dùng quả cầu hoặc dùng 
tấm chắn hình trụ. Thông tắc mạng lưới thoát nước, người ta thường dùng các 
sợi dây kim loại, các loại trục cong hoặc những cần tổng hợp. Làm sạch thường 
xuyên nhằm mục đích bảo đảm sự việc bình thường của mạng lưới thoát nước. 


Câu hỏi ôn tập 
1. Phương pháp kiểm tra phụ tùng và thiết bị đường ống cấp thoát nước? 
2. Các phương pháp nối ống? 


3. Trình tự thi công đường ống cấp nước bên ngoài công trình? 
4, Trình tự xây dựng mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình? 
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Phụ lục 1 









































TRỊ SỐ D, V, 1000 DÙNG CHO ỐNG THÉP TRANG KEM 
D(mm) ăn 
Q6) |_ 1Š —† 20 25 —| 32 
V 1000i y 1000i V 1900i V 1000i 
0.01 - 0.035 0.21 15.3 - - ˆ ˆ - ˆ 
0.04 0.24 19.4 - : - : ề - 
0.045 0.27 23.9 ¬ - - ˆ - 
0.050 0.29 28.8 ˆ - - | x - 
0.055 0.32 34.1 : x ` - - ° 
0.060 0.35 39.9 ˆ - - * - ˆ 
0065 .| 0438 46.0 9.20 9.84 5 - ˆ ¬ 
0.070 0.41 326 0.22 I2 - v - - 
0.075 0.44 39.5 0.23 12.7 - ¬ - - 
0.080 0.47 ó6,9 0,25 14.2 - ˆ x - 
0.085 0.50 74.9 0.27 15.8 - ~ : 
0.090 0.53 828 0.28 175 - - ˆ 
0.095 0.56 91.3 0,30 19.2 ï h - : 
0.10 0.59 100.2 031 211 - - : ˆ 
0.11 0.65 1193 0.34 25.0 : - ` - 
0.12 0.71 139.9 0,37 29.2 0.22 §.44 - - 
0.13 0.77 162.0 041 33.7 0.24 9.72 5 
0.14 0.82 185.7 0.44 38.5 0,26 11.1 - : 
0.15 0.88 211.0 0.47 436 028 12.5 ˆ Ễ 
0.16 0.94 237.8 0.50 49.0 0.30 14.0 ˆ 
9.17 1.00 266.2 0.53 34.6 0.32 15.6 - 
0.18 1,06 296.1 0.56 60.6 0.34 17.3 : # 
0.19 1.12 3276 0.59 66.9 0.36 191 |020Ì 467 
0.20 1.18 360.5 0.62 73,5 9.37 209 |021| SII 
0,25 1.47 560.4 078 | 1106 | 0.46 312 |025| 8/20 
0.30 177 807.0 094 | 1549 | 0.56 434 10431 10,5 
0.35 2.06 1098 109 | 2064 | 065 37⁄5 |037| 13,8 
0.40 2.36 1435 125 | 2656 | 0.75 735 |0.42 17,5 
0.45 265 18l6 I40 | 3361 | 0.84 913 |047| 21/6 
0.50 2.95 2242 156 | 4149 | 093 | 110.9 |9.52| 262 
0.55 3.24 2712 172 | 5021 1,03 1325 0357| 31/1 
0.60 L - 187 | 5975 [| 1/12 1558 |063| 36.5 
0.65 ˆ - 203 | 701.5 1/21 180/7 |068| 42.5 
0.70 ˆ - 2,18 | 813.3 l31 J 2096 |0.73| 484 
0/75 Ú - : | 9336 | 1.40 2406 | 0278| 549 
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II D (mm) 
lạ nh Lm 
32 40 s0 65 80 
(⁄s) —- 

V | 1000 | V |1000i| V 100i | V [1000 | V _| 100i 
0.80 | 084 | 619 06 | 1Ì 038 | 864 | —- : E- - | 
085 |089 | 692 | 068 | 350 | 040 | 964 | - Ệ 
0,90 | 0,94 77.0 0.72 38.9 0.42 10.7 - - 
0,995 | 0,99 85,1 076 | 42.9 | 045 11,8 - - - - 
100 | 105 93,6 0.80 | 47.2 0.47 12,9 - - - ˆ 
105 | 110 | 1026 | 084 | s17 | 049 |d4i [| - | - ệ 
110 | 115 | 1119 | 088 | 563 | 052 | 153 5" lÌ £ 
1.15 120 | 1213 | 0.92 61.i 0,54 16.6 - - ˆ 
120 † 125 | 13240 | 0.95 66,l 0.57 18.0 - - - 
1,25 1.31 1433 | 0,99 71.4 0.59 19.4 : - _ - 
130 | 136 | 1550 | 103 | 768 | 061 | 208 | 037 | 621 : 
135 | 140 | 1671 | 107 | 824 | 064 | 223 | 039 | 664 | - l 
140 } 146 | 1799 | 110 | 882 | 066 | 238 | o40 | 709 |. : 
145 | 152 | 1928 | L15 | 941 | 068 | 254 | 042 |755 | - : 
1.50 | 157 | 2063 | 119 | 1003 | 071 | 270 | 043 | 803 | - - 
155 | 162 | 2203 | 123 | 106,7 | 073 | 287 | o45 | 85 | - : 
160 | 167 | 2347 | 127 | 1137| 075 | 304 | 046 | 90L | - : 
165 | 172 | 2496 | 131 |1209 | 078 | 322 | 048 | 9,53 - 
170 | 178 | 2650 | 135 | 1284 | 080 | 340 | 049 | tồi | - h 
175 | 1,83 | 280,8 | 139 | 1360| 082 | 359 | 050 | 106 | 035 | 442 
80 | 188 | 2971 | 143 | 1439| 085 | 378 | 052 | 112 | 036 | 465 
185 | 193 | 313,8 | 147 | 1520| 087 | 397 | 053 | LL7 | 037 | 488 
190 | 199 | 3310 | 151 | 1603 | 089 | 4k8 | 055 | 123 ! 038 | s12 
195 | 204 | 3487 | 155 | 1689 | 092 | 438 | 056 | 129 | 039 | 536 
20 | 209 | 3668 | 159 | 1777 | 094 | 459 | 058 | 135 | 040 | 56 
21 | - | - | Ló7 |1959 | 099 | 503 | 060 | 148 | 042 | 633 
22 | - | - | 175 |2150| 104 | 548 | 063 | l61 | 044 | 666 
Z3 | A¿ - | 183 |2350| 108 | 596 | 066 | 174 | 046 | 122 
24 | - - | lØI |255/8 | 113 | 645 | 0,69 | 188 | 048 | 779 
25 | - | - | l99 |27726 | l8 | 696 | 072 | 203 | 050 | 839 
26 | - - | 207 |3002 | 122 | 749 | 075 | 218 | 052 | 901 
27 | - | - | 215 |3238 | 127 | 808 | 078 | 234 | 054 | 965 
2: (|| sà - | 223 |3482 | 132 | 86, | 081 | 25.0 | 056 | 1003 
29:|Ì4 - | 231 |3735 | 137 | 932 | 083 | 267 | 058 | Ho 
3.0 - ˆ 239 | 3997 | 1/41 99,7 0.86 284 0.60 117 
3Ì l4 - | 241 | 426.8 | 146 | 106,5 | 089 | 302 | 062 | 124 
52: |3 - | 2455 | 4548 | 151 | 1134 | øz 320 | 064 | 13. 

290, -s -— | 263 | 4837 | 155 | 1206| 095 | 339 | 066 | 139 
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P= D(mm) 
Q⁄%) 65 80 cÍ= 100 

J—¬ V 100i V - 1000 V 10001 

_—— 

34 0.98 35,8 0,68 14.7 0.40 392 
3,5 LÔI |. 378 071 15.5 041 4.12 
3⁄6 1,04 30,9 073 - 16.3 0,42 432 
3 LỚ7 420 075 172 0.44 4.56 
3⁄8 1.09 44,1 0,77 180 045 4.78 
39 1.12 46.3 0,79 18.9 0.46 501 
40 115 48,5 0,81 19/8 047 | 525 
41 1,18 503 083 20/7 0,48 5,49 
42 121 53/1 0,85 17 0.49 573 
43 124 556 0,87 22.6 051 5.98 
44 1⁄27 582 0,89 236 0.52 6,23 
45 130 60.0 091 24.6 053 6.49 
46 132 63.7 0,93 25.6 0.54 6.76 
47 135 66,5 0,95 26,7 0.55 1,03 
48 1.38 69,3 097 278 0,57 7.30 
49 LAI 722 0,99 28.8 0.58 7,58 
5.0 144 7152 L0I 29.0 0.59 1,86 
5| L47 18,3 1,03 311 0.60 8,15 
52 1,50 81,4 105 322 0,61 8,44 
53 153 84,5 107 334 0,62 8/74 
54 155 87.7 1,09 346 0,64 9.05 
55 1,58 910 L1 35,8 0.65 9.36 
56 L1 94,3 113 370 0,66 9,67 
57 1,64 977 115 382 067 9,90 
58 Lớ? 101.2 1,7 39/5 0.68 10,3 
59 170 104.7 119 40.8 0.69 10,6 
6,0 1/73 108.3 L2I 420 071 110 
6 176 1120 123 43,4 072 113 
6.2 1,79 1157 125 449 073 117 
63 L8I 1194 127 463 074 120 
6.4 184 123.2 129 47,8 075 124 
65 L8? 1271 Lãi 49.3 0.77 12/7 
6,6 1.90 1311 1,33 30,8 0.78 13.1 
67 193 135.1 135 524 0,70 134 
68 196 139,1 137 54.0 0,80 138 
69 1,99 1432 139 55,6 081 14.2 
10_ | 20 1474 | Lái 572 0,82 14,6 
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Phụ lục 2 
TRỊ SỐ D, V, 1000i DÙNG CHO ỐNG GANG NƯỚC SẠCH 



































D (mm) 

Q1) s0 80 x 100 

|_V 1000 | — Y .1006i V 1000i 
0.50 0.24 3.89 : - - : 
0.55 0.26 4.61 : - 
0.60 0.20 5.37 - 
0.65 0.31 6,19 : 
0.70 0.33 101 , : ẳ 
0.75 0.36 8.00 ệ - : 
0,80 0.38 8.97 : : 
0.85 0.41 10.0 : : : 
0.90 0.43 H-I - - 
0.95 0.45 122 : 
1.00 0.48 13⁄4 - ề - § 
1.05 0.50 14.6 - - - l 
1,10 0.53 15.9 5 ề ` $ 
1,15 0.55 173 : ¿ : : 
1.20 0.57 187 0.22 188 ệ 
1.25 0.60 20,1 0.23 2.02 - ˆ 
1.30 0.62 216 0.24 2.17 
1.35 0.65 23.i 0.25 2.32 : - 
1.40 0.67 24.7 0.26 2.47 ` š 
145 0,69 26.4 0.27 2.63 ề - 
1,50 0.72 28.1 0.28 2.79 - 
1.55 074 29.8 0,29 2,69 - : 
1.60 0.77 316 0.30 3.13 - - 
1.65 0,79, 33.4 0.31 3.30 : 5 
1.70 0.81 35.3 032 3.48 0.208 1.26 
175 0.84 3743 0.33 3.67 021 1.32 
1,80 0.86 30.3 0.34 3,86 022 139 
1.85 0.88 413 0.345 4.05 0.226 1.46 
1.90 0.01 434 0.35 4.25 023 153 
1.95 0.93 45.5 0.36 4.45 0.24 1.60 
2.00 0.96 47.7 0.37 4.66 0.245 167 
2.10 1.00 523 0.39 5.08 0.26 1.82 
2/20 1.05 570 0.41 5.03 0.27 1.98 
2.30 1.10 61,9 0.43 5.09 0,28 2,14 
2,40 1.15 670 0.45 6.46 0.29 231 
2.50 20 | 724 0.47 6.96 03 | 248 








2H 

















D(mm) : 
Q4) 80 109 Ị 125 150 

IR V 1000i V | 1066i V 1000i V L 100ôi 
2.6 0.49 1.47 0.32 2.66 _ | ˆ 
2.7 0.50 7,09 0.33 2.85 ˆ " - , 
28 0.52 8.54 0.34 3,04 ˆ ` - ˆ 
2.9 0.54 9.10 0.35 3.24 - ˆ 
3.0 056 j 9.68 0.37 3.44. s ... 
Ậ.I 0.58 10.3 0.38 465 - ˆ 
3.2 0,60 10.9 0.39 3.86 | 
3.3 0.62 115 0.40 4.08 . | - 
3.44 0.63 122 0.42 4.30 ˆ - ˆ 
3.5 0,65 12.8 043 4.53 " - ˆ 
3.6 0.67 13.5 044 4.77 ˆ ˆ 
37 0.69 14.2 0.45 5.01 - - - - 
3.8 071 14.9 0.47 5.26 ˆ ˆ " 
3.9 0.73 15.6 0.48 5.51 - ˆ - 
4.0 0.75 16.4 0.49 5.77 - - ˆ 
41 0.77 171 0,50 6.03 - - - 
4.2 0.78 179 0.51 6,30 ˆ - ˆ 
443 0.80 18,7 0,53 6,57 - - ˆ - 
44 0.82 19,5 0.54 6.85 ˆ ˆ " ˆ 
445 0.84 20.3 0.55 714 - - ˆ - 
46 0.86 21.2 0.56 743 - 
4.7 0.88 22.0 0.58 7.73 - ˆ - 
4.8 0.90 22.9 0,59 8.03 ˆ - ˆ - 
4.9 091 23.9 0.60 §.34 - ˆ ˆ - 
s0 0.93 24.7 061 8,65 039 | 292 ˆ - 
51 0.95 25.7 0.62 8.97 0.40 | 3.03 
5.2 0.97 26.6 0.63 9.29 04L | 3.13 - , 
5.3 0.99 27.6 0.64 962 | 042 | 3.24 : ˆ 
5.4 1.01 28.5 0.65 995 |0.425 | 345 - - 
S5 1.03 29.5 0.66 10.3 043 | 347 | 030 | 1.44 
$.6 1.95 30.5 0,67 I06 | 044 | 3.58 | 0307 | 148 
3.7 1.06 316 0.68 HO | 045 | 370 | 0431 1.53 
5.8 1,08 32.6 0.69 113 046 | 381 | 04318 | 1.38 
s0 1.10 33.7 0.70 I7 |0464| 393 | 032 1,63 
60 1.12 34.7 071 12.1 047 | 405 | 0433 1,68 
6. 1.14 35.8 0.72 12.4 048 | 418 | 0334 | 173 
6.2 1.16 36.9 0.73 12.8 049 | 430 | 034 | 178 

|..#ã 1.18 38.0 0.75 13⁄2 | 050 | 443 | 0345 | 183 | 
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j P(mm) 
Q (1⁄4) 100 12§5 150 200 ] 
=ĩ - ì —] ĩ 
L _Í V 1000¡ | VY 1000¡ V 1900i V 1000i 
6.4 0.78 1Ầ.6 0.504 456 | 0.35 I.88 - 
6.5 0.80 140 0.51 4.69 0.356 ˆ 1.93 
6.6 0.81 14.4 0.52 482 - | 036 1.99 3 : 
6.7 0.82 14.8 0.53 4.05 0467 | 2,04 - : 
6.8 0.83 15.2 0.54 5.09 0.37 2.10 z 
6.9 0.84 lã.6 0.543 5.22 0378 | 2/15 s ề 
70 0,86 16.0 0.55 5.36 0384 | 221 
7.1 0.87 l6.5 0.56 5,50 0.39 226 
7.2 0.88 l6,9 0.57 3.64 0395 | 2.32 : - 
13 0.89 17.3 0.574 5.79 0.40 2.38 - _ 
74 0.91 178 0.38 5.93 0.406 | 2.44 - - 
7.5 0.92 182 0.59 6.08 041 2.50 ề - 
16 0.93 187 0.60 6.23 0417 | 256 : - 
77 0.94 19/1 0.61 6.38 0.42 2.62 : : 
7.8 0.95 19.6 0.615 6.53 0428 | 268 
79 0.97 20.I 0.62 6.68 0.43 274 - 
8.0 0.98 20.6 0.63 6.84 0.44 2.8I _ - 
8. 0.99 210 0.64 6.99 0.444 | 2.87 - 
8.2 I.0 21.5 0.65 7.15 0.45 2.93 ˆ 
83 1.02 220 0.655 2431 0455 | 300 
8.4 1.03 22.5 0.66 7.47 0.46 3.06 ˆ : 
8.5 1.04 23,0 0.67 7.64 0466 | 3.13 : - 
§.6 1.05 23,5 0.68 7.80 0.47 3.20 - 
8.7 1.06 24/0 0.685 7.07 0477 | 3.26 ` - 
8.8 1.08 24.5 0.69 8.14 0.48 3,30 - : 
8.9 1.09 25.1 0.70 8.43I 0488 | 3.40 : - 
9.0 1.10 256 071 §.48 0493 | 3.47 0.279 0.86 
91 11 26.1 0.72 8.66 0.50 3.54 0.28 0.88 
92 1,13 26.7 0.724 8.83 0304 | 361 0.285 0.90 
943 1.14 272 0.73 9.01 0.51 3.68 0.29 0.92 
94 1.15 27.8 0.74 9.19 0515 | 376 0.292 0.93 
9.5 1.16 28.3 0.75 9.37 0.52 3.83 0.295 0.95 
96 1,17 28.9 0.76 9.55 0526 | 3.90 0.298 0.97 
97 1.19 29.4 0.763 9.73 0.53 3.98 0.30 0.99 
98 1.20 30.0 0.77 09.92 0537| 405 0.304 1.01 
9.9 121 30.5 0.78 10.1 0.54 4.13 0.307 1,02 
10.0 1.22 31.2 0.79 10.3 0.548 | 420 0.31 1.04 
10.25 1.25 32.7 081 10.8 056 | 4.39 0.318 1.09 



















































































T 
D(mm) 
Q(1⁄s) 12ã 150 200 ¬ 
TT ï T Say 5 

|— _ V 1900i M 1000i V J 1000i V 1000i -| 
10.50 0.83 11.3 0.58 4.59 0.326 1.14 - - 
10.75 09.85 11.8 0.59 4.79 0,33 1/19 - 
11.00 0.87 1243 0.60 % 0.34 1,24 - - 
11.25 0.89 12.8 0,62 5,21 0.35 1.29 ˆ ˆ 
11,50 0.90 13.3 0.63 5.42 0.36 1,34 - 
11.75 0.92 13.9 0.64 5.64 0.364 1.39 ˆ - 
12.00 0.94 14.4 0.66 5.86 0.37 1.44 ˆ 
12.25 0.96 15.0 0.67 6.08 0.38 1,50 - 
12,50 0.98 15,6 0.69 631 039 1.55 - - 
12.75 1,00 16,1 0,70 6.55 0.40 1,61 - - 
13.00 1,02 16,7 071 6,78 0.403 1,67 ˆ ˆ 
13.25 1.04 17.3 0.73 702 9.41 1.72 - 
13.50 1.06 18.0 0.74 TT 0.42 1/78 - - 
13.75 1.08 18.6 0.75 7152 0.43 1.84 - 
14.00 1.10 19.2 0.77 NT 0.434 1.90 ˆ ˆ 
14.25 I.12 19.9 0.78 §.03 0.44 1.97 - - 
14.50 1.14 29,5 0.79 8.29 0.45 203 - 
14.75 1,16 212 0,81 8.56 0.46 2,09 - - 
15.00 1.18 219 0.82 8.83 0.47 2.16 - 
15,50 1.20 23.2 0.85 938 0.48 2.29 ˆ 
16.00 1/26 24.8 0.88 9.95 0,50 2.42 - - 
ló.S0 1.30 26.3 0.90 10.5 0.5 2.56 - 
17.00 1.34 279 0.93 11.1 0.53 2.70 - 
17.50 1,38 29.6 0,96 11.7 0.54 2.85 
18.00 1,42 313 0.99 12.4 0.56 3,00 - - 
8.50 1.46 33,1 L0i 13.0 0,57 3.16 ˆ - 
19.00 1.30 349 1.04 13.7 0.59 3,31 0.38 1,11 
19.50 1,53 36.8 1.07 14.4 0.60 3.47 0.39 1.16 
20.00 1.57 38.7 1.16 15,1 0.62 3.63 0.40 1,22 
20.50 l1 40.6 1.12 15.8 0,64 3,80 0.41 1.27 
21,00 1.65 426 1.15 16,5 0.65 3,97 0.42 1,33 
21.50 1.69 44.7 1.18 17.2 0.67 4.15 0,43 1.39 
2200 173 46.8 I.21 18.0 9.68 433 0.44 1.45 
22.50 1.77 49.0 1.23 18.8 0.70 451 0.45 1.55 
23.00 18i 312 1.26 19,6 071 4.69 0.46 1.57 
23.50 1,85 53.4 1.19 20.5 0.73 4.88 0.47 1.63 
24.00 1,89 35.7 1.32 21.4 074 5.08 0,48 1,69 

L 24.50 b|| 1,93 |_- 58,0 HÌ l34 | 223 0,76 3,27 | 0,49 1,76 
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[ (mm) | 
Q⁄) Pb 200 TỀ, 250 ] 300 350 | 
TT TH SÍ 
V 1000i V 1000i V | 100i Y 1000i 
L_ 1 d i L L ˆ + 
25.0 0.78 5.47 0.50 1.82 : 
25.5 0,79 S6? 045i L89- 
26.0 0.81 5.88 0.52 1.96 
26.5 0,82 6.09 0.53 2.02 : : : : 
27.0 0.84 6431 0.54 2.09 : § Š 
27.5 0,85 '6,52 0,55 2.17 3 : ề s 
28.0 0,87 6.74 0.5% 2.24 : : , : 
28.5 0.88 6.97 0.57 2.34 - 
290 0.90 7.20 0.58 2.38 : . 
20.5 0.92 1.43 0,59 2.46 - - 
300 0,93 7.66 0.60 254 | 041 | lơa : 
30,5 0.95 7.90 061 261 | 9419 10s : 
310 0,96 8.15 062 269 | 0426 Ì log ề - 
31,5 0.98 8.39 0,63 277 | 043 | lún § 
320 0,90 8.64 0.64 2.85 044 Í 115, : 
32.5 101 8.80 065 294 | 0447 | 1.18 ` 
33.0 1.02 9.15 0,66 3.02 045 | lại : 
33.5 1.04 94I 067 310 | 046 | 125 : 
34.0 1.05 9,67 0,68 319 [0467 | 128 : - 
34.5 1.07 994 0,69 327 | 047 | lãi 3 : 
350 L09 10.2 0/70 336 Í 048 | 13s : l 
35,5 1.10 10.5 071 345 | 0488 | 138 : : 
36.0 k2 10.8 072 354 |0495 | 142 
36,5 1.13 110 0.73 363 | 050 | 14s Ẹ š 
3720 1.15 113 0.74 372 | 051 | 149 ` : 
37.5 1.16 11.6 0.75 382 | 0515| 153 : ˆ 
38.0 1.18 H9 076 391 052 | 1,5 - : 
38.5 119 12.2 0.77 40I 053 | Lớo : : 
39,0 121 12.5 0.78 410 |04535 | q64 - : 
39,5 1.23 I2.8 0.79 420 | 054 Ì [6g : - 
40.0 1.24 13.1 0.80 430 | 055 | 172 | 04i 0.84 
4I 127 13.8 0.82 450 | 056 | t80 | 042 | 0g; 
42 1.30 14.5 0.84 470 | 058 | 188 | 043 |Í oøi 
43 133 15.2 0,86 491 059 | 196 | 044 | gos 
44 1.36 15.9 0,88 33. | 060 | 204 | 045 | 09ọ 
45 140 l6,6 0.90 3344 | 062 | 213 | 046 | 103 
46 143 17⁄4 092 33 | 063 | 222 | 047 | 108 
47 1.46 18.1 093 | 579 | 065 | 230 Ì ođg 1.12 








F— 









































L° D (mm) 
Q0») | 250 - —-300 350 | 400 
|_V 1000 | —V t000i VÌ 1000i V_ | 1060i 
48 0.95 602 | 0.66 239 1 049 | 116 “ 
49 0.97 6.26 0.67 249 | 030 | L2I 1 
50 0.99 6.50 0,69 258 | 051 | 125 : : 
$I LỚI 6.74 0.70 268. | 052 | 1430 : : 
52 103 6.99 0.71 277 | 053 | 1434 
53 1.05 7.24 0.73 2.87 054 | lậo § : 
%4 107 7.50 0.74 297 | 055 | 144 
55 0.09 776 076 3.07 056 | 1.49 à 
56 1.10 8.06 0.77 3.18 057 | 1.54 
57 1.13 8.30 0.78 3.28 058 | 130 > 
58 1.15 8.57 0,80 3439 | 059 | 1,64 š › 
s0 1.17 8.85 0.81 350 | 060 | 1.69 $ 
60 1.19 9.13 0.82 3.61 061 | 174 - 
6l L2I 9.40 0.84 372 | 062 | 1.80 ` 
62 123 9.72 0.85 383 | 063 | 1.85 ` 
63 1.25 10.0 0,87 3.95 064 | 191 0.50 LÔ 
64 127 10.4 0.88 407 | 065 | 196 | 0506 | 103 
65 1.29 10.7 0.89 418 | 066 | 202 | 051 1.06 
66 L3I I1.0 091 430 | 06? | 207 | 0.52 1.09 
67 1.33 113 0.92 444 | 068 | 213 | 053 1.12 
68 1.35 117 0.93 455 | 069 | 219 | 0538 | 115 
69 1.37 12.0 0.95 467 | 070 | 225 | 0546 | 1.18 
70 1.39 124 0.96 480 | 071 | 241 0.55 121 
7I LI 12.7 0.98 4.93 072 | 2437 | 0.5% 1.25 
72 143 13.1 0.99 5s0 | 073 | 243 | 0457 1.28 
73 1.45 13.5 1.00 519. | 074 | 250 | 0577 | lãi 
T4 L4? 13.8 I.02 532 | 075 | 256 | 0585 | 134 
75 1.49 li) 1.03 546 | 076 | 262 | 059 I.38 
76 L5I 146 1.04 559 | 077 | 269 | 060 141 
T1 1.53 15.0 1.06 5.73 078 | 275 | 061 1.44 
78 155 15.4 10.7 587 | 079 | 282 | 0617 | L48 
79 1.57 15.8 1.09 6.01 080 | 289 | 062 l.5I 
| so | lãzo l62 | 110 | 6l6 | 082 | 295 | 063 | 153 
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Phụ lục 3 


BẰNG NHỰA TỔNG HỢP 
(Theo MPTY 6-05-917-67) 


BẢNG TÍNH TOÁN THUÝ LỰC CHO ỐNG CẤP NƯỚC 





D(mm) 



























0,26 | 7.42 - - 
0,28 | 8,22 Sài - 
0,29 | 9.04 : ‹ 
0.31 | 9.91 - 
034 4117| 020 |3.55 
0.37 | 13.7 | 0.22 | 4.14 
0.40 | 15.8 | 024 | 4.78 
9.43 | 180 | 026 | 5.45 
0,46 | 20.3 | 0.28 | 6.16 
0,49 | 22/8 | 0,30 | 6.90 
0.5225.441 032 | 7,69 
0,55 /28.1 | 0.33 | 8.51 
0.58 |30.9) 035 | 9.37 
061 |33.9 | 0437 | 10.3 
0.76 | 50.3 | 0.46 | 15,2 
092 |696 | 0,56 |211 
107 |91.4 | 063 | 27⁄7 
1222 |1159| 0.74 |35.1 





25 32 40 
1000 | V  |1000i V_ |1000 Ÿ  |1000i 











0.24 |3,16 
0.30 | 5.37 
346 | 7.42 


0.42 |9.75 
0.48 | 124 





9.19 
0.23 
0.27 


50 
1000i 











1.84 
2.54 
3.34 


0.31 |4.23 | 
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D(mm) 
: 32 40 30 ï8 63 75 90 
(IS) V 1000i V ¬ , V_ |1000i V | 100i [ V J000i| V 1000i 
045 | 0.83 | 43.2 | 0.54 | 152 |0.34| 5.12 | 0.22 | 173 ` 
0.50 | 093 | 52.2 | 0.60 | 18.4 |0.38 | 629 | 024 | 2.0 : 
0.55 J 1.02 | 61.7 |066 | 21.7 |0.42| 7.444 |027 | 247 - - - 
| 9.460 | 1.11 | 720 | 0/72 | 25.4 |0446| 8.69 | 029 | 2.89 | 020 | 1.25 
065 | L21 | 830 [0.78 | 292 |0.50| 10.0 [0.31 | 333 |022|145| - | - 
0.70 | 130 | 94.7 | 0.84 | 334 |054| 114 | 034 | 379 |024 | 1,65 - 
0/75 | 139 | 1070 | 090 | 377 |0.57| 129 | 036 | 429 |025|186| - | - 
0,80 | 148 [120.0 | 0.96 | 423 |061 145 | 039 | 481 |027|200| . | - 
0.85 | 158 | 133.6 | 1.02 | 471 |065| 161 | 041 | 535 |029|233| . | - 
0,90 | 1.67 |147.9| 108 | 52.1 |0.69| 178 | 043 | 592 0.31 | 2,57 - 
695 | 176 | 162.7 | 114 | 573 |0.73| 19.6 | 046 | 652 |032 | 2.83 | 022 | 1.17 
10 | 1/85 |178.2 | 120 | 62/8 |0.76| 21.5 | 048 | 7.14 |0434| 3.10 | 024 | 129 
lI | 204 {21111432 | 744 |084| 25.5 | 053 | 846 |0.37 | 3.67 | 026 | 1.52 
12 {2423 |246.3 | 1.44 | 86/8 |0.92| 297 | 0.58 | 9,87 |041 | 4.29 | 0.28 | 178 
l3 | 241 |283.9 [ 1.56 | 100.0 |0.99 | 34.2 | 063 | 114 [0444| 494 | 031 | 205 
14 | 2/78 |323.8 | 168 | 114.1 |107J 39.1 | 067 | 130 |0.48 | 5.64 | 0.33 | 234 
15 2/60 | 365.9 | 1.80 | 128.9 |1.15| 44.1 | 072 | 14.7 051 | 6.37 | 0.35 | 2.64 
1/6 | 2.97 |410.3 1.92 | 144.6 |1.22] 495 | 077 | tó4 0.54 | 7.14 | 038 | 2.96 
17 3.15 | 456,9 | 204 | 161,0 [1.30 | 55.1 | 0.82 | 18.3 |058 | 7.95 | 0.40 | 330 
18 | - „| Z246 | 178.2 |138| 61.0 | 087 | 203 | 0,61 | 880 | 042 | 3,65 
12 | - | - | 228 | 196.1 [1445| 671 | 0.92 | 2243 |0,65 | 9.69 | 045 | 402 
2.0 - | 2.40 | 214.8 |1.53| 73.5 | 096 | 244 | 0.68 | 10.6 | 0.47 | 4.40 
2l | - „| 252 | 2342 [161 | 802 | 101 | 26/6 {0271 | 116 | 0.49 | 4.80 
S2 ÿ +4 „| 264 | 2544 |1,68 | 871 | Ø6 | 28.9 |0.75 | 12,6 | 052 | 521 
23 | - | - | 2.76 [273.2 |176 | 942 | 111 | 313 |0.78 | 136 | 0.54 | 5,64 
24] - 2,88 | 296.8 | 184 | 1016| 1.16 | 33/8 | 0,82 | 14.7 | 0.56 | 6.08 
2.5 | 30 | 3191 [1,91 |109.2| 120 | 36.3 |0.85 | 15.8 | 0.59 | 6.54 
2.6 ˆ - 1.99 |117.1| 1.25 | 38,9 | 0.88 | !6,9 | 061 | 7.01 
2.7 || & - |207J125.2| 1.30 | 416 | 0.92 | 18.1 | 063 | 7.49 
2,8 ` |2/14|133.6| 1.35 | 444 |0,95 | 193 | 0.66 | 7.99 
đ9.| 4: | s, (J‹Š - |222|142,1| 140 | 472 |0.99| 2035 | 068 | 851 
L3.0 J2 3|. > 2| ¬ — ]222|1510] 145 | 501 |102 | 218 | 071 | 903 | 
218 
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9 R 63 75 lj 9ọ L 110 140 ls0 
q6) 3 T l Tế 1 PT 
V 1000i 1000| V 1000i M 1000i| V  l1000i V 1000i 
bo Ố TÊN) 1 
41 1.49 | 531 | 1.05 | 23. 0.73 | 9.57 0.49 )0.49 | 0.30 | 1.17 | 0.23 6.61 
3⁄2 |!.54| 562 | 109 |244 075 | 101 |-0.50 |0.50 |0431 123] 024 0.65 
3.3 |1.59Ì 494 | 1.12 25,8 10.78 | 10/7 052 10.52 0.32 | 1.30 | 0.246 0.69 
3.44 J1/64| 6.2.6 | 1.16 272 10.80 [ 113 053 |0.53 |0.33 | 1437| 025 0.72 
3.5 |1!69| 65.9 | 1.19 286 |082 | 11.9 055 [0.55 [0.34 | 145 | 026 0.76 
3,6 |1.73| 693 1.22 30.1 | 0.85 12.5 0.57 | 0.57 |0.35 | 1.52 | 0268 | 0.80 
3.7 |178| 727 | 1.26 |316 0.87 | 13.1 058 | 0.58 ¡0.36 I.60 | 0.275 | 0.84 
3.8 |183| 76.3 1.29 | 33.1 | 0.89 13.7 0.60 | 0.60 | 0.37 | 1.67 0.28 0.88 
3,99 |1.88[| 799 | 1433 34.7 | 0.92 14.4 0/61 {0.61 [0.38 |1.75 | 029 0.92 
40 |193| 8345 | 1.36 36,3 | 0.94 | 15.0 063 1063 |0.39 | 183 Í 030 0.97 
41 |198| 873 | 139 379 ]0.94 Ì 15,7 064 |0.64 | 0.40 | 1.92 | 0.305 1ØI 
43 1207| 950 | 146 | 413 1.01 17.1 068 [0.68 [0.42 | 2.08 | 0432 1,10 
44 |2.12| 98.9 | 1.50 43.0 [1.03 | 1748 069 10.69 | 0.43 | 2.17 | 0.327 1,14 
45 |2.17| 102/9 | 1.53 44.7 | 1.06 | 18.5 071 10.71 |0444 | 2.26 | 0.335 I.19 
46 |2.22 | 107.0 | 1.56 46.5 | 1.08 | 193 072 {0.72 | 0.45 | 2.33 0.34 1.24 
4/7 |2.27| 111.2 | 160 48.3 | 1.10 | 200 0.74 |0.74 0.46 | 2.44 0.35 1.29 
+8 [2411 1154 [163 | 502 | 113 | 208 | 075 |0275 | 047 |2.53 | 0352 | 1aa 
4,9 |2.36 | 119/7 | 1,67 52/0 | 1,15 | 21,6 0.77 |0.77 | 0.48 | 2.63 | 0365 1.39 
5.0 |2.41 | 124.1 | 1.70 224 | 1.18 | 224 079 |0.79 | 049 | 272 0.37 1.44 
3.1 |2.46 | 128.5 | 1.73 | 23.2 1.20 | 232 0.80 |0.80 |0.50 282 | 0.38 1,49 
5.2 |2.51 | 133.0 | 1771240 1221 240 0.82 [0.82 | 0.51 | 2.92 | 0.387 1.54 
3.3 |2.55 | 137,6 | 1.80 24.8 |125 | 24.8 0.83 10.83 | 0.52 | 3.02 | 039 1.59 
3.4 |2.60| 142.3 | 1.84 | 25,6 1227| 256 | 085 |0.85 9.53 |3.12 } 0.40 1.65 
35 J2.65 | 1470 | 187 | 26.5 | 129 | 265 | 086 |086 | 054 | 323| 041 | 17 
3,6 |2./70 | 151.7 | 190 273 |132 | 2743 0.88 |0,88 |0.545| 3.33 0.417 1.76 
37 |275 | 1566 | 194 | 28.2 | 134 | 282 | 090 | 090 |055 |344| 042 Ì Lạt 
3.8 |2.80 | 161,5 | 1.9? 29.1136 | 29.] 091 10,91 |0.564] 3.54 0.42 1.87 
3.2 2484| 166.5 | 2.01 | 300 | 139 | 300 | ö93 |093|057 | 365 | 0439 | 193 
6.0 |2.89| 171.5 |204 30.9 | 1.41 | 309 094 |0.94 | 0.58 | 3.76 | 0.447 1.08 
6.! [294 | 1766 | 2.07 |318 1.443 [ 31.8 096 |096 | 0.59 | 3.88 | 045 2.04 
62 |2.99| 1818 |2.1] 32.7 | 1.46 | 32.7 0.97 [0.97 | 0,60 | 3.99 0.46 2,10 
6.3 |3.04| 187.0 | 2.14 | 33.7 148) 33.7 099 |0.99 0.61 |4.10 | 0.47 216 
6.4 - * 2.18 | 34.6 | 1.50 | 34.6 tØI 1,01 | 0,62 | 4,22 | 0.476 24 
65 | - -_ |2⁄21|356|153| 356 | 102 |102|0.63 | 4.34 | 048 | 229 
6.6 ˆ - 224 | 36.6 | 1.55 | 36,6 104 |1.04 |0.464 | 446 | 0.49 235 
6.7 ˆ - 2.28 |3746 [1.57 | 3746 1.05 |!05 0.65 |44§ | 0.50 24I 
68 | - ` | 231 | 38.6 | 1.60 | 386 | 107 | 1.07 | 066 | 420 | 0506 | 248 
Lo - |: |235|396|162| 396 | 108 |108 06) '|482 | 051 | 2454 | 





219 









































ở D (mm) 
Ms) 75 90 II0 140 160 225 
: lN Vv 1000i V  |1000i Lụ 1000i V 10001 V |1000i| V T 1000i 
70 | 2.38 L 980 |1/65 | 406 | 1.10 156 0/68 | 4.95 |0.52 | 2.61 10.223 | 0.349 
7.1 [2441 | 100.4 [ 167 | 41.6 ‡ 1/12 16.0 0.69 1 5.07 |0.528| 2.67 | 0.227 | 0.358 
72 |2.445 | 1030 | 1.69 | 427 | L13 | 164 Ì| 0.70 ¡ 5.20 [0.536] 2.74 | 0.23 | 0367 
73 |2.48 l 105.5 | 1.72 | 43.7 | 1.15 | 16.8 0.71 3.33 | 0.54 | 2.81 | 0.234 | 0.376 
744 2.52 | 1081 [ 1.74 | 44.8 | L16 17.2 072 | 5.46 | 0.55 | 2.88 | 0.237 | 0.385 
75 |2.55 | 110/7 | 1.76 | 45.9 |118Ì 176 0.73 | 5.59 |0.558| 2.95 | 0.24 | 030 
746 |2.5§8 | 113.3 | 179 |47.0 | 1119| 180 074 | 5.73 !0.566| 3.02 |0.243 | 0.40 
77 |2.62 | 116.0 | 1.81 |48.1 | 121 18.4 0/75 | 5.86 | 0.57 | 3.09 | 0.247 0,41 
78 | 2,65 | 118.7 | 183 | 49.2 | 1.23 18.8 076 | 6.00 |0.58 | 3.16 | 025 | 0.42 
7.9 42/69 | 121,4 | 1.86 | 50.3 | 124 19.3 0/77 | 6.13 |O.588[ 3.23 |0.253| 0.43 
8.0 {2.72 | 124.1 | 1.88 | 51,5 | 1.26 19/7 078 [6.27 |0.595| 3.31 |0.256| 0.44 
8,1 |2.75 | 126,9 | 1.90 | 52.6 | 1.27 20.2 0/79 | 6.41 | 0.60 | 3.38 |0.259 | 0.45 
82 |2.79 | 129.7 | 1.93 | 53.8 | 1.29 20.6 0.80 |6.55 | 0.61 | 3.45 | 026 | 0.46 
§3 |2.82 † 132,5 | 1.95 | 54.9 | 130 21.0 0/81 | 6,69 |0.618| 3.53 0266| 0.47 
84 12.86 | 135.4 | 1.97 | 56.1 | 1.32 21.5 082 l 6.84 |0.625| 3.60 |0.269 | 0.48 
85 | 2.89 | 138.2 |2.00 | 57.3 | 1.34 220 083 | 6.98 | 0.63 | 3/68 l 027 | 049 
86 | 2.92 | 141.1 |2.02 | 58.5 | 1.35 22.4 084 17.13 0464 | 376 |0.275| 0.50 
8.7 |2.96 | 144.1 | 2.04 | 59.7 | 1.37 229 0.85 | 7.28 |0.647| 3.84 |0.279 | 0.41 
8,8 |2.99 | 147.0 | 2.07 | 60.9 | 1.38 233 0.86 | 7.43 |0.655| 3.91 | 0.28 | 0.52 
8.9 | 3.03 | 150.0 | 2.09 | 622 | 1.40 238 | 087 | 7.58 |0,66 | 399 |0285 0,53 
90 - - 2.12 |63.4 | 14! | 24.3 088 | 7.73 | 0.67 | 4.07 | 0.29 | 0.54 
9.25 - ˆ 2.17 | 66.6 | 145 | 25.5 090 |8.11|0.69 | 4.28 |0.296 | 0.57 
9.50 - - 2.23 | 69.8 | 1.49 | 26.7 092 |§.5I |0.71 | 4.448 ! 030 | 060 
9/75 - - 229 |73.1|1.53| 280 095 |8.91 |0.73 | 4.70 | 031 | 0.63 
10.00| - - 235 |76.5 1.57] 2943 097 |9.32 | 0.74 | 4.91 | 0.32 | 066 
1025| - ˆ 241 799 | 1,61 | 306 1/00 |9.73 [0.76 5.13 | 033 | 069 
1050 - - 2.47 | 834 | 165 | 319 102 | 10.2 |0.78 | 5.36 |0,336 | 072 
1075| - ˆ 2.53 J86.4|169 | 3343 105 | 10.6 | 0.80 | 5.58 | 034 | 0.75 
1100| - - 257 |90.5 | 1.73 | 34.7 107 JII1.0|0.82 5.82 | 035 | 078 
11251 - 2.64 | 94.2 | 1.77 | 36.1 109 |11.5 10.84 | 6.05 | 036 | 08I 
1!50| - - 2.70 | 98.0 | 1.81 | 37.5 112 J119 10.86 | 6.29 | 037 | 084 
II75 - 2/76 |I01.8| 1.85 | 39.0 114 | 12.4 | 0.87 | 6.54 |0.376 | 0.87 
1200| - « 2.82 |105,7| 1.89 | 40.5 1.17 |12,9 | 0.89 | 6.79 | 0.38 | 0.91 
1225| - ˆ 2.88 |109/6| 1.93 | 42.0 119 | 13.4 | 0.91 |7.04 | 0.39 | 094 
12.50 ˆ 2.94 |113.6| 196 | 43.5 122 | 13.8 |0.93 | 7.30 | 0.40 | 0.98 
1275| - - 3.00 |1176| 2.00 | 45.1 124 {143 10/95 | 7.56 |0408 | 1/OI 
lim |_ -_— | 306 |1218] 204 | 466 | 126 | 148 | 097 | 7.82 |0416| 105 
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D(mm} | 
" 110 140 160 225 280 315 
: V 1000i| V |1000i| V |1000i V |1000 V  |1000i V 1900i 
13.25 | 2.08 | 48.3 | 1.29 | 15.3 | 0.99 | 8.09 | 0.42 | 1.08 | 0.25 | 0.31 | 0.200 |0.179 
13.50 | 2.12 149.9 | 1.31 | 15.9 | 1.00 ‡ 836 [0.43 | 1.12 |0.257 | 0.32 | 0.204 10.185 
13/75 | 2/16 | 51.5 | 1.34 | 16.4 | 1.02 | 8.64 | 0.44 | 1.16 | 0.26 | 0.34 | 0207 [0.191 
14.00 | 2⁄20 | 53.2 | 1.36 | 16.7 | 1.04 | 8.92 |0.448| 1.19 ị 0,262 |035 1 0.21 |0.197 
1425 | 2.24 | 54.9 | 1.39 | 17.5 | 1.06 | 9.21 |0.456| 1.23 | 027 {036 | 0.215 10.20 
14.50 | 2/28 † 56.6 | 1.41 | 18.0 | 1.08 | 9.49 ¡0464| 1.27 | 0.276 | 0.37 | 0.219 {0.21 
1475 | 232 | 58.4 | 1.43 | 18.6 | 1.10 | 9.79 |047211.32L| 0.28 | 0.38 | 0.22 |0.217 
15.0 236 | 60.1 | 1.46 | 19.1 | ¡.12 | 10.1 |0.480| 1.35 {0.286 | 0.39 | 0.226 10.22 
15,5 2.43 | 63/7 | 1.5L | 20.3 | 1.15 | 10/7 | 0.50 | 1.43 |0.296 [0441| 023 40.237 
16,0 2/52 |67.4 | 1.56 | 21/4 | 1.19 | 11/3 [0.51 | 1.51 |0305 0.44 | 024 {0.25 
16,5 2/59 |71.2 | 1.61 | 22.6 | 1,23 | 11/9 | 0.53 | 1.60 10,315 | 0.46 | 0/249 | 0.26 
17.0 2.67 |75.1 | 1.65 |23.9 11.27 | 12/6 | 0.54 | 1/68 | 032 | 0.49 | 0256 |0.279 
17.5 2/75 | 79.0 | 1/70 | 25.1 | 1.30 | 13.3 | 0.56 | 177 | 0.33 {051 | 0/26 |0.29 
18.0 2.83 | §3.1 1 1/75 | 26.4 | 1.34 | 13.9 |0.58 | 1.86 | 0.34 |0.54 | 0.27 |0.308 
18.5 29! |87.2 | 1.80 | 27.7 | 1.38 | 14.6 | 0.59 | 1.96 | 0.35 {0.57 | 0.279 |0.32 
19.0 299 191.5 | 1.85 | 29.1 | 1.41 | 15.3 [0.61 | 2.05 } 0.36 | 0.59 |0.2286 |0.339 
195 307 |95.8 | 1.90 |30,5 | 1.45 | 16.1 |0.62 | 2.15 | 0.37 10/62 | 0.29 |0.355 
20.0 - - 1.95 | 31,9 | 1.49 | 16.8 | 0.64 | 2.25 | 0.38 |0.65 | 0,30 | 0.3? 
20.5 ® - 1.09 | 33.3 | 1,53 | 17.5 | 0.66 | 2.35 | 0.39 | 0/68 | 0,309 |0.388 
21.0 - - 2/04 | 34.7 | I.56 | 18.3 | 0.67 {2.45 | 0.40 | 0.71 | 0.317 |9.405 
21.5 ` - 2.09 | 36.2 | 1,60 | 19.1 |0.69 |2.55 | 0.4I |0.74| 032 10.42 
22/0 “ - 2/14 | 37.7 | 1/64 | 19.9 | 0.70 | 2.66 | 042 10.77 0433 10.44 
22.5 “ - 2/19 |39.3 | 1.67 | 20.7 |0.721277 | 043 10801 034 |0.46 
230 ˆ - 2.24 | 40.8 | I.71 | 21.5 |0.74 | 2.88 | 0.44 |0.83 | 0.347 | 0.48 
23.5 - - 229 142.0 11.75 |22.4| 0.75 |2.99 | 0.45 |0.87| 035 1049 
24,0 - - 2,33 | 44.0 |1/759| 23.2 |0.77 | 3.10 | 046 |0.90| 0.36 | 0,51 
24.5 - - 2.38 | 45.7 | 1,82 |24.1 | 0.78 |3.22 | 047 10.93 | 0369 |0.53 
25.0 - - 2.43 | 473 | 1.86 | 25.0 | 0.80 | 3.34 | 0.48 | 0.97 | 0377 |0.55 
25.5 - - 2.48 | 49.0 | 1.90 | 25.8 | 0.82 | 3.45 | 0.49 {1.00 0438 {0.57 
26.0 - - 2.53 | 50.7 | 1.93 | 26.8 | 0.83 | 3.58 | 0.50 | 1.04 | 0.39 |0.59 
26.5 - ˆ 2.58 | 52.5 | 1,97 |27.? |0.85 | 3.70 | 0.51 |1Ø7| 040 | 0.61 
270 - - 2.63 | 54.3 | 2.01 | 28.6 | 0.86 | 3.82 |0.515 | 111 | 0407 | 963 
275 - - 2,68 | 56.1 | 2.05 | 29,6 | 0.88 | 3.95 | 052 ‡ 1.15 | 0.415 {065 
28.0 - - 2.72 | 579 |2.08 | 30.5 | 0.90 | 4.08 | 053 | 1.18 | 042 |0/68 
28.5 - - 2.77 | 597 | 2.12 |31.5 10.914.211 0.54 |1.22| 043 |0/70 
290 - - 2.82 |6l1.6 | 2.16 | 32.5 | 0.93 | 4.34 | 0.55 | 1.26 {| 0.437 10.72 
295 > “ 2.87 | 63.5 | 2.20 | 33.5 | 0.94 | 4.47 | 0.56 | 1.30 | 0.445 |0.74 
30.0 - “ 292 | 65.4 |2/23 | 34.5 | 0.96 | 461 | 0.57 |134| 0.45 | 0.76 
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Dimm) 
Q(1⁄s) 160 225 280 315 
VÌ 1000i V | 100i | V | 1006 V 1006i | 
| 305 | 227 Ì 345 1Ì 098 | 475 | 058 1.38 046 | 079 
| 410 Ì 231 | 365 | 099 | 489 | 659 :ó 142 | 0467 | 081 
| 315 | 2434 3746 LỚI | 503 060 1 1-46 0475 | 083 
Ì 320 | 2438 | 387 102 | 517 | 046i 1.50 048 | 0.86 
32.5 | 242 | 397 | 104 | 53L | 062 1.54 049 | 088 
3340 | 246 | 408 106 | 546 | 063 158 | 0498 | 0.90 
335 | 249 | 4l9 | t0 | sói | 064 1.63 0505 | 093 
3440 | 253 | 43 09 | 576 | 065 1.67 051 | 0.95 
345 | 257 ! 442 | t10 | 591 | 066 L7 052 | 0498 
350 | 260 | 453 | LI2 | 60 | 067 176 | 0528 | 100 
355 | 264 | 465 | 114 | 62L | 068 l80 | 04535 | 103 
360 | 268 | 427 | 115 | 637 | 069 185 054 | 105 
365 | 272 | 488 I7 | 653 | 070 1.89 0.55 1.08 
370 | 275 | 500 | 118 | 669 | 071 194 | 0558 | lủI 
314: |' 27-.|- sia 120 | 685 | 072 199 | 0565 | 113 
380 | 283 | 524 | 122 | 701 | 072 2.03 057 | ll6 
385 | 287 | 537 123 | 7418 | 0734 | 208 0.58 119 
390 | 290 | 549 | 125 | 734 | 074 213 | 0.588 | 122 
3945 | 294 | 562 | 126 | 151 | 025 218 | 0596 | 124 
40 298 | 574 | 128 | 168 | 0276 223 060 | 1.27 
4I 305 | 600 | tải 802 | 078 2.33 0462 133 
42 I34 | 837 | 080 -Ì 243 0,63 139 
43 § I38 | 873 | 082 2.53 0.65 1.45 
44 : lẠI | 909 | 0835 | 264 066 | L4] 
45 : 144 | 946 | 0858 | 275 0.68 1.57 
46 : : l47 | 984 | 0877 | 285 0.69 1.63 
47 : ệ 151 102 | 089% | 2.97 071 1.69 
48 : 154 | 106 | 0.915 3.08 0.72 I.76 
49 157 | 110 | 0934 | 3419 0.74 1.82 
50 - 160 | 114 | 0953 331 075 | 189 
41 , ` I.63 I18 | 097 3,43 077 1.96 
52 : z 167 | 122 | 0499 3.55 078 | 203 
53 : ` 1270 | 127 | lØƠI 3.67 080 | 209 
%4 , : l7. tại 1.03 3.79 081 | 2.17 
35 `... l76 | 135 I.05 3.92 0.83 224 —] 
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D (mm) 
Q(⁄s) 225 280 315 -Ì 

V 1000i V_ | 100i V_ | 106i 

46 179 13.9 1.07 4.05 0.84 2431 
57 1.83 14.4 1.09 4.18 0.86 2.38 
58 1.86 14,8 1.11 4431 0,87 2.46 
59 1.89 15.3 1.13 4.44 0.89 2.53 
60 I) 15.8 1/14 4.57 0.90 2.61 
6I 1.95 16.2 1.16 471 0.92 269 
62 1.99 16.7 1.18 4.85 0.93 2.77 
63 202 172 1.20 4.99 0.95 2.85 
64 2.05 17⁄7 1.22 513 0.96 2.93 
65 2.08 18/2 124 527 0.98 3.01 
66 2.11 18.7 1⁄26 5.42 1.00 3,09 
67 2.15 19.2 1.28 5.56 1.0L 3.17 
68 2.18 19.7 1.30 571 1.03 3.26 
69 221 20,2 1.32 5.86 1.04 3.34 
70 2.24 20.7 1.33 6.01 1.06 3.43 
71 227 213 135 6.16 1.07 3.52 
72 2431 218 1.37 6,32 1,09 4.61 
73 2.34 22.3 139 6.48 1.1O 370 
74 2.37 22.9 1.41 6.63 1.12 4.79 
75 2.40 234 1.43 6.79 IK) 3.88 
76 243 240 1.45 6.96 1.15 3.97 
T1 2A1 24.5 1.47 1.12 1.16 4.06 
78 2.50 25.1 149 7.28 1.18 4.16 
79 2.53 25.7 151 1.45 1/19 425 
80 2.56 26.3 1.53 762 121 4.35 
§I 2.59 26.8 1.54 7.79 1.22 445 
82 2.63 274 1.56 7.96 1.24 4.54 
83 2.66 28.0 I.58 §.l3 1.25 4.64 
§4 2.69 28.6 1.60 841 127 474 
85 272 29.2 1.62 8.48 1.28 4.81 
§6 2.75 29.9 1.64 8.66 1.30 4.94 
87 2/79 30.5 1.66 8.84 1431 5,05 
88 2.82 311 1.68 9.02 1.33 5.15 
89 2.85 317 170 920 1.34 5.25 
L_ 90 2.88 32.4 172 | 9439 l36 | 3436 
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Q D(mm) 
(I⁄s) 225 280 315 
V 100i VÌ] 100i V 1000i 
9Ị 2.01 330 174 957 Ì 137 5.41 
92 2,95 33/7 175 9.76 1.39 3.57 
93 2,98 34.3 177 9.95 1.40 5.68 
94 3/01 350 1,70 10.1 142 5.79 
95 _ - 181 10.3 1.43 5,90 
9% . : 183 10,5 1.45 601 
97 : L85 10,7 1.46 6,12 
98 ể ` L8? 10,9 1.48 6.23 
99 3 : L89 1A 1.49 6,35 
100 : Lới 1123 151 6.46 
102 : : 195 117 1.54 6.69 
104 - l 198 121 L.57 6.93 
106 - v 2.02 125 1.60 716 
108 : : 2,06 13,0 1.63 T4I 
1IO , ự 2,10 134 166 1.65 
112 š : 2,14 13.8 1.69 790 
114 - : 2,17 143 172 8,15 
116 : l 221 14.7 175 8.41 
118 : : 2,25 15.2 178 8,67 
120 : : 229 156 L8I 8,93 
122 ` : 2,33 16,1 1.84 9.19 
124 : : 2,36 16.6 l87 | 946 
126 b : 2,40 1721 190 973 
128 : - 244 175 193 10,0 
130 : l 2.48 18,0 196 10.3 
132 : 252 18,5 1.90 10.6 
134 : : 2,56 190 2.02 10.9 
136 : : 2.59 19,5 2,05 HẠ 
138 : l 263 200 20.8 11⁄4 
140 : š 2,61 20.6 2.11 117 
142 š : 271 211 2,14 120 
144 : - 2.75 216 2.17 123 
146 : : 2.78 22.1 2.20 12.6 
148 : . 2⁄82 22.7 2.23 13.0 
L_ 150 —| : Ề 2,86 23.2 226 13.3 
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Phụ lục 4 
CÁC BẢNG TRA THUỶ LỰC PHẦN THOÁT NƯỚC 


Bảng Ì: Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt 

















Số ộ Tiêu chuẩn 
TT Mức độ thiết bị vệ sinh trong các ngói nhà thải nước 
(I/người ngđ) 

¡ | Các nhà bên trong có hệ thống cấp thoát nước, có 80 - 100 | 
dụng cụ vệ sinh nhưng không có thiết bị tắm. 
Các nhà bên trong có hệ thống cấp thoát nước, có 

2 J dụng cụ vệ sinh và thiết bị tắm thông thường (tắm 110 - 140 
hương sen). 
Các nhà bên trong có hệ thống cấp thoát nước, có 

3| dụng cụ vệ sinh, có bồn tắm và cấp nước nóng cục 140 - 180 





bộ. 





Bảng 2: Độ đây lớn nhất trong cống thoát nước phụ thuộc 
đường kính cống 


ð đây (h/d PTNT GP _y 
Đường kính (mm) | - Độ đây (h/d) max đối với nước thải ¬ 























Sinh hoạt Sản xuất 
150 - 300 0,6 0,7 
350 - 450 0,7 0,8 
500 - 800 0,75 0,85 
> 900 0,80 l 
Bảng 3: Độ dốc nhỏ nhất đối với cổng thoát nước 
Đường kính cống đ (mm) Độ đốc nhỏ nhất (min) 
150 0,007 
200 0,005 c 
300 0,003 
400 0,0025 
500 0,002 
600 0.0017 
700 0,0014 
800 0,0012 
900 0,0011 
1000 0,001 
1200 0,0005 
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Bang 4: Mi xố loại máy bơm dùng đe bơm nước thái do N 


gư vớ 


Trung Quốc xản xuất hiện nay ở Liệt Nai thường dùng 


S 
































¡ Lưu lượng Q TẠI ¡ Số p C 'ong suất ị I be Đường 
F- - Tự “+ n ' ‡ Chiêu ¡ ˆ. ; 
| | c_ . YÒng ị TP dy ..,' Kính : 
Ì Kiể l : ,Áp TẢ“. TH sẻ. Hiệu ; Cao HúI bánh 
ng tẠP: N V “tực H; q "7 : v : na : NHẤT | chân lệ nii6 
: T2 dụ SN THÍ IRỆ Mơ Tn | HC ¡ n% ` không ¡ŸÝ€ CÔng 
| VỀNB | (KM) | SIÊI X: Hs n ¡ đấc 
] ị ¡ phút : : "t" , (mm) - 
229 | 36 | 10 Ì 68 | M80 | 45 ' 31 [ dã | 85! 188 | 
l2. Ha |, ?Ẻ 20 65 44 | 39 55; 186 
2 | Ị 
2 | 48 12 3.|240. 14 | 118 | 50 ]} 55 175 
¡ 1 
Ea 12! 42.2940 1 20 164 — 50 55 185. 
1l | 43 12 | 50 | 2940| 20 | 168 | 48 | ð8.. 8) 
1 Ỉ Ị ì ị 1 
4I1Ð 72 20 11 975 7 60 49 | 6 „ 300 | 
101 | 28 | 10 | 67 | 5 6 | 400 | 
4He® 108 | 30 26 „ 1450 | 28 20 52 | 6 j 300, 
180 50 23 27 Ì 58 5 ` 300 - 
6P [252504 701402420, 980 | 55 Ì 3853 ! 5963 | 65 j 480 | 
SH® | 432782 |120218| 3932 | 960 ! 95-150 |100-118'632- cến 45. 540 | 
sẽ Đệ in lê Te g2 [CC 0I|D ca J2 2 /1| | 
Bảng 5: Một số máy bơm lý tâm và hướng trục sản xuất tại Việt Nam 
Chúng loại Ty Lưu Chiều { hiệu Sở vòng ( ðng TU, 
sân phối Ký hiệu lượng cao cọt cao hút quay động cơ : 
Ông Ấ: mÌìh nước(m)| (m) vòng/phút - (KV) 
ni 5LT-9 75 | 18 450 | — 7 
TT eLT.fR.7[- 18 “1:12 1450 l0 | 
5U na RÚP 3ul DU: | ýj| sự, I450 | 14 | 
Bơm ly tâm 6I.T-20 360” 4ó ¬ 1450 75 
| hút 2 phía I2LT-20 ) 720 | 25. 980 75 | 
IÔHT-70 296 3,09 :— ]45) An 
P 395 2.27 | 10 7 
Gnn HƯỚNG: Ì JJ4IjT:7 |- B0: (| s7 45 [#3 -lh (225: %4 
ị ¡ 1540 ¡ 4.2 "..“ 
———--_l_24HT-90 Ö-J 4000 | 45 —- —_2/ | 1450 - 75 _Ì 


226 

















_ 


l 


tạ 


+ 


ch 


e 


-~=† 


So 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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